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QUYỀN VI

NHÂN - VẬT - CHỈ

Nước lấy người làm gốc, mà giữa các hạng người,

phẩm cách lại phân cao thấp không giống nhau ; trên thì

vua quan sửa sang chỉnh đốn việc nước , dưới thì các

hàng sĩ-phu tùy thời xuất xử, tựu trung có kẻ hiền người

dở khác nhau, và việc trị , việc loạn do đó mà phân biệt ;

nên luận việc đời phải phân biện nhân - tài , kẻ thuật có

phải rõ việc kê khảo những gương sáng đời trước.

Bộ Sử - ký chép đủ các sách bản kỷ và liệt - truyện ,

và họ Ban sở dĩ chép đủ cả chín hạng nhân- vật, là đề

ghi rõ mọi sự kiện lịch -sử cho tiện việc phân biệt người

hơn kém khác nhau .

Nước Việt ta phong-khí đã mở mang , tinh hoa đều tụ

hội, các bậc thánh đế, minh vương lần lượt khởi - nghiệp ,

các vị danh thần Lương tá kế tục ra đời, triều đại nào

cũng phát sinh những đảng anh -hùng , hào-liệt , hoặc được

nơi vạc đúc , hoặc hiền tích với cây vớt cờ mao ;



[1b] có người theo trường văn mà nổi tiếng thơm , kẻ thì

gặp buổi gian-nan mà biểu dương khí tiết , có biết bao

nhân tài đáng ghi chép , bao người có huân vọng đáng

tụng xưng, trong khoảng trên một ngàn năm nay, những

danh nhân ấy lũ lượt ra đời, kẻ biết bao nhiêu , vậy mà

ngoài pho bản-kỷ, sách liệt truyện còn thiếu sót , người khảo

cô biết dựa vào đâu mà phân biệt được rõ ràng.

Tôi thường nghĩ dân sinh ra ắt phải có người coi sóc,

chăm nuôi, đó là công việc mà các vua chúa truyền lại

cho nhau , vậy nên phải sau khảo về các giòng họ Đế

Vương. Một triều đại dấy lên , ắt có người phò tả , ấy là

những bậc công thần, tướng văn , tướng võ, có công-nghiệp

lớn lao , cần được ghi chép vậy . Cho đến những bậc văn

nho hiền danh vì sở học và hành trạng của minh , cùng

những bậc tôi trung gặp hoạn nạn phải bỏ mình vì đại

nghĩa , thảy đều có liên-hệ với vậnmệnh của nước, với đạo

thường của người, cần được ghi chép đầy đủ theo thứ tự

trước sau rõ ràng , ngõ hầu việc kê khảo và so sánh các

nhân vật xưa nay không thiếu sót . Tôi xin lược trích sử

cũ và chọn lọc tài-liệu trong những sách vở xưa còn sót

lại mà [9a] lựa chia từng mục :

--
Giòng chính thống các Đế Vương,

- Người phò tá có công lao tài đức giúp nước ,

Những bậc tướng có tiếng và tài giỏi ,

Những nhà Nho có đức-nghiệp,

Những bậc bề- tôi tiết nghĩa,

gọi chung là nhân-vật chí, đề làm tài-liệu tham khảo .



THỐNG - HỆ CÁC ĐẾ VƯƠNG

KINH - DƯƠNG VƯƠNG

-

Kinh - Dương vương, thuộc giòng - dõi Thần - nông thị ,

là vị vua đầu tiên của nước Việt ta . Đương sơ, cháu ba

đời của vua Thần nông là Đế -Minh đi tuần thú miền

biển phía nam, gặp người con gái tên là Vụ - Tiên , liền

cưới làm vợ ; Vụ- Tiên sinh con trai đặt tên là Lộc-Tục.

Thấy con có đức tính của bậc Thánh-nhân , Đế-Minh rất

yêu quí, muốn cho nối ngôi của mình . Nhưng Lộc- Tục cổ

nhường cho người anh tên là Nghi , Đế-Minh bèn phong

cho làm vua ở đất Việt (về miền nam) , ấy là Kinh- Dương

vương vậy. Vương lấy con gái vua Động-đình, sinh ra

Lạc-Long quân .

[2b] VUA LẠC - LONG

Lạc-Long quân là con của Kinh-Dương vương , tên là

Sùng Lãm , lấy nàng Âu-Cơ. Bà có thai, đúng kỳ sinh ra

một trăm con trai (một bọc trăm trứng) . Một hôm vua

bảo Âu-Cơ rằng : Quả nhân thuộc giống rồng, Cơ thuộc

giòng tiên, nước lửa xung khắc, khó thể ở chung một
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nơi . Rồi cùng nhau chia tay, chia con cho 50 đi theo

cha về miền biền, và 50 đi theo mẹ về miền núi , chỉ đề

người con đầu
―

- Hùng trưởng — ở lại lên ngôi , kế vị vua

cha , xưng hiệu Hùng-vương .

HÙNG - VƯƠNG

Con của Lạc Long quân , lên ngôi đặt quốc -hiệu là

Văn -lang , dựng kinh -đô ở Phong-châu , chia nước làm 15

bộ ; gọi con trai vua là Quan -lang , con gái là Mỹ nương,

gọi tướng văn là Lạc-hầu , tướng võ là Lạc -tưởng. Ngôi vua

truyền được 18 đời , các vua đều xưng hiệu Hùng-vương .

Trong triều đại ấy, vua tôi cùng nhau cày cấy làm

ăn , cha con tắm chung (sông ), (3a ] không đặt giới hạn ,

không phân biệt thứ bậc quyền hành ; mọi người dân đều

vẽ mình , uống nước bằng lỗ mũi , và cùng nhau chơi đùa

vui vẻ , sống cuộc đời an nhàn vô sự, nên thời đại ấy

được gọi là đời chí đức (sống hồn -nhiên ).

Họ Hồng-Bàng kể từ Kinh Dương vương đồng thời

với Đế Nghi ở Trung -quốc cho đến đời Hùng-vương 18

đồng thời với nhà Chu bên Tàu vào khoảng cuối đời

Chu - Xá vương , tính được 2022 năm .

AN - DƯƠNG VƯƠNG

An - Dương vương người Ba - thục , tên 1 Ln : vào

khoảng cuối đời nhà Chu , khởi binh ở



QUYỀN VI

=

lang mà thôn tính rồi đổi quốc hiệu là Âu- lạc, đóng

đô ở Phong - khê. Lúc đắp xong Loa -thành , có con rùa

vàng (thần Kim Qui) hiện lên trút mỏng trao cho vua

và dặn đem dùng làm máy nỏ để bắn quân địch , thì

không còn phải lo ngại điều gì nữa. Nhà vua bèn sai

người bề tôi là Cao-Lỗ đem cái mỏng gọt làm máy nỏ ,

{3b] gọi là nỏ thần Kim-Quang.

Đến cuối đời Tần , Triệu-Đà sang xâm lược, vua đem

đỏ ra bắn, Đà thua chạy ; rồi mưu việc thông hiếu, khiến

con là Trọng-Thủy sang làm con tin . Vua đem con gái

gả cho Trọng-Thủy. Thủy ngầm phá hủy máy nỏ thần

và làm máy giả thế vào .

Sau Triệu-Đà lại sang xâm lược ; vua đem nỏ ra bắn

thì máy gãy, ba quân tan vỡ ; vua bỏ chạy và đâm đầu

xuống biển. Thế là nhà Thục mất, sau khi đã giữ ngôi

được 50 năm (từ năm Giáp-thìn dưới đời vua Xá-vương

nhà Chu năm thứ 58 cho đến năm Quý-ty , đời Nhị Thế

nhà Tần , năm thứ 2) .

Sau khi vua An dương mất rồi, nước ta thuộc về nhà

Triệu , từ Triệu Vũ-đế đến Vệ Dương-vương, trải 97 năm .

(Lời án : họ Triệu truyền ngôi được 5 đời. Vũ-đế

chuộng võ ưa văn được coi là bậc anh chúa . Văn -vương

thừa kế nghiệp cũ , cũng gọi là vua hiền ; đến Minh -vương

thì chính sự trở nên bê bối ; Hoàng hậu họ Cù được sủng

ái . Khi Ai-vương lên ngôi , bà cùng Sứ giả nhà Hán thông
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dâm . Tề tướng đương thời là Lữ-Gia bèn quyết kế giết

Cù thị và lập Vệ Dương vương lên ngôi . Nhà Hán sai

tám Hiệu-úy đem quân sang chinh phạt , họ Triệu liền bị

diệt vong) .

[4a] Nước lại ta bị lệ thuộc Lưỡng Hán (tức Tây Hán

và Đông Hán) kể từ năm đầu niên -hiệu Nguyên-phong triều

Vũđế đến niên -hiệu Kiến -vũ năm thứ 15 triều Quang -vũ ,

trải 140 năm . (Xét : dưới thời nội thuộc Đông Hán , có quan

Thủ quận Giao chỉ là Tích-Quang dạy dân học lễ nghĩa ,

quan Thủ quận Cửu -chân dạy bảo cho dân cách thức cày

bừa, trồng trọt và cư xử theo lễ phép ; cả hai vị quận thủ

đều được nhân dân ngưỡng mộ , lập đền thờ sống. Văn-

hóa Lĩnh -nam thực do hai vị khai nguyên vậy) .

TRƯNG NỮ VƯƠNG

Bà họ Trưng , tên Trắc , con gái quan Lạc-tướng huyện

Mê- linh thuộc Phong-châu , và là vợ của Thi- Sách ở huyện

Châu -diễn . Sách bị Tô-Định giết hại . Bà căm thù , bèn cùng

em gái là Trưng-Nhị khởi binh đánh hãm châu thành ; Tổ-

Định bỏ chạy về Tàu . Bà Trưng lược định hơn 50 thành

thuộc Lãnh nam và dựng nước, xưng vương, đóng đô ở

Mê-linh . Bà làm vua được 3 năm . Nhà Hán sai tướng Mã .

Viện sang đánh, Bà thấy quân Hán mạnh , tự liệu không

chống nổi , bèn lui giữ Cảm -khè, [4b] quân chúng tan vỡ. Bà

cùng quân Hán cự chiến , bị vây hãm , thế cùng phải chết .

Nước bị mất.
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Bà Trưng mất rồi , nước ta lại nội thuộc nhà Đông

Hán , kể từ năm Kiến - vũ 19 đến năm Kiến -an 14 triều

Hiến -đế, trải 167 năm . (Xét : đương thời ấy có những thú

mục hiền đức như Giả Tông ở khoảng trước — là bậc

hiền lương, được trăm họ ca tụng coi như cha , và Sĩ-Nhiếp

ở giai đoạn sau là người khoan dung phúc hậu, được

quốc dân tôn gọi là vua ; trong khoảng 160 năm , dân chỉ

nương cậy vào những quan thủ hiền lương. )

-

Rồi đến các thời nội thuộc Ngô , thuộc Tấn , Tống, Tề ,

Lương , kể từ năm đầu niên hiệu Hoàng vũ đời Ngô- Tôn

Quyền, cho đến năm Đại-Đồng thứ sáu đời Lương Vũ-đế ,

trải 323 năm.

ཚ་

TIỀN . LÝ - NAM - ĐẾ

[ 5a] Vua họ Lý, tên Bí (còn có tên Bồn) người làng

Thái - bình thuộc huyện Long- hưng , gia thế phủ hào, có

đủ tài văn vũ. Người từng ra làm quan với nhà Lương ,

nhưng bất đắc chi , bèn trở về quê Thái-bình . Bởi chán

cảnh nội thuộc nhiễu loạn , Người bèn dấy nghĩa binh

đánh đuổi Thứ-sử Tiêu-Tư, phá quân Lâm-ấp , rồi lên ngôi ,

xưng Nam -Việt đế, đồi niên -hiệu là Thiên-đức, thiết lập

trăm quan, đặt quốc-hiệu là Vạn -xuân . Về sau , nhà Lương

sai tướng Trần -Bả- Tiên sang xâm lược , Đế cùng quân

Lương cự chiến, bị thua trận , phải lui giữ động Khuất

liêu , và mất ở trong động , ở ngôi được 8 năm.
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ĐÀO -LANG VƯƠNG

Vương tên là Thiên-Bảo , anh của Nam-Để, trước kia

từng bị quân Lương đánh bại, thu binh chạy sang Ai-

lao ; nhân thấy động Dạnăng [5b] đầu nguồn Đào giang ,

có địa thế rộng rãi , bèn xây thành ở đấy, và gọi tên

đất là Dạ năng quốc. Sau khi Nam -Đế thăng hà, vương

được quần chúng suy tôn lên làm vua, rồi ở ngôi được

7 năm thì mất.

PHỤ TRIỆU VIỆT VƯƠNG

Vương họ Triệu tên Quang- Phục, người ở quận Châu-

diễn , có uy phong dũng liệt , từng theo Nam - Đế đánh

giặc có công lao , được phong chức Tả Tướng quân. Lúc

lui giữ động Khuất- liêu , Nam -Đế ủy cho Triệu Quang-Phục

việc giữ nước. Triệu cùng Bá-Tiền cầm cự liệu không

chống nồi , bèn lui giữ Dã-trạch . Sau khi Nam-Để thăng

hà, Quang-Phục liền xưng vương. Đương sơ vì vô kế

đánh lui quân Lương, vương bèn cầu đảo , trời ban cho

điềm tốt là bắt được móng rồng gài trên mũ đâu -mẫu

đội đi đánh giặc ; từ đó , quân uy hiển hách , giặc Lương

tan vỡ ; vương kéo quân [6a ] vào ở Long-biên.

Về sau, Vương cùng Hậu Nam -Đế giảng hòa ; Nam-

Để cho con trai là Nhã -Lang sang làm rễ Triệu Việt

vương , và đóng ở thành Ôdiện . Nhã Lang có chí phản

Triệu , ngầm đổi lấy móng rồng trên mũ đâu mâu rồi xin

về. Nam -Đế bèn cử binh đánh bức . Long - biên. Triệu
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vương thất thế bỏ chạy về phía nam, rồi cùng đường phải

nhảy xuống biển . Vương ở ngôi được 24 năm.

HẬU NAM -ĐẾ

Đế tên Phật- Tử , là vị tướng có họ hàng với Tiền Nam-

Đế. Trước kia Phật-Tử cùng ở Dạ năng với Đào - Lang

vương. Khi vương mất. Phật -Tử được quân chúng đưa

lên kế vị , rồi thống lãnh quân chủng , chống cự Triệu

Việt vương ; về sau , xin giảng hòa , cùng Triệu vương

hội minh, chia cắt đất đai , lấy bãi Quân thần làm giới-

hạn ; lại kết làm thông gia hầu gây thêm tình thân mật

(cho con là Nhã -Lang làm rễ Triệu Việt vương) ; nhưng

chẳng bao lâu , Nhã - Lang trở về, cha
cha con đem binh

diệt Triệu.

Lý Phật-Tử [6b ] vẫn xưng hiệu là Nam-Đế, đóng đô ở

Ô-diên , sau dời qua Phong-châu , ở ngôi được 47 năm .

Nhà Tùy sai Lưu.Phương đem quân sang xâm lược , Đế

xin đầu hàng, và triều Lý cũng mất từ đó .

Nhà Tiền Lý gồm ba triều vua mở đầu từ năm Tân -dậu

(ngang niên -hiệu Đại-đồng năm thứ 7 triều Lương) và chấm

dứt năm Nhâm tuất (ngang niên -hiệu Nhân thọ năm thứ 2

triều đại nhà Tùy) , trải 62 năm .

Rồi đến thời nội thuộc Tùy Đường kéo dài 304 năm .
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(Xét : trong thời đại thuộc Đường, đương tiên có Mai Thúc

Loan người châu Hoan , chiếm cứ châu trị mà xưng đế,

về sau có Phùng-Hưng, ở Đường -lâm chiếm giữ thành trì

mà xưng vương , tuy chưa khôi phục được quốc thống ,

nhưng biết thừa thời quật khởi, thì cũng đáng gọi là bậc

hào kiệt vậy. Về sau , vào khoảng cuối triều -đại nhà Đường,

Cao-Biền sang cai trị nước ta , có công phá giặc Nam -chiếu ,

xây đắp Loa-thành , đào cảng khơi ngòi đề mở đường thủy

vận , làm lợi một thời , công-nghiệp lớn-lao ấy người đời

sau vẫn còn xưng tụng )

Thời đại Nam Bắc phân tranh, kéo dài 32 năm. (Lúc

ẩy nhà Lương cho LưuẦn ở Quảng-châu sang làm An

nam Đô-hộ, đóng giữ ở Phiên.ngung, trong khi đó Khúc-

Hạo người Giao-châu chiếm cử châu trị mà cầm cự với họ

Lưu. Về sau người em của LưuẦn nối nghiệp ông anh mà

xưng đế, đặt quốc hiệu là Hán . Con của Khúc-Hạo là Thừa-

Mỹ bị vua Hán bắt giữ. Tướng của Khúc-Hạo là Dương

Đình-Nghệ lại đánh đuôi tướng Hán mà lấy lại đất nước,

tự xưng là Tiết-độ sứ , nắm giữ việc châu )

[Za ] TIỀN NGÔ VƯƠNG

Vương họ Ngô , hủy Quyền , người quận Đường -làm

(thuộc Sơn-tây) , họ này đời đời là quỷ tộc. Người cha tên

là Mẫn , làm châu mục. Lúc vương sinh ra , có ánh sáng lạ

tỏa đầy nhà ; với dung mạo khác thường , khi lớn lên Ngô-

Quyền có đủ trí dũng, đương sơ làm nha -tưởng của Dương-
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Đình-Nghệ ; Dương công bị Kiều -Công- Tiện hạ sát, Ngô-

Quyền lúc ấy ở Ái- châu khởi binh đánh giết Công-

Tiện. Lúc bấy giờ, vua Nam Hán là Lưu-Cung sai Thái-tử

Hoằng-Thao đem binh sang xâm lược nước ta . Ngô Quyền

sai quân đóng cọc ở dưới sông Bạch-đẳng, đợi lúc nước

triều lên thì ra khiêu chiến rồi cả phá quân giặc , bắt được

Hoằng- Thao .

Diệt xong giặc ngoại xâm , Ngô Quyền mới xưng vương,

dựng lên một nước trở nên có quốc- thống . Công nghiệp ấy

thật là lớn lao hiển hách . Vương đóng đô ở Loa -thành ,

đặt quan chức , chế triều nghi , định phục sắc áo mũ ; qui

mô rực rỡ đầy đủ . Ngô vương ở ngôi [7b ] được 6 năm ,

hưởng thọ 47 tuổi .

HẬU NGÔ VƯƠNG (950 964)

Vương tên là Xương-Văn , con thứ hai của Tiền Ngô

vương , cử binh đánh dẹp Tam-Kha mà lên ngôi . Nguyên

khi Tiền Ngô vương trở bệnh sắp chết, từng căn dặn

người em vợ là Dương- Tam -Kha giúp đỡ con mình. Nhưng

sau khi vua băng rồi , Tam -Kha cướp ngôi , tự xưng Bình-

vương (945 – 950 ) . Con trưởng của Ngô vương là Xương-

Ngập sợ chạy trốn, Xương -Văn cầm quân đánh đuổi Tam-

Kha , rồi tìm rước anh là Xương Ngập về cùng nhau trông

coi việc nước , vua tự xưng hiệu là Nam Tấn vương, ở

ngôi được 11 năm , rồi mất (năm 964) không có con kế

tự. Ngô.Xương-Xí (con Xương-Ngập ) lên thay thế, tức là

Ngô Sứ quân .
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[Ba ] THẬP NHỊ (12) SỨ QUÂN

Ngô -Xương-Xí chiếm giữ Bình -kiều ( 1 ) .

Kiều -Công-Hãn tự xưng là Kiều -Tam -Chế giữ Phong-

châu (2 ) .

Nguyễn -Khoan tự xưng là Nguyễn- Thái- Bình giữ

Nguyễn - gia loan ở Tam -đái (3) .

Ngô-Nhật-Khánh tự xưng là Ngô-Lãm -công giữ Đường-

lâm ( 4) .

Đỗ - Cảnh - Thạc tự xưng là Cảnh công giữ Đỗ động

giang (5) .

Lý-Khuê tự xưng là Lý -Lãng-công giữ Siêu -loại (6) .

Nguyễn- Thủ- Tiệp tự xưng là Nguyễn -Lệnh -công giữ

Tiên du (7).

Lữ -Đường tự xưng là Lữ Tá công giữ Tế -giang (8) .

( 1 ) Thuộc phủ Khoái-châu — tỉnh Hưng-yên bây giờ.

( 2 ) Huyện Bạch -hạc – tỉnh Vĩnh yên .

(3 ) Phủ Vĩnh tường – tỉnh Vĩnh -yên .

(4 ) Phú -thọ — Sơn- tây.

(5) Huyện Thanh -oai Hà đông ,

(6) Phủ Thuận -thành – tỉnh Bắc-ninh .

(7) Bắc -ninh

(8) Văn -giang – Bắc- ninh.
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Nguyễn-Siêu tự xưng là Nguyễn-Hữu-công giữ Tây-

phù-liệt ( 1 ).

Kiều-Thuận tự xưng là Kiều Linh-công giữ Hồi-hồ (2) .

Phạm-Bạch -Hồ tự xưng là Phạm-Phòng-Át giữ Đảng-

châu (3) .

Trần Lãm tự xưng là Trần -Minh -công giữ cửa biển

Bố- chính (4) (Bố hải khẩu ).

[8b] ĐINH - TIÊN - HOÀNG (968 – 979)

Đế họ Đinh , hủy Bộ -Lĩnh , người động Hoa-lư châu

Đại hoàng , là con quan Thử sử Hoan -châu Đinh Công Trứ .

Ngài sinh ra với dáng người và tư chất khác thường ;

mất cha lúc còn nhỏ , được bà mẹ đem về nuôi ở động

núi. Thường ngày chơi đùa với các trẻ em hàng xóm ,

ngài sai chúng bẻ bông lau làm cờ và sắp hàng đi hai

bên tả hữu , trông như nghi-vệ Thiên tử ; lúc rỗi lại kéo

nhau đi đánh lộn với bọn trẻ nhỏ ở các làng khác . Ngài

tới đâu cũng được bọn thiếu nhi phục tùng ; phụ lão các

sách đều cho con em đi theo. Ngài đánh nhau với ông

(1 ) Thanh-tri
-

Hà-đông.

(2) Cảm-khê — Phú- thọ .

(3 ) Hưng-yên .

(4 ) Tỉnh Thái bình .
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chủ , vì thơ ấu không cầm cự nỗi phải thua chạy, rơi

xuống vũng bùn , ông chú đuổi kịp đâm theo , bỗng thấy

hai con rồng vàng hộ vệ hai bên, [9a] bèn hoảng sợ thụt

lùi. Ngài lại tập hợp bọn trẻ em đuổi đánh , ông chú

phải chịu hàng. Từ đó quần chúng đều suy phục ; đánh

đâu được đó , gọi là Vạn thắng vương.

Thuở ấy trong nước có 12 vị sứ -quân cùng nhau tranh

hùng. Ngài đem quân đánh dẹp hết thảy mà thống nhất

giang-sơn, rồi lên ngôi Hoàng - Đế, đặt quốc hiệu là Đại

Cồ Việt, định đô ở Hoa-lư, dựng nghi lễ trong triều , định

các ngạch quân sĩ ; các quy chế , pháp-độ cũng tạm được

đầy đủ ; duy việc lập tự không được phân minh , và việc đề

phòng bất trắc không được trù liệu cần thận , cho nên

biến cố xảy ra nơi cung đình , và vận mệnh quốc-gia cũng

do đó mà suy vong. Đế ở ngôi được 12 năm , bị người

trong cung là Đỗ- Thích giết hại, hưởng thọ 56 tuổi .

Triều -đại Đinh Tiên-hoàng chỉ đặt một niên hiệu Thái-

bình mà thôi .

PHẾ - ĐỂ

[9b ] Đế tên là Toàn , con thứ của Tiên -hoàng, trước

được phong làm Vệ-vương . Bởi Thái tử là Nam -Việt vương

Liễn cũng bị giết (cùng một lượt với vua cha ), nên Định

Quốc công Nguyễn -Bặc và Ngoại-giáp Đinh - Điền lập Toàn

làm vua . Nhưng chỉ làm vua được 8 tháng , rồi bị Lê.
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Đại Hành cướp ngôi và giáng xuống làm Vệ-vương, hưởng

thọ 18 tuổi.

Triều Phế-đế vẫn dùng niên hiệu Thái bình .

Triều Đinh gồm 2 vua , mở đầu từ năm Mậu - thìn

(ngang niên -hiệu Khai-bảo năm đầu triều Tống) và chấm

dứt năm Canh-thìn (ngang niên-hiệu Thái bình Hưng-quốc

năm thứ 5 triều Tống) trải 13 năm (968 – 980 ) .

LÊ - ĐẠI - HÀNH HOÀNG - ĐẾ

Để họ Lê tên Hoàn, người Châu-ái . Lê-Hoàn sinh ra với

phong thề dị thường ; được vài tuổi thì cha mất ; có viên

quan sát họ Lê thấy người cùng họ đem về làm con

nuôi. Gặp đêm đông lạnh lẽo , Hoàn nằm phục mà ngủ như

hình cối úp , đang đêm mà tự nhiên có ánh sáng tỏa [10a ]

đầy nhà . Viên quan sát đến rình xem, thấy một con rồng

vàng ấp ở phía trên , rất lấy làm lạ .

Đến lúc trưởng thành, Lê Hoàn giúp việc cho Nam-

Sách vương Liễn , từng biểu lộ tâm hồn khảng khái, chi

khí lớn lao , Tiên -hoàng khen là người trí dũng,
giao

cho cai quản một ngàn quân , và thăng dần lên chức

Thập đạo Tướng quân . Đến lúc Phế-đế lên nối ngôi , Lê-

Hoàn tạm trông coi quốc chính ; khi quân Tống sang xâm

lược , ông lãnh binh cự chiến. Bọn tướng quân nhà Đinh

là Phạm -Cư -Lượng cùng chư tướng tôn ông lên làm vua.
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Lê Hoàn bèn xưng Đế, thay nhà Đinh mà được nước ;

vẫn đóng đô tại Hoa-lư.

Vua Lê.Đại-Hành có công chống cự giặc Tống, dẹp bình

quân Chiêm , các dân tộc Trung-hoa và Man-di (Chiêm-thành)

đều khiếp sợ, Thượng quốc đã nhiều phen xưng tụng, gia

phong hiền tước, thành dự thật là hiển hách ; về mặt chính-

trị thì vua lưu ý đến dân phong, quan tâm đến quốc chính ,

chú trọng nông - nghiệp, cần thận giữ phòng biên - giới ,

qui định pháp lệnh, sắp đặt quân lự , cải trí các châu phủ ,

chia đặt các phiên trấn , [ 10b] những nỗ lực vì dân vì nước

của nhà vua kể cũng rất tích cực ; hiềm vì không giữ đạo

tam cường cho chính đáng, khiến con cái tranh chấp lẫn

nhau , đến nỗi mất nước . Vua Lê Đại Hành ở ngôi được

24 năm, hưởng thọ 65 tuổi ; niên-hiệu được thay đổi ba

lần , ấy là những niên-hiệu Thiên-phúc (980 – 988 ), Hưng-

thống (989 – 993 ) và Ứng-thiên (994 – 1005 ).

TRUNG - TÔNG ĐẾ

Vua tên là Long- Việt, con thứ 3 của Đại Hành Hoàng

đế, vừa lên ngôi được 3 ngày thì bị Long -Đỉnh sát hại.

Vua Trung-tông vẫn dùng niên -hiệu Ứng- thiên ( 1005) .

KHAI - MINH . VƯƠNG

Vương là con thứ 5 của vua Lê- Đại-Hành giết Long-
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Việt , mà tự lập làm vua . Vua mắc bệnh trĩ nên phải nằm

mà thị triều , và ở ngôi được 4 năm thì mất .

Khai-Minh vương có một lần đặt niên-hiệu là Cảnh-

thụy (1008 – 1009) . [ 11a ] Trên đây là triều tiền Lê gồm 3

vua , mở đầu năm Tân -ty (ngang năm thứ 6 niên hiệu Thái

bình , Hưng-quốc triều Tống) (981) và chấm dứt năm Kỷ-

dậu (ngang năm thứ 2 niên -hiệu Đại trung Tường-phủ triều

Tống) , trải 29 năm ,

LÝ THÁI.TỔ HOÀNG ĐẾ (1010 — 1095)

Đế họ Lý , hủy Công-Vân , người châu Cô-pháp đạo Bắc-

giang . Bà mẹ họ Phạm có mang, sinh Công-Vân ở chùa

Tiêu -sơn (Bắc-ninh ) ; lúc con lên 3 tuổi , bà đem đến nhà

Lý-Khánh -Văn ở chùa Cổ-pháp , được Khánh-Văn nhận làm

con nuôi . Thuở bé , Công-Uẩn đã biểu-lộ trí thông-minh,

phong tư tuấn- tủ khác thường , nhà sư Vạn-Hạnh nhận biết

ông sẽ làm nên nghiệp lớn đã nói rằng : « Đây là con người

phi thường, lớn lên ắt trở nên một vị minh chúa của

thiên hạ » .

Đến lúc trưởng thành, Công-Văn không chăm lập sản

nghiệp , chỉ thiệp liệp kinh sử , nhưng tính tình khảng khái,

chí-khí lớn lao . Ông phò tá vua Lê Trung-tông được thăng

lần đến chức Điện tiền chỉ huy sứ , và sau khi vua Ngọa

triều (tức Trung-tông) mất, được quần thần ủng-hộ , [11 ]

tồn làm Hoàng đế .
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Lý Thái-tô lên ngôi trị nước, dời kinh độ về thành

Thăng-long . Nhà vua sùng kính đạo trời , thương yêu dân,

giảm nhẹ thuế ruộng, châm chế các khoản phủ dịch, chuyên

lấy điều nhân hậu làm cơ sở giữ nước, nên thiên-hạ được

yên lành ; thời đại bấy giờ được tụng xưng là đời thịnh

trị . Nhưng nhà vua còn ưa việc dị-đoan, nên số tăng-ni

choán một phần nửa số dân chúng, chùa chiền được xây

dựng khắp nước , khiến đời sau không khỏi có điều phàn

nàn. Lý Thái-tô ở ngôi được 18 năm , hưởng thọ 58 tuổi,

chỉ đặt niên hiệu một lần là : Thuận-thiên ( 1010 – 1028 ).

THÁI -TÔNG HOÀNG - ĐẾ (1098
--

1054)

Để tên là Phật-Mã , con đầu của vua Thái-tổ , sinh ra

có tướng tốt lạ, và nhiều điềm lành ; lớn lên biểu lộ

tính nhân từ, minh -triết , dĩnh-ngộ , thông hiều đại lược

về văn vũ , xạ , ngự, thư, số , chẳng môn gì không tinh

luyện ; Thái- tô lên ngôi [ 12a ] lập làm Thái tử , ba năm

sau phong làm Khai- Thiên vương, cho dựng cung Long-

đức ở ngoài kinh thành đề tiện tìm hiều việc dân ; và

thường sai cầm quân đi đánh giặc Man.

Thái- tô thăng-hà , Thái-tử dẹp loạn tam Vương ( 1 ) rồi

( 1 ) Vua Lý Thái- tỏ vừa tắt hơi , thì xảy ra việc dành ngôi giữa

bốn vị Hoàng tử , mặc dầu Hoàng trưởng tử Phật-Mã đã từng

được phong làm Đông cung đề nối ngôi vua . Các Hoàng tử

Võ-Đức vương , Dực- Thánh vương và Đông -Chinh vương đem

quân vây thành .

Các triều thần đề nghị cùng Thái tử dùng biệnpháp võ lực

đề giải quyết tình thế , Võ -vệ tướng quân Lê-Phụng-Hiểu ra

trận chỉ mặt Võ-Đức vương mà kề tội phản nghịch rồi vung

gươm chém Võ Đức vương. Dực- Thánh vương và Đông-Chinh

vương khiếp uy bỏ chạy . Cuộc khởi loạn chấm dứt, Thái- tr

mới lên ngôi.



QUYỀN VI 25

lên ngôi trước linh cữu của Tiên-đế. Từ khi chấp chính

nhà vua thân chính đánh đâu được đấy, tạo nên vũ công

hiển hách ; lại hay khuyến khích công việc canh tác, tự

mình cày tịch điền , giải cứu những kẻ hàm oan, đặt

luật lệ , thủy chung đem lòng nhân thứ mà lo việc nội

trị , thật là một vị vua hiền nổi được cơ-nghiệp. Hiềm vì

nhà vua hành động không theo lễ pháp , hay khoe khoang,

tự đại , khiến nhà viết sử có lời trách bị .

Thái-tông Hoàng đế ở ngôi được 27 năm, hưởng thọ

55 tuổi , trước sau cải nguyên 6 lần đặt các niên hiệu :

Thiên thành , (1028 – 1033) Thông-thụy , (1034–1038 ) Kiền-

phu -hữu -đạo, (1039 — 1041 ) Minh-đạo, (1042 — 1043 ) Thiên-

cảm Thánh - vũ , (1044 – 1048) và Sùng- hưng - Đại - bảo

(10491054).

THÁNH – TÔNG HOÀNG -ĐẾ (1054
-
1072)

[12b] Đế tên là Nhật-Tồn, con trưởng của Thái-tông ,

trước được lập làm Đông -cung . Mỗi lần vua cha thân

chinh dẹp giặc, Thái-tử thường được ủy làm giám quốc ;

sau lại được sách phong làm Khai-Hoàng vương, ở điện

Long-đức. Thái-tông lúc ngọa bệnh , sai Thái-tử lâm triều

trông coi việc nước . Đến khi lên ngôi , Thánh -tông khéo

noi theo việc cũ , thành thực thương dân , trọng nông

nghiệp , thương kẻ bị tội , vỗ về người xa, yên ủi kẻ gần ;

lại mở mang văn-học, khuếch sung võ bị , nên hải nội
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(trong nước) được an ninh vô sự. Duy việc xây tháp

Báo-thiên , dựng cung Dâm-đàm làm hao tồn sức dân,

phung phí của cải , có hại cho thịnh đức của nhà vua .

Thánh tông Hoàng đế ở ngôi được 17 năm, hưởng thọ

50 tuổi ; năm lần kỷ nguyên , đặt các niên hiệu : Long-thuy

Thái bình (1054 - 1059), Chương-thánh Gia-khánh (1059

1065 ), Long-chương Thiên-tự (1066 – 1067) , Thiên -huống

Bảo tượng (1068 – 1069) và Thần-vũ (1069 — 1071 ) .

-

NHÂN TÔNG HOÀNGĐẾ (1072 – 1127)-

[13a] Đế tên là Càn-Đức, con trưởng của Thánh tông ,

tính người minh-triết , nhân từ hiếu nghĩa . Vua hay nghe

lời trung gián , cầu hiền tài , tỉnh giảm sai dịch , thuế má

cho dân . Chính sách nhân đạo của Ngài thật là rõ -rệt trong

thấy . Thuở ấy , đối với nhà vua, nước lớn thì sợ oai , nước

nhỏ thì mến đức , thần trợ , người theo , dân đông mà giàu

cỏ ; nhân chính tạo nên cảnh tượng thái bình , thật là vị đế

vương hiển hách nhất của triều Lý ; duy Ngài cũng tin

tưởng điềm lành , ưa chuộng đạo Phật hơn cả các vị vua

chăm lo suy cầu học vấnđời ấy . Lúc về già , nhà vua càng

và trở nên người thông thái thấu hiểu đạo -lý sâu xa . Trước

khi thăng hà Ngài đã viết từ di chiếu phó thác con còi cho

các vị cận thần , lời lẽ sáng suốt đáng đọc .

Nhân tông Hoàng đế ở ngôi được 56 năm , hưởng thọ
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63 tuổi ; đỗi niên-hiệu 8 lần : Thái-ninh (1072 – 1075) , Anh-

vũ Chiêu - thắng ( 1076 – 1084) , Quảng - hựu (1085 – 1091 ) ,

Hội -phong (1092 1100) , Long -phù (1101(1101 — 1109), Hội-

tường Đại-khánh (1110 – 1119) , Thiên-phù Duệ-vũ (1120 -

1126) và Thiên -phù Khánh-thọ (1127).

―

[13b] THẦN . TÔNG HOÀNG .ĐỂ

Đế tên là Dương-Hoán , cháu gọi vua Thánh tông bằng

ông , gọi vua Nhân-tông bằng bác , con đẻ của Sùng hiền-

hầu ; vua Nhân tông không có con nên đem vào cung làm

con nuôi , và lập làm hoàng Thái tử . Lúc lên ngôi năm đầu

còn tính trẻ , đến khi trưởng thành , nhà vua sửa sang việc

triều chính , sử dụng người tài giỏi ; nền chính trị cũng khả-

quan . Nhưng vua sùng đạo Phật, thích việc dị đoan, do đó

mà sinh ra lắm điều mê-hoặc , như việc đánh được giặc

mà quy công cho đức Phật, người dâng hươu được thưởng

thọ quan chức , khiến cho người nhắc chuyện phải chê bai.

Vua Thần -tông ở ngôi được 11 năm, hưởng thọ 23

tuổi ; hai lần đổi niên-hiệu : Thiên -thuận ( 1128 – 1132) và

Thiên -chương Bảo tự (1133 – 1138) .

ANH . TÔNG HOÀNG . ĐẾ
-

[14a] Để tên là Thiên -Tộ , con trưởng của vua Thần

tông. Lúc mới lên ngôi Đế còn nhỏ tuổi , nên gian thần
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Đỗ Anh -Vũ lộng hành : thưởng phạt bất công, sai dịch

phiền nhũng khiến cho dân tâm oán hận , trời giảng thiên

tai , sự thể cơ hồ rối -ren hư hỏng.

(

Về khoảng cuối triều đại, Anh-Vũ đã chết, nhà vua tin

dùng To-Hiến-Thành là bậc hiền thần , Ngài cũng hồi tưởng

lại việc trước mà răn mình và biết lo xa nên đức nghiệp

ngày càng đổi mới ; thường chăm việc luyện binh giảng võ ,

chọn tướng giỏi , lựa người hiền mà giao sứ mạng Chiêm-

thành phải giữ lễ phiên-thần , nhà Tống sách phong coi

như nước lớn ; triều đình lúc ấy ai cũng khen là minh

trị . Tới lúc sắp mất , vua giữ được tinh thần sáng suốt :

việc phế lập không lầm vì nghe theo lời đàn

trọng đại chỉ ủy thác cho những bậc hiền

nên cũng đáng là vị chúa anh minh vậy.

bà , mọi việc

lương ; cho

Anh - tông Hoàng-để ở ngôi được 37 năm , hưởng 40

tuổi ; kỷ nguyên trải 4 niên -hiệu ; Thiện -minh , (1138–1139 )

Đại-định , ( 1140 – 1162) Chính - long Bảo -ửng , Thiên - cảm

Chi- bảo .

[14b] CAO -TÔNG HOÀNG - ĐẾ (1176 – 1910)

Đế tên là Long-Thao, con thứ 6 của vua Anh- tông ;

lúc mới lên ngôi nhờ được những bậc tôi hiền phò tá ,

nên có những sách lược hay, như phát chân cho dân

nghèo , cầu người tài giỏi , chính sự còn có phần khả

quan ; về sau nhà vua ham chơi vô độ , chỉ chăm ki
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tạo lâu đài , phung phí nhân công ; trộm cướp giặc giã

nổi lên như ong , cơ nghiệp nhà Lý từ đó phải suy dần .

Vua Cao-tông ở ngôi được 35 năm , hưởng thọ 38 tuổi ;

kỷ-nguyên trải 4 niên hiệu : Trinh-phù (1176 – 1185) , Thiên

tư-Gia-thụy ( 1186 – 1201 ), Thiên- gia-Bảo -hựu (1202–1204 ),

Trị-bình -Long-ửng (1205 – 1210 ) .

HUỆ - TÔNG HOÀNG -ĐẾ (1211 — 1995)

Đế tên là Sám , con trưởng vua Cao - tông ; vốn là

người kém hèn , mờ tối , nhà vua giao hết việc nước cho

quyền thần Trần -Tự -Khánh . (15a ] Về sau mắc bệnh cuồng ,

không có con trai , vua nghe bà vợ đẹp họ Trần làm mê

hoặc, truyền ngôi cho thứ nữ Chiêu-hoàng, và xuất-gia tu

trì tại chùa Chấn giáo trong đại nội ; rồi bị Trần Thủ -Độ

mưu hại . Vua Huệ -tông ở ngôi được 14 năm ; cải nguyên

một lần lấy niên hiệu là Kiến -gia (1211– 1224).

CHIÊU – HOÀNG (1295)

Chiều hoàng tên là Phật-Kim , con gái thứ của vua

Huệ-tông , ở ngôi được 3 năm , rồi nhường ngôi cho họ

Trần ; cải nguyên một lần lấy niên hiệu là Thiên -chương-

Hữu -đạo ( 1224 — 1225) .

Trên đây là triều nhà Lý gồm 9 đời vua , bắt đầu từ
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Thái-tô năm Canh-tuất (ngang niên-hiệu Thái-trung Tường-

phù năm thứ 3 triều Tống) cho đến Chiêu -hoàng năm Ất-

dậu (vào năm đầu niên hiệu Bảo khánh triều Tống) , trải

218 năm (1010 — 1225 ).

TRẦN -THÁI - TÔNG HOÀNG - ĐẾ (1995
-

1258)

Vua họ Trần tên là Cảnh , người làng Tức-mặc phủ

Thiên-trường ; tiền nhân vốn người đất Mân , ông tổ bốn

đời mới đến ở Tức-mặc, cha ông đều làm nghề đánh cả.

Đế sinh ra có phong tư hùng- vĩ tuấn- tú ; năm lên tám

tuổi sung chức hậu chính ở cụcchính ở cục Chi ứng triều nhà

Lý, vào chầu ở Nội cung, sau được Chiêu hoàng truyền

ngôi . Đế vốn người khoan-dung , nhân -hậu , ham chuộng

văn học ; sau khi lên ngôi liền đặt ra khoa mục , dùng

người hiền-năng, định lễ nghi ; chế hình -luật, chương pháp

độ rõ ràng đáng kể. Đến lúc nhường ngôi cho con, lui ở

cung Bắc, Ngài càng chăm chú học hỏi , lưu tâm suy cầu

kinh điền , hiểu ý nghĩa tinh thâm . Chỉ hiềm lúc mới lên

ngôi, mọi việc đều do Thủ-Độ hoạch định , đến nỗi đề tiếng

xấu ở chốn khuê môn , gia phong bất chính , người luận

sử [16a ] cho là điều đáng tiếc . Vua Thái-tông ở ngôi được

33 năm, nhường ngôi làm Thượng hoàng 19 năm , hưởng

thọ 60 tuổi ; kỷ -nguyên đặt 3 niên-hiệu : Kiến -trung ( 1226 –

1231 ), Thiên -ứng Chính -bình ( 1232 1250

phong (1251 – 1258) .

vên-

ΠΠ
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THÁNH . TÔNG HOÀNG.ĐẾ (1258(1258 - 1278)

Đế tên là Hoảng, con trưởng của vua Thái -tông, tính

người trung hiếu , nhân thứ, nhân với người thân, hòa mục

với họ hàng, tôn hiền trọng đạo , thực là một bậc vua hiền

nối nghiệp. Lúc về già Ngài chuyên tâm suy cửu Nhất Thừa

Phật-giáo, noi theo gia pháp . Vua Thánh -tông ở ngôi được

21 năm , nhường ngôi làm Thượng-hoàng 13 năm , hưởng

thọ 51 tuổi ; kỷ nguyên gồm hai niên hiệu : Thiệu-long

(1258 – 1272) và Bảo phù (1273 — 1278) .

NHÂN . TÔNG HOÀNG.ĐẾ (1979. 1293)
-

[16b ] Đế tên là Linh , con trưởng của vua Thánh-tông ,

người nhân từ, có trí lược, có bụng thương dân , thường

gia ân huệ , nên rất được lòng người. Quân Nguyên đôi

phen sang xâm lấn nước ta , nhà vua từng tuyển tưởng luyện

binh , dẹp tan giặc lớn ; công-nghiệp trùng hưng làm vẻ

vang thêm cho Tiền -liệt. Sau khi thoái vị, Ngài hằng lưu

tâm nghiên cứu kinh Phật, xây cất am Thiên -kiện , đúc vạc

Phổ minh , dốc lòng chăm lo Phật sự . Lúc về già , Ngài xuất

gia lên tu ở núi Yên -tử , rồi mất tại am Ngọa -vân . Vua

Nhân -tông ở ngôi được 14 năm , nhường ngôi làm Thượng.

Hoàng 5 năm , xuất gia đi tu 8 năm , hưởng thọ 51 tuổi ;

kỷ -nguyên gồm hai niên-hiệu : Thiệu -bảo (1279 – 1284) và

Trùng hưng (1285 – 1293) .
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ANH.TÔNG HOÀNG . ĐẾ (1993
-

1314)

Để tên là Thuyên , con trưởng của vua Nhân-tông. Ngài

khéo nối nghiệp Tiên - đế , thương dân, lập chính, gây nên

cảnh thái-hòa , an lạc , [17a] chính trị tốt đẹp sáng sủa , chế .

độ rực rỡ được tiếng là hưng -thịnh . Duy nhà vua tụ tập bọn

sa-môn ở núi Yên-tử, và xây cất am Ngọa-vân , làm nhọc sức

dân, không khỏi gây nên vết nhỏ, nên bị nhà làm sử chê

trách. Vua Anh tông ở ngôi được 22 năm , xuống ngôi

làm Thượng-hoàng 7 năm , hưởng thọ 45 tuổi ; kỷ nguyên

một lần lấy niên-hiệu là Hưng-long (1293

-
1314).

MINH.TÔNG HOÀNG ĐẾ (1314 –- 1329)

Đế tên là Mạnh , con thứ 4 của vua Anh-tông . Ngài

chăm sửa sang chính sự, làm sáng tỏ công nghiệp của

tiền nhân ; hay trọng dụng các bậc văn nho, nên nhân tài

rất thịnh ; thời ấy nước nhà yên ổn , trong ấm ngoài êm,

kỷ cương hoàn bị . Thật là vua hiền thời thái- bình . Ngài

ở ngôi được 15 năm , nhường ngôi 28 năm , hưởng thọ 58

tuổi ; đặt niên hiệu hai lần : Đại-khánh (1314 1323) và

Khai-thái (1324 – 1329) .
-

[17b] HIỂN.TÔNG HOÀNG.ĐẾ (1329 – 1341 )

Để tên là Vượng, con thứ của vua Minh-tông, lên ngôi

lúc còn nhỏ tuổi , được các bậc bề tôi hiền tài phụ chính ,
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trên dưới cùng tác thành lẫn nhau , nên không có những

hành động sai lầm . Vua Hiến-tông ở ngôi được 13 năm ,

hưởng thọ 23 tuổi ; đặt niên -hiệu một lần : Khai hựu

(1329 1341) .

DỤ TÔNG HOÀNG . ĐẾ (1342 – 1369)

Đế tên là Hạo, con thứ 10 của vua Minh-tông , vốn có

thiên-tư minh mẫn , học vấn cao xa , Ngài hay tu văn , giảng

vũ , khiến cho các nước Man-di lân cận phải qui phục ;

trong những năm mới lên ngôi , chính sự của nhà vua cũng

khả quan , nhưng đến khoảng niên-hiệu Đại-trị trở về sau ,

vua chỉ thích ăn chơi , hoang-dâm vô độ , và kề từ đó cơ

nghiệp nhà Trần bắt đầu suy đến . Vua Dụ-tông ở ngôi

được 28 năm , hưởng thọ 34 tuổi ; đặt niên -hiệu hai lần :

Thiệu -phong (1344 1357) và Đại-trị (1358 1369).
-

[ 18a ] NGHỆ.TÔNG HOÀNG.ĐẾ (1370 – 1372)

Đế tên là Phủ , con thứ 3 của vua Minh -tông ; đương

sở giữ chức hữu Tưởng-quốc, được phong làm Cung-định

vương. Lúc Dương-Nhật-Lễ tiếm vị, vương lánh ra trấn

Đà-giang , đốc suất họ hàng ( tôn thất) tiến về kinh thành

đánh giết Nhật-Lễ rồi lên ngôi vua . Ngài dẹp loạn trong

triều , khôi phục cơ đồ nhà Trần , công nghiệp trung hưng

sáng tỏ khắp đất nước . Duy có tâm hồn điềm đạm , Ngài

không lấy việc lên ngôi làm vui thích , thật cũng đáng khen

là bậc vua hiền ; chỉ hiềm nỗi lòng nhân từ có dư mà

tài cương đoán lại thiếu , khiến giặc ngoài xâm phạm kinh.

kỳ , gian thần trong nước trộm dòm ngôi báu ; nước càng

ngày càng suy yếu mãi cho đến diệt vong. Vua Nghệ -tông
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ở ngôi 3 năm, nhường ngôi làm Thượng-hoàng 27 năm ,

hưởng thọ 74 tuổi, kỷ nguyên một lần lấy niên-hiệu là

Thiệu -khánh (1370
-

1372).

[ 18b ] DUỆ.TÔNG HOÀNG.ĐẾ (1572 -
-

1377)

Để tên là Cảnh, con thứ 11 của vua Minh-tông ; lúc

mới lên ngôi , nhà vua hằng lưu tâm lo việc trị nước, tuyên

tưởng luyện binh , mở khoa thi đề chọn nhân tài, chính sự

cũng có những thành tích khả quan . Nhưng Đế yêu chuộng

và tin dùng bọn ngoại thích , rút cuộc mở đường cho chúng

tiến tới việc lộng quyền và tiếm vị . Vua nghe lời tàu quỹ

quyệt của Tử-Bình đi đánh Chiêm -thành, tiến vào Mang

động, bị vây hãm mà chết trận . Duệ-tông ở ngôi được 4

năm , hưởng thọ 41 tuổi , kỷ nguyên 1 lần lấy niên-hiệu là

Long-khánh ( 1373 — 1377 ).

PHẾ . ĐẾ (1377 – 1388 )

Để tên là Hiện , con trưởng của Duệ- tông, được Thượng

hoàng Nghệ - tông lập làm vua sau khi Duệ - tông, nam

chinh đã chết trận ở Chiêm -thành . Phế-Đế vốn người ám

nhược, [19a ] không có khả-năng làm việc nước, càng ngày

càng mất dần uy quyền về tay kẻ dưới ; nên ở ngôi được

12 năm thì bị giảng làm Linh đức vương ; kỷ-nguyên 1 lần

lấy niên hiệu là Xương-phù (1377 1388).

THUẬN.TÔNG HOÀNG.ĐẾ (1388 – 1398)

Đế tên là Ngung , con út của Nghệ-tông ; chỉ giữ hư

vị, kéo dài kiếp sống gửi mà thôi ; bởi lúc ấy quyền thần
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Quý-Ly trị nước , nhà vua bị ép dời đô vào động An-tôn

ở Thanh-hoa, chính sự do một tay Quý-Ly nắm giữ, muốn

làm gì thì làm. Vua Thuận-tông ở ngôi được 9 năm rồi

xuất gia ở chùa và bị Quý-Ly mưu

lấy niên-hiệu là Quang-thái (1388

THIẾU . ĐẾ (1398

-

---

hại ; kỷ-nguyên 1 lần

1398) .

1399)

[ 19b] Đế tên là An , Thái- tử của Thuận -tông , làm vua

được 2 năm thì bị Quý Ly cướp ngôi và giáng làm Bảo.

ninh vương ; kỷ nguyên 1 lần lấy niên-hiệu Kiến - tân

(1398
-

1400).

1
Kiến - tân

Trở lên là triều nhà Trần gồm 12 vua , bắt đầu từ Thái-

tông năm Bính tuất (ngang niên -hiệu Bảo khánh năm thử

2 triều Tống) đến Thiếu -đế năm Kỷ-mão (ngang năm đầu

niên-hiệu Kiến-văn triều Minh , trải 174 hăm (1226– 1299 ).

Phụ : triều Nhuận-Hồ : Quý-Ly (kỷ nguyên : Thánh-

nguyên ) ; Hán-Thương (kỷ-nguyên : Thiệu thành , Khai- đại)

trải 7 năm (1400 – 1407) .
—

Quý-Ly vốn thuộc giòng dõi họ Hồ ở Trung-quốc ; tiên

tổ là người Chiết-giang, thời Hậu Hán sang nước Nam lập

nghiệp ở Diễn châu ; người cháu 12 đời dời nhà ra Thanh

hóa ở làng Đại-lại và làm con nuôi của quan Tuyên úy

người họ Lê , nên đồi họ Hồ làm họ Lê. Quý -Ly là cháu

bốn đời của vị tổ này .

Dưới triều Trần Nghệ - tông, được sung [ 20a] chức

Chánh chưởng bốn cục Chi hậu, lên chức Khu -mật đại-sứ,

thăng Tiều tư không, rồi lần lượt phong Đồng bình chương
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sự, gia Phụ chánh Thái-sư nhiếp -chánh , tước Đại vương, sau

xưng Quốc- tô Chương hoàng rồi thay ngôi nhà Trần , đặt

tên nước là Đại-ngu , và đổi lại họ Hồ. Làm vua chưa đầy

một năm , Quý-Ly trao ngôi cho con là Hán Thương. Hán

Thương tiếm ngôi được sáu năm . Sau cả hai cha con đều

bị người Minh bắt) .

HẬU TRÀN GIẢN - ĐỊNH - ĐẾ (1407
-

1409)

Đế tên là Quỹ , con thứ của vua Nghệ -tông ; cuối đời

Hồ khởi binh khôi phục nhà Trần , lên ngôi ở châu Trường

yên . Thời ấy , nhà vua được các tướng cũ Đặng-Tất, Nguyễn-

Cảnh Chân phò tá cùng mưu việc đánh giặc cứu nước . Đặng.

Tất điều động quân quan bốn lộ [20b] Thanh Nghệ Thuận

Bình tiến đánh Đông đó , được nhiều hào-kiệt hưởng ứng,

cả phá quân Minh ở Bô-cô ; thế nước lại chấn-hưng . Nhưng

rồi Giản- Định để tin lời sàm tấu của bọn cận thần nghi

Đặng-Tất và Nguyễn -Cảnh -Chân chuyên quyền mà giết hại

hai tướng , khiến các bề-tôi đều nản lòng nên công cuộc

kháng chiến phải thất bại ; sau bị giặc Minh bắt ; ở ngôi

được 2 năm ; kỷ-nguyên 1 lần lấy niên -hiệu Hưng -khánh

(1408 - 1409) .

TRÙNG . QUANG . ĐẾ (1409 — 1413)

Đế tên là Quý-Khoảng, cháu nội vua Nghệ-tông và cháu

thúc bá với Giản-Định , được các bề -tôi cũ Nguyễn-Cảnh-

Dị , Đặng-Dung lập làm vua tại Nghệ-an đề theo đuổi công

cuộc chống quân Minh ; Nguyễn Đặng hết sức giúp vua, các

lộ phần nhiều qui phụ . Do trận thắng ở Thái-già [ 21a ] thanh
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thế quân ta lừng lẫy, lực lượng kháng chiến được lớn

mạnh. Về sau các tướng lại bất hòa với nhau nên bị quân

Minh đánh bại. Vua Trùng-Quang chạy sang Lão-qua bị

Trương-Phụ bắt được giải về Yên-kinh, giữa đường nhà

vua nhảy xuống nước tự tận . Hai tướng Nguyễn Đặng cũng

chết theo ; nhà Trần bèn mất. Vua ở ngôi được 5 năm ; kỷ-

nguyên lấy niên-hiệu Trùng-quang ( 1409 1413).

Triều Hậu Trần gồm hai vua , mở đầu từ năm Đinh hợi

(ngang niên-hiệu Vĩnh-lạc năm thứ 5 triều Minh) và cáo

chung vào năm Quỷ-ty (ngang niên-hiệu Vĩnh-lạc năm thứ

11 ) trải 7 năm (1407 – 1413 ) .

THÁI.TỔ CAO.HOÀNG .ĐẾLÊ TRIỀU

(1428
-

1433)

Để họ Lê hủy Lợi, người làng Lam-sơn huyện Lương.

giang. Ông cha Ngài đã từng làm hùng trưởng một phương ;

vị tô tam đại tên Đinh là người khoan nhân , rộng thương

dân chúng , trong nhà tôi tớ có trên ngàn người . Hoàng-khảo

(thân phụ Ngài) tên Khoảng nối nghiệp [91b] được nhân

dân các vùng quy phục ; Người sinh hạ ba trai (con cả tên

là Học, con thứ là Trừ ), Đế là con út . Hôm Đế sinh ra ,

kỳ hương tỏa khắp làng xóm . Đến lúc trưởng thành , Ngài

biểu lộ chỉ hưởng siêu việt , lớn lao ; có tưởng đi như rồng ,

lối bước như hồ ; thức giả biết là bậc người phi thường .

Khi làm phụ đạo ở Khả-lam , Ngài bắt được cây kiếm thần

và hòn ẩn ngọc là điềm tốt lành . Thuở ấy, đương buổi

họ Hồ cướp ngôi nhà Trần , Đế ần thân đợi thời ; đến khi

quân Minh sang chiếm nước ta đặt làm quận huyện của

của họ , N quyết tâm phục quốc, bèn hạ mình chiêu
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hiền nạp sĩ ; anh hùng hào kiệt trong nước thảy đều quy

phụ. Năm Mậu-tuất (1418) Ngài khởi binh ở Lam -sơn , xưng

Bình -Định vương ; từ đấy trải hơn trăm trận cam go mới

dẹp tan quân giặc, sau 10 năm chiến đấu, đem lại thái bình

cho đất nước. Ngài lên ngôi ở Đông -đỏ , đặt quốc-hiệu là

Đại - Việt .

Thuở ấy Đế chưa được nhà Minh chính thức công nhận

vương tước, chỉ cho quyền lãnh An-nam quốc sự [29a],

phàm các chiếu lệnh đều xưng “ thuận thiên thừa vận , duệ

văn anh vũ đại vương », Đế xưng hiệu Lam-sơn động chủ ,

lấy ngày sinh hạ làm vạn thọ thánh tiết . Nhà vua định luật

lệnh , chế lễ nhạc , mở khoa mục, tổ chức cấm vệ , sắp đặt

quan chức , lập phủ huyện , thu đồ tịch, mở mang trường

học, thi hành chính sự, mọi việc đều chu tất , khả quan .

Vua Thái tồ ở ngôi được 6 năm , hưởng thọ 51 tuổi ; kỷ-

nguyên 1 lần lấy niên -hiệu là Thuận-thiên ( 1428 - 1433) .

(Ngang từ niên -hiệu Vĩnh lạc năm thứ 16 Mậu -tuất đến

năm thứ 22 Giáp -thìn đời Minh Thành-tô ; đây là thời- kỳ

xưng Bình Định vương và ngang từ niên -hiệu Tuyên-đức

thứ 3 – Mậu thânMậu -thân - đến năm thứ 6 – Quỷ- sửuQuý

Minh Tuyên -tông, là thời kỳ lên ngôi vua ).

THÁI.TÔNG VĂN HOÀNGĐẾ (1434
-

-

1442)

đời

Đế tên là Nguyên -Long , con thứ của vua Thái-tô ,

được lập tự vào khoảng đầu niên-hiệu Thuận-thiên , sau

khi Thái tử Tư Tề bị truất phế vì tội hoang-dâm , phóng

túng [29b ] . Lúc lên ngôi nhà vua vừa được 11 tuổi, mọi

việc triều chính đều ủy cho các cựu thần lo
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trong triều ngoài cõi đều được yên ổn . Đến bấy giờ Minh -

' đế mới phong vua ta làm An-nam quốc vương . Vua Thái-

tông xưng hiệu là Quế-lâm động chủ , lấy ngày sinh hạ

làm Kế-thiên thảnh- tiết . Đế bẩm thiên tư minh triết, lúc

lớn khôn nắm giữ quyền chính, mặt trong chế ngự quyền

thần , mặt ngoài dẹp yên các Man -di. Ngài trọng đạo , tôn

Nho , mở khoa thi đề kén chọn nhân tài , thiết chế lễ nhạc ,

minh định hình chính , chế độ văn vật càng ngày càng phát

huy rực rỡ ; vua Thái-tông được xưng tụng là một vì

lương chúa , hiềm nỗi quá đam mê tửu sắc mà chết bất

ngờ ở giữa đường trong lúc ngự giả tuần hành ở miền

Đông. Nhà vua ở ngôi được 9 năm , hưởng thọ 20 tuổi ;

kỷ-nguyên hai lần, lấy niên -hiệu : Thiệu-bình ( 1434 1439)

và Đại-bảo (1440 — 1442 ) .

-

(Đương triều Minh niên -hiệu Tuyên -đức năm thứ 9 -

Giáp-dần — đến năm thứ 10 –-At-mão – và niên -hiệu Chính-

thống năm đầu Binh-thìn – đến năm thứ 7 – Nhâm tuất

– đời Anh-tông) .
--

- 7

NHÂN -TÔNG TUYÊN HOÀNG -ĐẾ (1443 – 1459)

[23a] Đế tên là Bang- Cơ , con thứ 3 của Thái-tông ,

lên ngôi lúc mới đầy 2 tuổi . Bà Thái hậu buông rèm nghe

việc triều chính , lấy ngày sinh vua làm Hiến thiên thánh

tiết . Đến lúc trưởng thành nhà vua nắm giữ chính quyền ,

tôn sùng đạo Nho, nghe lời can giản , chú trọng nông

nghiệp , yêu thương dân chúng ; ở ngôi được 17 năm , bị

Lạng -sơn vương Nghi-Dân thi nghịch , hưởng thọ 19 tuổi ;

hai lần kỷ-nguyên lấy niên-hiệu : Thái-hòa (1443 – 1453) và

Diên-ninh (1454 — 1459 ).
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8

(Đương triều Minh niên-hiệu Chính thống từ năm thứ

Quý -hợi — đến năm thứ 14 Ky-ty
-

vua Anh-tông

bị giặc Bắc bắt giữ ; em là Thạnh vương nối ngôi lấy

niên hiệu Cảnh thái, trị vì được 7 năm. Rồi Anh -tông trở

lại ngôi vua lấy niên-hiệu Thiên-thuận , từ năm đầu đến

năm thứ 3) .

THÁNH -TÔNG THUẦN HOÀNG - ĐẾ (1460 — 1497 )-

Đế tên là Tư-Thành , con thứ 4 của Thái tông , tương

truyền rằng : bà Quang-Thục hoàng Thái hậu nằm mộng

thấy trời ban cho [23b] một vị Tiên đồng rồi sinh Đế ,

trước được phong làm Bình nguyên vương, sau đồi phong

Gia -vương. Đến lúc Nghi-Dân bị truất phế, Ngài được nhóm

đại thần Nguyễn Xi rước về cung và tôn làm vua. Đế

xưng hiệu là Thiên-nam động chủ , lấy ngày sinh hạ làm

Sung - thiên thánh -tiết . Vua Thánh-tông bẩm tính cao minh ,

rất ham học, không bao giờ thấy mỏi , tay không rời quyền

sách , nên từ Kinh , Sử, Tử, Tập cho đến lịch số toán

chương, không môn nào mà Ngài chẳng tinh thông, thơ

văn càng xuất sắc, vượt hẳn tài học các văn thần . Về

việc trị nước, nhà vua sùng thượng Nho thuật, đề bạt

những bậc anh tài , sáng lập chế độ , mở mang bờ cõi đất

nước, thật là một đấng minh quần gồm đủ tài lược văn

vũ , cả trăm đời , có một không hai . Cuộc bình-trị của triều

Hồng-đức được xưng là cực thịnh. Nhưng càng về già ,

nhà vua càng ham nữ sắc đến nỗi mắc bệnh phong thủng ,

ngày càng trầm trọng . Khi ốm nặng , vua Thánh tông có làm

bài thơ tự thuật như sau :
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NGUYÊN VĂN

五十年來 七尺軀

剛 腸 如 鐵 却 成 柔

風 吹熄 外 黄花 謝

露 浥 庭 前 綠柳 癯

碧 漢 望 窮 雲 杳杳

黃 粱 夢醒 夜 悠悠

蓬萊 山上 音容 斷

冰 玉 幽魂 入魂 入夢 無

PHIÊN ÂM

Ngũ thập niên hoa thất xích khu,

Cương trường như thiết khước thành nhu

[24a] Phong xuy song ngoại hoàng hoa tạ ,

Lộ ấp đình tiền lục liễu cù .

Bích hán vọng cùng vân diều điều ,

Hoàng lương mộng tỉnh dạ du du .

Bồng lai sơn thượng âm dung đoạn ,

Băng ngọc u hồn nhập mộng vô .

TẠM DỊCH

Tấm thân bảy thước tuổi năm mươi,

Dạ sắt ta nay bỗng rũ-rời .

Ngoài cửa hoa tàn vì gió thổi ,
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Trước sân liễu ốm bởi sương rơi .

Trong mây bích hán chừng mờ mịt ,

Tỉnh giấc hoàng lương vẫn tối hoài .

Bồng đảo thần tiên xa tiếng điệu ,

Mộng hồn trong trắng luống chơi vơi.

Làm xong bài thơ, vua sai vực mình ngồi dựa ghế ngọc,

truyền ngôi cho Thái tử rồi thăng-hà . Ngài ở ngôi được 38

năm , hưởng thọ 56 tuổi ; kỷ-nguyên đồi 2 lần : lấy niên

hiệu Quang-thuận (1460 – 1169) và Hồng-đức (1470 – 1497).

-

và

(Đương triều Minh niên hiệu Thiên -thuận năm thứ 4

đến năm thứ 8 và triều Hiến-tông, niên hiệu Thành hóa ,

năm đầu At-dau đến năm thứ 23 – Đinh-mùi

triều Hiến -tông , niên hiệu Hoằng - trị năm đầu

thân đến năm thứ 10, Đinh ty ) .
--

-

-

HIẾN - TÔNG DUỆ HOÀNG - ĐẾ (1497
--

---

1504)

―

Mâu-

Để tên là Tăng , con trưởng của Thánh -tông ; lúc chưa

có con nối dõi , vua Thánh -tông từng sai người cầu tự tại

[ 94b ] am Từcông trên núi Phật tích , bỗng có đá bay ứng

hiện điềm lành , trong khi đó bà Hoàng hậu Trường-Lạc ở

biệt cung nằm mộng thấy rồng vàng bay vào rồi sinh hoàng

nam Tăng. Niên hiệu Quang -thuận năm thứ 2 , hoàng nam

được lập làm Hoàng Thái-tử . Ngài sinh ra phong tư tuấn-

tú , thần -thái đoan -nghiêm , được vua Thánh tông quý hóa

vô cùng. Sau khi lên ngôi , Đế xưng hiệu là Thượng-dương

động chủ , lấy ngày sinh hạ làm Thiên thọ thảnh-tiết và

tuân theo pháp độ do vua cha đã tác thành . Nhà vua cũng
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ham chuộng văn-học, chủ- trương gìn-giữ nề nếp cũ , thiên

hạ được an hưởng thái-bình , xưng tụng đời thịnh trị . Vua

Hiến tông ở ngôi được 7 năm , hưởng thọ 40 tuổi ; kỷ-

nguyên lấy niên -hiệu Cảnh thống ( 1498 – 1504) .

(Đương triều Minh, niên -hiệu Hoàng trị từ năm thứ 11

đến năm thứ 17) .

TÚC.TÔNG KHÂM HOÀNG - ĐẾ (1504 1505)

Để tên là Thuần , lại có tên Đàm , con thứ ba của

vua Hiến-tông ; lấy ngày sinh hạ làm Thiên-minh thánh-

tiết ; ở ngôi [25a] chưa được một năm đã thăng hà , hưởng

thọ 17 tuổi ; kỷ nguyên lấy niên-hiệu Thái-trinh.

UY - MỤC ĐẾ (1505
-

1509)

Đế tên là Tuấn , con thứ hai của Hiến-tông , anh thử

của Túc-tông. Bà mẹ vua là Chiêu-nhân hoàng Thái-hậu

người làng Phù-chân , huyện Đông-ngàn ; hồi còn nhỏ nhà

nghèo, tự bán mình cho người ở Phụng-thiên , vì nhà này

phạm tội , nên bà bị bắt làm thị tỷ ở trung cung ; sau được

vua Hiến-tông thương yêu , nạp làm cung phi rồi sinh

Hoàng tử Tuấn ; đến lúc vua Túc-tông thăng hà , không có

con kế tự, bà thứ mẫu của Uy-Mục là Kinh -phi mới mưu

lập ông lên ngôi . Vua xưng hiệu là Quỳnh -lâm động chủ ,

lấy ngày sinh làm Thiên -khánh thánh- tiết. Nhà vua đam

mê tửu sắc, ưa việc tàn sát. Phó sứ nhà Minh là Hứa

Thiên -Tích sang sách phong, xem tưởng vua Uy Mục mà

đề thơ rằng :
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NGUYÊN VĂN

安南 四百 祚 尤 長

天意 如 何 降 鬼王

PHIÊN ÂM

[25b] An -Nam tử bách tộ vưu trường,

-

Thiên ý như hà giảng quỷ vương ...

NGHĨA LÀ :

Bốn trăm năm vận nước Nam dài

Ý trời sao lại sinh ra vua quỷ.

--

Sau khi lên ngôi , vua Uy-Mục ra tay tru lục, nhiều người

trong hoàng tộc bị sát hại , ai nấy đều nghi sợ, rồi sự

hiềm khích gây nên mối loạn to . Giản-Tu công tên là

Oanh – đem binh từ Tây-đô về hãm kinh-thành, bắt nhà vua

phải tự- tận và giảng làm Mẫn Lệ công ; đến năm thứ hai

niên-hiệu Quang -thiệu được truy tôn làm Uy-Mục đế . Vua ở

ngôi được 5 năm , hưởng thọ 22 tuổi , kỷ nguyên một lần

lấy niên -hiệu : Đoan -khánh (1505 – 1509 ).

(Đương triều Minh , niên -hiệu Hoàng trị năm thứ 18 ;

và triều Vũ-tông niên -hiệu Chính-đức từ năm đầu – Bính-

dần – đến năm thứ 4, Kỷ -ty) .

TƯƠNG - DỰC ĐẾ (1510 – 1516)

Để tên là Oanh , lại có tên là Trửu , cháu vua Thánh

tông, con của Kiến vương Lê- Tân , dưới triền Hiển -tông
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được phong làm Giản -tu công ; [26a] đến lúc Uy-Mục để

giết hại người tôn thất , công bèn lánh vào Tây-đô khởi

binh kéo về Đông-kinh giết vua Uy-Mục mà tự lập lên

ngôi , xưng hiệu là Nhân -hải động chủ , lấy ngày sinh làm

Thiên-bảo thành -tiết.

Lúc mới lên ngôi , nhà vua ban bố sách lược, thận

trọng hình về phạt, chính sự cũng khả quan ; về sau , ăn chơi vô

độ , xây cất nhiều cung điện , khiến cho dân oán , giặc dã

nỗi khắp nơi , gây nên thảm họa nguy vong. Vua ở ngôi

được 8 năm , hưởng thọ 24 tuổi ; bị quyền thần Trịnh-Duy-

Sản mưu giết , giảng phong làm Linh-ần vương , thọ 24 tuổi,

đến năm thứ 2 niên-hiệu Quang-thiệu , được truy tôn làm

Tương-Dực để ; kỷ -nguyên lấy niên -hiệu Hồng-thuận ( 1510

1516).
-

(Đương triều Minh , niên hiệu Chính-đức , năm thứ 5

Canh ngọ đến năm thứ 11 , Bính tý ) .

CHIÊU - TÔNG THẦN HOÀNG - ĐẾ (1516 1522)

[26b] Để tên là Tuệ , cháu bốn đời (Tảng tôn) của

vua Thánh-tông , và là con trưởng của Cầm -giang vương

Lê- Sùng ; lúc Tương-Dực đế ngộ hại , không có con kế tự,

Lê- Tuệ được nhóm Trịnh-Duy-Sản tôn làm vua , lấy ngày

sinh làm Nghi-thiên thánh tiết . Nhà vua ở ngôi được 7

năm , giận quyền thần Mạc -Đăng-Dung hiếp chế, bèn bi

mật rời cung đi ra ngoài , hiệu triệu hào kiệt bốn phương

đánh giặc. Xa giá lại trở về Kinh-sư, được thiên hạ hưởng

ứng. Nhưng rồi Trịnh-Tuy ép vua trở vào Thanhhóa , khiến

cho dân chúng gần xa phải thất vọng, Mạc Đăng Dung bèn
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lập hoàng-đệ Xuân lên làm vua , đồi niên-hiệu là Thống-

nguyên , và giáng Chiêu-tông làm Đà Dương vương mà bắt

về kinh rồi mưu hại. Chiêu tổng hưởng thọ 26 tuổi ; kỷ-

nguyên lấy niên-hiệu là Quang-thiệu .

(Đương triều Minh, niên-hiệu Chính đức năm thứ 11

đến năm thứ 16 , Tân-ty ; và triều Thế-tông niên-hiện Gia-

tĩnh năm đầu, Nhâm-ngọ).

CUNG - HOÀNG ĐẾ (1523 – 1597)

[27a] Đế tên là Xuân , con cùng mẹ của vua Chiêu-

tông ; lúc Chiêu-tông xuất ngoại , được Đăng-Dung lập làm

vua, lấy ngày sinh làm Khâm -thiên thánh-tiết ; làm vua

được 5 năm , bị Đăng-Dung cướp ngôi và phế làm Cung-

vương rồi bị giết hại ; kỷ-nguyên lấy niên -hiệu là Thống-

nguyên (1522 — 1527) .

-

Trở lên là triều Tiền Lê kề từ khi Thái- tô lên ngôi

năm Mậu- thân — cho đến lúc Cung -hoàng bị phế vào năm

Đinh-hợi , gồm tất cả 10 đời vua , trải 100 năm ; thêm vào

đó thời gian Thái-tô hưng binh từ năm Mậu -tuất, tổng cọng

110 năm . Họ Mạc cướp ngôi nhà Lê từ năm Mậu-tỷ (1528 )

đến năm Nhâm-thìn (1532) được 5 năm , Trang-tổng mới

được lập lên ngôi .

Mạc-Đăng-Dung tiếm ngôi lấy niên-hiệu Minh-đức (1527—

1529) ba năm rồi truyền ngôi cho con là Đăng-Doanh , đồi

niên-hiệu là Đại chính ( 1530 — 1540) .

[ 27 a ] TRANG-TÔNG DỤ HOÀNG-ĐẾ (1533–1548 )

Để tên là Ninh – hay Duy-Ninhhay Duy-Ninh — còn có tí
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con của vua Chiêu -tông và cháu năm đời (huyền tôn ) của

vua Thánh-tông. Trước kia vua Chiêu-tông lưu Đế ở Tây-đô

và sai Ly-quốc -công Trịnh-Duy- Tuấn bảo hộ. Sau khi Chiêu-

tông bị Đăng-Dung ép buộc trở về kinh , Duy-Tuấn phải chạy

qua sách Thủy -chủ , lúc ấy Đế mới lên 11 tuổi , được Lê-Quan

cổng chạy sang nước Ai-lao , và đổi tên là Huyến . Đến lúc

họ Mạc cướp ngôi , quốc thống nửa chừng dứt đoạn, khi

ấy vị cựu tướng là Chiêu-huân công (Nguyễn -Kim ) ần lánh

ở miền Thượng-du đang âm thầm mưu đồ khôi phục nhà

Lê , bèn sai bọn Duy-Tuấn , Duy - Liêu chiêu tập các cựu

thần và di dân , đón Duy-Ninh và tôn lên ngôi tại sách

Thủy-thuần . Lúc bấy giờ Đế mới lên 19 tuổi. Vua lấy sách

Sầmlục làm hành tại , [28a ] phong Chiêu -huân công làm

Thái sư Hưng- quốc công , lưu lại giúp việc quốc chính , bôn

tầu trong các Man động, ngót 10 năm , dọn cỏ rậm mà thiết

lập triều đình ; do đó , thế nước lại nồi lên. Về sau lại được

Dực quận công Trịnh -Kiềm phò tả, vua hết lòng tin tưởng,

cất người hiền đức , thu dùng những kẻ có tài-năng, chăm

dân thương lính , và tu chỉnh pháp lệnh , khiến cho địa

phương trở thành bình trị . Rồi xuất quân chinh phục , triều

đình bắt đầu bình định hai vùng Hoan Ái và dời hành-điện

đến sách Vạn-lại . Hào-kiệt từ các phương xa đều tìm đến quy

phục , và cơ nghiệp trung-hưng bắt đầu phát triển mạnh từ

đó . Vua Trang -tông ở ngôi được 16 năm , hưởng thọ 34 tuổi :

kỷ-nguyên đặt niên -hiệu là Nguyên -hòa (1333 1548) .

.
( Phụ : Mạc Đăng Doanh : niên hiệu Đại- chính ; Phúc-

Hải : niên-hiệu Quảnghòa ; Phúc -Nguyên : niên -hiệu Vĩnh

định , và Cảnh lịch . )

(Đương triều Minh niên-hiệu Gia tĩnh năm thứ 10 –

Quý-ty đến năm thứ 27 , Mậu-thân) .
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[28b] TRUNG - TÔNG VŨ HOÀNG - ĐẾ (1548
-

1556)

Để tên là Huyên , con trưởng của vua Trang-tông ,

bẩm tính khoan hoằng , thông đạt , có tài lược đế vương ;

phàm việc bất cứ lớn nhỏ, đều ủy cho Lượng quốc-công

Trịnh - Kiềm quyết định . Trăm quan xếp đặt đầy đủ , nước

giàu binh mạnh , mới dời hành-tại đến An-trường, rồi lại

dời ra Biện-thượng . Nhà vua bắt đầu mở chế-khoa để kén

chọn nhân-tài ; hào-kiệt bốn phương thảy về quy phụ .

Triều đình thâu được cả châu Hoan , châu Ái , lấy luôn đất

Thuận , Quảng, bình định miền tây-nam và ra đánh Đông-

đô ; tuy chưa lấy lại kinh-đô cũ, nhưng với thế lực ngày

càng lớn mạnh như vậy , thì cơ hưng-phục đã thể hiện rõ

ràng. Vua Trung -tông ở ngôi được 8 năm ; hưởng thọ 22

tuổi ; kỷ-nguyên đặt niên-hiệu là Thuận-bình (1549–1556) .

( Phụ : Mạc Phúc - Nguyên , niên - hiệu : Thuận - lịch ,

Quang-bảo ) .

(Đương triều Minh, niên -hiệu Gia-tĩnh từ năm thứ 28

đến năm thứ 35, Binh-thìn) .– Kỷdậu
---

[ 29a] ANH - TÔNG TUẤN HOÀNG - ĐẾ (1556 – 1573)

Để tên là Duy-Bang, cháu 6 đời của Lê-Trừ anh thứ

hai của vua Thái tồ ; cha là Duy -Tiễn lấy vợ người làng

Bố -vệ huyện Đông-sơn , sinh ra Duy-Bang ; vì Trung-tông

không có con kế tự nên Thái quốc-công (Trịnh -Kiềm )

nghinh lập làm vua . Sau khi Thái quốc công tạ thế , người

con trưởng là Trịnh Cối làm loạn , vua phong người con

thứ là Trịnh Tùng làm Tiết-chế , thống lãnh quân sĩ đánh

giặc rồi gia phong Tả tướng quốc -công Về sau bọn Cảnh-
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Hấp, Đình.Ngạn sàm tấu nói Tả-tưởng nắm giữ quyền thế

quá lớn lao khó thề cùng nhau đứng chung lâu dài , nhà vua

tin lời nên đương đêm xuất ngoại , vào trú tất tại thành Nghệ-

an. Tả tướng bèn cùng các triều thần tôn lập Hoàng tử

thứ năm lên ngôi , rồi sai Nguyễn-Hữu-Liêu vào Nghệ an

rước vua Anh-tông. Vua lánh sang Giá điền , [29b] Hữu

Liêu tìm đón về ; đến Lôi-đương, bị Tả tướng sai Tống Vị

ngầm giết chết. Vua Anh-tông ở ngôi được 16 năm , hưởng

thọ 42 tuổi ; kỷ-nguyên 3 lần đặt niên -hiệu là Thiên-hựu ,

1557, Chánh trị (1558 1571 ) và Hồng phúc (1572 – 1573) .
--

(Phụ Mạc- Phúc -Nguyên : niên-hiệu Quang-bảo ; và Mậu-

Hợp : niên-hiệu Thuần -phúc, Sùng-khang) .

(Đương triều Minh , niên-hiệu Gia-tĩnh năm thứ 36

Đinh-ty — đến năm thứ 45 – Binh.dần – và Minh Văn-tông :

niên-hiệu Long khánh từ năm đầu – Đinh -mão tới năm

thứ 6, Nhâm -thân ).

- -

THẾ -TÔNG NGHI HOÀNG- ĐẾ (1573 – 1599 )

Để tên là Duy-Đàm , con thứ năm của vua Anh-tông .

Lúc Anh-tông xuất ngoại , Duy -Đàm còn nhỏ tuổi, không

theo được. Tả -tướng Trịnh - Tùng đón tôn làm vua , khi lên

ngôi , Đế vừa 7 tuổi , lấy ngày sinh hạ làm Dương-nguyên

thánh-tiết . Tả tưởng chọn những bậc danh nho đưa vào

chầu đẻ giảng học cho nhà vua . Do công phu hàm dưỡng

chuyên cần , Ngài đã xem khắp các sách vở và hiểu thấu

[ 30a ] việc đời , bèn mở lại các khoa thi hội đề kén chọn

người tài giỏi .

Mùa đông năm thứ 14 , Tiết- chế Trịnh Tùng đem đại
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quân chia đường ra đánh Đông-kinh bắt được Mạc -Mậu-

Hợp, rồi phụng Ngự - giá về thành Thăng - long . Từ đấy

giang sơn lại thống-nhất, thiên -hạ thái bình . Công-nghiệp

trung hưng thêm rạng vẻ hơn trước. Nhà vua sai sứ sang

Trung - quốc giao hiếu ; Minh -để phong làm An - nam Đô-

thống-sứ ty thống ty (a) và ban ấn bạc. Vua bắt đầu tấn

phong Tiết-chế Trịnh Tùng làm Nguyên-súy , tước Bình-an

vương , giúp tất cả mọi việc quốc chính và cho được quyền

mở phủ , đặt quan thuộc . Về phần vua được hưởng tiền của ,

thuế má, binh-dân chỉ do một ngàn xã cung đón , quân cấm

vệ với 5000 lính hầu trong điện, 7 thớt voi và 20 chiếc

thuyền rồng, kỳ dư quyền lực lợi lộc đều thuộc về phủ chúa.

Mọi việc quốc-chính [30b] đều do phủ chúa quyết định , nhà

vua chỉ ngồi chấp tay không làm gì, chỉ giữ đại cương,

nhận lễ triều hạ mà thôi. Vua Thế - tông ở ngôi được

27 năm , hưởng thọ 33 tuổi ; kỷ -nguyên đặt niên-hiệu là

Gia -thái (1573 – 1577) và Quang-hưng (1578 1599) .
< ――

(Mạc-Mậu -Hợp : niên -hiệu Sùng-khang , Diên-thành , Đoan

thải, Hưng-trị , Hồng - ninh . Triều Thần - tông nhà Minh,

niên -hiệu Vạn -lịch từ năm đầu đến năm thứ 27, Kỷ-hợi) .

KÍNH - TÔNG HUỆ HOÀNG - ĐẾ (1600 – 1619)

Đế tên là Duy - Tân , con trưởng của vua Thể-tông ;

lúc lên ngôi , Bình an vương làm phụ chánh . Về sau nhà vua

cùng con chúa là Trịnh- Xuân âm mưu giết chúa . Chúa sai

(a) Việt -sử thông giám cương mục chép là « An -nam Đô thống sử

ty Đô - thống-sử ».
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Thanh quận-công vào điện tra vấn , biết rõ thực trạng, bèn

ép vua thắt cổ chết . Vua Kinh-tông ở ngôi được 20 năm ,

hưởng thọ 32 tuổi , kỷ-nguyên 2 lần đặt niên hiệu là Thận-

đức (1600) và Hoảng-định ( 1601 – 1619) .

[31a] (Đương triều Thần-Tông nhà Minh, niên hiệu Vạn-

lịch , từ năm thứ 28 – Canh -tý – đến năm thứ 47, Kỷ-mùi) .

THẦN -TÔNG UYÊN HOÀNG - ĐẾ (1619 – 1643)
-

Để tên là Duy -Kỳ, con trưởng của vua Kính-tông ; bà

mẹ là Đoan-từ Thái - hậu họ Trịnh , con gái của Bình -an

vương. Sau khi Kính-tông chết , Thái-tử Duy-Kỳ được vương

tôn lên ngôi . Vua lấy ngày sinh làm Thọ dương thánh tiết.

Đế mũi cao , mặt rồng, có vẻ tuấn -tủ khác người ; thông

minh , học rộng, ưa thích văn thơ. Nhà vua cùng với gia-

đình chúa Trịnh yên vui sum họp, rất mực thuần hòa . Sau

khi Bìnhan vương tạ thế, thì Thanhvương Trịnh - Tráng và

Tây-vương Trịnh Tạc kể tục phụ chánh , nhà vua được ung-

dung rủ ảo , chấp tay , hưởng lộc lâu dài . Làm vua được

[31b] 25 năm Để nhường ngôi cho Hoàng thái tử , tức vua

Chân-tông, nhưng 6 năm sau . Chântông thăng hà , Ngài

lại phục vị và ở lại ngôi được 13 năm nữa , hưởng thọ

56 tuổi ; kỷ nguyên bảy lần đặt niên- hiệu là : Vĩnh -tộ ,

Đức -long , Dương-hòa , Khánh-đức, Thịnh- đức , Vĩnh - thọ

và Vạn-khảnh .

(Đương triều Minh , niên-hiệu Vạn -lịch năm thứ 48 , Canh-

thân ; triều Hy-tông, niên-hiệu Thiên-khải từ năm đầu

Tân-dậu đến năm thứ 7 , Đinh mão ; và triều-

niên-hiệu Sùng-trinh từ năm đầu – Mậu -thin

--

Mẫnđế,

đến năm

thứ 16, Quý-mùi).
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CHÂN -TÔNG THUẬN HOÀNG-ĐẾ (1643 - 1649)

Đế tên là Duy Hựu , con trưởng của vua Thần-tông ;

Thịnh vương phụ chính . Vua Chân - tông ở ngôi được 7

năm, hưởng thọ 20 tuổi ; kỷ - nguyên đặt niên -hiệu là :

Phúc- thái (1643 1649) .---

-

[ 32a] (Đương triều Minh , niên hiệu Sùng-trinh năm

thứ 17, Giáp-thân ; niên-hiệu Long-vũ từ năm đầu Ất-dậu

— đến năm thứ 2, Bính tuất ; niên-hiệu Vĩnh- lịch từ năm đầu

– Đinh hợi – đến năm thứ 16, Nhâm -dần ; triều Thanh , Thể-

tồ , niên -hiệu Thuận-trị từ năm đầu – Ất-dậu – đến năm thứ

17, Tân -sửu ; và triều Thánh -tông, năm Nhâm dần niên-

hiệu Khang-hy năm đầu ).

HUYỀN-TÔNG MỤC HOÀNG ĐẾ (1663 1671)

Đế tên là Duy-Vũ , con thứ của vua Thần tông , em

vua Chân-tông . Lúc Thần-tông thăng hà , Duy-Vũ mới lên 9

tuổi, Tây vương ( Trịnh- Tạc ) theo di mạng mà tôn lên ngôi,

lấy ngày sinh làm Đoan -minh thánh -tiết . Đế sinh ra dung

mạo đoan trang , phong tự khoan hậu ; ngồi chấp tay giữ

nghiệp cũ mà nước nhà được an trị . Việc thông hiếu với

Trung-quốc được tốt đẹp ; Minh để bắt đầu sách phong An-

nam Quốc-vương ; ở ngôi được 9 năm , hưởng thọ 18 tuổi ;

kỷ-nguyên đặt niên hiệu là : Cảnh-trị ( 1663 — 1671 ) .

(Đương triều Minh , niên hiệu Vĩnh - lịch từ năm thứ

17 – Quỷ-mão – đến năm thứ 21 , Đinh-mùi ; và triều Thanh ,

niên -hiệu Khang-hy từ năm thứ 2 – Quý-mão đến năm-

thứ 10 , Tân hợi) .
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[32b ] GIA-TÔNG MỸ HOÀNG-ĐẾ (1672 – 1675)

Đế tên là Duy -Khoái, con thứ của vua Thần - tông,

được Tây-vương ( Trịnh - Tạc) tôn lên ngôi , lấy ngày sinh làm

Thọ-nguyên thánh-tiết ; ở ngôi được 4 năm , hưởng thọ 15

tuổi ; kỷ -nguyên đặt niên -hiệu là : Dương-đức (1672 – 1674),

và Đức-nguyên (1674 – 1675).
-

(Đương triều Thanh , niên hiệu Khang-hy từ năm thứ

11 – Nhâm -tý – đến năm thứ 14 , Ất-mão).
-

HY-TÔNG CHƯƠNG HOÀNG-ĐẾ (1676 – 1705 )

Đế tên là Duy-Hợp , con thứ của vua Thần-tông . Lúc

Thần-tông thăng hà, Duy-Hợp còn ở trong bụng mẹ mới

hoài thai được 4 tháng. Nhà vua di chúc dặn Tây-vương

(Trịnh -Tạc ) bảo hộ cho . Khi Gia-tông thăng hà , Duy-Hợp

mới lên 13 tuổi , được Tây-vương phò lên ngôi , lấy ngày sinh

làm Thiên - minh thánh - tiết. Để bảo thủ nền nếp cũ mà

nước được trị an ; pháp độ, kỷ cương khả quan hơn trước,

việc thưởng phạt rất nghiêm minh ; các công -khanh , đều

đặt xứng chức, quan lại tuân hành pháp luật , thứ dân

được an -cư lạc -nghiệp ; trong thời trung hưng , việc bình trị

ở triều đại này được xưng tụng hơn cả các đời khác. Sau

khi Tây-vương tạ thế , Định-vương Trịnh.Căn phụ chánh.

Hy-tông làm vua được hơn 30 năm thì truyền ngôi cho

Hoàng thái tử mà an dưỡng ở biệt cung, 12 năm sau mới

thăng hà , hưởng thọ 54 tuổi ; kỷ -nguyên đặt niên -hiệu là :

Vĩnh -tri ( 1676
--

1680) và Chính -hòa ( 1681 - 1705 ) .
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DỤ -TÔNG HÒA HOÀNG -ĐẾ (1706 – 1799)

Để tên là Duy-Đường, thái-tử của Hy-tông , do Định-

vương (Trịnh -Căn ) tôn lên ngôi , lấy ngày sinh làm Xuân-

minh thánh-tiết. Nhà vua được thừa hưởng sự nghiệp bình trị

của cha ông, thiên hạ vô sự, không xảy ra việc binh đao ;

triều-đình đặt nhiều pháp độ , kỷ-cương vững vàng hoàn bị ;

nhiều nước ở phương xa đến nạp cổng, Trung quốc trả lại

đất-đai . Triều Dụ-tông được xưng là thời cực thịnh . Sau khi

Định -vương tạ thế, An-đô vương Trịnh-Cương phụ chánh .

Nhà vua ở ngôi được 28 năm , trải hai lần kỷ -nguyên đặt

niên -hiệu là : Vĩnh-thịnh (1705—1719) và Bảo-thái ( 1720–1729) .

(Đương triều Thanh , niên hiệu Khang-hy từ năm thứ

45 — Binh-tuất – đến năm thứ 61 , Nhâm dần ; và niên hiệu

Ung - chỉnh từ năm đầu Quý - mão – đến năm thứ 7 ,

Đinh -dậu ) .

-

HÔN -ĐỨC CÔNG (1799 – 1739 )

Công tên là Duy-Phường, con thứ của vua Dụ -tông ; ở

ngôi được 4 năm thì bị truất phế , rồi bị mưu hại ; hưởng thọ

28 tuổi ; kỷ nguyên đặt niên - hiệu là Vĩnh -khánh (1729–1732 )

(Đương triều Thanh , niên -hiệu Ung-chính năm thứ 8 –

Canh -tuất đến năm thứ 10 , Nhâm -tỷ ) .---

( 33a ] THUẦN - TÔNG GIẢN HOÀNG . ĐẾ

(1732 1735)

Đế tên là Duy - Tường, con trưởng của vua Du
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được Uy-vương Trịnh -Giang tôn lên ngôi , lấy ngày sinh làm

Xương-phù thánh-tiết , ở ngôi được 3 năm ; kỷ-nguyên đặt

niên hiệu là Long -đức ( 1732 – 1735) .

11 -

(Đương triều Thanh , niên-hiệu Ung-chính từ năm thứ

- Quý-sửu đến năm thứ 13, Ất-mão).
-

Ý.TÔNG HUY HOÀNG.ĐẾ (1735
-

1740)

Để tên là Duy Thận , con thứ của vua Dụ -tông , em

vua Thuần-tông, do Uy-vương (Trịnh Giang ) tôn lên ngôi ,

lấy sinh nhật [33b ) làm Xuân hòa thánh tiết . Ý.tông làm

vua được 5 năm thì trong nước sinh biến loạn, lòng người

chia rẽ , nhà vua bèn nhường ngôi cho người cháu thuộc

giòng đích để dẹp mối hiềm nghi phản trắc. Trong tờ chiếu

thiện vị có câu rằng : « ... nghĩ phương xa có nhiều kẻ

manh tâm càn dở ; muốn cho trong ngoài bờ cõi được yên

vui , thì chính theo lễ nên nhường dòng con trưởng cốt đề

suy trọng tôn thống mà thu phục nhân tâm... » Ý-tông

nhường ngôi rồi ở biệt điện Càn-thọ được 19 năm thì mất ;

hưởng linh 41 tuổi ; kỷ -nguyên đặt niên hiệu là Vĩnh hựu

(1735-1740) .

(Đương triều Thanh , niên-hiệu Cản-long, từ năm đầu

Binh - thìn đến năm thứ 5, Canh -thân ).

HIỂN -TÔNG VĨNH HOÀNG -ĐẾ (1740
-

1786)

Để tên là Duy-Diêu , thái tử của vua Thuần -tông . Bởi

là con dòng đích , từng làm cảnh gian nguy bị ngờ vực, nếm
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mùi truân kiền [34a ] được trời tộ người theo, bèn lên ngôi

bảu , lấy sinh nhật làm Thanh hòa thánh-tiết . Lúc mới lên

ngôi gặp nhiều biến cố , giặc cướp nổi dậy khắp bốn phương

không dẹp yên được, duy nhờ được Minhvương phò tá ,

khiển tướng xuất quân quét sạch các nghịch đảng, khoảng

10 năm trở về sau , thiên hạ thái bình , dân sự an cư lạc-

nghiệp , tụng xưng đời thịnh trị . Đến lúc Minh -vương tạ

thế, Tĩnh vương nối nghiệp , lăng bức nhà vua quá đáng,

Đế vẫn giữ thái-độ tự tại điềm nhiên , trầm mặc , không ai

nhận thấy khuê giác . Nhà vua thường phản rằng : “ Trẫm

rủ áo chấp tay thừa hưởng sự nghiệp hiện thành , cần gì

đọc sách , chỉ lấy ca vũ ưu du làm thủ tiêu khiền ». Sau khi

Tĩnh vương tạ thế ; Đoan-vương Trịnh Tông phụ chánh .

Năm Bính ngọ (1786 ) quân Tây-sơn kéo ra Bắc với danh

nghĩa [34b] phò Lê diệt Trịnh , Đoan -vương thua chạy phải

tự vẫn mà chết. Tướng Tây-sơn dâng bản đồ số sách vào

triều yết , xin tôn phò chính thống . Lúc bấy giờ vua Hiền.

tông đang làm trọng bệnh, phải gắng gượng ra ngự tại

chánh điện ; đến tháng 7 năm ấy nhà vua thăng hà . Vua ở

ngôi được 47 năm , hưởng thọ 71 tuổi ; kỹ -nguyên đặt

niên - hiệu là Cảnh -hưng (1740 – 1786) .

( Đương triều Thanh , niên -hiệu Càn long từ năm thứ

5 – Canh thân - đến năm thứ 51 , Bính-ngọ ).

CHIÊU . THỐNG ĐỂĐẾ (1786(1786 1788)
--

Đế tên là Tư -Khiêm , đích tôn của vua Hiền -tông , con

của cổ thái tử Duy- Vỹ . Sau khi Thái-tử bị Tĩnh vương truất-

phế , anh em hoàng-tôn đều bị giam giữ trên 10 năm trời .
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Khi Đoan - vương lên nối nghiệp chúa, được quân sĩ suy

tôn mới đưa hoàng-tôn về nội điện , và lập làm hoàng tự

tôn . Năm Bính ngọ , vua Hiền-tông thăng hà, các triều thần

rước hoàng tự tôn lên ngôi. Lúc bấy giờ Tây sơn đã diệt

họ Trịnh , trong nước nhân tâm rời- rã , nhà vua chỉ còn hư

vị. Lúc Tây - sơn rút về nam , Quế quận-công Trịnh Bồng

vào kinh được các cựu thần tâu xin cho tập phong tước

vương, nhà vua bất đắc dĩ phải phong Trịnh Bồng làm Án

đô-vương để yên lòng dân chúng ; đồng thời mật phải sử

giả vào Nghệ an triệu Nguyễn -Hữu -Chỉnh ra giúp vua giữ

vững triều chính . Mùa đông năm ấy Hữu Chỉnh dẫn binh

ra Thăng-long. Ấn độ-vương bỏ chạy trốn . Đế phong Chỉnh

làm Bình-chương và ủy cho quyết định mọi việc nước. Mùa

đồng năm sau , Tây- sơn lại đem quân ra Bắc-hà , Hữu Chỉnh

thua chạy. Đế ngự giá lên miền Bắc, ở an nơi dân gian và

sai sử qua Thanh cầu viện . [35a] Vua Thanh sai Tổng

đốc Lưỡng-Quảng là Tôn- Sĩ-Nghị đem binh sang tiếp ứng.

Tướng Tây-sơn rút lui đề tạm tránh . Nhà vua lấy lại nước

trở về thành Thăng-long.

Hơn một tháng sau Bắc Bình vương nhà Tây-sơn thân

đem đại quân ra tấn công, quân Thanh thua to , Tổng-đốc

nhà Thanh thua chạy vượt ải về Tàu ; Đế cũng chạy theo

sang Trung-quốc, và triều Lê mất ngôi từ đó. Sau vua mất

ở Yên-kinh ; ở ngôi được 3 năm ; kỷ -nguyên đặt niên -hiệu

là Chiêu -thống ( 1787 – 1789) .

(Đương triều Thanh , niên-hiệu Càn -long năm thứ 52

đến năm thứ 55) .

" ở lên là triều Lê Trung-hưng , từ Trang-tông đến

ống gồm 16 đời vua, trải 265 năm, kể cả triều

100 m , tổng cộng 365 năm.
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TRỊNH VƯƠNG THẾ HỆ (DÒNG DÕI CHÚA TRỊNH )

[35b] THẾ-TỔ MINH-KHANG THÁI-VƯƠNG (1542– 1570)

Vương họ Trịnh hủy Kiểm, người xã Sóc-sơn , huyện

Vĩnh-phúc (Thanh-hóa), ngụ cư tại làng Biện-thượng ; thuở

thiếu thời nghèo túng, thường phải đi ăn trộm đề nuôi mẹ ;

lúc trưởng thành trở nên người hùng dũng phi thường ,

theo giúp Hưng quốc-công (Nguyễn-Kim ), Công khen là bậc

kỳ tài , gã con gái cho và khiến coi quân mã , cất nhắc phong

đến tước Hầu. Ông đã lập được nhiều chiến công.

Trịnh-Kiềm được Hưng quốc-công sai sang Ai lao rước

vua Trang-tông, nhà vua nhận thấy dung mạo phi thường

liền phong chức Đại tướng quân , và cho lên tước quận

công ; lúc ấy ông mới 37 tuổi .

Đến khi Hưng quốc công tạ thế, Trịnh-Kiềm lên thay

thống lãnh binh quyền , được tấn phong làm Tiết-chế các

dinh thủy bộ ở các xử , Thái-phó Lượng-quốc -công, kiêm

quản các việc quân quốc trọng yếu , sau lại được gia phong

[36a] Thượng-tướng Thái-quốc -công , trước sau phò tá ba

triều vua Trang-tông , Trung-tông , Anh -tông và giữ

quyền chính trong 25 năm , hưởng thọ 68 tuổi.

-

THÀNH.TỔ TRIẾT.VƯƠNG (1570 – 1620)

Vương tên là Tùng , con thứ của Thế - tồ ; đương sơ

được phong tước Phúc -lương hầu . Lúc Thái-vương qui tiên ,

người con trưởng là Trịnh -Cối làm loạn rồi qua đầu hàng

nhà Mạc. Vua Anh -tông phong Trịnh Tùng là
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Trưởng-quận-công, thống suất các dinh thủy bộ đề đánh

giặc. Năm Canh -ngọ ông phả được giặc Mạc ; năm sau

được tấn phong Tả tướng , Thái úy Trưởng-quốc- công.

Năm Nhâm-thân , vua Anh -tòng tin lời dèm pha , sinh

lòng nghi kỵ mà bỏ ra ngoài (chạy vào Nghệ an ). Quốc-

công lập Thể-tông lên ngôi rồi được [36b] gia phong làm

Đô -tướng tiết các dinh thủy bộ các xứ, kiêm thống lĩnh

nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự.

Năm thứ 11 niên hiệu Quang hưng , Đô -tưởng thân đốc

suất các tướng sĩ đi đánh quân Mạc, khôi phục kinh-thành ;

năm thứ 22, được tấn phong Nguyên-súy Tổng-quốc-chính ,

Thượng -phụ Bình an vương .

Vương bầm tính khoan nhân trọng hậu, hay thương

người , khéo săn sóc tướng sĩ , liệu địch không sai , dụng

binh như thần ; suốt 20 năm kinh dinh đất nước, kết quả

dẹp tan ngụy đảng, khôi phục đế nghiệp của nhà Lê , công

cán bao trùm cả thiên hạ , uy danh chấn động khắp bốn

phương, nên được sách phong vẻ vang , lễ đãi long trọng,

thật là một vị chúa chân chính cầm quyền trị nước, huân

công đức vọng lẫy lừng . Vương đã phò tá Thế-tông, Kinh

tông và Thần-tông, trải 53 năm ; [ 37a] lúc tuổi già mắc

phải bệnh lỵ . Trong khi bàn việc lập tự, người con thứ là

Trịnh Xuân nổi loạn đốt phá đô thành , Vương phải xuất

ngoại , đến quán Thanh xuân thì tạ thế, hưởng thọ 74 tuổi .

VĂN - TỒ NGHỊ VƯƠNG (1620-
-

1657)

Vương tên là Tráng , con của Triết-vương ; đương tiên
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được phong tước Bình quận -công rồi cải phong Thái- phó

Thanh quận -công . Lúc Trịnh Xuân gây biển , ông rước vua

Thần-tông vào Thanh-hoa ; đến mùa thu năm ấy được gia

phong Hiệp mưu đồng - đức công - thần , tiết - chế thái - ủy

Thanh quận công . Rồi ông rước xa giá về Kinh ; mùa đông

năm sau, được tôn phong Nguyên -súy tổng quốc- chính

Thanh -đô-vương.

Lúc bắt đầu lâm chính [37b] vương đã 47 tuổi, trước

lo giải trừ nội hoạn , hòa hợp nhân tâm ; khi trong nước

được yên ổn , vương tin dùng các bậc Nho thần, giảng cầu

chính lý , kính cẩn , cầnkiệm khiêm -nhường , giữ gìn pháp

độ, công-nghiệp vẻ vang hơn đời trước , làm gương cho

đời sau . Vương đã lần lượt phò tá các vua Thần tông

Chân -tông, được tấn phong Đại Nguyên súy tổng - quốc-

chính, sư phụ Thanh vương ; Minh triều sách phong Phó

quốc-vương , và được gia tôn Thượng chủ sư phụ công cao

thông đoán nhân thánh Thanh-vương. Thanh-đô vương cầm

quyền chính được 35 năm , hưởng thọ 81 tuổi .

HOẰNGTỔ DƯƠNG VƯƠNG (1657 1682)
-

Vương tên là Tạc , con thứ hai của Nghị-vương ; đương

sơ được phong tước Vinh quận công , rồi cải phong Tây

quận-công [38a ] lại tấn phong Tiết-chế thái- ủy Tây quốc

công ; và vua Minh phong làm Phụ chánh vương ; sau khi

Thanh-vương qua đời , ông được tấn phong Nguyên -suy

chưởng quốc chính Tây định -vương, rồi tấn tôn Đại Nguyên-

suy tồng -quốc -chính thượng - sư Tây - vương , và sau gia

phong Thượng-sư thái phụ đức công nhân uy minh thánh
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Tây-vương , lần lượt phò tá 4 triều vua : Thần -tông, Huyền

tông , Gia-tông và Hy-tông . Chúa chủ trương sùng thượng

tiết kiệm , biểu dương giáo hóa , thiết lập pháp độ , qui định

thề thống , việc thưởng thì giữ tin , việc phạt thì quả quyết ;

các quan lại đều xứng chức, dân chúng được an cư, nước

giàu binh mạnh ; phía bắc thu hồi đất Cao bằng , trừ hết

mầm ngụy Mạc, huấn lao sự nghiệp của Tây-vương được

xưng là cực thịnh ; vương chấp chính 25 năm , hưởng thọ

77 tuổi .

CHIÊU -TỔ KHANG VƯƠNG (1689
-

1709)

[38b ] Vương tên là Căn , con trưởng của Dương-vương ;

đường sơ được phong phố đồ tưởng thái bảo Phù quốc

công, được mở dinh Hựu-quốc , rồi được phái vào Nghệ.

an đề cùng Tề quốc-công hiệp lực đánh Đường trong , và

cai trị đất Nghệ an . Ở đó 6 năm , ông đánh bại tướng

Đường trong, thu phục 7 huyện , được tấn phong làm khâm-

sai , tiết chế thủy bộ chư dinh, kiêm tổng chảnh binh thái-

ủy Nghi (hay tuyên ) quốc-công ; năm thứ 3 niên hiệu Dương-

đức triều Gia-tông được phong nguyên-suy điền quốc chính

Định-nam-vương, và năm thứ 5 niên-hiệu Chính -hòa triều

Hy-tông được gia phong đại nguyên -súy tổng quốc-chính ,

Thượng-thanh phụ sư thịnh công nhân minh uy đức Định-

vương . Nhà vua trọng đãi chúa khác thường, khi làm tấu

sở không phải đề tên , lúc triều yết không phải lạy, lại được

phép đặt ghế ngồi [ 39a] coi chầu ngay bên tả ngai vua ....

sự ưu đãi thật là đầy đủ . Đường lối chính trị của chúa

là minh định việc thưởng phạt, chấn hưng kỷ cương pháp

độ, tu chính mọi việc và đề bạt nhân tài , thành tích được
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trông thấy rõ rệt . Chúa phò tá vua Hy -tông , chấp chính 26

năm , hưởng thọ 77 tuổi.

HY.TỔ NHÂN.VƯƠNG (1709 ----
1729)

Vương tên là Cương, con trưởng của Tấn quang-vương

(Trịnh -Bính ) và cháu bốn đời của Chiều -tông ; đương sơ

được phong phó tướng Phô quận công ; năm Quí-mùi niên

hiệu Chính -hòa được tấn phong tiết chế kiêm tổng chính

cơ thái-úy An quốc- công , được mở phủ Lý-quốc ; năm

Kỷ -sửu niên -hiệu Vĩnh - thịnh được tấn phong nguyên-

súy tồng quốc chánh An đô- vương, và [396] năm Giáp-

ngọ gia phong đại nguyên -súy tổng - quốc- chính thượng

sư An vương. Vua Dụ -tông kính trọng khác thường : cho

tấu sở không phải đề tên. Từ khi lên chấp chính chúa

hằng chăm lo việc bình trị , thường cùng các tề -tướng

ngày đêm trù hoạch . Mọi chính sách binh dân tài phú

đặt ra đều được hoàn bị, rõ ràng .

Vương thích phong thủy đất Cô-bi , dự định lập kinh .

đỏ mới ở đấy nên sai xây cất hành cung đề tiện đến du

ngoạn . Năm Kỷ dậu ( 1729) vương đi chơi về đến Như-kinh

(tên làng thuộc Hưng-yên ) thì lâm bệnh mà tạ thế , An-

vương chấp chính được 20 năm , hưởng thọ 44 tuổi .

DỤ -TỔ THUẬN-VƯƠNG (1719 – 1740)

Vương tên là Khương (tức Trịnh Giang), con trưởng

của Hy-tô (Trịnh-Cương) ;

thủy bộ chư dinh , kiêm

đương sơ được phong tiết-chế

tồng - chính - cơ, [40a ] thái-uy- -
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Thịnh quốc-công, và được mở phủ Điện -quốc, năm thứ 2

niên -hiệu Vĩnh-khánh được tấn phong nguyên-soái tổng

quốc-chính Uy -nam -vương . Năm Nhâm-tý vương phế vua

Vĩnh Khánh và giáng làm Hồn-đức công tôn lập Thuận-

tông ; năm ấy được tấn tôn làm đại nguyên.súy tổng

quốc chinh , thượng-sư Uy-vương , lại được tôn làm thái

phụ, thông đức anh nghị- thánh -công Uy -vương, rồi lại

được gia tòn Trinh-vương , và sau cùng đồi là Toàn-vường .

Vương đã lần lượt phò tả các vua Thuần-tông, Ý-tông ,

và chấp chánh 10 năm , sau bị cố tật , chỉ ưa tĩnh dưỡng

nơi yên lặng. Lúc đó quan hoạn là Hiệp quận -công (Hoàng-

Công-Phu) lộng quyền , triều chính ngày càng rối-ren, khiến

cho thiên hạ lại nhiễu loạn. Năm Canh - thân niên - hiệu

Vĩnh -hựu , triều thần ủng hộ Minh -vương (Trịnh-Doanh )

lên chấp chánh , tôn Uy -vương làm Thái - thượng - vương .

Uy vương lãnh sang ở cung Thưởng -trì được 20 năm thì mất .

[42a ] NGHỊ - TỎ ÂN - VƯƠNG-

-

Vương tên là Doanh , con thứ 3 của Hy-tô (Trịnh Cương)

năm thứ hai niên- hiệu Vĩnh hựu được sách phong lĩnh

chưởng các xứ thủy bộ chư quân , Thái úy Ân quốc -công,

mở phủ Lương quốc, giữ quyền nhiếp chính sáu năm ,

được các triều thần tôn lên ngôi chúa , và được tấn phong

nguyên -suy tổng -quốc -chinh Minh-đô -vương . Năm ấy vương

tôn lập vua Hiến-tông, rồi được tấn phong đại nguyên

súy , thượng sư phụ , anh đoán văn trị vũ công Minh vương .

Vương bầm tính minh triết , cương quả , quyết đoán ;

lúc mới lèn chấp chánh giặc dã nỗi khắp bốn phương,
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chúa thay đổi chính sách , trọng dụng những bậc hiền

tài , khiển tướng ra quân [40b] quét sạch phiến loạn . Trong

khoảng 10 năm , đất nước lại được thái bình ; công-nghiệp

trùng hưng, có phần rực rỡ hơn trước. Vương chấp chính

được 28 năm , hưởng thọ 48 tuổi .

THÁNH - TỔ THỊNH - VƯƠNG (1767-
--

1782)

Vương tên là Sâm , con trưởng của Nghị -tổ (Trịnh-

Doanh) ; năm Canh-thìn niên hiệu Cảnh-hưng được sách

phong Khâm -sai tiết-chế các xử thủy bộ chư quân kiêm

chưởng chính cơ , tháiủy Tĩnh-quốc-công , và mở phủ Lượng

quốc ; năm Đinh hợi, sau khi Minh-vương qua đời được

tấn phong đại nguyên -soái tổng chính Tĩnh đô vương ; năm

Kỷ sửu được tấn tôn Sư -thượng Tĩnh vương . Năm Canh-

đần lại được tấn tôn Sư thượng thượng phụ duệ đoán

văn công vũ đức Tĩnh vương.

Vương hằng coi phép tắc các triều trước là hẹp -hòi , mỗi

khi [41a] quyết định việc nước, vương không tuân theo cựu

lệ mà chỉ làm theo ý muốn của mình . Duy mạnh dạn bạt

dụng nhân tài , đối nội thì cải tiến văn trị , đối ngoại thì

phát triển vũ công , dẹp loạn Hưng-hóa , diệt giặc Trấn.

ninh , khôi phục Nam -hà , uy danh lừng lẫy, bốn phương

yên ổn , huân-nghiệp rực rỡ hơn các đời trước ; hiềm

nỗi quá tay áp bức nhà vua , so với việc tôn phò của các

tiền vương thì không khỏi hỗ thẹn ; vả lại bên trong

quá yêu tỳ thiếp, bỏ con trưởng lập con thứ, đến nỗi

tai họa sinh ra trong gia đình . Vương chấp chính được

16 năm , hưởng thọ 44 tuổi.
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ĐIỆN ĐÔ VƯƠNG (1789)

Nhâm -dần chúa mới

Vương tên là Cán, con thứ của Thịnh vương (Trịnh

Sâm) ; lúc lên kế vị vào năm Nhâm dần

đầy 6 tuổi và đương mắc bệnh cô . [416] Huy Quận-công

Hoàng-Tố-Lý (tức Hoàng-Đình-Bảo) vâng lời di chúc bảo

hộ ấu chúa. Nhưng mới được sách phong hơn một tháng

thì quân Tam-phủ nhân tuần 49 ngày của Tĩnh vương mà

nổi loạn , đóng của Phủ và đuổi giết Quận-Huy, rồi tôn

lập vương tử Trịnh Tông (con trưởng của Tĩnh-Vương) lên

ngôi chúa . Đoan-nam vương (Trịnh Khải) lên kế vị. Trịnh-

Cán bị giảng làn Cung-quốccông , dời ra ở phủ Lượng-

quốc , rồi bị bệnh chết.

ĐOẠN NAM VƯƠNG (1789
-

1786)

Vương tên là Tông con trưởng của Thịnh -vương (Trịnh

Sâm) ; từ lúc mới sinh ra đã bị cha ghét bỏ , lúc trưởng

thành , bắt ra ở nhà a-bảo là Nguyễn -Đĩnh . Năm Canh-

tí nhân bọn gia thần lập đảng theo ông, việc bị bại lộ,

Trịnh - tông bị giảng làm con út. Lúc Điện-đồ vương

(Trịnh Cản ) lên kế vị, vì chúa còn nhỏ tuổi, trong nước

hoang mang, nên quân quan bí mật ủng hộ Trịnh -Khải ;

binh Tam phủ sau khi [42a ] giết Quận -Huy liền tôn lên

kế vị , và được sách phong làm nguyên -súy tồng-quốc.

chính Đoan-nam vương. Từ đó quân sĩ sinh kiêu căng ,

lộng hành , khiến cho thế nước suy yếu . Sau bốn năm

chấp chánh , đến tháng 5 năm Bính- ngọ , quân Tây sơn

ra công hãm đô thành , vương đem binh ra đánh bị thua

trận , phải bỏ chạy về phía tây , khi đi đến xã Hạ-lôi bị

bọn thỏ mục bắt giữ, bèn tự vẫn , năm ấy mới 24 tuổi .
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ẤN ĐỘ VƯƠNG (1786)

Vương tên là Bồng, con của Dụ-tô (Trịnh Giang) và

là bác họ của Đoan-nam vương ; đương sơ được phong

Còn quận -công . Năm Binh.ngọ , trong khi xảy ra biến cuộc,

ông lẫn tránh ở huyện Chương-đức ; đến khi quân Tây-sơn rút

lui, được các tướng tá cũ cùng bọn thổ hào quy phụ

[42b] rước về kinh thành , tiến yết vua Chiêu thống và

được vua sách phong làm nguyên sủy tổng -quốc chính Án

đô vương. Chúa cầm quyền chính mới được 6 tháng thì

quân NguyễnHữu-Chỉnh đến , phải chạy trốn ở làng Quế-

ồ, trấn Kinh bắc, vua sai đốt phủ chúa . Từ đấy nhà

Trinh mất.

Trở lên là họ Trịnh cầm quyền chính kể từ Thái-vương

(Trịnh -Kiềm ) năm Kỷ -hơi cho đến Án -đỏ vương năm Bính-

ngọ , trải 248 năm và gồm 11 vị chúa (tựa trung giai-

đoạn xưng chúa thực sự bắt đầu từ Triết-vương Trinh-

Tùng năm Kỷ-hơi cho đến Án-đô vương năm Bính-

ngọ , trải 188 năm) .

-

PHỤ : SỰ -TÍCH NHÀ MẠC

-

MẠC - ĐĂNG - DUNG
---

Tiém vi 3 năm.

Niên - hiệu : Minh - đức
ngang niên - hiệu Gia tĩnh

triều Minh .

Mạc Đăng-Dung ở làng Cô -trai, huyện Nghi-dương, thuở

nhỏ làm nghề đánh cá, đến lúc trưởng thành có sức

mạnh , xuất thân từ thi đỗ Đô lực-sĩ . Khoảng niên '
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Hồng-thuận được thăng chức Đồ chỉ- huy- sử tước Vũ-

xuyên bá. Khoảng niên-hiệu Thống-nguyên được tấn phong

Thái sư Nhân-quốc-công, sau được gia phong An -quốc-

vương, rồi giết vua mà cướp ngôi .

Đăng-Dung sợ nhà Minh truy vấn bèn dâng đất hai

châu Quy, Thuận và nạp hai người bằng vàng bạc cùng

những trân bảo, đồ quí , vật lạ , được vua Minh thâu nhận .

Tiếm vị được 3 năm Đăng-Dung tự nghĩ mình già yếu

bèn truyền ngôi cho người con trưởng là Đăng Doanh mà

tự xưng thái-thượng-hoàng.

qua mỗi

Năm thứ năm niên -hiệu Đại -chính triều Mạc , tức năm

thứ 13 niên -hiệu Gia-tĩnh triều Minh , vua Minh nghe

tàu việc Đăng-Dung cướp ngôi , tội trạng đã rõ-ràng, bèn

sai Hàm - ninh hầu Cừu - loan tổng trấn binh vu , và

thượng -thư bộ Binh Mao-Bá Ôn làm tham-tán quân vụ đem

quân sang chinh phạt. Năm Đại-chính thứ 11 , Đăng Dung

cùng bọn đại thần thân hành Trấnnam quan

người lấy một đoạn giây buộc vào cổ đến tồng hành

dinh quân Minh dâng biều đầu hàng và biên tất cả đất

cát , quân dân trong nước, xin tùy nghi xử trí , lại xin

cắt đất châu Vĩnh -an , trấn An -quảng là các động: Tế-phù ,

Kim -lặc , Cô-sâm , Liễu -cát, An -lương và La-phù , nguyện

cho lệ thuộc Khâm-châu . Tướng Minh bèn xin (vua mình )

ban cho lịch , ấn chương, và bảo Mạc giữ cần thận đề chờ

quyết định sau .

Năm thứ 20 niên hiệu Gia tĩnh , vua Minh phong Đăng

Dung làm An-nam Đô -thống-sứ , ban ấn bạc và cho theo

lệ thế tập (cha truyền con nối) ; còn 13 lộ cứ đề tên
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cũ ; và tại mỗi lộ lập phủ tỵ , đặt các chức tuyên phủ ,

đồng trị , phó sử, thiêm sự, tất thảy do Đô -thống-sử điều

khiền , và phải triều cống .

[43a] Đăng-Dung mất vào khoảng tháng 8 năm đầu

niên hiệu Quảng -hòa triều Mạc Phúc.Hải, tiếm truy tôn

làm Thái-tô .

MẠC - ĐĂNG - DOANH Tiếm vị 11 năm.

Niên - hiệu : Đại - chính

triều Minh .

ngang niên - hiệu Gia - tĩnh

Đăng -Doanh là con của Đăng-Dung, tính khoan nhân ,

giản dị , hay giữ gìn pháp độ , ngăn cấm những việc hà

khắc , bạo ngược, giảm nhẹ sưu dịch thuế khoá . Thuở

ấy được mùa , mọi nhà đều sung túc , nhân dân no đủ ,

trong nước gọi thời ấy là thời trị bình. Đăng-Doanh mất

tiếm truy tôn là Thái tông Văn hoàng-đế .

MẠC- PHÚC- HẢI ――
Tiếm vị 6 năm .

Niên - hiệu : Quảng -hòa

triều Minh .

ngang niên -hiệu Gia - tĩnh

Phúc-Hải là con cả của Đăng-Doanh ; sau khi lên nối

ngôi, chỉ thích du hí, lúc ở nhà thì đam mê con hát ,

đi ra thì tìm thú chọi gà ; phong ninh thần [43b] Lê -Bả

Ly làm Phụng-quốc-công và cho cùng với các người thân

và thông gia của mình giữ binh quyền , nên triều chính
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dần dần sang tay người khác. Phúc-Hải mất, tiếm truy

tôn là Hiến-tông Hiền hoàng đế .

MẠC - PHÚC - NGUYÊN – Tiếm vị 1818 năm.

Niên hiệu : Vĩnh định , Cảnh lịch , Quang bảo

niên hiệu Gia-tĩnh triều Minh .

-
ngang

Phúc-Nguyên là con trưởng của Phúc-Hải , lúc lên nối

ngồi hãy còn thơ ấu ; triều chính mọi việc điều ủy cho

người chú là Khiêm-vương Kính-Điền quyết định . Sau nghe lời

dèm pha của bọn nịnh thần Phạm -Quỳnh , Phạm-Dao mà

nghi kỵ các cựu tướng, do đó thái -tề Lê-Bá-Ly đem toàn

bộ thuộc hạ qui thuận triều đình Thanh-hoa . Thái-quốc-

công Trịnh Kiềm liền họp chư tướng cất quân ra tấn công

Đông-kinh, đánh bại quân Mạc . Phúc -Nguyên bỏ chạy lên

Kim thành (Hải- dương ) lưu Kính-Điền làm [44a ] Đô-tổng

súy đề chống giữ ; sau đó Phúc- Nguyên lại chạy lên

huyện Thanh - trì , rồi mắc bệnh chẩn đậu mà chết , tiếm

truy tôn hiệu là Tuyên-tông Duệ hoàng đế .

MẠC - MẬU - HỢP
-

Tiếm vị 29 năm.

Niên-hiệu : Thuần -phúc, Sùng-khang, Diên -thành , Đoàn

thái, Hưng-trị , Hồng-ninh ngang triều Minh , niên hiệu :

Gia-tĩnh , Long-khảnh , Vạn lịch .

-

Mậu Hợp là con của Phúc-Nguyên ; lúc lên nối ngôi

mới 2 tuổi , lấy Ứng-vương . Kinh -Nhượng làm nhập nội

phụ chánh, tôn người ông chú là Kính -Điền làm Khiêm
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đại- vương . Ông di cư ở bến Bồ đề . Sau Kính- Điền phò

giá về thành Thăng-long , ở phía ngoài cửa nam. Đến năm

thứ 13 niên -hiệu Sùng-khang (1578) nội cung bị sét đánh,

Mậu -Hợp bị bán thân bất toại (nửa mình tê dại) , bèn

thay đổi niên hiệu . Sau lại bị thong manh , mắt mờ phải

chữa trị [44b ] mấy năm mới khỏi. Năm sau (1585) mới

lại dọn về ở chính điện thành Thăng-long và đổi niên

hiệu là Đoan -thái . Năm Nhâm -thìn niên hiệu Hồng-ninh

quan quân đánh riết, Mậu -Hợp bèn lập người con tên

là Toàn lên làm vua, khiến trông coi việc nước, đồi niên

hiệu làm Vũ-An (1593 ) và tự cầm quân chống cự triều đình

(nhà Lê ) . Mậu Hợp thua trận trốn trong một ngôi chùa ở

huyện Phượng - nhãn , được 11 ngày thì bị quan quân

bắt được đem chém tại Bồ-đề và chặt đầu đưa về hành

tại ở Vạn lại đóng đinh vào mắt đề giữa chợ.

Trở lên là họ Mạc, kể từ khi Đăng-Dung tiếm vị vào

năm Đinh -hợi (1527) truyền năm đời vua cho đến khi

Mậu -Hợp bị diệt vào năm Mậu thìn , được 66 năm . Lại

còn Kính-Chỉ tiếm xưng niên-hiệu Khang -hựu (45a] ở

Thanh lâm được 2 tháng ; về sau Kính Cung tiếm xưng niền

hiệu Càn thống ở Cao-bằng , được 34 năm , đến năm Bính

dần bị bắt ; cha con Kính-Khoan, Kinh-Vũ lần lượt tiếm

xưng niên -hiệu Long-thái, Thuận-đức ở Cao - bằng được

62 năm , đến năm Mậu -thìn (1688) thì bị diệt vong.

Lời án : quốc thống nước Việt ta từ thuở Đinh hoàng

dẹp các Sứ -quân mà lên ngôi báu , trải các triều đại,

xưng hùng xưng đế ở trời nam , nước ta mới có chính

thống . Các triều Lê , Lý , Trần , Lê , tuy hưởng ngôi dài

ngắn khác nhau , lúc đầu hoặc được nhường ngôi , hoặc



QUYỀN VI 71

phải tranh hành mới lấy được nước nhưng danh hiệu đều

đáng ghi chép cả. Chỉ có họ Hồ cướp ngôi nhà Trần

và Mạc cướp ngôi nhà Lê , bội nghịch một thời, đều

không được gọi [45b] là chính thống . Nhưng sự thực

trong lịch sử, không thề đề mất, cho nên phụ lục vào

đây . Chí như chúa Trịnh mấy đời giúp vua Lê , chuyên

giữ quyền bính , dòng dõi của họ cũng nên chép đủ .

Riêng các bậc Thánh vương tiên tổ của Hoàng triều

ta , từng cai trị xử Đường trong, huân nghiệp thịnh vượng

trong 200 năm , đã có quốc sử chép, truyền lại muôn đời ,

đây tôi đâu dám lạm chép.

T





LỊCH - TRIỀU HIẾN -CHƯƠNG LOẠI CHÍ

QUYỀN VUI





(1a) LỊCH --TRIỀU HIỂN - CHƯƠNG LOẠI CHÍ

QUYỀN VI

NHÂN - VẬT - CHÍ

Người phò-tá có công lao tài đức

(Thời Lý có 4 người, thời Trần 5, thời Lê sơ 18 và

thời Mạc Ingười.)

LÝ - ĐẠO - THÀNH

Lý-Đạo.Thành , quê ở làng Cô-pháp, là người tôn thất

(họ nhà vua) triều Lý , sớm được vua Lý Thánh -tông rũ

lòng quí mến , lần lượt vinh thăng đến chức Thái- sư , và

cùng các triều thần vâng chịu lời di- chúc của nhà vua .

Đến lúc Nhân-tông nổi ngôi , bà Hoàng hậu Linh.Nhân

buông rèm chấp chánh ; Đạo -Thành vì một lời nói thẳng

xúc phạm bề trên , phải đi trấn thủ châu Nghệ -an , với

chức Giản-nghị đại phu . Sau khi tới nhậm chức, ông cảm

nhớ Tiên -đế, bèn đến miếu Vương Thánh của bồn châu

thiết lập viện Địa - tạng, đặt tượng Phật và thần vị của
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Thánh -tông để ngày đêm phụng sự. [16] Năm Thái-ninh

thứ 3 (1074) , ông lại được vời về triều và sung chức Thái.

phó bình chương quân quốc trọng sự . Ông chăm lo phù

tả , thành tâm kiệt lực với nhà vua .

Nguyên khi trước Lý-Thượng-Cát làm ngự tụ (chức

hoạn quan triều Lý) được vua yêu dấu , hay can dự vào

việc triều chính , Đạo Thành không hòa hợp với y nên

phải thuyên bỏ ra ngoại trấn . Đến lúc trở về kinh phụ

chánh , ông hết lòng tu chỉnh mọi việc, và trù hoạch các

chính sách , thực hiện nhiều việc lợi ích cho quốc gia .

Được 7 năm ông mất, mọi người đều thương tiếc .

LÊ BÁ NGỌC

Lê-Bá Ngọc lúc đầu do có nho học được vào chầu

vua ; thời Nhân -tông , trải thăng dần lên chức hữu Thị.

lang bộ Lễ . Vào khoảng niên -hiệu Long -phù , nhân phạm

lỗi bị giáng chức làm Nội hỏa thư-gia . Khoảng niên-hiệu

Thiên - phù Duệ- vũ năm thứ 2 ( 1121 ) ông được gia chức

Nội thường-thị, rồi năm thứ 5 được phục chức Thi-lang

bộ Lễ ; đến năm thứ 7 , dân Nùng ở châu Quảng nguyên

nổi loạn , [2a ] ông được lệnh đem quân đi đánh giặc ;

trước khi khởi hành ông hợp quân tuyên thệ ở ngoài cửa

Đại-hưng , bố lệnh xuất quân . Năm sau , quan quân tiến

tới Quảng-nguyên , bọn phản loạn bỏ chạy sang đất Tống ,

ống đặt phép tắc ước thúc dân ở dọc biên - giới rồi rút

quân về .

Năm đầu niên -hiệu Thiên phù ( 1127) nhà vua lâm
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bệnh , triệu ông về chịu cố mạng giúp đỡ ấu chúa . Trong

tờ di -chiếu có câu rằng : “ Hỡi Bá Ngọc, ngươi thực là

người có khi độ trượng phu hãy sửa sang mác giáo đề

phòng việc bất ngờ, chớ bỏ qua mệnh ta . Ông được nhà

vua tín nhiệm đến như thế .

Sau khi vua Nhân-tông thăng hà , Thần tông lên nối

ngôi , truyền cho Bá-Ngọc tuyên dụ các vương hầu cùng

trăm quan, khi bàn công phò lập , thăng ông làm Thái úy ,

tước hầu . Vua lại ban cho ông tiền của (cùng với các

quan ) có khác nhau . Năm đầu niên -hiệu Thiên -thuận ( 1128)

gia phong chức Thái-sư và cho đồi họ Trương . Đến năm

thứ 3 (1130 ) ông mất.

Bá-Ngọc là một bậc văn thần mà coi việc binh ; từ

việc đánh giặc đến việc cúng tế , mọi việc đều nên công

cả . Chịu [2b] cố mệnh của vua (Nhân tông ) và làm đến

bậc sư phó , công cao vọng trọng lừng lẫy hai triều , ông

là vị phụ chính đứng đầu trong thời đại ấy .

TÔ . HIẾN - THÀNH

Tô-Hiến Thành từ buổi thiếu thời đã nổi tiếng là một

bậc anh tài kiêm toàn văn vũ , đức trí kiêm ưu. Đầu đời

Anh tông , ông được bỏ chức Thái-phó, dự coi việc binh .

Năm thứ 2 niên hiệu Đại-định ( 1141 ) có người thầy

bói tên Thân-Lợi nổi loạn , tiếm xưng hiệu Nam- bình

vương , bị Đỗ -Anh-Vũ đánh bại , chạy lên Lạng châu , Tô.

Hiến Thành đem binh truy kích bắt được Thân Lợi bỏ cũi
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giải về kinh -sư trị tội . Đến năm thứ 20 , Ngưu -hống và

Ai -lao làm phản , Tô-Hiến-Thành phụng mạng đi đánh dẹp ,

bắt được nhiều người ngựa trâu voi và vàng bạc , châu báu .

Do công trạng đó , ông được phong chức Thái-úy. Năm

thứ 21 , ông đi tuyển lựa dân đinh tráng sĩ sung vào

quân ngũ ; năm thứ 22, lãnh chức Đô-tướng đem hai vạn

quân đi tuần tiễu miền tây - nam và các nơi ở ven biền

[3a] đề trấn áp và giữ yên các vùng biên-giới và ven

biển . Nhà vua thân hành đưa chân ông đến cửa biền Đại-

an mới trở về cung.

Đến năm thứ 5 niên-hiệu Chính -long Bảo ứng ( 1167) .

ông đi đánh Chiêm-thành ; quân Chiêm xin giảng hòa,

ông bèn ban sư. Lúc bấy giờ AnhVũ đã tạ thế, Hiến

Thành cầm quyền trị nước , luyện quân , tuyền tướng, huấn

luyện kỵ binh và xạ thủ ; từ đó mọi việc quân chính ,

biên phòng đều được chấn chỉnh .

Năm thứ 2 niên hiệu Thiên-cảm Chí-bảo ( 1175) , vua lập

Long-Cán làm Đông-cung thái tử , cho Tô- Hiến Thành làm

Nhập nội kiềm hiệu Thái phó , bình-chương -quân – quốc-

trọng sự , tước vương, có nhiệm vụ phò tá Đồng-cung.

Đến lúc lâm bệnh , nhà vua truyền Tô-Hiến Thành ẩm

thái-tử ra coi triều chánh ; khi bệnh nặng vua lại đề tờ

chiếu dặn ông phò tá thái tử, mọi việc triều chính đều

ủy cho ông giải quyết.

( 3b ] Bà Thái-hậu họ Lê muốn lập thái-tử Long-Sưởng

(đã bị truất) lên ngôi , cho đem vàng bạc đến nhà ông mà hối

lộ cho phu nhân Lữ thị , đề nhờ bà vận động giúp. Hiến
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Thành bảo rằng : « Ta là bậc đại thần chịu mệnh vua ký

thác giúp ấu chúa , như nay ăn của đút mà làm chuyện

phể lập thì còn mặt mũi nào trông thấy Tiên-để ở dưới

suối vàng ? » . Thái-hậu lại vời ông vào cung mà dỗ dành

trăm cách ; nhưng ông nói : « Làm việc bất nghĩa mà được

giàu sang, kẻ trung thần nghĩa sĩ há được vui lòng,

huống chi lời di chúc của Tiên -đế còn văng vẵng bên

tai , há chẳng nghe nói việc làm của Y -Doãn , Hoắc Quang

( 1 ) hay sao ? Thần quyết không dám vâng ý chỉ (của

Thái-hậu ). Thế là câu chuyện cải lập được bỏ qua.

Vua Cao-tông lên ngôi , tôn ông làm Thái-ủy, lãnh

cấm binh ; từ đấy hiệu lệnh được nghiêm mật, việc

thưởng phạt được công minh , thiên hạ đều mến phục.

Năm thứ 4 niên - hiệu Trinh -phù (1179) ông đau nặng.

Chức Tham -tri chính-sự là Vũ Tán -Đường [4a } ngày đêm

hầu hạ bên giường bệnh . Quan Gián nghị Đại phu Trần

Trung-Tá không có mặt ở đó , nhưng khi bà Thái-hậu đến

thăm , có hỏi « Như ông có mệnh hệ nào thì ai có thể

thay thế ông được ? » ông liền giới thiệu Trần- Trung-Tá .

Tinh ông công bằng và trung trực như thế . Thái hậu

lấy làm thâm phục .

-

( 1 ) Y- Doãn ; một bậc đại hiền đời Thương đã có công giúp

vua Thành Thang đánh vua Kiệt nhà Hạ , và giúp Thái tử

lên ngôi trị nước .

Hoắc Quang : hiền thần của nhà Hán , giúp thái tử Xương

Ấp lên ngôi trị nước . Tuyên để nhớ ơn truyền vẽ tượng

của ông để thờ ở Kỳ -lân các .
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Đến lúc ông mất, nhà vua giảm bữa ăn 3 ngày và

nghỉ triều luôn 6 hôm .

Hiến-Thành là quan đầu triều , nhận trọng trách , hết

lòng hết sức, khéo xử trong những cơn biến cố, tuy từng

phải đương đầu với những cơn sóng gió dập dồn, ông

vẫn luôn luôn đứng vững như trụ đá, không hề lay chuyền ,

kết cuộc khiến cho trên an dưới thuận , thực không thẹn

với phong thề của bậc đại thần đời xưa vậy .

LÝ - KÍNH - TU

Kinh -Tu vốn giòng họ Đỗ, được vua nhà Lý cho lấy

họ tôn thất. Cuối triều Anh -tông , ông từng giữ chức vụ

trọng yếu trong triều, cùng To-Hiến -Thành phụ chính , vỗ

về biên dân , dẹp yên đất nước , ông được dự vào hàng

có huân lao .

Năm thử 7 niên hiệu Trinh -phù triều Cao-tông , ông làm

chức [4b] Đế.sư, trong hầu bàn cơ mưu, ngoài dạy dân

trung hiếu . Bà Thái hậu không dám mưu đồ những việc

riêng tư .

Năm thứ 6 niên -hiệu Trị- bình (1210) , nhà vua làm

bệnh , triệu ông vào cung mà trao cổ mạng, dặn lập Huệ-

tông. Ít lâu sau ông mất.

Lời án : Triều Lý trải hơn 200 năm, số bề tôi giúp

việc không phải là ít , nhưng sách sử ghi chép , phần nhiều

chỉ thấy đề cập quan chức mà không thấy nói đến công

trạng ; ấy cũng bởi phần lớn chỉ tùy thời liệu thế mà xuất
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xử, ít kẻ có sáng kiến đáng ghi ; tìm những người có công

trạng rõ rệt, hiền nhiên ai cũng nghe biết , thì chỉ có bốn

người kể trên , mà tựu trung huân nghiệp của Lý , Tô (Đạo-

Thành và Hiến - Thành) thật là hiền hách. Lê- Tung luận

sử có câu nói rằng : « việc Lý-Đạo -Thành được phó thác

ấu chúa mồ côi , và Tô-Hiến-Thành tận tâm phụ chánh

cũng phảng phất giống [5a] sự nghiệp và lòng trung ái của

Y-Doãn (1) Chu -Công (2) đời xưa » , ấy là lời định luận

chân chính vậy. Còn những nhân vật thứ yếu như Lý-

Công-Bình, Hoàng-Nghĩa-Hiền, dường cũng đáng kể , nhưng

việc làm trước sau chưa thể biết rõ nên không tiện đăng

lục. (Công-Bình làm Thái-phó dưới triều Thần -tông , đã

từng phen đánh phả quân Chiêm ; Nghĩa-Hiền làm Thái phó

dưới triều Anh tông cũng có công giúp vua khi mới lên

ngôi). Chi như Du-Đô , Vũ-Xứng, Văn - Thịnh , Tử Khắc, đều

là bọn gian tà xu mẹ đáng chê cười .

(Thời Anh.tông, Mẫu -Du -Đô , dâng chim sẽ mà được

thăng chức thái-sư , Lưu-Vũ-Xứng hiến viên ngọc như quả

cau mà được miễn tội ; thời Nhân-tông , Lê-văn -Thịnh hóa

trang làm hồ đề mưu phản ; thời Thần-tông, Lý-Tử -Khắc

tiến con hươu mà được phong chức Xu -mật sử) .

Họ giữ chức sư bảo , để giúp rập vua , mà làm nhơ

chức phận , không đầy đủ nhiệm vụ . Xem đó đủ biết

nhân tài một triều Lý thật là ít ỏi .

( 1 ) Y-Doãn : xem chú thích ở đoạn trên (dưới tiêu truyện Tô-

Hiến-Thành).

(2) Chu-Công : tên là Đản , con thứ của Văn vương nhà Chu , định

chế độ lễ nhạc , phò tá ấu chúa -tức Thành -vương – lên ngôi

trị nước.
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TRẦN - QUANG - KHẢI

Trần-Quang-Khải là con thứ tư của vua Trần Thái-tông,

được phong làm Chiêu minh đại-vương ; vua Thánh-tông tồn

làm Tướng-quốc, vua Nhân-tông tôn làm Thượng tướng .

Lúc quân Nguyên sang xâm lược nước ta , ông đánh bại

tưởng Toa-Đô ở bến Chương-dương, và khi theo [ 5b] ngự

giá về kinh , ông có làm bài thơ sau :

NGUYÊN VĂN

奪 稍 章 陽 渡

萬

胡 鹹 子 關

關
力
山

力平 當 致

古 舊 江

PHIÊN ÂM

Đoạt sáo Chương-dương độ ,

Cầm hồ Hàm -tử quan .

Thái binh đương trí lực,

Vạn cổ cựu giang san ,

TẠM DỊCH

Chương-dương cướp giáo quân Nguyên ,

Cửa Hàm -tử lại bắt quân giặc Hồ .

Thái bình phải cố công phu,

Nước non này hẳn ngàn thu lâu dài.
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Giang sơn thu phục được, công trạng của ông đứng đầu .

Dưới triều Anh-tông, ông được tấn phong làm Thái-sư rồi

mất năm 54 tuổi.

Trần-Quang-Khải học rộng , biết nhiều, thông hiều các

Phiên ngữ. Mỗi lần phái bộ Trung-quốc đến nước ta , ông

lại được tuyền sung vào ban tiếp sứ . Ông rất ham học và

hay thơ, có đề lại tập Lạc Đạo cho đời sau . Nơi ông cư

ngụ gọi là Phúc- hưng viên . Ông thường mời khách đến

xướng họa và có bài thơ vịnh cảnh gia viên như sau :

NGUYỄN VĂN

福 典
--
曲水 迴環

中 有 平 園 數 畝 寬

梅 塢 雪 消 珠 蓓蕾

竹 庭 雲 捲 碧 琅玕

暑 來 邀 客 澆 茶碗

雨過 呼 童 理 藥 欄

南 望 狼煙 無 復 起

-
頹然 榻 夢 偏安

PHIÊN ÂM

Phúc -hưng nhất khúc thủy hồi hoàn ,

Trung hữu binh viên số mậu khoan .

Mai ở tuyết tiêu châu bội lỗi ,

Trúc đình vân quyền bích lang can .
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Thủ lại yêu khách kiêu trà uyên ,

Vũ quá hô đồng lý dược lan .

Nam vọng lang yên vô phục khởi,

Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an .

TẠM DỊCH

Phúc hưng một giải nước bao quanh ,

Vài mẫu vườn trong đất rộng thênh .

Tuyết rã chòm mai hoa óng ánh ,

Mây rời đình trúc ngọc long lanh .

Hè sang đón khách pha chè cúc,

Mưa tạnh sai đồng sửa chậu lan .

Lặng ngắm về nam tan khói độc ,

Một giường riêng giấc mộng yên lành .

Xem bài thơ, ta có thể biết đại khái phong cách và

tiết tháo của Trần Quang Khải. Con ông là Văn -túc vương

Đạo Tái cũng nổi tiếng một thời về văn học ; cháu ông

là Uy-túc vương Văn Bích từng nhậm chức Thái bảo , và

tăng tôn (cháu bốn đời ) là Chương- Túc Nguyên Đán cũng

được hiển danh (có tiểu truyện riêng ) , một nhà đức trạch

sâu dày, cùng thủy chung với hoàng gia .

MẠC . ĐỈNH - CHI

Ông tên tự là Tiết-Phu , người làng Lũng-động , huyện

Chi-linh (Hải-dương ) ; ông sinh ra thông minh dĩnh ngộ

tuyệt trần , nhưng dung mạo lại ty lậu . Dưới triều Anh.
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tông, ông thi đậu Trang -nguyên Tuy đã đậu đạt mà bị

nhà vua chè tướng xấu , ông bèn làm bài phủ « Ngọc

tỉnh liên » – tức sen giếng ngọc đề tự ví mình . Bài-

phú có câu như sau :

NGUYÊN VĂN

豈 護 落 兮 無 容 嬋娟 兮 多 誤

苔 余 柄 之 不 阿 果 何 傷 乎 風雨

PHIÊN ÂM

Khởi hộ hạc hề vô dung , thán thuyền quyên hề đa ngộ ;

Cầu dư binh chi bất a , quả hà thương hồ phong vũ .

TẠM DỊCH

Há rằng trong dạ hư không,

Phận sao trắc trở má hồng thở than .

Cuống ta ngay thẳng không sờn ,

Dầu mưa gió cũng chẳng cơn cớ gì .

Vua Anh tông xem bài phủ khen hay , nhắc lên làm

Thái học sinh dũng thủ , sung chức Nội-thư gia . Ông phụng

mệnh đi sứ nhà Nguyên ; người Nguyên thấy hình dáng

thấp bé xấu-xi có ý khinh thường. Một hôm quan Tề-

tướng mời ông vào phủ cùng

trưởng thêu chim sẻ vàng đậu cành trúc, Đỉnh-Chi chạy

lại xem , bị người Nguyên cười chê là quê mùa ; ông

liền kéo bức trướng xuống mà xé nát . Mọi người lấy

ngồi . Trong phủ có một bức
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làm lạ, hỏi lý do , thì ông trả lời rằng : « Theo chỗ tôi

biết, người xưa có vẽ tranh mai-tước (chim sẻ đậu cành

mai), chưa nghe nói có tranh trúc-tước (chim sẻ đậu trên

cây trúc) ; trúc là biểu tượng người quân tử , sẻ là biểu.

tượng kẻ tiều nhân vậy. Nay Tề tướng lại cho thêu chim

sẻ vào trướng, thế là đem tiểu nhân đặt lên trên quân

tử ; sợ rằng làm như vậy thời rồi đây đạo của tiểu nhân

sẽ lớn mạnh , đạo của quân tử sẽ tiêu mòn , nên tôi

phải vì Thánh triều mà trừ khử (tiều nhân) vậy » [Za] Mọi

người đều phục ông là người mẫn tiệp .

Một hôm vào chầu , có người ngoại quốc tiến quạt, ông

vâng mệnh làm bài minh , cầm bút viết ngay . Bài Minh như sau :

NGUYÊN VĂN

流金爍石 , 天地為 爐 , 爾 於斯辰兮 , 伊周鉅儒 ; 北

風其涼 , 雨雪載塗 , 爾 於斯 兮 , 夷齊隱夫 . 噫 ! 用 之

則行 , 舍之則藏 , 惟我與 爾 有是夫 ·

PHIÊN ÂM

Lưu kim thước thạch , thiên địa vi lỗ , nhĩ ư tư thời

hề, Y Chu cự nho ;

Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết tái đồ , nhĩ ư tư thời

hề, Di Tề ẩn phụ .

Y ! dụng chi tắc hành , xả chi tắc tàng , duy ngã dữ

nhĩ hữu thị phù.
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TẠM DỊCH

Nắng nung vàng chảy đá thui ,

Cả vùng trời đất nóng sôi tựa lò ,

Thì mầy là bậc đại nho ,

Khác nào hai thánh Y Chu một giòng .

Đến hồi gió bắc lạnh lùng,

Mưa sa tuyết phủ ngập cùng đường đi ;

Bây giờ người sánh Di Tề,

Tìm nơi u ân mà che dấu mình .

Xả thì tàng, dụng thì hành,

Duy ta với quạt cảnh tình như nhau .

i

Nhân bài minh ấy, người Nguyên càng thêm thán phục

trạng Mạc.

Thời Minh-tông , ông được nhà vua đặc biệt yêu quí

và ưu đãi.

Vua Hiến-tông cho thăng chức Nhập-nội hành khiền

lang-trung hữu- ty , rồi chuyển sang lang trung tả -ly , sau

thăng dần đến chức Đại-bộc xạ thuộc Đại-liều ban (hàng

quan to).

Suốt đời làm quan ông giữ gìn cần thận đức thanh liêm .

Vua Minh -tông từng sai người ban đêm đem 10 quan

tiền bỏ trước cửa nhà ông . Sáng hôm sau vào triều ,

Đỉnh-Chi [7b] liền tâu vua việc vừa xảy ra . Đối với vấn

đề tiền bạc, ông tỏ ra thận trọng như thế đó .
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Thi từ của Mạc Đỉnh -Chi đọc lên nghe nhẹ nhàng,

thanh nhã , thường có giọng thơ Đường .

(Về sau cháu bảy đời của ông là Đăng Dung cướp

ngôi nhà Lê, truy tôn ông làm Huệcảm linh thánh vương

và xây điện Sùngđức ngay trên nền nhà cũ ở làng

Lũng-động) .

NGUYỄN - TRUNG NGẠN

Nguyễn - Trung -Ngạn , người làng Thổ-hoàng, huyện Thiên

thi (nay thuộc tỉnh Hưng -yên , Bắc -việt) , đậu Hoàng giáp

(đệ nhị giáp tiến-sĩ) khoa Giáp -thìn , triều Anh -tông , bày

giờ mới có 16 tuổi .

Khi vua Minh-tông lên ngôi , ông cùng Phạm -Ngộ đi

sử sang nhà Nguyên bảo tin và dâng cống

Năm thứ 8 niên hiệu Đại-khánh ( 1321 ) , ông được sung

chức Thị ngự sử tại Ngự sử đài .

Năm đầu niên hiệu Khai - thái ( 1324) , sử thần nhà

Nguyên là bọn Mã.Hợp-Mưu cỡi ngựa đến cầu ao Tây.

thấu , không chịu xuống ngựa ; Trung-Ngạn hiện lẽ phải

trái mà bắt lỗi , bọn Hợp -Mưu phải lập tức xuống ngựa

đi bộ. Sau vì làm phật ý nhà vua phải đòi làm Thông-

phán châu Viêm-lãng ; nhờ được tiếng tốt về chính sự,

ông lại được cất nhắc làm Thiêm -tri , coi việc ở cung

Thánh-từ.

Năm thứ 3 (niên -hiệu Khai-thái) [ 8a ) ông được đổi
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làm An-phủ sứ Thanh -hoa ; năm thứ 6 (niên-hiệu Khai-

thái) vua Hiến -tông lên nối ngôi, Thượng-hoàng đem quân

đi đánh Ngưu -hống ; ông đi theo hộ giá làm ra quyền

Thực-lục.

Năm thứ 4 niên -hiệu Khai-hựu (1332) , Nguyễn -Trung-

Ngạn được phong Phó-sử viện Nội-mật, được cử lên coi

việc ở viện Thảm -hình , nhưng vẫn kiêm chức An phủ sứ

Thanh -hoa , ông thiết lập nhà Bình-doãn đường đề xử án,

không có một vụ nào oan khuất mà không được thân minh.

Lúc Thượng hoàng đem quân đi đánh Ai-lao, Trung-

Ngạn được sung chức Phát - vận sứ Thanh - hoa . Sau khi

quân Ai-lao chạy trốn, ông phụng chiếu mài sườn núi làm

bia đề khắc chữ ghi công, rồi về.

Năm thứ 9 (1337) , ông được hoán bồ làm Phủ-sứ Nghệ-

an , kiêm coi việc chép sử nước nhà ở viện Quốc -sử ; rồi

lại làm Tào vận sử ở lộ Khoái-châu , đặt Tào thương chứa

thóc tô đề chân cấp cho dân nghèo đói . Nhà vua xuống

chiếu truyền các lộ bắt chước theo đó thi hành .

Năm thứ 14 (niên-hiệu Khai-hựu ) ông được làm đại

doãn ở kinh-sư.

[8b] Vua Dụ-tông lên ngôi , sai ông cùng Trương-Hán-

Siêu biên soạn bộ Hoàng -triều đại điền , khảo soạn bộ

Hình thư cho thi hành .

Năm thứ 2 niên -hiệu Thiệu - phong (1342) , ông được

thăng chức Hành khiền coi việc viện Xu -mật ; năm thứ 12

lại thăng Nhập-nội hành -khiên , vẫn coi viện Xu -mật ; năm
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thứ 15, được phong Kinh-lược sử trấn Lạng-sơn , Đại-hành .

khiền , thượng thư hữu bật, kiêm cả việc viện Xu -mật, đại

học sĩ hầu ở tòa Kinh-diên , Trụ quốc , Khai huyên bả ,

gia Thân-quốc -công . Hơn 10 năm sau ông mất , thọ hơn

80 tuổi. Ông thường ngâm bài thơ như sau :

NGUYÊN VĂN

介 軒 先生 廊 廟

妙齡 已有 吞 牛志

年 方 十 二 太 學生年 方 十

繞 登 十六 克 庭 試

二十 有 四 入 諫官

二十 有 六 燕 臺 使

1

PHIÊN ÂM

Giới Hiên tiên -sinh lang miếu khi,

Diệu linh dĩ hữu thôn ngưu chỉ .

Niên phương thập nhị Thái-học sinh,

Tài đăng [9a] thập lục sung đình thí.

Nhị thập hữu tí nhập Giản quan ,

Nhị thập hữu lục Yên đài sử .

TẠM DỊCH

Lang miếu tài cao có Giới-Hiên ,

Nuốt trâu chi lớn thuở thanh niên .
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1
1
6

Thí sinh Thái học mười hai tuổi ,

Mười sáu thì Đình bảng có tên .

Hăm bốn vào triều làm Giản-nghị ,

Hai mươi sáu phụng sứ kinh Yên .

Bình -sinh Trung-Ngạn ưa ngâm vịnh , lời thơ của ông

rất hùng tráng, có phong- cách của Đỗ-Thiếu -Lăng. Ông đã

đề lại cho hậu-thế tác-phẩm Giới-Hiên toàn tập.

TRƯƠNG -HÁN – SIÊU

Ông tên tự là Thăng-Am, người xã Phúc-thành (nay

là Phúc-am) huyện Yên-ninh (nay là Yên-khánh), đương

sơ làm môn khách của Hưng Đạo vương.

Năm thứ 16 niên-hiệu Hưng-long (1308) vua Anh-tông

cho làm học sĩ viện Hàn-lâm ; triều Minh-tông, được thăng

đến Hành khiền ; năm thứ 11 niên-hiệu Khai-hựu triều

Hiến-tông (1339) được làm Hữu thị lang sảnh Môn-ha .

Vua Dụ-tông lên ngôi , sai ông cùng Trung-Ngạn biên

định bộ Hoàng triều đại điền , khảo soạn bộ Hình thư.

làm

Năm thứ 2 niên -hiệu Thiệu - phong (1342) ông được

Lang-trung ở Tả-ty, kiêm chức Kinh-lược sứ Lạng-

giang ; năm thứ 5, được thăng Tả gián -nghị đại phu ; năm

thứ 11 [9b] lại thăng Tham-tri chính sự .

Năm thứ 13 , quân Chiêm-thành cướp phá châu Hóa ,

quan quân ta thua trận ; nhà vua triệu Hán-Siêu đến đề
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cùng bàn mưu , rồi sai ông lãnh quân Thần-sách đi trấn

giữ Hóa châu ; biên cảnh lại được yên ổn . Ông ở cõi ngoài

bực nhọc vì bất đắc chí , từng có bài thơ :

NGUYÊN VĂN

玉 京 回首 五 雲深

零落 殘 魂 苦 不禁

已 辦 荒郊 埋 病 骨

海天 草木 共 愁 吟

PHIÊN ÂM

Ngọc kinh hồi thủ ngũ vân thâm ,

Linh lạc tàn hồn khô bất cấm .

Dĩ biện hoang giao mai bệnh cốt,

Hải thiên thảo mộc cọng sầu ngâm .

TẠM DỊCH

Ngoái nhìn kinh -khuyết năm mây thảm ,

Phiêu bạt hồn tàn khổ biết bao .

Mở đất hoang vu chôn bệnh cốt ,

Biển trời cây cỏ thảy ngâm sau .

Năm thứ 14 ông cáo bệnh xin về , nhà vua chuẩn

hứa, nhưng chưa về tới kinh sư đã mất ở dọc đường.

Ông được truy tặng Thái-bảo .
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Hán-Siêu là người có tính chất cứng cỏi ; văn chương

và chính sự đều hay . Nhà vua chỉ gọi ông bằng thầy,

chứ không gọi tên . Ông quyết chí bài trừ dị-đoan , từng

soạn bài bia dựng tại chùa Khai-nghiêm ở Bắc giang đại

lược như sau :

NGUYÊN VĂN

« 寺廢而興 , 既非吾意 ; 碑立而刻 , 何事吾言 . 方今

聖朝 , 欲 暢皇風以振頹俗 , 異端在可黜 ; 王道在當復 .

為士大夫者 , 非堯舜之道不 陳前 , 非孔孟之道不著述 :

顧乃枸枸然與佛氏囁 嚅 , 吾將誰欺 ? ”

PHIÊN ÂM

« Tự phế nhi hưng , [ 10a] ký phi ngô ý ; bi lập nhi

khắc, hà sự ngô ngôn. Phương kim Thánh triều , dục sướng

hoàng phong dĩ chấn đồi tục, Dị đoan tại khả truất ; vương

đạo tại đường phục. Vi sĩ đại phu giả , phi Nghiêu Thuấn

chi đạo bất trần tiền , phi Không Mạnh chi đạo bất trước

thuật ; cố nãi câu câu nhiên dự Phật thị chiệp nhu , ngô

tương thủy khi ? ,

TẠM DỊCH

« Chùa đồ dựng lại , vốn không phải là ý của ta ; bia

dựng mà khắc thì việc gì ta nói . Hiện nay Triều

muốn phát huy giáo hóa nhà vua đề chấn chỉnh lại

tục đồi bại . Vậy những mối dị - đoan
C

chính đạo phải được phục hồi . Ph
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không phải là đạo Nghiêu Thuấn thì không nên tàu trước

mặt vua , hễ không phải là đạo Không Mạnh thì không

nên chép thành sách ; vậy mà lắm kẻ cứ liên miên làm

dầm niệm Phật thì ta hòng nói dối ai ?

Làng Phúc-am nơi ông ở cách làng An-thu một con

sông . Vì ưa thích cảnh sơn thủy của Dục-thủy ông làm

nhà ở trên núi nầy ; có bài thơ khắc vào đá, ai đọc

cũng ưa thích .

Năm thứ 6 niên -hiệu Đại - trị (1363 ), ông được truy

tặng Thải-phó .

LÊ - QUÁT

Ông tên tự là Bá-Quát , hiệu là Mai-phong, người làng

Phủ -lý, huyện Đông-sơn (Thanh -hóa ), là môn sinh (học

trò) của Chu - An .

Thuở thiếu thời , Lê -Quát du học ở Kinh- sư , [10b ] thi

đỗ , được Minh tổng biết đến ; làm đến chức Bộc-xạ .

Năm thứ 9 niên -hiệu Đại - trị triều Dụ -tông (1366) ông

phụng mạng duyệt định số hộ tịch ở Thanh -hóa, rồi trải

thăng chức Thượng- thư hữu bật Nhập -nội hành -khiền .

Lê-Quát có chí tôn sùng học-thuật chân -chính và bài

trừ dị đoan , ông từng làm bài bia chùa Thiệu -phúc ở Bắc-

giang, lời lẽ như sau :

« Đạo Phật lấy họa phúc cảm động người ta , mà sao

được lòng người tin -tưởng sâu-xa, vững chắc như vậy ?
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Trên từ các bậc vương công , dưới đến dân chúng, hễ làm

việc Phật thì dẫu phải khánh tận gia tài cũng không tiếc

nếu hôm nay được ủy thác trông coi việc làm chùa xây

tháp thì hớn hở vui mừng như thể nắm chắc tả khoản

đề ngày mai sẽ được báo lại . Do đó mà từ trong kinh

thành , ngoài châu huyện cho đến làng xa ngõ vắng, hễ có

nhà người ở ắt có chùa thờ Phật , không mệnh lệnh mà có

người theo, không minh thệ mà có người tin , [ 11a] chùa

đồ thì dựng lại , hư hỏng thì sửa sang , lâu đài chiêng

trống so với nhà dân cư đã chiếm phần nữa ; việc xây

dựng rất dễ dàng và sự tôn sùng thật rộng rãi . Tôi từ

nhỏ đọc sách chi tâm suy cửu cổ kim , tìm hiểu đạo Thánh-

nhân đề khai hóa mọi người, mà cho đến nay chưa

được một làng nào tin , lại từng đi xa xem cảnh núi sông,

dấu chân đã in trên nửa phần đất nước, thử tìm nhà

học, văn -miếu , chưa từng thấy đâu ; vì thế rất lấy làm

thẹn với môn đồ nhà Phật , nên tôi viết bài này, bộc lộ

tâm tư đề khuyên răn người đời ).

Ông do văn học mà được bỏ làm quan cùng nổi tiếng

ngang với Phạm-Sư-Mạnh .

Người đương thời gọi là « Sư Phạm » đề xưng tụng

cả hai người. Con ông là Giốc chết vì tiết nghĩa, đến cuối

đời Trần được phong là Ma tặc Trung vũ (1 ) hầu .

[11b ] PHẠM – SỰ - MẠNH

Phạm - Sự- Mạnh , tự Úy - Trai , người
h,

(1 ) Ma tặc trung vũ : Tr



96
LỊCH - TRIỀU HIẾN - CHƯƠNG LOẠI CHỈ

huyện Giáp - sơn (Hải - dương) là một môn-sinh (học-trò)

của Chu-An.

Dưới triều Minh-tông, Sự-Mạnh thi đậu Thái học-sinh ,

được bồ dụng ở sảnh viện , rồi phụng mạng đi sứ sang

nhà Nguyên.

Năm thứ 5 niên-hiệu Thiệu-phong ( 1345) triều Dụ-tông,

sứ thần nhà Nguyên sang hỏi về việc đồng trụ , Phạm-Sự-

Mạnh nhận sứ mạng giải quyết vấn-đề này.

Năm thứ 6, ông được sung chức Chưởng bạ thư, kiêm

Xu-mật viện sự tham-chính .

Năm đầu niên -hiệu Đại-trị (1358) , ông được thăng chức

Nhập-nội hành khiển , coi việc ở viện Xu -mật ; năm thứ 2

đổi sang chức Hành khiền lang-trung ở Tả -ty ; năm thứ

5, lại coi việc Xu-mật viện và thăng chức Hữu nạp ngôn,

vâng chiếu tuyển duyệt 5 lộ quân đề chấn chỉnh công

việc phòng bị biên giới .

Phạm -Sự -Mạnh có tài năng và khí lượng hơn người ,

văn từ uyên bác ; ông đã lịch lãm khắp núi sông, ưu du

muôn dặm , đến đâu cũng đề thơ lưu niệm , bài nào cũng

khiến mọi người đều thích ngâm tụng.hào hùng thanh thoát

Ông có bộ sách Giáp -sơn tập đề lại cho đời sau .

[12a ] ĐOÀN -NHỮ - HÀI

Đoàn - Nhữ -Hải là người làng Trường tân , huyện Gia-
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phúc (nay là Gia-lộc) ; thời Trần Anh-tông khoảng niên-

hiệu Hưng-long , ông theo học ở Kinh sư .

Bây giờ Thượng - hoàng Nhân-tông một hôm từ phủ

Thiên - trường về kinh , bất chợt đi xem khắp các cung

điện , trong khi đó vua Anh tổng say rượu nằm mè-man

không hay biết gì . Thượng hoàng cả giận , lập tức truyền

xa giả trở về Thiên trường , và cho triệu bách quan đến

ngày mai tới Thiên trường điểm tập .

Đến khi vua Anh -tông tỉnh dậy, vô cùng hoảng sợ,

chạy ra ngoài điện ; khi đi qua chùa Tư -phúc, gặp Nhữ

Hài ở cửa chùa liền phán hỏi thì Nhữ -Hài phục xuống

đất tâu rằng : « Thần học tập ở đây » . Nhà vua bèn dẫn

Nhữ Hài vào cung mà bảo rằng : « Trẫm khô vì rượu đắc

tội với Thượng hoàng , nay muốn đến tạ lỗi , ngươi hãy

thảo giúp ta bài biểu » . Nhữ -Hài vâng lời thảo xong ngay.

Vua Anh-tông liền ngự [12b] chiếc thuyền nhẹ truyền

Nhữ -Hài theo xuống thuyền đi suốt đêm , đến sáng tới phủ

Thiên-trường . Vua truyền Nhữ Hài vào dâng biều . Thượng.

hoàng hỏi : “ Người nào đấy ? » Nội quan tâu : “ Là người

dâng biểu của nhà vua » . Thượng-hoàng làm thinh . Cho đến

chập tối trời mưa to gió lớn, Nhữ -Hài vẫn quì dài không

nhúc nhích ; Thượng hoàng phản hỏi : “ Người ngoài sân

còn ở đó không ? » Rồi truyền lấy tờ biểu vào xem , nhân

thấy từ ý khẩn thiết, Thượng hoàng cho triệu Anh tông

đến trước mặt mà phán rằng :

« Trẫm còn những người con khác, cũng có thể nối

ngôi được. Nay Trẫm đang sống đây mà còn như vậy,

thì mai sau sẽ ra thế nào ? »
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Nhà vua cúi đầu tạ lỗi , Thượng -hoàng phản hỏi :

« Người soạn biểu kia là ai ? » Anh-tông thưa : « Đó là người

học trò tên là Đoàn-Nhữ-Hài » . Thượng hoàng lại cho đòi

Nhữ -Hài đến mà phán rằng : « Lời biểu do ngươi soạn thảo

rất hợp lòng Trẫm » , rồi truyền cho Anh tổng trở lại

ngôi vua .

Anh-tông [ 13a ] về cung, phong Nhữ Hài làm Ngự sử

trung-tán NhữHài lúc ấy mới lên 15 tuổi .

Khi phụng mạng đi sứ Chiêm-thành , Nhữ Hài đến yết

kiến Thượng -hoàng tại chùa Sùng-nghiêm . Ngài cùng Nhữ

Hài nói chuyện quả buổi mà không biết, bảo những người

hầu cận rằng : « Nhữ -Hài là bậc thiện sĩ (người học giỏi ) ;

đáng được nhà vua sai khiến vậy ) .

Theo tục lệ cổ truyền của Chiêm-thành , thì những sử

giả đến nước này đều phải lạy Quốc-vương (vua Chiêm )

rồi mới tuyên chiếu (mở bức thư của vua nước mình ra

tuyên đọc) . Nhữ-Hài đến Chiêm triều liền đi thẳng tới

trước án đặt chiếu thư (thư của vua Trần ) lên rồi bảm

với vua Chiêm rằng : “ Từ ngày phụng mệnh mang chiếu

thư lại đây, tôi không được trông thấy Long- nhan của vua

nước tôi đã lâu, nay mở chiếu ra chẳng khác nào được

đối diện với mặt rồng , vậy xin lạy chiếu thư trước khi

tuyên đọc » . Như vậy , tuy lạy trước vua Chiêm , nhưng lại

lấy danh nghĩa từ chiếu . Đến khi về nước NhữHài được

nhất, và từ đấy càng đượcvua khen ngợi việc này trước

vua Anh tông yêu vì và quyết tâm trọng dụng , bèn cho giữ

chức Tham tri chính sự (13b ] ; năm thứ 12 (1304 ), ông coi

viện Xu -mật.
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Năm thứ 15 , hai châu Ô Lý được đồi làm châu Thuận

châu Hóa , Nhữ Hài nhận sứ mạng vào tuyên bố đức chính

của Triều -đình ; ông chọn người cai trị dân , cấp ruộng đất,

xá tô thuế trong ba năm , dân sự được ổn định .

Năm thứ 20 (niền-hiệu Hưng-long) ông hộ giá đi đánh

Chiêm thành làm chức Chiêu dụ sử của nhà vua ; ông ước

hẹn với chúa trại Câu -Chiêm sai dụ vua Chiêm qui hàng.

Quan quân không tốn một mũi tên mà bình định được

Chiêm -thành , ấy là nhờ sức của Nhữ Hài cả .

Khoảng niên - hiệu Khai-hựu, Thượng-hoàng thân chinh

Ai- lao . Nhữ -Hài làm đốc tướng, có ý khinh thường quân

Ai-lao giữ Nam -nhung , thế cô sức yếu , quân ta tiến đánh

thể rất toàn thắng ; vả lại đồn trại của chúng đóng liền

con sông Tiết-la ; sau khi phá địch , quan quân cứ theo

giòng sông mà tràn xuống [14a ] các phiên quốc thì oai

phong chấn động, nhân chiêu dụ con em họ vào chầu . Kịp

đến lúc cùng địch quân giao chiến thì sương mù sa xuống,

trời đất tối mịt , phục binh của giặc được bố trí từ trước ,

hai mặt giáp công, quân Trần thua to chết đuối quá nửa ,

Nhữ -Hải cũng ở trong số đó .

Thượng hoàng Minh -tông được tin thất trận ấy , phán

rằng : « Nhữ-Hài dùng cái mưu tất thắng , và thừa cái thế

đó không ngờ công sắp thành , lại làm mồi cho giặc ; ấy

chẳng phải là Nhữ -Hài không biết liệu địch , mà chỉ vì làm

cái việc quá to tát mới ra nông nỗi ấy. Thế mới biết người

ta mong mỏi việc gì không nên vượt quá phận hạn của

mình » .
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Về sau NhữHài được phong sắc Thượng-đảng Phúc-

thần ; có trên 84 xã thuộc bồn huyện (Gia-lộc ) như các

xã : Hội-xuyên , Hoa điếm , Tăng-thượng, Phú-triều , cùng xã

Kiêu kỵ , huyện Gia lâm v.v... lập đền thờ ông .

[ 145 ] TRẦN . THÌ - KIẾN

Ông người làng Cự-xạ , huyện Đông triều (Hải dương).

Ông được Hưng-Đạo vương tiến cử lên vua Trần Nhân -tông,

rồi được đề bạt làm An-phủ sứ Thiên- trường .

Ông làm quan nổi tiếng liêm -khiết. Một hôm có người

hàng xóm đem biếu một mâm cỗ , ông hỏi lý do thì người

hàng xóm nói là muốn tỏ tình lẫn bàng chứ không cầu

cạnh việc gì cả . Nhưng rồi chẳng bao lâu người hàng xóm

cỏ việc đến nhờ . Ông liền móc họng cho thỏ thức ăn ra hết .

Khi ông nhậm chức Kiểm -pháp quan , mọi vụ kiện cáo

xảy ra đều được ông xét xử theo luật lý , gặp việc gì ông

cũng có phương pháp xử trí phân -minh . Người đương thời

đều xưng tụng ông bằng câu : « Khả dĩ chiết ngục » ( 1 ) .

Đến lúc được sung chức Nhập -nội hành-khiền hữu giản-

nghị Đại-phu , vua Anh -tông từng ban cho ông một cái hốt

có khắc bài minh do vua ngự chế như sau :

( 1 ) Khả dĩ chiết ngục : Giỏi xét đoán việc kiện . Nguyên sách

Luận Ngữ có câu : « Phiến ngôn khả dĩ chiết ngục » , nghĩa

là : chỉ nửa câu nói cũng đủ giải quyết thanh thỏa một vụ

kiện. Đó là lời Đức Khổng Tử khen học trò của Ngài là

Tử Lộ , tự Trọng- Do .
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NGUYÊN VĂN

泰山 貞 高

烈象笏

泰
象
靈
為

靈 豨 廌 角

難 折

PHIÊN ÂM

Thái sơn trinh cao

Tượng hốt trinh liệt

Linh trĩ tiến giác

Vi hốt nan chiết

DỊCH NGHĨA

Thái Sơn thật cao,

Hốt ngà thật cứng.

Dê thần hiến sừng,

Làm hốt rất vững.

Trần - Thi-Kiến làm quan dưới triều Minh -tông đến chức

Tả bộc xạ .

[15a ) PHẠM.TÔNG - MẠI

Ông tên hiệu là Kinh-Khê , người làng Kinh - chủ , huyện

Giáp -sơn . Ông vốn là giòng họ Chúc , vua Nhân-tông cho đồi

họ Phạm .
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Khoảng đầu thời Minh -tông , ông phụng mệnh đi sứ sang

nhà Nguyên , trải làm chức Ngự-sử trung -tản .

Ông là người chất phác ngay thẳng, dám nói , có phong-

độ của bậc tránh thần đời xưa . Ông được thăng dần lên

chức Đồng- tri ở sảnh Môn -hạ , nhưng chỉ vài năm sau thì

bị bãi chức .

Thơ của ông rất thanh -tao phóng -khoáng, bay bướm ,

có tính chất cao thượng . Thơ đề nơi ở ẩn của ông có câu :

NGUYÊN VĂN

陶 今 歸 心 對 松 菊

少陵 吟 興 江山

PHIÊN ÂM

Đào Lệnh qui tâm đối tùng cúc,

Thiếu Lăng ngâm hứng động giang san .

TẠM DỊCH

Đào Lệnh muốn về tùng cúc đợi ,

Thiếu-Lăng ngâm vịnh nước non vang

Lại bài thơ hỏi thăm sư có những câu :
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NGUYÊN VĂN

碧溪 雪 净 茶 瓶 爽

紅樹 風 多 竹 院 凉

徐步 要 窮 終日 興

清談 為 解 十年 狂

PHIÊN ÂM

Bích khê tuyết tịnh trà bình sáng,

Hồng thụ phong đa trúc viện lương .

Từ bộ yếu cùng chung nhật hứng ,

Thanh đàm vị giải thập niên cuồng .

TẠM DỊCH

Tuyết trong khe biếc, trà thanh sáng ,

Gió lộng cành hồng, lạnh trúc am .

Nhẹ gót suốt ngày vui thú trọn ,

Mười năm cuồng dại phó thanh đàm .

Đọc những câu thơ trên , người ta có thể tưởng thấy

tháiđộ , phong-cách của Phạm -Tông-Mại. Em ông là Tông .

Ngộ , hiệu là Liêu -Khê , cùng Nguyễn -Trung-Ngạn đi sứ sang

nhà Nguyên dưới triều Minh-tông, từng coi việc [15b ] ở

viện Thảm -hình , và thăng dần đến chức Thượng thư lang

trung tả ty , cũng là người trong sạch cản thận , bây giờ ai

cũng khen .
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TRẦN . NGUYÊN - ĐÁN

Trần -Nguyên -Đán , hiệu Băng-Hồ, là cháu bốn đời của

Chiều-Minh vương Trần- Quang Khải, tước Chương-túc quốc

thượng hầu .

Lúc Dương-Nhật-Lệ làm phản ông theo vua Nghệ-tông

chạy ra ngoài , khôi phục xã tắc , có công dẹp loạn được

phong chức Tư đồ phụ chánh , dưới triều Duệ -lông, kiêm

coi việc quân ở Quảng-oai.

Khoảng niên- hiệu Xương-phù triều Phế-đế, Hồ Quý-Ly

ỷ thế ngoại thích nắm giữ triều-chính và chuyên quyền lộng

hành . Nguyên Đán nghĩ mình là người tôn-thất ở địa vị

chính bị rơi vào tay quyền thần , không

nước nữa, bèn xin tri sĩ vì lý- do tuổi

đại thần thấy triều

có chỉ thi thố giúp

già , và về ở ần tại Côn -sơn , lấy cảnh lâm tuyền trúc
-

đá làm khuây . Trong bài của ông gởi cho bạn đồng-
-

liều có câu :

NGUYÊN VĂN

今古 與 亡 真可 鑒

諸公 何忍 諫 書 稀

PHIÊN ÂM

Kim cô hưng vong chân khả giảm ,

Chư công hà nhẫn gián [16a] thư hy.
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TẠM DỊCH

Xưa nay hưng phế gương còn thấy ,

Các vị sao đành vắng tiếng can .

Lòng ưu quốc của ông thường phát ra lời ngậm vịnh ;

nhưng thời Trần đã hết , không thể làm gì hơn nữa .

Thượng-hoàng (Nghệ-tông) thường đến tận phủ đệ của

ông đề thăm bệnh và hỏi về việc tương-lai ; ông không

trả lời các câu hỏi , mà chỉ nói rằng : « Bệ-hạ hãy trọng

nước Minh như cha, yêu Chiêm- thành như con , thì quốc-

gia ắt vô sự ; hạ thần dầu chết cũng như còn » .

Ông từng làm bài thơ “ thập cầm » (mười giống chim ),

trong đó có câu :

NGUYÊN VĂN

人 言 寄 子 與 老鴉

不 識 老鴨 怜愛 不

PHIÊN ÂM

Nhân ngôn kỷ tử dữ lão nha ,

Bất thức lão nha liên ái phầu ?

TẠM DỊCH

Rằng đem con gửi qua già,

Quạ già phỏng có mạn mà thương chăng ?
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Đó là lời phúng thích việc Thượng -hoàng ký thác

Thuận tông cho Hồ-Quý-Ly vậy .

·
Trần - Nguyên -Đán là người hiền lành nho nhã, có

phong độ của bậc quân tử đời xưa , và là người rất ưa thích

nhã thú văn chương . Nơi ông cư ngụ tại Côn-sơn có động

Thanh -hư , cầu Thấu ngọc, và đủ mọi thắng cảnh làm-tuyền.

Sau khi hồi hưu , ông về ưu du [16b] ngâm vịnh ở chốn

này , với thái-độ hồn nhiên tự tại . Ông có tập thơ Băng-

hò đề lại cho đời sau .

Lời âu : Các bậc tề phụ ở thời Trần , trong triều Anh-

tông có nhiều bậc danh thần ; về dòng tôn thất có người

do công cao vọng trọng mà lèn làm tướng quốc ; về phía

nho học thì lấy văn chương làm bậc thang thăng tiến mà

lên hàng Tề -tưởng , duy có tài là được trọng dụng, chứ

không phải bị ràng buộc về tư cách (qui-tắc bồ dụng ; cho

nên lúc bấy giờ những người hiền đức tài cao đều được

kiến dụng như : Tiết- Phu (Mạc-Đỉnh -Chi), Giới-Hiên (Nguyễn-

Trung-Ngạn ) là người trong sạch , cao- siêu ; Thăng-Am

(Trương-Hán - Siêu ), Mai-Phong (Lê- Quát) là người cứng cỏi ,

quả quyết ; cùng Nhữ -Hài, Thì Kiến có tài năng khí phách ;

Giáp)-Sơn (Phạm -Sư -Mạnh ) , Kinh -Khê (Phạm -Tông-Mai) có

phong độ tiết tháo , đều là bậc anh tài một đời , tuy về việc

giúp vua trị nước cũng có chỗ chưa được vẹn toàn ; nhưng

người một đời làm trọn việc một đời , cái phong-độ tiết-

thảo tột vời ấy kể ra cũng đảng chép .

Chí như Băng-Hồ Tưởng-công bình sinh gặp phải thời

suy, dẫu không thể làm nên sự nghiệp hiển -hách , nhưng

biết cơ tiến thoái mà lui về núi sống ản -dật, thì cũng không
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đến nỗi mất tư cách làm người hiền . Do đó tác-giả phụ

dục tiểu -sử của ông để tiện tham khảo .

NGUYỄN - TRÃI

Nguyễn -Trãi, hiệu là Úc-Trai , người làng Nhị-khê , huyện

Thượng -phúc (Hà-đông) là con của ông Nguyễn-Phi-Khanh

đỗ Tiến -sĩ vào khoảng cuối đời Trần, và là cháu ngoại của

Trần-Nguyên-Đán. Thuở còn nhỏ ông đã nỗi tiếng về văn-

chương, từng đọc hết các pho kinh sử, bách gia , cùng binh

thư thao lược , không sách nào chẳng thông suốt. Năm 21

tuổi , ông thi đậu Thái-học sinh khoa Canh -thìn (1400)

dưới triều Nhuận -hồ. Đồng thời, hai cha con cùng được

bạt dụng. Ông nhậm chức Chính -chưởng ở đài Ngự sử .

Chẳng bao lâu quân Minh sang cướp nước, hai cha con

nhà Hồ bị bắt , cha ông là Phi-Khanh cũng bị giặc cầm

tù , chỉ một mình thoát thân . Tổng-binh Trương -Phụ bắt

ép Phi-Khanh [17a] viết thư gọi ông đến ; thể bắt đắc dĩ

ông phải xin hàng. Phụ biết ông không chịu làm việc cho

giặc nên muốn giết, nhưng Thượng-thư Hoàng Phúc thấy

ông có kỳ tướng nên xin tha cho , và an trí ở thànhở

Đông-quan .

Thời bấy giờ các cựu thần của nhà Trần là Nguyễn-

Cảnh -Dị, Đặng Dung đem quân Thuận hòa ra Nghệ-an đón

Trần Quý -Khoách tôn lên ngôi tức vua Trùng Quang

đề mưu đồ khôi phục . Lê Thái- tô ở xa cũng hưởng ứng

lời chiếu của nhà vua , khởi nghĩa ở làng Lam -sơn , đã nhiều

phen đánh phá quân Minh , thanh thể nghĩa quân cũng đã

vang dậy .
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Nguyễn -Trãi giận quân Minh tham độc , mong cứu vớt

nhân dân , muốn chọn một minh chủ chân- chính mà theo

nhưng chưa biết tìm hướng nào , bèn lén trốn đi . Đêm ngủ

ở quán Trấn -vũ , ông khấn cầu Thần -linh báo mộng cho

biết đường lui tới ; đến nửa đêm hôm ấy, nghe Thần nói

cho biết họ tên của Thái-tỏ , ông bèn quyết ý đi về phía

tây [18a] lần mò vào Thanh-hoa , tìm đến hành -dinh ở Lỗi.

giang, yết kiến minh-chủ , và dâng sách -lược bình Ngô , Thái

tỏ rất vui mừng . Nguyên đêm hôm trước Ngài cũng nắm

mộng thấy một vị thần nhân tiến dẫn một người tài-giỏi

tới giúp mình , đến lúc gặp Nguyễn Trãi thấy trạng mạo

giống hệt người trong mộng , thì lấy làm lạ và đem lòng

yêu mến , giữ luôn ở bên mình đề cùngmưu tính việc quân .

Sau ông được thăng dần đến Thừa-chỉ học-sĩ viện Hàn-

lâm . Đến mùa xuân năm Đinh -mùi ( 1427) , ông được gia

phong chức Triều -liệt đại phu nhập nội hành khiển , thượng-

thư bộ Lại , kiêm làm việc viện Xu -mật. Tất cả những thư

từ đi lại với người Minh cùng những lời hiểu dụ cho các

thành đều do ông soạn thảo . Sau khi vua Thái tô thả quân

Minh về nước , ông vâng mệnh soạn bài « Bình Ngô đại cáo » .

Đến mùa xuân năm Mậu -thân (1128 ) , nhà vua luận

công định thưởng, Nguyễn.Trãi được phong tước Quan-

phục hầu , và được ân tứ quốc tính (được đổi họ Nguyễn

lấy họ Lê tức là họ nhà vua – làm họ mình ).
----

Mùa xuân năm Quý sửu , ống phụng mệnh soạn bài

văn bia Vĩnh -lăng .

Khoảng đầu niên -hiệu Thiệu bình triều Thái- tông, [ 18b ]

các đại thần dâng sớ đề nghị chọn ông và Trình - Thuấn-Du
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Ông lại

vào tòa Kinh-diên chầu vua (làm phụ-đạo) để giúp nhà vua

tiến đức , nhưng đề nghị ấy không được chuẩn y .

phụng mệnh bàn việc nhạc , nhưng không hợp ý với bọn

hoan -quan Lương- Đăng , nên ông không tham

chinh , và xin lui về Chí-Linh , làm nhà ở trên

thỉnh thoảng vâng mệnh về chầu vua .

dự việc triều-

núi Còn-Sơn,

Mùa thu năm Nhâm -tuất (1442) niên hiệu Đại-bảo – năm

ấy ông đã 63 tuổi —nhân việc người thiếp tên là Nguyễn-

thị Lộ theo hầu vua Thái tông đầu độc giết vua, Triều-

đình luận án qui tội về ông mà xử tử hình và tru di tam

tộc (giết cả ba họ) . Chỉ có một người thiếp của ông đang

mang thai trốn thoát , và sau sinh con trai , đặt tên là Anh.Vũ.

Đến triều Thánh -tông , nhà vuavua xét rõ nỗi oan của

Nguyễn Trãi , cho Anh- Vũ sung chức Huyện quan , và truy

tặng cho ông tước Tế-văn hầu .

Trong số những tác phẩm do ông trứ thuật có tập thơ

Ngọc-đường (Ngọc đường thi tập ).

-

Tương truyền rằng : trên cái gò lớn ở trong làng ông,

có con rắn lớn . Trên gò cây cối rậm rạp , người làng không

ai dám chặt phá . Ông nội của ông [19a] ưa phong thủy –

cảnh đẹp của cuộc đất nên cất nhà học ở trên gò ; lúc

sai học-trò phát dọn gai gốc, bọn này chặt cây lỡ tay giết

chết con rắn . Tinh hồn nó oán hận thác sinh làm Thị-Lộ ,

có vảy ở phía dưới sườn . Thuở còn trẻ ông đi đường gặp

nàng ở Vũ-lăng , ưa con người tài sắc nên đem về làm vợ.

Đến khi ông đảm đương việc nước, mọi chiếu thư từ mệnh

của ông đều giao cho nàng nhuận sắc.
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Vua Thái-tông lên ngôi nghe tiếng nàng bèn cho triệu

vào cung ra mắt rồi phong làm Lễ -nghi học -sĩ.

Đến lúc tuổi già ôngmuốn xin lui về Côn-sơn đề nhàn

dưỡng , nhưng bao lần xin hưu-tri đều bị vua khước từ

không chuẩn chấp ; ông bèn xin lưu Thị-Lộ ở lại chầu vua ,

thì nhà vua mới cho ông về hưu .

Lúc Thái-tông đi tuần ở miền Đông, đêm ngủ ở dọc

đường có Thị -Lộ theo hầu, đến sáng thì vua thăng hà. Kịp

đến khi ra pháp trường đền tội , Thị Lộ chạy gieo mình

xuống nước. Người ta cho đó là câu chuyện báo oán của

con rắn độc.

Nguyễn- Trãi giỏi văn chương, thao lược, được gặp vua

mà trở tài kinh bang tế thế , và trở nên [19b] bậc công

thần khai quốc đứng hàng đầu.

Đến lúc tuổi già , muốn lui về nhàn dưỡng, rõ ràng

ông đã tỏ ý không ham danh lợi ; chỉ vì nghiệp báo do

con yêu nữ gây nên mà rốt cuộc đến nỗi phải lụy đến

thân danh, người đương thời đều lấy làm thương tiếc.

Nhưng về sau cơ sự càng lâu càng được dư luận làm

sáng tỏ , điều phải điều quấy tự nhiên được phân biện rõ

ràng. Bài thơ ngự chế vịnh Nguyễn-Trãi của vua Thánh-

tông có câu rằng :

« Ức- Trai tâm thượng quang Khuê tảo » nghĩa là : tâm

địa của Úc- Trai thật sáng sủa như vẻ đẹp rực rỡ của sao

Khuê (một văn tinh ở trên trời ) . Và dưới bài thơ nhà vua

có ghi chú rằng (dịch ) :
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« Ức-Trai tiên-sinh, đường lúc Thánh-tô bắt đầu gây

dựng cơ-nghiệp, theo về Lỗi -giang, bên trong thì trù hoạch

mọi mưu mô sách lược ở nơi màn trưởng, bên ngoài thì

dự thảo mọi văn -thư tuyên dụ các thành , văn chương của

tiên sinh làm vẻ vang cho nước, được vua tin yêu quí

trọng » . Đó là những câu khen ngợi ông rất mực.

Về sau, con cháu của Nguyễn-Trãi rất phồn thịnh , ấy là

giòng họ có danh vọng ở Nhụy khê . Ông được cả huyện

thờ phụng, từ miếu, khói hương đến nay không dứt vậy.

[20a) LÊ - VĂN - LINH

Lê-Văn -Linh là người làng Hải- lịch , huyện Lôi-dương

( Thanh hóa ), từ thuở thiếu thời từng nổi tiếng hay chữ ;

nghe tin Lê Thái-tô ẩn tích ở Lam-sơn , ông hăng hái tìm

đến xin theo giúp việc . Năm Mậu tuất, vua Lê khởi nghĩa ,

ông cùng NguyễnTrãi luôn luôn ở bên cạnh vua làm mưu

thần trong màn trưởng, vận trù sách lược , lập nhiều

công trạng.

Lúc vua Lê vây Đông-đô , ông dâng một kế hãm thành ,

quân Minh bị dồn vào thế cùng đành phải xin hàng

Sau khi bọn VươngThông về Tàu , thiên hạ được yên

ồn . Năm đầu niên - hiệu Thuận thiên , nhà vua luận công,

ông được phong tước Khanh -thượng hầu ; trải thăng Nhập

nội thiếu -phỏ , đổi sang chức hữu bật .

Năm thứ 2 niên hiệu Thiệu -bình triều Thái tông (1435)

ông cùng Tổng- quản Lê-Bôi đem quân đánh Cầm-Quỷ (tù

trưởng châu Ngọc-ma) bắt được bỏ cũi đem về Kinh sư .
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Năm thứ 4, vì can giản việc giết Lê-Sát ông bị giảng

làm bộc-xạ , nhưng rồi lại được thăng Thái-phó . Ông mất

năm thứ 5 niên hiệu Thái hòa triều Nhân-tông, hưởng thọ

72 tuổi .

Văn -Linh [ 20b ] trải thờ ba triều vua, công cao vọng

trọng . Ông bẩm tinh thâm trầm , nhiều mưu trí , thấu hiểu

đại thẻ của chính-sự ; trong những cuộc nghị luận giữa

triều đình , ông từng phát biểu nhiều sáng kiến xây dựng .

Khi Lê.Sát bị giết (vì tội lộng quyền) ông dùng lời nói

ngay thẳng mà can gián chứ không a phụ Triều đình , thà

chịu khiển trách ; công luận theo về ông. Ông là người

rất cương trực , đầy khí khái . Trong ấp ông có hồ bất thời

xuất hiện làm hại người . Văn -Linh làm bài văn quở trách ,

chúng đều bỏ đi xa . Người đương thời đem việc ấy so

sảnh với việc Hàn-Dũ người đời Đường bên Tàu làm văn

đuôi cá sấu.

Khi mất ông được Triều đình truy tặng Khai-phủ (nghi

đồng tam ty) và tên thụy ( 1 ) là Trung-Hiến .

(Con trai của ông tên là Hoằng-Dục ham ngâm vịnh ,

có tiếng hay thơ ; khoảng niên hiệu Diên -ninh , được sung

chức Đô đốc đồng-tri ; giữa khoảng niên -hiệu Hồng-đức

được cải thụ Thượng-thư và vâng mệnh đi sứ ; được phong

tước Tung quận công).

( 1 ) Thụy : tên hèm , tên cúng cơm , đặt cho người đã chết. Khi

đặt tên thụy người ta dùng những chữ có ý nghĩa liên quan

với đức hạnh của người quá cố.
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[21a ] ĐÀO - CÔNG - SOẠN

Đào-Công-Soạn, tên tự là Bảo Khanh, người làng Thiện-

phiến huyện Tiên- lữ (Hưng-yên). Buồi đầu triều Lê, ông

đón xa giá và xin phục-vụ trong quân đội nhà vua . Năm

Bính-ngọ (1420) Lê Thái-tô về Đông-đô mở khoa thi , ông

dự thi và đỗ đầu . Lúc bấy giờ nhà vua mới lấy được nước ,

bèn sai ông qua Minh tỏ bày tình lên nghị . Người Minh

bảo phải tìm con cháu nhà Trần mà lập lên ngôi .

Mùa đông năm Kỷ -dậu , niên-hiệu Thuận-thiên thứ hai ,

ông được cử làm đầu mục sung chức Chánh -sứ sang Minh

cầu phong và tâu việc tìm kiếm con cháu nhà Trần ; khi

trở về lại thăng đến chức Tham -tri đông-đạo .

Khoảng đầu niênhiệu Thiệu bình ông được kiêm coi

việc ở viện Thảm -hình . Mùa đông năm Ất-mão ( 1435) được

thăng chức sứ Thẩm -hình , kiêm Thượng thư bộ Lễ .

Lúc ấy sứ nhà Minh sắp sang nước ta , vua biết ông

là người đã am hiểu công việc nên trao cho chức ấy đề

coi việc ứng tiếp .

Mùa Xuân năm Binh - thìn ( 1436) , ông lại phụng sung

chức Chánh -sử sang Minh cầu phong.

Mùa Thu năm Đinh-ty , ông được gia thêm

lang sảnh Môn-hạ , tham -gia việc xét ba tịch

chức Tả thị-

Bắc đạo .

nap

ông lại

ic trở về

Năm thứ ba niên hiệu Thái hòa

phụng sung Chánhsử qua

được sung chức hầu - gi
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Mùa hạ năm Kỷ -ty (1449 ) ông viện lẽ tuổi già đề xin

về hưu, nhưng nhà vua không cho ; rồi mấy lần thăng đến

Nhập-nội đại hành khiển , coi việc ba quán (tức quản Nha

lâm , Sùng- văn và cục Tú-lâm ).

Năm Bính tý niên -hiệu Diên-ninh (1456 ) lấy tư cách một

lão thần am luyện ông phụng mạng lên vùng biên-giới ở

Thái nguyên kiểm tra và ấn định cương giới . Lúc bấy giờ

ông đã gần bát tuần, nhưng sau đó ông mất năm 78 tuổi.

Đào-Công-Soạn là người ôn cung kiềm ước , có phong

độ của bậc danh thần ; thơ ông cũng thanh-nhã mà ý tứ

dồi-dào đảng ngâm tụng.

BÙI - CẦM - HỔ

Ông người làng Độ -liều , huyện Thiên lộc (nay là huyện

Can -lộc tỉnh Hà -tĩnh) . Khoảng đầu niên -hiệu Thiệu-bình,

triều Thái-tông , nhờ có tên tuổi trong làng nho ông được

bỏ dụng làm [ 22a ] Ngự sử trung thừa . Tính ông cương .

trực , dám nói thẳng , không tránh né những kẻ có quyền thế .

Lúc bấy giờ đại thần Lê- Sát nắm giữ triều chính ,

thế lộng hành, Cầm Hổ dâng sớ hạch tội chuyên quyền ; do

đó ông bị đồi lên Lạng sơn làm An -phủ sứ. Đến khi Lê-

Sát bị bãi chức , ông được triệu về Kinh làm Ngự-sử như

cũ . Vua Thái-tông xử tội gian tham của Sát muốn chém đầu

bêu lên để răn kẻ khác. Cầm -Hồ tâu : « Mặc dầu tội của

Sát đáng phải chết, nhưng y từng làm đại thần , nếu bêu

thủy làm nhục, sợ đề tiếng cười về đời sau ». Nhà vua bèn

cho Lê-Sát được tự tử . Cầm Hồ lấy lòng ngay thẳng mà

bảo oản thủ như thế .
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Lúc ấy có Lương-Đăng là hoạn-quan mà được sai chế

định âm nhạc, Lê-Chữ là tên linh bắn nỏ mà được làm

quan , những sự việc ấy Cầm-Hồ đều dâng sở can gián .

Nhà vua tuy không nghe theo nhưng rất kiêng nề trực tính

của ông

Năm thứ năm niên hiệu Thiệu -bình ( 1438) , ông dâng

đề nghị lập kho dự trử lương -thực đề tăng-cường việc phòng

ngự biên-giới được nhà vua nghe theo. Mùa đông năm ấy

ông được sung chức [22b] phó sử sang Minh trình bày những

việc xảy ra ở địa-phương Thái-bình.

Khoảng đầu niên-hiệu Thái-hòa triều Nhân-tông, ông

được kiêm lãnh chức Đồng-tri Tây đạo , rồi thăng chức

Tham -tri chính sự .

Tương truyền rằng : Lúc ông còn du học ở Trường-an ,

một hôm có người lái buôn ở xa về , người vợ nấu canh

lươn cho chồng ăn, ăn xong thì chết ngay. Bởi lươn giống

như rắn , con nào đầu trắng thì có độc, có thể giết người .

Người vợ lái buôn bị quan sở tại buộc tội giết chồng . Cầm-

Hồ đã biệnbạch oan tình và gỡ tội cho người đàn bà ấy.

Việc ấy đến tai vua ông được vời ra làm quan, công danh

hiển đạt.

Về sau , ông lại cho xẻ một con khe ở dãy núi Hồng-

lĩnh để lấy nước tưới trên nghìn khoảnh ruộng . Người làng

sở tại cảm đức , nên khi ông mất rồi dân lập đền thờ

ở chân núi Bạch - ty
núi Bạch - ty và các triều vua đều gia phong

phúc thần .
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NGUYỄN – THIÊN - TÍCH

Ông tên tự là Huyền -Khuê , người làng Nội-duệ , huyện

Tiên-du (Bắc-ninh) . Năm thứ tư niên-hiệu Thuận -thiên triều

Lê Thái-tô (1431 ) ông đỗ khoa hoành từ , nhờ văn chương

mà được vua biết đến, cho dự việc giấy tờ giao thiệp với

nước ngoài . Đầu niên hiệu Thiệu-bình lại kiềm ngự tiền

học sinh, sung phó sứ sang Minh, bái tạ việc vua Minh

phủng Lê Thái -tô ; khi về được thăng thị ngự-sử. Mùa hạ

năm Đinh tỵ (1437) ông đàn hặc viên coi việc từ tụng là

Lê-Khắc-Phục cố xoay gỡ tội cho viên quản lĩnh Lê-Trung

làm việc trái phép . Nhưng vua bỏ qua không xét , ông xin

bãi chức, vua xuống lệnh khiến ông cứ làm chức cũ . Ông

lại hặc đại tư đồ Lê- Sát chuyên quyền ; Sát phải chịu tội .

Mùa đông năm Mậu -ngọ ( 1438) ông vâng mệnh sung

phó sứ đi cống ; lúc về được đồi làm thị độc viện Hàn

lâm. Mùa đông năm Nhâm -tuất (1442 ) ông vâng mệnh soạn

văn bia Hữu lăng. Trong niên-hiệu Thái-hòa ông được

thăng lên phó sử viện Nội-mật. Sau bị người vu cáo phải

mất chức, nhưng rồi lại được dùng làm tri chế cáo viện

Hàn-lâm .

Lê Thánh-tông lên ngôi, lấy ông làm Thượng thư bộ

Binh . Gặp việc ông nói hết, không giấu giếm điều gì . Thánh

tông khen ngợi và bảo rằng : « Vương Ngụy đời Đường ( 1 )

( 1 ) Vương Ngụy đời Đường : tức Vương Khuê và Ngụy Trưng .

Vương Khuê làm gián nghị đại phu cùng với Phòng Huyền

Linh phò tá Đường Thái-tông , nổi tiếng ở thời bây giờ. Ngụy .

Trưng làm tả quang lộc đại phu , cũng ở đời Đường Thái-tông ,

nổi tiếng can đảm , trước sau trình bày hơn 200 việc , vua

phải kinh nề .
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nào có hơn gì ! » Ít lâu sau ông bị khiển trách , rồi lại

được phục chức và kiếm chức tế-tửu . Ông do văn học mà

đắc dụng, uy phong khảng khái , trước sau không đồi , được

bốn triều biết đến , nhờ có khi tiết mà được tôn trọng

như vậy .

PHAN - THIÊN -TƯỚC

Phan -Thiên-Tước người huyện Vũ -ninh (Bắc ninh ) là

một vị cựu thần của Lê Thái-tô , từng làm quan đến chức

Đài gián , nhất sinh cương trực, đứng đắn , khảng khái.

Khoảng đầu niên -hiệu Thiệu-bình ; ông ra làm chuyền

vận sứ ở châu Cổ đẳng , sau được triệu về Kinh sung chức

Thị Ngự sử. Ông là con người có khí tiết cứng cõi , thẳng

ngay , gặp việc dám nói lên sự thực. Nhân lúc bấy giờ

quốc tang chưa mãn , đại thần Lê-Thụ cưới vợ, cất nhà ;

Thiên-Tước bèn dâng sớ đàn hặc. Nhà vua truyền phải

xét nhà các đại thần khác , và hỏi ông rằng : « [24a] Các

đại thần không phải không có việc ấy, sao mà khanh chỉ

tâu hặc một mình Lê- Thụ » . Ông tâu rằng : « Đô đốc, Tư-

khấu , Tư -mã, đều là đại thần , nhận lời kỷ thác của vua,

cần phải giữ mình cho nghiêm chính mà điều khiền trăm

quan , phàm làm việc gì phải theo đúng lễ pháp , hạ thần

nhận thấy như thế , không thể không nói ra , nay vâng

Sắc chỉ xét nhà các quan , hạ thần đâu dám không làm tròn

chức trách » . Sau đó ông dâng sở tổ-cáo bọn làm nhà mới

trên 20 người , đứng đầu là Tham-tri Lê-Định. Tuy không

cứu xét cáo trạng đến cùng , nhà vua vẫn khen ngợi lòng

ngay thẳng của ông.
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Mùa xuân năm thứ 2 (niên-hiệu Thiệu-bình ) , Thái-tông

bắt đầu thân chính , mà vẫn ham chơi bời, Thiên -Tước cùng

các quan Ngự sử dâng sở can gián , đại lược nói rằng :

« Đức Tiên-đế giải gió dầm mưa , thân mang áo giáp, đội

mũ trụ , lao tâm khổ sức trải hơn mười năm trời mới định

an thiên hạ , Bệ hạ kế vị [24b] thụ hưởng nghiệp thành ,

đảng phải lưu tâm về học thuật, chuyên cầu người hiền

đức đề mưu việc trị an ; nay các đại thần tiến cử quan

Thiếu -bảo (Nguyễn-Trãi) , Hữu-bật (Trình-Thuấn.Dụ) vào chầu

đề khuyến khích việc học hành , mà Bệ-hạ đứng dậy bỏ đi ,

không nghe, ấy là một điều không nên vậy .

Lại như viên Quản -lĩnh đội Cấm-vệ thấy Bệ hạ ham

bắn chim, cũng đã can gián , Bệ-hạ không nghe, lại dương

cung bắn lại , Đức Tiên-đế đã lựa một số con em các công

thần vào chầu làm bạn học, Bệ -hạ cố xa lánh họ chỉ thích

gần gủi bọn thị vệ ở trong cung đề nô đùa. Phàm làm vua

phải lựa người hiền tài , hay nói thẳng , và tích-cực can gián ,

những kẻ có công lao thì tưởng thưởng, nay trái lại cùng

bọn hoạn quan chơi đùa rồi thưởng cho , ấy là những điều

rất không nên vậy. Hạ thần biết phải tội , nhưng vì phận

sự phải nói đâu dám không tâu bày . Cúi xin Bệ hạ từ đây

mỗi khi ngự triều [95a ] hoặc tiếp đại thần , hay nghe các

triều thần tâu việc, phải giữ thái độ bình tĩnh đứng đắn ,

tôn - nghiêm , bệ - vệ , đáng vì thiên - tử ; lại phải kính-

trọng kẻ đại thần , ủy-lao người có công -lao , nghe những

lời can gián ngay thẳng , đề mở đường ngôn luận và hiểu

thấu dân tình ; được như vậy thì Bệ hạ cũng thực hiện

được đạo hiếu với việc nối chi và kế thuật sự nghiệp của

Đức Tiên -đế, chứ không phải chỉ có Thái-Giáp , Thành-

Vương ngày xưa được tán dương mà thôi » .
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Thái-tông xem tờ sở đùng đùng nỗi giận, sai hoạn quan

đến nhà Thiên-Tước cật vấn . Thiên-Tước nói rằng : « Chủ

yếu của người bầy tôi là yêu vua, làm hết chức phận của

mình mà thôi , dầu phải chết cũng chẳng ngại gì » . Sáng hôm

sau ông vào triều tâu rằng : « Vua Thuấn họ Ngu là bậc

Thánh nhân , mà ông Bá-Ích còn can răn việc chơi bời, Thái.

tông nhà Đường là vị vua hiền , mà Ngụy Trưng còn dâng

sở chỉ trích mười điều ( 1 ) đề khuyên răn . Chúng hạ thần

giữ chức giản- nghị , sợ vua có điều lầm lỗi cho nên chẳng

quản [25b] mình cuồng ngu dâng lời ngay thẳng, nếu Bệ

hạ nghe lời thì hết thảy thần dân cho đến những hạng

người cắt cỏ hải củi , làm thợ làm nghề thảy đều hết lòng,

và thánh đức của Bệ hạ càng thêm sáng sủa lớn lao vậy » .

Nhà vua bây giờ mới nguồi giận .

Lúc bấy giờ các đại thần định cử những vị túc nho

vào chầu ở tòa Kinh-diên đề khuyên vua học tập . Nhưng

vua không nghe . Thiên -Tước lại dâng sớ tâu rằng : « Sinh

ra đã biết, không ai bằng Nghiêu Thuấn , vậy mà còn lấy

Quân-Trù , Thành Chiêu làm thầy . Từ xưa những bậc đế

vương muốn trau dồi quân đức, chưa có ai không nhờ

học vấn ; phương chi Bệ hạ tuổi đã lớn , đạo trị xưa nay

chưa am tường hết thảy ; các đại thần Lê-Sát sở dĩ kén

chọn những bậc túc nho đưa vào chầu Bệ hạ là bởi muốn

Bệ-hạ cũng trở nên Nghiêu Thuấn , sao Bệ hạ coi thường

tôn-miếu xã-tắc mà phụ tấm lòng trung thành của chư thần

như vậy ? Cúi xin Bệ-hạ tưởng đ v cổ thác của

( 1 ) Mười điều : Tức « thập

đã tỏ ra dần dần kh

hỉ trích nhà vua

i mới lên ngôi .

ל
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Tiên - vương [26a] đề bốn biển mong hưởng phúc lành mà

Bệ hạ cũng hưởng lộc và tuổi thọ của bậc đại hiếu ». Ngoài

ra , những việc vua cỡi voi , chọi dế, ông đều tùy tiện cản

ngăn, vua cũng phải kính nề. Sau ông làm đến chức Trung

thừa và mất trong niên hiệu Thái-hoa (1443 – 1453) .

NGUYỄN – TRỰC

- -

Nguyễn -Trực tên chữ là Công Đỉnh , người ở xã Bối .

khê , huyện Thanh-oai (Hà-đông) . Tương truyền rằng cha

ông là Thì Trung giỏi về khoa phong thủy ( địa-lý) , nhân

thấy ở làng Nghĩa-bang thuộc huyện An-sơn có cuộc đất

tốt, bèn xin cưới con gái họ Đỗ người làng này và

làm nhà ở đấy, sau sinh hạ Nguyễn-Trực trong am núi Phật-

tích. Thông minh lanh lâu từ thuở bé , ông học rộng xem

hết mọi pho kinh truyện , mới 12 tuổi đã giỏi văn-chương ;

18 tuổi thi Hướng ở Sơn - tây ông đỗ đầu ; 26 tuổi ông

dự thi khoa Nhâm -tuất [ 26b] niên -hiệu Đại-bảo triều Thái-

tông (1442) và đỗ đầu nhất giáp, ấy là vị Trạng nguyên

đầu tiên của triều Lê .

lâu sau

Ngự tiền

Khoảng đầu niên-hiệu Thái-hòa triều Nhân - tông , ông

được sơ bổ làm Trực Học-sĩ viện Hàn -lâm , kiêm Vũ kỵ

ủy, rồi thăng chức An-phủ sử phủ Nam sách . Ít

ông được triệu về Kinh và thăng Thị-giảng, kiêm

học sinh cục thứ hai viện Hàn lâm , rồi lên chức Trung thư

Thị-lang ở sảnh Trung -thư . Ông vâng mệnh đi sứ Trung-

quốc. Nhân gặp khoa thi , ông xin ửng thi với tư cách bồi-

thần , và được Minh triều cho đậu trạng . Do đó người đương
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thời tôn xưng ông là Trạng-nguyên hai nước (lưỡng quốc

Trạng-nguyên) .

Năm thứ 2 niên-hiệu Diên -ninh ( 1445), nhà có tang ông

xin về nhà dạy học . Số sĩ-phu từ bốn phương đến theo học

lên tới hàng nghìn .

Lúc ông vừa hết tang, thì sử nhà Minh đến , vua sai

ông làm văn thư qua lại với sứ giả , và thảo bài biểu chúc

hạ vua Minh mới lên ngôi. Người Minh xem văn đều khen

nggi.

Vua Nhân-tông gặp nạn (bị Nghi-Dân giết) , ông làm

bài văn tế , lời lẽ rất bi ai thảm- thiết .

Khi Thành -tông lên ngôi , [27a] ông càng được nhà vua

mến trọng vì từ-chương.

Năm đầu niên hiệu Quang-thuận (1460 ) , ông được thăng

chức Tuyên-phụng đại phu , trung thư lệnh coi việc tam

quán , ở Đại liêu ban . Đã nhiều lần ông xin về ngôi nhà

tranh ở tây sơn nhưng vua không cho , nên ông có bài thơ :

NGUYÊN ÂM

病 承 思 詔 許 雷 京

歸 計 如今
--
未

何 日 西山 山

蓑衣
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PHIÊN ÂM

Bệnh thừa ân chiếu hứa lưu kinh ,

Qui kế như kim nhất vị thành .

Hà nhật tây sơn sơn hạ lộ ,

Thoa y tiểu lạp khán xuân canh .

TẠM DỊCH

Ơn chúa lưu người bệnh ở kinh ,

Về vườn xắng mãi việc chưa thành .

Ngày nào dưới núi tây thơ thần,

Đội nón mang tơi ngắm tác canh.

Và bài thơ sau :

NGUYÊN VĂN

大 庭 曾對 三千 策

浮世 虛驚 五 十年

不是 無心 來 禁 省

只因 多病 憶 田園

PHIÊN ÂM

Đại đình tầng đối tam thiên sách ,

Phù thế hư kinh ngũ thập niên .

Bất thị vô tâm lại cấm tỉnh ,

Chỉ nhân đa bệnh ức điền viên .
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TẠM DỊCH

Thi đình đối sách ba ngàn,

Năm mươi năm ở trần gian kinh hoàng.

Phải đâu không thiết triều đường,

Bệnh nhiều nên nhớ ruộng nương quê nhà.

Xem những câu thơ trên người ta cũng có thể tưởng

thấy phong độ và tiết tháo của ông như thế nào .

Năm thứ 4 niên -hiệu Hồng-đức ( 1473), ông được vinh

thăng Gia -hạnh đại-phu Thừa chỉ viện Hàn-lâm kiêm Quốc

tử-giám Tế-tửu . Năm ấy , ông tạ thế, hưởng thọ 57 tuổi .

Bình sinh ông có viết [27b] quyền Xư liêu tập nên học

giả đương thời gọi ông là Xư-liêu tiên-sinh. Ông đỗ đầu

đại khoa ra làm quan, mà có thái-độ lạnh-nhạt đối với

sự nghiệp công -danh và thường tỏ ý cấp lưu dũng thoái

(như giòng nước chảy gấp lui mau). Thân-Nhân- Trung khen

ông rằng : « Do văn chương được các triều tri ngộ, mà khiêm

tốn , kính cần giữ vẹn niềm thủy chung » ; đó là lời phê

bình xác đáng vậy.

NGUYỄN - NHƯ - ĐỒ

Nguyễn -Như -Đồ, tên chữ là Mạnh- an , người làng Đại-

lan , huyện Thanh-trì (Hà-đông), ngụ tại làng Tử dương ,

huyện Thượng-phúc . Năm 19 tuổi đi thi Hội khoa Nhâm-

tuất năm thứ 3 niên-hiệu Đại bảo triều Lê Thái-tông (1442 ) ,

ông đậu hội-nguyên, rồi vào thi Điện được chấm đậu nhất
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giáp tiến-sĩ hàng thứ hai, ông là vị Bảng-nhãn đầu tiên của

triều Lê vậy.

Mùa đông năm Quý-hợi niên-hiệu Thái hòa (1443) , ông

được bồ ở viện Hàn lâm , giữ việc soạn chế cáo , và sung

chức phó sứ trong phái bộ đi bái tạ Minh triều về việc

phúng tế Văn-Hoàng ( Thái tông) ; khi trở về nước được

thiên bồ chức An-phủ sứ lộ Quy-hóa ; và đến năm Kỷ-ty

(1449) được thăng Trực học sĩ.

[28a] Mùa đông năm Canh ngọ ( 1450) , ông được sung

chức phó sứ lần thứ hai trong một phải bộ đi triều cống ;

và mùa thu năm Kỷ-mão , niên-hiệu Diên-ninh ( 1459) lại

phụng mạng đi sứ qua Minh lần thứ ba , nhân dịp tuế

cống , và giải tỏ việc mò hạt châu .

Vua Thánh-tông lên ngôi, ưa dùng Nho thuật. Như-Đồ

được nhà vua yêu dùng, cho làm Thượng thư bộ Lại, năm

ấy ông mới 37 tuổi đầu , sau đó lại thăng chức Tả ty sảnh

môn hạ tả gián - nghị đại phu , coi sổ sách quân dân ở Bắc .

đạo, kiêm Hàn lâm viện thừa chỉ học-sĩ , rồi tiến lên kiêm

Lễ bộ thượng thư , Cần đức điện đại học-sĩ, tân khách của

Thái tử ; lại giữ chức Đề- điệu , trong hai kỳ thi Điện năm

Binh -tuất (1466) và Kỷ - sửu (1409 ) , rồi mới giữ việc cất

nhắc các quan .

Mùa đông năm Canh dần niên hiệu Hồng -đức (1470 ),

ông theo vua đi đánh Chiêm ; chẳng bao lâu sau bị khiên

trách và thải hồi , nhưng rồi lại được phục chức, làm Lại

bộ thượng -thư gia Thiếu-bảo , kiêm Quốc -tử -giảm tế tửu, cho

tới [28b ] mười năm sau mới về hưu -trí . Ông mất trong

niên -hiệu Thống-nguyên (1522 – 1527), hưởng thọ 102 tuổi .
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Ông lúc trẻ thi đồ Khôi-nguyên , khi lớn làm nên công

danh qui-hiền , lên cõi thọ trăm tuổi , trải thờ tám triều

vua , cũng là trường-hợp hiếm có trong hoạn đồ vậy.

Trong khoảng niên-hiệu Thái-hòa, ông từng phụng sắc

soạn thảo bài văn bia ở miếu thờ hoàng thân Vũ-mục (tức

Lê-Khôi) lập tại núi Nam giới, nay bài văn bia ấy vẫn còn,

với tập thơ do ông đề lại cho đời sau.

LƯƠNG . THẾ - VINH

Lương- Thế- Vinh , người làng Cao hương , huyện Thiên-

bản , nổi tiếng thần đồng từ thuở nhỏ .

Năm 22 tuổi , ông đi thi Hội khoa Quý-mùi năm thứ 4

niên hiệu Quang-thuận triều Lê Thánh -tông (1463 ) , đỗ đầu

nhất giáp tiến-sĩ cập đệ rồi vào ứng chế lại đứng đầu (tức

đỗ Trạng-nguyên ).

Trước kia bà Quang -Thục Hoàng thái hậu nằm mộng

thấy mình lên Thiên đình được Thượng đế ban cho một vị

tiên-đồng [29a] làm con , lại cho thêm một vị nữa đề phụ-

tá người con . Đến lúc tỉnh mộng bà có thai , rồi sinh hạ

vua Thánh-tông . Sau khi thi đỗ Trạng -nguyên , Thế Vinh

vào chầu , Thái-hậu nhận rõ dung mạo của ông y hệt hình

dáng của vị tiên đồng đã từng trông thấy trong giấc mộng

năm xưa . Bà lấy làm lạ đem câu cho

lại cho vua nghe . Thánh-tổng cho là

đọc văn-chương của Thế-Vinh , b

in bao thuật

, và rất ưa

chầu chực

bên mình để cùng bàn
về
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Đương sơ ông được bỏ làm Hàn-lâm trực học-sĩ, quyền

Công khoa chấp sự trung . Trong khoảng niên-hiệu Hồng-

đức, ông được thăng thị thư viện Hàn-lâm , coi việc của

viện , kiêm quản cục Tú-lâm và quán Sùng-văn . Thuở ấy

tất cả mọi từ mệnh , giấy tờ về ngoại-giao đều do ông

phụng - soạn . Thanh danh của ông sang đến triều - đình

Trung -quốc . Người Minh khen nước ta có lắm nhân tài.

Ông được dự chân sái-phu ở Tao đàn , tự xưng hiệu

là Thụy-Hiên . Ông từng đọc hết mọi pho sách , học vấn

[29b] rất sâu rộng, ông có làm ra quyền đại thành toán

pháp. Duy tính hay khỏi-hài, và ông đã viết nhiều bài

khoa giáo của nhà chùa . Sau khi tạ thế, ông làm phúc

thần ở trong làng .

QUÁCH - ĐÌNH - BỬU

Quách - Đình -Bửu ở xã Phúc- khê huyện Thanh -quan

( Thái-bình ). Năm 24 tuổi , đi thi Hội khoa Quý-mùi năm thứ

4 niên hiệu Quang -thuận (1463 ) đỗ đầu , rồi vào thi Đình

đỗ thứ 3 nhất - giáp tiến - sĩ (tức đỗ Thám -hoa ). Ông nhờ

nổi tiếng về văn học mà được tiến dụng ở Triều đình và

theo hầu bên vua , bắt đầu với chức trực học - sĩ viện

Hàn -lâm .

Năm Canh - dần niên -hiệu Hồng -đức (1470) ông phụng

mạng đi sứ Minh đề tàu trần mọi việc ; lúc trở về được

thiên chức Đông-các hiệu thư ; trải thăng phó đồ ngự -sử ,

kiêm tả xuân phường, tả trung doãn .



QUYỀN VUI 127

Năm Quỷ-mão niên hiệu Hồng đức (1483) , ông cùng các

ông Thân - Nhân - Trung phụng mệnh biên soạn « Thiên

Nam dư hạ tập » và ( 30a] « Thân chinh ký ) , rồi được

thăng Thượng thư bộ Lễ , kiêm các chức chưởng cũ, năm

ấy ông đã 44 tuổi .

Mùa thu năm Giáp-thin ( 484) ông vâng chỉ xét tên

tuổi những người đỗ tiến- sĩ từ khoa Nhâm tuất niên-hiệu

Đại bảo (1442) đến khoa Giáp-thìn (1484) đề khắc vào bia

đá dựng tại nhà Thải-học. Năm Ất.ty ( 1485) ông được đổi

sang Thượng - thư bộ Hình . Đình - Bửu là anh ruột của

Quách - Hữu - Nghiêm ; hai anh em làm quan đồng triều .

Tương truyền rằng : nội tổ của ông đã trả lại số vàng

của người khách bỏ quên tại nhà ông, cho nên con cháu

được hưởng phúc báo vậy.

QUÁCH - HỮU - NGHIÊM

Quách -Hữu -Nghiêm ở xã Phúc-khê . Năm 22 tuổi ông

đỗ tiến - sĩ nhị giáp ( tức đỗ Hoàng - giáp) khoa Bính tuất

năm thứ 7 niên hiệu Quang thuận (1466) .

Năm Canh - tuất niên hiệu Hồng-đức (1490 ) ông được

sung chức phó đô ngự sử , coi việc thi Đình ; rồi được

thăng đò ngự sử , và sung chức Đề-điệu ( tức Chánh chủ

khảo ) tại hai khoa thi Đình năm Quý-sửu ( 1493) và năm

Binh -thìn (1496) , lúc ấy ông đã được 49 tuổi.

Mùa xuân năm Canh thân ( 1500) niên- hiệu Cảnh thống

(triều Hiến - tông ), ông được cải thụ (30b] Thái thường

tự-khanh .
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Mùa đông năm Nhâm -tuất (1502) ông được sung chức

chánh sứ qua Minh đề bái tạ ơn ban tứ mũ áo . Lúc bấy

giờ bà hoàng-hậu nhà Minh thấy sứ thần nước ta đến,

bèn sai quan ra thu các rương hòm đề kiềm nhận các

hương lạ . Khi ấy Hữu -Nghiêm có mua bộ áo long còn là

vật cấm để ở trong hòm , sợ người Minh lục thấy mới làm

bài bảng văn của sứ bộ mình rồi thu dị hương dâng lên .

Lời văn nói rằng : “ Kẻ thất phu giấu ngọc bích , Lân kinh

( sách Xuân thu ) có chẻ là tham của , lái buồn người Hồ

giấu ngọc châu , sử họ Mã răn là liều mình ( 1 ) . Cho nên kẻ

gõ cửa . dâng ngọc, lòng trung thuần cũng đáng khen ; kẻ

tiến rau cần và nắng ấm (2) đề tỏ lòng , của tuy nhỏ mọn

mà đáng quý ; kẻ dở người hay , gương soi đã rõ . Nay

sứ bộ chúng tôi (31a ) từ phương xa tới đây, được chiêm

ngưỡng phong quang của Thượng quốc, trải muôn dặm

trèo non vượt biên vất vả chẳng nề . Chín tầng nhật nguyệt

sáng soi, vui sướng được thấy mặt rồng , đến chốn thanh

danh văn vật của triều Ngu Thuấn được thấy lễ nhạc y

quan của nhà Chu . Tôn-kính đề dạ , báo đáp không cùng ;

phàm những hóa vật đem theo hả dám tơ hào luyến

tiếc ! Chúng tôi có một hộp hương kỳ nam rất quỷ lạ,

xin giao các sai-quan kiểm thu để tiến vào cung. »

Vua Minh xem bảng văn trên khen là bậc người tài

thời Tam -Đại, ban yến thưởng rất hậu , lại ban cho cái

(1 ) Chuyện kề một người lái buôn có ngọc châu , sợ mất mới

rạch đùi bỏ vào .

(2 ) Tích xưa có người ăn rau cần là loài rau đắng, thấy ngon

bèn đem dâng vua. Lại có người sưởi nắng thấy ấm cho

là sự phát hiện mới cũng tâu lên vua.
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ảo mầu đại hồng thêu hình giải trại (con dê thần )

trước ngực sau lưng bằng kim tuyến , xen lẫn chỉ tơ chỉ

gai mọi thứ . Hữu-Nghiêm làm bài biểu tạ ơn như sau (dịch) :

« Hạ thần trộm nghĩ : trời đất sinh nuôi muôn vật,

dẫu những mầm mống , gốc rễ cũng cảm cái đức hóa

sinh ( 31b | vô cùng ; đấng Đế-vương vỗ về mọi nước ,

dẫu những kẻ dân mọn ở cõi xa cũng ngưỡng vọng cái

đạo hòa bình rộng lớn . Thần nay may nhân việc đi cống ,

được trông thấy trời Nghiêu ; chiêm ngưỡng mặt trời

ở đất Trường- an , lòng càng tha thiết được dự góp mũ

áo ở chốn triều - nội , hân hạnh xiết bao ! Ngờ đâu kẻ

hèn mọn ở nơi xa lại được ân ban chồng chất , thân được

vẻ vang có phẩm phục rực rỡ ; áo mệnh phục mới ban ,

nét thêu con dẻ thần tươi đẹp ; tự nghĩ thân phận hèn

như chồi cây cụm cỏ , càng cảm ân đại tạo như đất trời .

Thần được đội ơn khôn xiết ghi lòng tạc dạ ; xin kính

chúc Hoàng -để sống lâu muôn muôn tuổi , hưởng thọ

ngang với trời ; toàn thể thần dân khắp nơi đều được vui

nền thịnh -trị , các nước lớn nhỏ cùng được [32a] thấm

nhuần Ân trạch , ấy là nguyện vọng sâu-xa của hạ thần vậy ».

Hôm ông vào bái từ, Minh.Để lại ban cho cái áo đại

hồng , đẳng trước đằng sau có thêu con dê thần , giữa có

đám mây bằng kim tuyến xen chỉ tơ sống, chỉ gai , lại truyền

cấp cho ngựa , thuyền đưa về nước. Hữu-Nghiêm có dâng

bài thơ như sau :

NGUYÊN VĂN

曾 因 國 事 貢 珍 封
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藻 宴 叨 陪 玉 陛 中

豸 彩 己 彰 三品 服

鷁 舟 再 駕 八荒 風

詩 辭 笑 乏 寬 如 海

酒力 那堪 飲 似 虹

福 壽 擬 同 周 雅 祝

升 恆 日月 照臨 公

PHIÊN ÂM

海
虹

Tằng nhân quốc sự cống trận phong,

Táo yến thao bồi ngọc bệ trung .

Trãi thái dĩ chương tam phẩm phục ,

Nghich chu tải giả bát hoang phong.

Thi từ tiếu phạp khoan như hải,

Tửu lực na kham âm tự hồng.

Phúc thọ nghĩ đồng chu nhã chúc ,

Thăng hằng nhật nguyệt chiếu lâm công.

TẠM DỊCH

Nhân việc nước mang đồ cống tiến ,

Vào điện rồng dự yến trước sân .

Áo tam phẩm sức dễ thần ,

Lên thuyền đầu nghịch vượt lần tám phương.

Cười thơ chẳng sánh bằng biền rộng,

Rượu uống càng thua giống cầu vồng .
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Chúc vua phúc thọ vô cùng ,

Thăng hằng nhật nguyệt ( 1 ) soi củng thế gian.

Lúc trở về nước , ông trải thăng Thượng thư bộ Lại,

kiêm Đô Ngự-sử. Ông là em của Quách-Đình-Bảo. Hai anh

em đều cùng hàng Thượng -thư .

[32b] ĐỖ - NHUẬN

Đỗ-Nhuận ở xã Kim-hoa , huyện Kim-hoa (Vĩnh -phúc).

Năm 21 tuổi, ông thi đỗ đồng tiến -sĩ khoa Binh -tuất năm

thử 7 niên-hiệu Quang -thuận (triều Lê Thánh-tông), nhờ

nổi tiếng văn - chương mà được lục dụng, phục vụ nơi

ban chiếu chỉ của nhà vua .

Mùa thu năm Mậu-tỷ (1468) vua ngự giả vào chơi Lam-

kinh. Ông cùng bọn Đình Bảo theo chầu, và phụng mệnh

họa thơ chép thành quyền « Hiếu trị anh hoa tập ».

-

Năm Tân - mão niên hiệu Hồng - đức (1471 ) ông được

thăng Đông-các hiệu -thư

Mùa đông năm Quý-mão (1483) ông cùng bọn Thân

Nhân-Trung vâng chỉ biên soạn bộ « Thiên Nam dư hạ

tập » rồi gia kiêm học-sĩ Đông-các .

Đầu thu năm Giáp - thìn , vua sắc lập bia đề tên các

tiến sĩ , ông cùng Thân -Nhân -Trung phụng mệnh phân công

(1) Thăng là (mặt trời) mới mọc, hằng là mặt trăng thượng

huyền , hình như vòng cung ( nhật thăng nguyệt hằng ).
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biên soạn bài ký. Bấy giờ nhà vua tự xưng Tao đàn đồ

nguyên súy và chọn hai ông Thân Đồ làm phó nguyên-

súy. Tất cả các tập thơ do nhà vua ngự chế cũng như thơ

thù phụng của các văn thần đều được giao cho Đỗ-Nhuận

phê bình . [33a] Ông rất được nhà vua tin dùng, thường

đêm vào chầu vua đề cùng bàn về đạo-lý thiên văn , các

triều thần khác không ai được như thế.

Năm Quý-sửu ( 1493) ông được thăng thị độc viện Hàn-

lâm , kiêm đại học-sĩ đông các ; lúc ấy ông đã được 48

tuổi. Mùa đông năm Ất-mão (1495) ông phụng họa các

vần thơ trong tập “ Quỳnh Uyển cửu ca » . Đỗ-Nhuận cùng

Thân -Nhân -Trung cùng nổi tiếng ngang nhau , được người

đời bấy giờ gọi chung là Thân Đỗ. Ông làm quan đến

chức Thượng thư , rồi thất lộc .

THÂN - NHÂN – TRUNG

Thân-Nhân - Trung ở làng Yên -ninh , huyện Yên - dũng

(Bắc-giang ). Năm ngoài 50 tuổi ông thi đỗ Hội nguyên

khoa Kỷ -sửu năm thứ 10 niên-hiệu Quang-thuận ( 1469) rồi

thi Đình đỗ Đồng tiến-sĩ . Ông do văn học mà được lục

dụng, đương tiên được bồ thị độc viện Hàn-lâm , rồi gia

kiêm Đại học-sĩ Đông-các, sau trải thăng thừa-chỉ Hàn

lâm viện , nhưng vẫn kiêm Đông-các.

[33b] Năm Quỷ -mão niên -hiệu Hồng- đức (1483 ) , ông

cùng bọn Quách Đình -Bảo , Đỗ Nhuận phụng chỉ biên soạn

bộ « Thiên Nam dư hạ tập » . Nhà vua thường đề lời khen

hay vào bản thảo của ông. Ông trải gia kiêm chức Quốc-
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tử tế tửu (1). Lúc bấy giờ nhà vua ưa chuộng văn chương,

tự xưng Tao-đàn đồ nguyên súy, và chọn Nhân -Trung , Đỗ-

Nhuận làm phỏ nguyên -súy. Ông phụng mệnh phê bình thơ

ngự chế, và họa thơ « Quỳnh Uyền cửu ca » .

Ông có lúc xin về nhà bái yết và tảo mộ tồ tiên , Lê

L

Hiến - tông khi ấy còn là Thái tử, có làm bài thơ tiễn

-

đưa sau đây :

NGUYÊN VĂN

幾 年 邃 地 久 承恩

暫 假 榮歸 拜 社 粉

清 案 面 辭 東 閣 月

故 閭 情 望 北江 雲

鄉 心 無限 三 杯酒

親 念 難 勝 數 尺 墳

須 信 顯 揚 真 是 孝

好 推 此 意 答 明君

PHIÊN ÂM

Kỷ niên thủy địa cửu thừa ân ,

Tạm giả vinh quy bái xã phần.

(1 ) Quốc-tử tế tửu : Tức tế-tửu Quốc-tử -giáo

điều khiển trường Quốc-tử-giảm , là

triều thiết lập để đào tạo các quan lại
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་་་

od Aud

61

F

1. NThanh án diện từ đông các nguyệt ,

Cố lư tình vọng bắc giang vân .

Hương tâm vô hạn tam bội tửu ,

Thân niệm nan thắng số xích phần.

[34a ] Tu tín hiền dương chân thị hiếu ,

Hảo suy thử ý đáp minh quân.

TẠM DỊCH

Lâu năm các viện thọ hồng ân ,

Tạm được vinh quy viếng tồ thần .

Đông các phòng không từ bóng nguyệt,

Bắc giang mây hiện nhớ làng thân.

Tình quê đành phó ba chung rượu ,

Dạ thảo khôn nguôi mấy nấm phần .

Nên biết hiền thân là chí hiếu ,

Hãy suy hiếu nọ đáp minh quân .

1 *

Thân -Nhân -Trung được nhà vua quý trọng như thế đó .

Khoảng đầu niên hiệu Cảnh thống, ông phụng soạn bài

bia Chiêu lăng (lăng Lê Thánh-tông) ; sau được thăng lần

đến Thượng thư bộ Lại , kiêm coi viện Hàn-lâm , vào hầu

trong cung phụ chính, và kiêm chức Đông- các như cũ ;

ông hưởng thọ trên 80 tuổi .

Văn thơ của ông chuộng điền nhã ( 1 ) rất hồn hậu, không

( 1 ) Điền nhã : Theo phép tắc tao nhã , tươi đẹp .
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gia công điêu trác , mà thề cách bố trí tự nhiên hay . Những

bài thơ thù phụng của ông phần nhiều được nhà vua

phê khen .

Ông có hai người con : Nhân-Tín và Nhân-Vũ , đồng

thời hiền đạt, từng được vua ban cho câu thơ ; « nhị Thân

phụ tử mộc ân vinh » nghĩa là : « Cha con họ Thân cùng

tắm gội ân vinh hiền » ; được nhà vua yêu mến hơn tất

tất cả mọi người , trên đời ít có vậy .

ĐÀO . CỬ

Người xã Thuần -khang , huyện Siêu-loại ( Bắc - ninh ) ;

năm 18 tuổi thi đỗ đồng tiến sĩ khoa Bính tuất niên hiệu

Quang-thuận (1466 ) , ông đồi tên là [34b] Thuấn-Cử. Về

khoa văn từ, ông rất điêu luyện .

Năm Đinh hợi (1467) ông lấy chân Tri-huyện dự thi

khoa hoành -từ , trúng tuyền , được bồ vào Bi -giám làm độc

thư , rồi thăng chức thị-chế viện Hàn-lâm, sau được vinh

thăng tri chế cáo.

Mùa hạ năm Bính-thân (1476), do chân thị-thư viện

Hàn lâm ông được thăng hiệuthư Đông-các.

Mùa thu năm Nhâm dần (1482 ), ông theo vua đi đánh

giặc phía tây (Chiêm thành và Lão qua) cần cán lập công,

không phạm lỗi gì , nên được thăng thị độc viện Hàn-lâm ,

vẫn kiêm việc ở Đông-các , và cùng đại học- sĩ Thân -Nhân

Trung phụng soạn bộ « Thiên Nam dư hạ tập » , và tập

« Thân chinh kỷ sự » .
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Mùa xuân năm Mậu -thân (1482) nhân kỳ khảo sát ba

năm một lần , xét ông xứng chức nên được thăng học sĩ

Đông-các. Văn-chương, phong-độ của ông rất được nhà

vua kiến trọng ; trong hàng văn thần được lễ ngộ , ông

chỉ đứng sau hai ông Thân (Nhân-Trung) và Đỗ (Nhuận)

mà thôi. Vua từng bảo ông họa bài thơ “ Lương giang dạ

hứng » (cơn hứng ban đêm ở Lương giang) và sai bình

thơ trong tập “ Cô nhân tam bách vịnh » .

( 35a ] Ông làm quan rất cần cán, hết chức phận ,

trải thăng đến thượng thư bộ Hộ , coi việc quán Sùng-

văn , cục Tú lâm . Ông mất vào khoảng niên hiệu Cảnh-

thống (1498–1504 ). Người anh của ông là Chính Kỷ cũng

đỗ Hoàng-giáp , hai anh em làm quan đồng triều .

NGUYỄN - CƯ - ĐẠO

Người làng Đông -khối , huyện Gia-định (nay là Gia-

bình ) , thi đỗ đồng Tiến-sĩ khoa Nhâm tuất năm thứ 3 niên-

hiệu Đại-bảo , triều Thái-tông ( 1442) . Đương tiên , ông làm

Ngự tiền học sinh . Năm Kỷ-tỵ niên hiệu Thái-hòa (1449 )

ông được đồi làm Giám -sát ngự sử . Rồi vì lâu hặc các viên

tham -nghị thuộc Chinh-sự viện , ông bị giảng làm trực

giảng Quốc tử giám . Năm Bính tý

ông được cử sung phó-sử trong

niênhiệu Diên- ninh ( 1456)

phái-bộ đi cống bên Tàu.

Lúc vua Thánh tông còn ở Tiềm-đề (1) đã cùng ông

( 1 ) Tiềm đề : Chỗ vua ở lúc chưa lên ngôi .
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kết bạn học, đến khi Thánh-tông lên ngôi , [35b] ông được

tin dùng ; năm đầu niên-hiệu Quang thuận , được đề bạt

làm thừa chỉ viện Hàn - lâm , quyền thị lang bộ Hộ, vào

hầu giảng ở tòa Kinh-diên, rồi trải thăng phó Đô ngự sử ;

năm Đinh hợi (1467) lại được thăng Đô ngự-sử, thượng- thư

bộ Hồ.

Nhà vua từng bảo rằng : « Thuở niên-thiếu ta cùng

nhà ngươi kết bạn , nay ta lên ngôi báu , ngươi làm ở tòa

Kinh-diên ; nói về đạo thần hạ thì ngươi là kẻ tri kỷ , bạn

học thức với ta, nói về đạo vua tôi , thì nhà ngươi với

ta có duyên cả nước , hội giỏ mây ( 1 ) , vậy ngươi nên hết

lòng hết sức, gắng lo báo quốc , như thế thì ta là ông

vua biết người , mà ngươi là kẻ bề tôi tận trung , tên tuổi

rạng rỡ cả sử sách , há chẳng vui sướng ư ! » Vua tôi ý

hợp tâm đầu như thế [36a] thật là kỳ ngộ .

ĐÀM.VĂN .LỄ

Ông người xã Lãm-sơn , huyện Quế dương (Bắc ninh )

tên tự là Hoằng-Kinh , biệt hiệu là Đạo-Trai . Thuở nhỏ

ông đã nổi tiếng thần -đồng ; thi Hương đỗ giải-nguyên ;

năm 18 tuổi mới đi thi một lần đã đỏ đồng tiến sĩ khoa

Kỷ - sửu năm thứ 10 niên hiệu Quang - thuận (1469) . Bắt

đầu vào quan trường , ông được sơ bộ làm Hiệu-lý viện

Hàn- lâm .

·

(1 ) Gặp hội gió mây : dịch nguyên văn bốn chữ “ phong vân

chi hội », là cơ hội may mắn.
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·
" Năm Quỷ-mão niên hiệu Hồng- đức (1483) ông được

sung chức thị - thư viện Hàn-lâm , cùng bọn Thân -Nhân -

Trung biên soạn bộ « Thiên Nam dư hạ tập » .

... Năm Mậu thân (1488) , ông vâng mệnh làm chính sử

sang Minh mừng lễ đăng cực (lên ngôi) , lúc trở về ông

được thăng chức phó Đô ngự sử , làm giám khảo khoa thi

Điện năm Quý-sửu ( 1493) ; chữa bao lâu sau, được lên

chức Thượng thư bộ Lễ , kiêm đại học-sĩ Đông các ; rồi

vâng Sắc- chỉ soạn bài văn bia Chiêu-lăng thần đạo.

Năm Kỷ-mùi niên-hiệu Cảnh -thống (1499 ) sử-giả nhà

Minh sang [36b ] phong sắc, ông phụng mạng đến dịch

quản bàn soạn nghi tiết.

Khi Khâm hoàng (Thái-tử Thuần) được lập làm Đông-

cung , ông phụng sung tả xuân phường hữu dụ đức (phụ

đạo), nhưng vẫn kiêm chức cũ.

Mùa hè năm Giáp-tỷ (1504) vua Hiến-tông lâm bệnh

nặng , bọn Nguyễn -Kinh -Kỷ muốn lập Uy-Mục đế (Hoàng-

tử Tuân) đem vàng đến nhà ông đề hối lộ , ông không

chịu nhận bèn cùng đồ ngự sử Nguyễn-Công-Bật tồn lập

(Hoàng tử Thuần lên làm vua , tức là) Túc-tông . Sau (Túc

tổng mất) Uy- Mục để nối ngôi hận việc trước (không nhận

' hối lộ) đồi ông vào thừa-tuyên Quảng-nam ; khi

thuyền đến sông Chân-phúc , sai người đuổi theo bức bách

bắt ông phải tự tận , ông nhảy xuống nước mà chết, năm

ấy 54 tuổi. Về sau , Hồng thuận khởi binh (giết Uy-Mục),

mới truy phong và tế ông để biểu dương tiết nghĩa .

ong di
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NGUYỄN - BẢO

Ông người làng Phương-lai , huyện Vũ-tiên (Thái-bình) ,

đồ đồng tiến-sĩ khoa Nhâm thìn , năm thứ ba niên-hiệu

Hồng-thuận .

Buổi đầu ông được sơ bộ (37a] vào Đông- các làm

chức Tả tư giảng phò Đông-cung thái tử .

Vua Hiến-tông lên ngôi cho ông giữ chức Tả thị lang

bộ Lễ, tham dự và trông coi công việc Hàn-lâm viện . Ông

vâng Sắc-chỉ biên soạn bài văn bia ở am Hiền-thụy dựng

trên núi Phật-tích, đề tựa rằng :

NGUYÊN VĂN ( 1 ) :

帝王之生 , 必有靈異 ; 靈異之應 , 必有所憑 . 遡觀古

初 , 明徵可考 : 跡履巨人 , 而庖羲啟聖 ; 虹流華渚而金天

降神 . 月 贯瑶光 , 而顓頊生 ; 帝歆禋祀 , 而后稷興 ‧ 商業

兆玄鳥之媒 ; 唐帝協赤龍之瑞 · 嵩石 發於夏啟 ; 赤爵表

於周文 . 圖牒禎符 , 古今一揆 . 欽惟 :

( 1) Nguyên văn chữ Hán trong bản tuyển dịch chép bằng tay có

nhiều chữ viết sai lạc dịch-giả phải sửa lại trước khi dịch ;

đây là bài văn bia ở am Hiền -thụy chùa Thiênphúc trên

núi Phật-tích , một áng văn-chương đại gia , thiết tưởng độc

giả cần so sánh bản dịch với nguyên văn chữ Hán , nên dịch-

giả nhận thấy nên chép cả nguyên văn ra đây đề người đọc

dễ tham khảo.
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聖上皇帝陛下 , 承祖宗之施祉 , 襲德澤之流光 ; 應

運之奇 , 篤生之慶 , 豈不出乎其類 , 拔乎其萃者哉 .

原夫佛跡山天福寺 , 峯攢鷲 嶺 , 洞 敞崐崙 ; 西連 圓

傘之雲 , 東挹喝江之水 . 至人觀化 , 曾此徜徉 . 石壁 頂

痕 , 雲龕足跡 . 混沌以來 , 宛然如在 ; 真竺乾之福地 , 僳

島之洞天也 . 加以李朝徐公道行卓錫持蠟逾數十年 ; 天

王感轉經之功 ; 法友証托胎之果 。 如如遗 , 曹溪 不壞

之法身 ; 湛湛道心 , 達摩 歸空之寶相 ; 宴 妙勝之頭陀 , 圆

明之法印也 . 蓋其億萬斯年 , 儲休鍾秀 ; 磅礴 壤 間 , 必

待聖人而後發歟 ?

逮乎光順初元 , 陰 旣除 , 乾綱後正 . 聖宗淳皇帝 ,

以是年六月 六日 ,俯徇情 , 光登宸極 ; 簡 求 淑德 , 正位

宫中 .

時長樂殿皇太后 , 以禎國 公 ( 阮德忠 )第二女 , 懿範

嘉儀,首稱其選 。 七月 入侍 ,拜充儀居永寧宮 ,寵遇冠於

後庭 , 未幾有娠 . 公為皇太后致禱是寺徐公庵 . 方展拜

間 , 忽有 片 石飛落其前 ; 公懷之惟謹 , 密令郢工雕作佛

像 , 納石 于 衷 , 別構一庵奉之人莫知焉 .

明年 辛 已仲秋八月 十 日 , 聖上皇帝應期降誕 , 三宮

交赓 , 率土歸心 . 三年壬午 , 聖上以嫡長立為皇太子 . 仁

孝夙成 , 温文 日 就 ; 大本於是 益隆矣 .

洪德改元 , 皇太后 自 充儀冊為貴妃 ; 恩禮 日 加 。 及
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公臨殁囑 家人曰 : 飛石之異 , 他日 幸而有應 , 宜立碑記

其事 , 以垂不朽 .

洪德二十八年 , 聖宗淳皇帝上仙 , 聖上皇帝 嗣位 ;

社稷宗廟有所托 , 華夏蠻貊 皆率從 , 尊聖母貴妃為 皇

太后 , 居長樂殿 , 榮養備至 , 慈極怡愉 ; 福履之綏 , 祚徹

之蕃 , 與周 任似同其盛美也

聖天子率由舊章舉行仁政 ; 流亡復業 ,盜竊革心 ; 甫

及再 蕙 , 天下大治 ; 漢文之盛 , 唐 太之隆 , 未足以喻也 .

景統萬年之三 , 追思夙願 , 欲顯神功 , 特以碑文命

臣撰次 . 顧 臣淺陋何足以發揮神道感通之理 , 然旣叨奉

明 詔 , 敢不對揚休命 .

嗚呼 ! 天人相與之際微矣哉 ! 蓋 志之所至 , 氣亦至

馬 ; 氣之所至 , 理 亦至 焉 ; 是理也 , 察乎天地也 ; 贯乎古

今 , 不 以顯而彰 , 不以隱而明 , 存乎其人 , 則在方寸 間一

感孚 耳 · 况聖天子明德之遠 , 積赓之崇 ; 古昔帝王 , 未之

有 也 。

粵 自 厥初皇朝紹平 間 , 光 淑皇太后有玉帝授孩兒之

夢 , 果生聖宗 淳皇帝 ; 及長樂皇太后有黄龍入左脅之

祥 , 篤 生聖上皇帝 ; 祥瑞必不虚發 ; 天命固有攸歸矣 .

且幽明無二理 , 物類本一原 ; 象垂於天者星也 , 質凝於

禎國 公識鑒精通 , 寸忱懇至 , 神石 之應 , 豈偶然哉 !
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地也石者 ; 依人而行者神也 , 降祥在德者天也 . 徐庵靈

異之應 , 石耶 ? 星耶 ? 神耶 ? 天耶 ? 祥耶 ? 德耶 ? 是 豈

淺識所能預知哉 ! 穹 示 賜羨 , 岳瀆炳靈 , 亘萬古而一日 ,

不紀嘉貺 , 曷 著純英 , 謹拜手稽首而銘曰 :

天啟 帝王 , 必有 休 祥 ,

成功 特異 , 樹德 克昌 .

聖神 毓 慶 , 相 古 有光 .

誕 膺 眷顧 , 永 篤 周祐 .

百世 累 仁 , 萬年 垂 裕 .

施 于 文 孫 , 綿 洪寶祚 .

巍 彼 名山 , 虎踞 龍蟠 •

靈 蹤 勝 跡 , 磅礴 其間 .

待 時而 發 , 莫測 倪 端 .

英 英 奕 菜 , 壼 儀 足 法 .

聖 考 初年 , 自 天 作 合 .

熊夢允 孚 , 燕 謀 昭 合 .

禎 國 靜 淵 , 兹 山 致 虔 .

冥 心 默禱 , 格彼 上 玄 .

忽 有神 石 , 飛 于 佛 前 .

維茲 神 石 , 精誠 所 格 ;

入 金身 , 渾 融 無 跡 。

崇 構 奉 之 , 人 不厭 斁 .
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明年 仲秋 , 宗 石 垂 休 。

祥 開 虹 渚 , 道 闡 燕 謀 .

國 本 益 重 , 盤石 金 甌 .

尊 公 遺囑 , 其 言 可 復 .

事 如有 徵 , 善 則必 錄 .

宜 制 碑文 , 發揚 洪福 ,

鴞 尾 之 春 , 化 瑟 更新 .

聖 皇嗣 德 , 守 位 以 仁 ,

建用 皇極 , 惇叙 弃倫 .

慈 宸 膺 養 , 尊榮 無 尚 .

福 履 永 綏 , 穹 示 協 相 •

至 教 誕 敷 , 萬方 咸 仰 。

昭昭 靈 應 , 亹 亹 玄功 。

前言 在 耳 , 深 契 宸 哀 .

貞 珉 有 作 , 式 表 崇 鴻 .

天地 久長 , 山川 融峙 .

勒 此 穹 碑 , 奠 于 南 紀 ‧

功德 康隆 ,礌 硍 永世 ,

PHIÊN ÂM

Đế -vương chi sinh , tất hữu linh dị ; linh dị chi ứng,

tất hữu sở bằng. Tổ quan cô sơ, minh trưng khả khảo :

tích lý cự nhân , nhi Bào -Hi khải thánh ; hồng lưu Hoa-chủ

nhi Kim thiên giảng thần ; nguyệt quản dao quang , nhi Chuyên-
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Húc sinh ; Để hâm nhân tự, nhi Hậu - Tắc hưng . Thương

nghiệp triệu huyền điều chi tường ; Đường để hiệp xích

long chi thụy. tung thạch phát ư Hạ-Khải ; xích tước biểu

ư Châu Văn . Đồ điệp trinh phù, cô kim nhất [37b] quĩ.

Khâm duy :

Thánh thượng Hoàng-đế Bệ-hạ, thừa tô tông chi thi chỉ,

tập đức trạch chi lưu quang ; ứng vận chi kỳ , đốc sinh

chi khánh ; khởi bất xuất hồ kỳ loại, bạt hồ kỳ tụy giả tai !

Nguyên phù Phật-tích sơn Thiên-phúc tự, phong toàn

Thứu lĩnh , đỗng xưởng Côn-lôn ; tây liên Viên tản chi vân ,

đông ấp Hát- giang chi thủy. Chi nhân quan hóa , tằng thủ

thảng dương. Thạch bích đánh ngân , vẫn kham túc tích.

Hỗn độn dĩ lai, uyền nhiên như tại ; chân trúc kiền chi

phúc địa , tiên đảo chi đỗng thiên dã . Gia dĩ Lý triều Từ-

công Đạo - Hạnh trác tích trì lạp du [3&a ] sở thập niên .

Thiên vương cảm chuyên kinh chi công ; pháp hữu chứng

thác thai chi quả . Như như di thuế, Tào khê bất hoại chi

pháp thân ; trạm trạm đạo tâm, Đạt-Ma qui không chi bửu

tưởng . Thực diệu thắng chi đầu đà , viên minh chi pháp

ấn dã. Cái kỳ ức vạn tư niên, trừ hưu chung tù ; bàng

bạc khung nhượng gian , tất đãi Thành- nhân nhi hậu

phát dư ?

Đãi hồ Quang - thuận sơ niên, âm thắc kỳ trừ, kiền

cương phục chính . Thánh -tông Thuần Hoàngđế . dĩ thị niên

lục nguyệt lực nhật , phủ tuần dư tình, quang đăng Thần

cực ; giản cầu thục đức , chính vị trung cung .
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Thời Trường-lạc điện Hoàng Tháihậu , dĩ Trinh quốc-

công (Nguyễn- Đức- Trung ) đệ nhị nữ, ý phạm [38b] gia

nghi, thủ xứng kỳ tuyền . Thất nguyệt nhập thị, bái Sung-

nghi, cư Vĩnh -ninh cung , sủng ngộ quán ư hậu đình , vị

kỷ hữu thần . Công vị Thái-hậu tri đảo thị tự Từ - công

am. Phương triển bái gian , hốt hữu phiến thạch phi lạc

kỳ tiền. Công hoài chi duy cần , mật linh Dĩnh công điêu

tác Phật tượng , nạp thạch vu trung , biệt cấu nhất am

phụng chi , nhân mạc tri yên .

Minh niên Tân - tụ trọng thu bát nguyệt thập nhật,

Thánh thượng Hoàng - đế ứng kỳ giáng đản ; Tam cung

giao khánh , suất thì qui tâm . Tam niên Nhâm-ngọ , Thánh

thượng dĩ đích trưởng lập vi hoàng Thái-tử ; nhân hiếu

túc thành , ôn văn nhật tựu ; đại bồn ư thị ích long hỹ.

Hồng-đức cải [39a ] nguyên, Hoàng Thái- hậu tự Sung-

nghi sách vi Quý-pni ; ân lễ nhật gia. Cập Công làm một

chúc gia-nhân viết : Phi thạch chi dị, tha nhật hạnh nhi

hữu ứng , nghi lập bi kỷ kỳ sự, dĩ thùy bất hủ .

Hồng đức nhị thập bát niên, Thành -tông Thuần Hoàng-

để thượng tiên , Thánhthượng Hoàng đế tự vị. Xã-tắc tôn-

miếu hữu sở thác, hoa hạ man mạch giai suất tùng ; tôn

Thánh -mẫu Quí-phi vi Hoàng Thái- hậu , cư Trường -lạc điện,

vinh dưỡng bị chí, từ cực di du ; phúc lý chi tuy , lộc dân

chi phồn, dự Châu Nhâm tự đồng kỳ thiện mỹ dã.

Thánh Thiên -tử suất do cựu chương cử hành nhân chính ;

lưu vong phục nghiệp, đạo thiết cách [39b] tâm ; phủ cập
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tái kụ , thiên hạ đại trị. Hán Văn chi thịnh , Đường Thái

chi long , vị túc dĩ dụ dã .

Cảnh thống vạn niên chi tam , truy tư túc nguyên, dục

hiền thần công , đặc dĩ bi văn mạng thần soạn thứ. Cổ thần

thiên lậu hà dĩ phát huy thần đạo cảm thông chi lý , nhiên

kỷ thao phụng minh chiếu , cảm bất đối dương hưu mạng.

Ô hô ! thiên nhân tương dự chi tế vi hỹ tai ! Cái chí

chi sở chí, khi diệc chí yên ; khi chi sở chi, lý diệc chí yên ;

thị lý dã, sát hồ thiên địa dã ; quán hồ cổ kim , bất dĩ hiền

nhi chương , bất dĩ an nhi bí, tồn hồ kỳ nhân, tắc tại phương

thốn gian nhất cảm phu nhĩ. Huống Thánh Thiên tử minh

đức chi viễn [40a ], tích thành chi sùng ; cổ tích Đế vương,

vị chi hữu dã.

Việt tự quyết sơ Hoàng triều Thiệu bình gian, Quang-

Thục Hoàng Thái-hậu hữu Ngọc để thụ hài nhi chi mộng,

quả sinh Thánh -tông Thuần Hoàng-đế ; cập Trường- lạc Hoàng

Thái-hậu hữu hoàng long nhập tả hiếp chi tường , đốc sinh

Thánh thượng Hoàng -đế ; tường thụy tất bất hư phát ; thiên

mệnh cố hữu du quy hỹ.

Trinh quốc công thức giảm tinh thông, thốn đam khẩn

chi ; thần thạch chi ứng , khởi ngẫu nhiên tại ! Thả u minh

vô nhị lý , vật loại bồn nhất nguyên ; tượng thủy ư thiên

giả tinh dã, chất ngưng ư địa giả thạch dã ; y nhân nhi hành

giả thần dã , giảng tường tại đức giả thiên dã . Từ am linh

[40b ) dị chi ứng, thạch gia ? tình gia ? thần gia ? thiên

gia ? Thị khởi thiền thức sở năng dự tri tai ! Khung thị tứ

4
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tiện , nhạc độc binh linh , cắng vạn cổ nhi nhất nhật, bất

kỷ gia huống , hạt trứ thuần anh ; cần bái thủ khê thủ nhi

minh viết :

Thiên khải Đế-vương , tất hữu hưu tường,

Thành công đặc dị, thụ đức khắc xương.

Thánh thần dục khánh, tướng cô hữu quang .

Đản ưng quyền cố, vĩnh đốc châu hựu .

Bách thế lũy nhân, vạn niên thùy dụ .

Thi vu văn tôn , miên hồng bửu tộ.

Nguy bí danh sơn , hồ cứ long bàn .

Linh tung thắng tích , bàng bạc kỳ gian.

Đãi thời nhi phát , mạc trắc nghê đoan .

Anh anh dịch lật [41a] khồn nghi túc pháp.

Thánh khảo sơ niên, tự thiên tác hợp .

Hùng mộng doãn phu , yến mưu chiếu đáp .

Trinh -quốc tịnh uyên , tư sơn trí kiền ;

Minh tâm mặc đảo, cách bỉ thượng huyền .

Hốt hữu thần thạch , phi vu Phật tiền .

Duy tư thần thạch , tinh thành sở cách

Diệu nhập kim thân, hồn dung vô tích .

Sùng cấu phụng chi, nhân bất yếm dịch .

Minh niên trọng thu , tồn thạch thùy hưu .

Tường khai hồng chữ, đạo xiền yến mưu.

Quốc bồn ích trọng, bàn thạch kim âu .

Tôn công di chúc, kỳ ngôn khả phục.
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Sự như hữu trưng , thiện tắc tất lục .

Nghi chế bi văn , phát dương hồng phúc .

Thuần vĩ chi xuân, hóa sắt canh tân ;

Thánh hoàng tự đức, thủ vị dĩ nhân .

Kiến dụng [41b] hoàng cực, đồn tự di luận .

Từ thần ưng dưỡng , tồn vinh vô thượng.

Phúc lý vĩnh tuy, khung thị hiệp tướng .

Chí giáo đản phu , vạn phương hàm ngưỡng .

Chiêu chiêu linh ứng , vì vỉ huyền công .

Tiền ngôn tại nhĩ, thâm khế thần trung .

Trinh miên hữu tác, thức biểu sùng hồng .

Thiên địa cửu trường, sơn xuyên dung trĩ .

Lặc thử khung bi, điện vu nam kỷ .

Công đức khang long, lỗi lang vĩnh thế .

DỊCH NGHĨA

Phàm các bậc Đế- vương ra đời ắt có điềm linh- di

(linh diệu khác thường) , và sự ứng nghiệm của những

điềm linh dị ấy phải có bằng chứng ; xem có sử người

ta có thể nhận ra những bằng chứng ấy rõ ràng như : bà

mẹ Bảo-Hy (1 ) giẫm lên dấu chân người to lớn mà sinh

( 1 ) Bảo- Hy , hay Phục -Hy : Vua nước Tàu thời thượng cổ (khoảng

4480 – 4365 trước Công - nguyên ) , dạy dân đánh cá , nuôi

súc vật và vạch ra bát quái ( 8 quẻ trong kinh Dịch ). Tương

truyền rằng : Mẹ Phục-Hy ở bến sông nước Hoa -tư giẫm

vào vết chân người to lớn , trong lòng thấy động, rồi có

thai sinh ra vua.
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ra vua ; ngôi sao sáng như cầu vồng sa xuống Hoa chử ,

mà Kim-thiên thị (1 ) (Thiếu-Hạo) ra đời ; sao Dao hiện

ra sáng như mặt trăng là điềm sinh vua Chuyên-Húc (2) ;

(bà Khương-Nguyên ) năng củng Thượng - đế, Thượng-đế

cảm lòng thành mà cho sinh ra Hậu -Tắc ( 3 ) ; (bà Giản-

Địch) nuốt trứng chim én mà sinh ra người sáng nghiệp

nhà Thương (4) ; rồng đỏ xuất hiện là điềm Thánh - đế

Đường Nghiêu ra đời (5) ; Hạ-Khải sinh ra thì mẹ hóa thành

(1 ) Kim-thiên thị : Vua nước Tàu đời thượng-cỏ , tức Thiếu

Hạo Kim-thiên thị (khoảng 2597 — 2512 trước Công-nguyên ).

Theo sách Đế vương thế kỷ : có ngôi sao lớn như cái cầu

vòng chiếu xuống bến sông Hoa-chủ, bấy giờ có người con

gái là Loa-tô cảm nhiễm ánh sao ấy mà có thai và sinh ra

Thiếu-Hạo.

(2) Chuyên-Húc Cao Dương thị : Vua nước Tàu đời thượng có

(khoảng 2513 — 2435 trước Công-nguyên ). Theo Đế- vương thế.

kỷ : Cuối đời Kim - thiên thị sao Dao chiếu sáng như mặt

trăng ; bà Phi ở trong u-phòng cảm nhiễm ánh sao ấy mà

thụ thai và sinh ra Chuyên-Húc.

(3) Hậu-Tắc : Thủy tỏ của nhà Chu bên Tàu , làm chức Tắc là

quan coi việc cày cấy dưới thời vua Nghiêu (2365 – 2282

trước Công nguyên ). Tương truyền rằng : Bà Khương-Nguyên

năng cầu đảo Thượng-đế mà sinh ra Hậu -Tắc.

(4 ) Thương Ản, với điềm chim én : Bà thứ phi của vua Đế

Cốc bên Tàu (2435 – 2365) là Giản-Địch đi tắm thấy con

chim én đẻ rơi một quả trứng, liền lấy nuốt vào bụng rồi

có thai mà sinh ra ông Khiết là thủy tỏ của nhà Ân .

(5) Điềm rồng đỏ với vua Nghiêu : Theo sách Đế vương thếkỷ

thì bà mẹ vua Nghiêu là Khánh -Đô (vợ Đế-Cốc) đi ra bờ

sông thấy con rồng đỏ, rồi do sự giao cảm mà có thai 14

tháng, sinh ra vua Nghiêu.
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瀑

đá (1 ) ; chim sẻ đỏ mang chiếu thư đến cho vua Văn nhà

Chu (2) . Những đồ điệp và điềm lành bảo trước, xưa nay

đều cùng một lẽ . [37b] Kinh nghề :

Đức Thánh-thượng Hoàng đế Bệ-hạ, thừa hưởng phúc

của tổ tông , nối tiếp vẻ sáng của nền đức trạch cũ , ứng

vào vận nước hưng thịnh sinh ra bậc thánh, há chẳng khác

đời hơn người hay sao ?

Nguyên lai chùa Thiên phúc ở trên núi Phật tích ; non

dồn đỉnh Thứu, động mở Côn-lôn ; phía tây liên tiếp mây

núi Tản -viên , phía đông ôm lấy giòng sông Hát . Bậc chi-

nhân lịch lãm , đã từng đến chốn này tiêu dao . Vách đá

còn tạc vết đầu , am mây còn in dấu gót. Từ thuở hỗn-

độn đến nay , vẫn y nguyên như thế . Thật là chốn đất

lành cõi Phật, và động trời ở đảo tiên vậy . Hơn nữa (đây

là nơi ) ông Từ Đạo Hạnh triều Lý chống tích trượng đến

tu trì trên [38a] vài chục năm . Thiên vương cảm công trì

kinh (3) ; sư bạn chứng cho quả đầu thai vào hoàng

( 1 ) Hạ Khải : Con vua Vũ nhà Hạ bên Tàu (2188 – 1818 trước

Công - nguyên ). Ông Khải là vị vua thứ hai của nhà Hạ

(2197 – 2188 trước Công nguyên ). Theo thần thoại Trung-

quốc : Trong núi Trung -nhạc – tức Tung-sơn – có hòn đá ,

tức là mẹ Hạ-Khải. Khải sinh ra rồi mẹ hóa làm đá (Sở từ).

-

( 2) Chim sẻ đỏ với Chu Văn : Theo sách Mạc Tử : Có con chim

sẻ đỏ ngậm chiếu thư đậu ở ngõ Văn -vương nhà Chu bảo

điềm tốt lành .

(3 ) Từ Đạo-Hạnh ... trì kinh : Từ Đạo-Hạnh tức là tăng Từ Lộ ,

người xã An-lãng (sau thuộc kỳ-nội) huyện Thanh-trị , tu ở

chùa trên núi Phật-tích , hiệu là Đạo Hạnh thiền - sư. Sách

Thiền uyển tập anh chép : Từ Đạo Hạnh do tụng kinh đà

la- ni -môn mà có phép thần thông. Một vị thần hiện ra xưng

là Thiên vương , nói : Xin đến đề Thiền sư sai khiến » .
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trong suốt yên lặng ,

thất (1 ) . Không sinh không diệt , đề lại xác pháp thân không

nát như phái Tào khê (2 ) ; đạo tâm

rồi bảo tướng (3) lại trở về chỗ hư vô như Đạt - ma (3).

Thật là phép đầu-đà (4 ) mầu nhiệm , là pháp ấn (5) viên

minh vậy. Có lẽ đã từ ức vạn năm nay khí thiêng chung

đúc đầy rẫy, bàng bạc (6) khắp trời đất , đợi khi nào

có bậc thánh nhân , rồi mới phát hiện chăng ?

Đến năm đầu niên -hiệu Quang -thuận , ác đảng (7 ) bị

tiễu trừ, ngôi vua lại định. Ngày mồng 6 tháng 6 năm ấy ,

( 1 ) Thác thai : Tục truyền rằng : Tăng Đạo-Hạnh đầu thai vào

bà vợ Sùng -hiền hầu (tôn thất nhà Lý) và sinh làm Lý

Thần-tông. Theo truyền thuyết : Sau khi học được phép,

Từ Đạo Hạnh hóa hỗ dọa bạn là Nguyễn -Minh -Không. Bạn

bảo : « Muốn làm kiếp ấy thì sau sẽ được làm. Đạo-Hạnh

biết kiếp sau mình sẽ đầu thai làm con vua rồi hóa hồ, nên

nhờ bạn đến lúc đó sẽ hết sức cứu cho.

(2 ) Pháp thân : Tức là tự tính , một trong ba thân (pháp thân

bảo thân và ứng thân) của đức Phật. Tào-khê : Một môn phái

đạo Phật ở Trung quốc , có truyền sang ta .

(3 ) Bảo tướng : Tướng trang-nghiêm của Phật tượng . Đạt-Ma :

Một thiềnsư người Ấn-độ trước sang Trung-quốc truyền đạo,

sau đạo ấy truyền sang Việt-nam tức là Thiềntông .

(4 ) Đầu đà : Nhà tu , chịu khổ hạnh để trừ phiền não tham sân si.

(5) Pháp ấn : Tâm pháp của Phật.

(6) Bàng bạc : Rộng lớn , lan tràn khắp không gian thời gian .

(7) Ác đảng : Năm Kỷ-mão (1459 ) Lạng sơn vương Nghi Dân

cùng bè đảng đương đêm đột nhập hoàng-cung đâm chết

vua Nhân tông rồi tự lập làm vua. Đến tháng 6 năm sau

(1460), các định thần khởi nghĩa trừ diệt Nghi-Dân cùng , bè

đảng và rước Gia-vươn Tớ Thành tôn lên ngôi vua, tức Lê

4 . Thánh tông . 77 :
riidt
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đức Thánh-tông Thuần Hoàng để thuận theo dân tình lên

ngôi Cửu Ngũ , rồi kén người thục đức đề đặt vào chính

cung. Bà Hoàng Thái-hậu ở điện Trường-lạc ngày nay bây

giờ là con gái thứ hai của Trinh Quốc-công (Nguyễn -Đức-

Trung ), [38b] con nhà nề nếp , có khuôn phép tốt xứng

đảng được kén vào ngôi ấy.

Tháng bảy vào hầu, vua phong làm Sung-nghi , ở cung

Vĩnh -ninh , và được vua ban ân sủng dồi dào hơn hết thảy

các cung phi . Chẳng bao lâu sau, bà có thai , Trinh Quốc

công vì bà đến cầu đảo ở am Từ - công trong chùa ấy .

Đương khi làm lễ , bỗng có một hòn đá bay xuống trước

mặt. Ông bao kỹ mang về nhà ; rồi sai thợ tạc tượng

Phật, cho hòn đá vào trong tượng. và làm riêng một cái

am để thờ phụng . Việc đó không ai biết cả .

Sang năm sau là năm Tân-ty ( 1461 ) , mùa thu tháng

8, ngày mười, Thánh thượng Hoàng đế ứng kỳ giảng sinh .

Ba cung mừng rỡ, cả nước vui lòng. Năm Nhâm ngọ , niên-

hiệu Quang -thuận năm thứ ba , Thánh- thượng là đích trưởng

được lập làm Hoàng Thái-tử. Ngài sẵn có nhân hiếu , văn

chương thành tựu , vậy là cái gốc lớn trong thiên hạ mỗi

ngày một thêm thịnh đại vậy .

Đến khi đức Thánh-tông đồi niên -hiệu là Hồng-đức

(39a ] Hoàng Thái hậu lúc ấy còn là Sung-nghi được sách

phong làm Quí-phi , ngày càng được gia tăng ấn điền .

Trinh Quốc-công khi sắp mất có dặn người nhà rằng :

Điềm lạ đá bay thuở trước, sau này may có ứng nghiệm

thì nên dựng bia chép việc đó đề lưu truyền mãi mãi.
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: Mùa xuân năm Hồng-đức thứ 28 , Đức Thánh - tông

Thuần Hoàng đế thăng hà , Thánh-thượng Hoàng đế lên nối

ngôi , tôn miếu xã tắc có nơi ỷ thác ; dân chúng các miền

kinh thượng và mường mán thảy đều phục tùng. Nhà vua

tôn Thánh -mẫu từ Qui - phi lên Hoàng Thái - hậu ở điện

Trường-lạc . Được phụng -dưỡng đầy đủ , vẻ vang, ngôi quốc-

mẫu nhàn nhã , yên vui, phúc lộc dồi dào, cháu chắt

phồn-vinh , cái cảnh thịnh mỹ ấy ngang với hai bà Nhâm

Tự đời Chu ( 1 ) vậy .

Đức Thiên -tử noi theo điền cũ , thi hành nhân chính ;

dân lưu tán trở về an nghiệp, bọn trộm cướp [39b ] trở

được hai năm , trong nước thịnh

trị . Đời thịnh như thời Hán Văn - đế, Đường Thái- tông

cũng chưa thể ví được.

nên thiện lương ; mới

Năm thứ ba niên- hiệu Cảnh thống , nhà vua tưởng nhớ

nguyện ước xưa , muốn làm sáng tỏ công đức của thần

thánh , đặc sai tôi soạn bài văn bia . Tôi vốn học cạn

tài sơ, làm sao có đủ khả năng phát huy lẽ cảm thông

của thần đạo ; nhưng đã phụng thừa minh chiếu , há dám

không đáp lại xứng đáng mệnh lệnh của vua .

Than ôi ! cái mối tương quan cảm ứng giữa trời và

người thật là mầu nhiệm thay ! Bởi chí con người hưởng

tới đâu , thì khí của trời cũng lan tới đó , và khi hướng

tới đâu thì lý cũng tới đó vậy .

( 1 ) Nhâm Tự đời Chu : Bà Thái-Nhâm , mẹ vua Văn-vương và

bà Thái-Tự, mẹ vua Vũ-vương nhà Chu bên Tàu .
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Lý ấy lan khắp không gian trời đất, suốt từ xưa đến

nay, chẳng phải bày ra mới sáng, chẳng phải dấu kín mà

tối đi được, tồn tại nơi con người thì đó chỉ là một niềm

tin cảm ở trong bụng mà thôi. Huống chi vua ta nhờ

được đức sáng [40a] lâu đời , phúc lành chứa lại dồi dào ,

các bậc đế-vương xưa chưa dễ đã có như thế. Xét từ lúc

hoàng triều ta mới dựng nước , khoảng niên - hiệu Thiệu-

bình (triều Thái-tông) , Hoàng Thái hậu Quang-Thục ( 1 ) đã

có cái mộng « Ngọc để cho con » , sau quả sinh vua Thánh.

tông Thuần Hoàng-đế. Rồi Hoàng Thái-hậu Trường-lạc thấy

điềm rồng vàng chui sườn bên trái mà sinh ra Thánh-

thượng Hoàng-đế ta. Như vậy những điềm lành ấy không

phải là chuyện hảo huyền, mà do mệnh trời đã dành cho vậy.

Trinh -quốc-công xét đoán tinh thông, lại có tấc lòng

thành khẩn nên đá thần ứng hiện, hả phải là việc ngẫu

nhiên . Vả u minh (âm dương) không có hai lý , vật loại

vốn cùng một thề ; hình tượng hiện ra ở trên trời là các

vì sao ; chất đọng ở đất là đá ; khi-năng dựa theo người

mà làm việc họa phúc ấy là thần ; giáng điềm lành xuống

cho kẻ có đức ấy là trời vậy. Thế thì cái điềm lạ ửng-hiện

nơi am Từ công kia [40b] là đá chăng ? Là sao chăng ? Là

thần chăng ? Là trời chăng ? Là điềm lành chăng ? hay là

( 1 ) QuangThục Hoàng Thái-hậu : Mẹ vua Thánh-tông , tức bà

Tiệp -dư Ngô-thị Ngọc-Dao, người làng Đồng phang , huyện

Yên -định , tỉnh Thanh hóa , thứ phi của vua Thái-tông. Bà

nằm mộng thấy thiên sứ dẫn lên Thiên đình và được Ngọc

hoàng ban cho một vị tiên đồng làm con , liền sau đó mà

thụ thai và sinh vua Lê Thánh -tông .
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có đức chăng ? Những việc ấy người kiến thức hẹp hòi

há dễ biết trước được ư ? Trời đất gia phúc, sông núi

hiền linh , muôn thuở cũng như một ngày, nay không ghi

chép điềm hay thì làm sao thấy rõ được sự tốt đẹp ? Vậy

kính cần chắp tay cúi đầu làm bài minh rằng :

Trời sinh Đế-vương, ắt có hươu tường (điềm lành) ;

Thành công đặc biệt , tích đức cát xương (tốt đẹp .

thịnh vượng)

Thánh thần chứa phúc, nền cũ rỡ ràng.

Mệnh trời quyến cổ , phúc lộc miên trường.

Trăm đời nhân hậu , ngàn thuở giàu sang.

Dành cho con cháu , bền vững ngôi báu .

Danh sơn cao ngất , hồ phục rồng chầu ,

Dấu thiêng vết đẹp , man mác một bầu.

Đợi thời phấn phát, manh mối biết đâu !

Nếp nhà rực rỡ [41a ) khuôn phép đầy đủ .

Thánh khảo năm xưa (1 ) : duyên trời phối ngẫu .

Hùng mộng (2) tin lành , yến mưu (3) soi dấu .

Trinh-quốc nghĩ sâu , lên núi khấn cầu ,

Thành tâm mặc niệm , cảm cách trời cao .

}

( 1 ) Thánh -khảo năm xưa (sơ niên) : Vua cha , tức Thánh-tông

bắt đầu lên ngôi năm Canh-thìn ( 1460).

(2) Hùng mộng : Điềm sinh con trai (do chữ mộng hùng là

nằm mộng thấy con gấu )..

(3) Yến mưu : Tính việc gây dựng tương -lai cho con cháu . Đại

ý câu này nói để báo đáp sự mưu tính của người đời trước.
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Bỗng cỏ thần thạch (1) , rơi xuống Phật tiền.

Có thần thạch ấy, bởi thành cảm cách.

Đặt vào kim thân (2 ), không lộ vết tích .

Lập am phụng thờ, khỏi hương không dứt.

Mùa thu năm sau , thần thạch thùy hưu (giang phúc) .

Hiện điềm hồng chử (3) , thành tựu yến mưu .

Gốc nước thêm vững , bàn thạch kim âu (4 ) .

Quốc-công di chúc, lời nói đảng phục.

Việc có chứng -nghiệm , điều hay phải lục .

Nên làm văn bia, phát dương hồng phúc .

Thuần -vĩ (5) đầu xuân , đồi mới hóa thân (6 ) .

Thánh hoàng nối đức, trị vì bằng nhân .

Dựng ngôi [41b] hoàng cực, gìn giữ nhân-luận .

Phụng-dưỡng Từ-thân , tôn vinh rất mực.

Phúc lộc lâu dài, trời xanh giúp sức.

Giáo-hóa thấm nhuần , muôn dân tin tưởng.

Rõ ràng linh-ứng, bền vững huyền công .

( 1 ) Thần thạch : Hòn đá huyền diệu (từ trên núi bay xuống

trước am thờ Phật , như thể có thần linh sai khiến) .

(2) Kim thân : Mình vàng, tức tượng Phật.

(3 ) Hồng-chữ : Cầu vòng từ trên trời chiếu xuống bến sông Hoa-

chữ. (Xem chú thích (1) ở trang 149 ).

(4) Bàn thạch kim âu : Người ta thường nói vi nước nhà bền

như cải bình vàng (kim âu ), vững như tảng đá (bàn

(5 ) Thuần- ĩ chi xuân : Mùa xuân năm Đinh-tỷ (140

mặt trăng cùng hội tại cung Tỵ là vị thứ sao

(6) Đồi mới hóa thân : Chỉ vua Lê Thánh tông
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Lời xưa còn đó, rất hợp thần trung (lòng vua ).

Tạc vào bia đá, nêu rõ kỳ công.

Trời đất lâu dài , non sông vững chãi.

Khắc tấm bia này, dựng ở cõi nam.

Công đức lớn lao, đá thần còn mãi.

Bài văn soạn xong rất hợp ý vua ; ông được thăng chức

Thượng thư bộ Lễ , kiêm thị-độc viện Hàn-lâm , vẫn giữ việc

ở viện . Ông bẩm tính khoan dung, độ lượng, giản ước và

trọng hậu , thực là một bậc danh thần ở thời bấy giờ. Ông

có biệt hiệu là Châu-Khê , và có (Châu -Khê) thi tập truyền

ở đời sau .

[42a] BÙI- XƯƠNG - TRẠCH

Ông người làng Định-công, huyện Thanh-đàm (Hà-đông) ,

28 tuổi đỗ đồng tiến - sĩ khoa Mậu tuất, năm thứ 9 niên-

hiệu Hồng-đức (1478) . Thuở thiếu thời ông làm nghề nông ;

là người chuyên cần hiểu-học, trong lúc đi cày bừa ông

thường mang theo sách vở, ban đêm đọc sách với ảnh

huỳnh quang (đom - đỏm) ; tuy không bỏ việc nông mà

học nghiệp vẫn ngày càng tiến bộ . Ông đi thi một lần

đỗ ngay ; lúc xưởng bảng, ông đang cày ruộng ở ngoài

đồng ; người làng cho thế là vinh hạnh .

Lúc đầu được sơ thụ Hàn - lâm ; khi Thánh - tông đi

đánh Chiêm , ông theo vua coi quân có công.

Mùa đông năm Kỷ-dậu (1489) , ông vâng mệnh đi sử

cống nhà Minh ,



158
LỊCH - TRIỀU HIẾN - CHƯƠNG LOẠI CHỈ

Năm thứ 24 niên -hiệu Hồng-đức (1493), ông phụng soạn

bài ký ở đình Quảng-văn . Bài ký viết rằng :

NGUYÊN VĂN

臣聞 : 天不言而四時行 , 萬物生 , 日月之所垂象也 ;

帝無為而天下治 , 萬邦理 , 命令之所垂法也 。

聖天子握乾符 , 臨寶位 ; 治 功 丹 , 二十餘年 , 武

功抗 , 文德修 , 四海九洲 , 皆為臣妾 ; 梯山之區 , 航海之

隅 , 號令之所周也 ; 霜露所墜 , 舟車所至 , 正朔之所被

也 ; 海隅蒼生悉為帝 臣 而承帝命矣 .

皇帝陛下乃慮夫政事之繁 , 臣民之衆 , 難以 耳提

面命 , 於是鳩庶工 , 弘规矩 , 垂之能 , 輸之巧 , 特建名 亭

於大興門之外以為懸治象之所 .

其他則鳳樓峙其前 , 龍城遶于 外 ; 銀溝邀道倚左右

回旋 , 觀貼之有地也 ; 其形則楹棟 其 高 , 彫琢斥 而弛 ,

不 陋而卑 , 不壯而麗 , 是制度之得中也 。 既成特賜名曰

廣文亭 . 朝廷載新 , 煥發號令 , 籌 軍 國 之務 , 明禮義之

儀,百官庶尹之政 , 天下 臣民之務 , 莫非星明而 日 麗 , 蓋

將以新萬方之視聽 , 表一代之文明 , 非虚設也 。

當其法令初成 , 觀者就不景仰 , 一新制度 , 灼 爛 雲

霞 ; 為百官者則明道揆 , 謹官 常 , 奉市 下之 言 , 宣

象之禹詔 , 莫不師 師而相規也 ; 為四方者則 聞 德化 而歡

忻 , 奉德音而鼓舞 ; 仰虞庭雍熙 之治 , 聽漢朝寬大之書 ,

莫不欣欣相樂也 。
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…… 是則斯事之作 , 乃所以增棟隆之慶 , 基盤真之傳 ,

豈偶然哉 !

噫 ! 斯亭之設 , 有 由 矣 : 政教之施設 , 命令之發輝 ,

煥乎其有文 : 堯之成功也 ;郁乎 其有文 : 周之盛治也 ; 邦

國泰和 : 舜之文德也 ; 聲教遠暨 : 禹之文命也 ; 一言之

發 , 審是樞機 ; 一个之施 , 堅如金石 , 使天下之人皆曰 :

大哉吾皇言 , 一哉吾皇 心 , 而文德發達 , 無遠不至 . 則斯

亭之設 , 而廣文之名 , 所以為萬世龜鑑也 。

PHIÊN ÂM

Thần văn : Thiên bất ngôn nhi tứ thời hành , vạn vật

sinh , nhật nguyệt chi sở thùy tượng dã ; đế vô vi nhị

thiên hạ trị, vạn bang lý , mệnh [42b] lệnh chi sở thùy

pháp dã.

Thánh Thiên tử ác kiền phù , làm bửu vị ; trị công

đan hoạch , tam thập dư niên , vũ công kháng, văn đức

tu , tứ hải cửu châu , giai vi thần thiếp ; thê sơn chi khu,

hàng hải chi ngung, hiệu lệnh chi sở chu dã ; sương lộ

sở trụy, châu xa sở chí, chính sóc chi sở bị dã ; hải ngung

thương sinh tất vi đế thần hỹ.

Hoàng-đế Bệ- hạ nãi lự phù chính sự chi phiền , thần

dân chi chúng, nan dĩ nhĩ đề diện mệnh, ư thị cưu thủ

công, hoằng qui củ , thùy chi năng, thâu chi xảo, đặc kiến

danh định ư Đại - hưng môn chi ngoại dĩ vi huyền trị

tượng chi sở .
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Kỳ địa tắc phượng lâu [43a] trĩ kỳ tiền, long thành

nhiều vu ngoại ; ngân câu yêu đạo ý tả hữu hồi tuyền , quan

chiêm chi hữu địa dã . Kỳ hình tắc doanh đống nghiễm kỳ

cao, điêu trúc xích nhi trì, bất lậu nhi tỵ, bất tráng nhi lệ ,

thị chế độ chi đắc trung dã. Kỳ thành đặc tứ danh viết

Quảng-văn đình . Triều đình tải tân , hoán phát hiệu lệnh ,

trù quân quốc chi vụ , minh lễ nghĩa chi nghi, bách quan

thủ doãn chi chính , thiên hạ thần dân chi vụ , mạc phi

tinh minh nhi nhật lệ , cái tương dĩ tân vạn phương chi

thị thính , biểu nhất đại chi văn minh , phi hư thiết dã.

Đương kỳ pháp lệnh sơ thành , quan giả thục bất cảnh

ngưỡng, nhất tân chế độ , [43b] tuân lạn vân hà ; vi bách

quan giả tắc minh đạo quỹ , cần quan thường, phụng bố

hạ chi Nghiêu ngôn, tuyên huyền tượng chi Vũ chiếu , mạc

bất sư sư nhi tương qui dã ; vi tử phương giả tắc văn đức

hóa nhi hoan hân , phụng đức âm nhi cổ vũ ; ngưỡng Ngu

đình ung hy chi trị , thinh Hán triều khoan đại chi thư,

mạc bất hân hân tương lạc đã .

Thị tắc tư đình chi tác , nãi sở dĩ tăng đống long

chi khánh, cơ bàn điện chi truyền , khởi ngẫu nhiên tai .

Y ! tư đình chi thiết , hữu do hỹ : Chính giáo chi thi

thiết , mệnh lệnh chi phát huy ; hoản hồ kỳ hữu văn : Nghiêu

chi thành công đã ; úc hồ kỳ hữu văn : Châu chi [44a

thịnh trị dã ; bang quốc thái hòa : Thuấn chi văn đức dã ;

thanh giáo viễn kỵ : Vũ chi văn mệnh dã ; nhất ngôn chi

phát, thầm thị xu cơ ; nhất linh chi thi, kiên như kim

thạch , sử thiên hạ chi nh Ari tại ngô hoàng

ngôn, nhất tai ngô hoàng ' t đạt, vô
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viễn bất chí. Tắc tư đình chi thiết , nhi Quảng - văn chi

danh, sở dĩ vi vạn thế qui giảm dã .

TẠM DỊCH

Thần nghe rằng : Trời chẳng nói gì mà bốn mùa vận

hành , muôn vật sinh trưởng ; mặt trời , mặt trăng là hình

tượng của trời vậy. Để vương ngồi yên mà thiên hạ và

muôn nước vẫn được trị an , việc muôn nước được ồn

định ; mệnh-lệnh là pháp độ của thiên tử vậy .

Nay Đức Thánh Thiên tử giữ mệnh trời , lên ngôi báu ;

công-nghiệp trị bình rực-rỡ. Trong hơn 20 năm , vũ công

mạnh mẽ, văn đức được sửa sang ; bốn biển chín châu đều

là thần thiếp ; nên những ven rừng, góc biển nào mệnh

lệnh nhà vua cũng lan khắp ; những chốn sương mù rơi

xuống , nơi xe thuyền tới được đều theo chính sóc (niên lịch)

của Hoàng triều ; tóm lại những dân chúng ở những cõi xa

với thảy là bề tôi của Hoàng -đế và theo mệnh-lệnh của vua

cả . Nay Hoàng-đế Bệ-hạ vẫn thường lo chính sự bộn bề ,

thần dân đông đảo ; không thể bảo vào tai sai tận mặt được,

cho nên phải tập họp thợ thuyền , sai vẽ kiểu mẫu, lựa tay

tinh xảo , như ông Thủy ông Thâu đời xưa xây cất ngôi đình

ở phía trong cửa Đại-hưng, đề làm nơi niêm yết những

giấy tờ nói về công việc chính trị của nhà vua .

Ngôi đình này, nói về địa thế thì có lầu (Ngũ) phượng

dựng ở phía trước , thành Thăng -long bao bọc ở phía ngoài ;

ngòi ( Bích) câu ở ngang đường vòng quanh tả hữu , tiện

lối quan chiêm. Nói về hình thức đình thì rường cột cao lớn ,

chạm trỗ sơ sài , dẫu thấp mà không thô lậu , nhà không đồ-
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sộ mà tráng-lệ ; thế là mẫu mực được vừa phải vậy . Công

việc kiến trúc hoàn thành, vua dặt tên đình là « Quảng-văn

đình » . Rồi từ đó mỗi ngày Triều-đình ban bố hiệu lệnh mới ,

như là trù tính những việc quân, việc nước, bày tỏ nghi

tiết về lễ nghĩa, chính lệnh của bá quan, công việc của

dân chúng, việc gì cũng được rõ ràng, ngày càng thêm sáng

tỏ ; chủ yếu là đề cho sự tai nghe mắt thấy của muốn

phương thêm mới ra mà biểu hiện văn-minh của một thời

đại, chứ không phải làm ra đề bỏ không vậy.

Đương khi pháp lệnh mới làm xong , người tới xem ai

chẳng khâm ngưỡng chế-độ canh tân , rực-rỡ như ráng mây.

Nói về trăm quan thì tỏ rõ đường lối làm việc hợp đạo

lý, cần thận gìn giữ phép tắc , tuân theo lời nói của vua

Nghiêu ban xuống , xem rõ lời chiếu của vua Vũ yết ra ,

ai nấy cũng học hỏi nhau , khuyên bảo lẫn nhau , và nhân

dân bốn phương thì nghe « đức hóa » mà vui mừng , vâng

theo « đức âm » mà cổ võ, trông nền thịnh trị vui hòa như

của nhà Ngu , xem chính sách rộng lớn như của nhà Hán ,

ai ai cũng hớn hở cùng nhau vui vầy.

Như thế thì ngôi đình này dựng lên cốt đề làm rạng

vẻ thịnh trị đề cho cơ nghiệp được vững bền , há phải là

việc ngẫu nhiên ư ?

Vậy thì ngôi đình này làm ra cũng có lý do : Sắp đặt

chính giáo (chính trị giáo dục) , ban 4 mệnh lệnh , pháp

độ rõ rệt, là sự thành công củ

rạng rỡ là nền thịnh trị củ

" ; văn-chương

ia đến

thái hòa là lễ nhạc của vua
: rộng
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phương xa là văn giáo của vua Vũ ; một lời truyền ra

đúng là then máy, một lệnh ban ra vững như đá vàng.

Người trong nước ai cũng bảo : « Lời nói của vua ta thật

là to tát, lòng vua ta trước sau như một » . Do đó mà

lễ giáo truyền xa không chốn nào không tới . Vậy thì ngôi

đình này dựng lên lấy tên là Quảng-văn cốt đề làm quy

giám (gương mẫu) cho muôn đời » .

Bài ký soạn xong được nhà vua đặc biệt tán thưởng.

Đến khi vua Thánh-tông thăng hà , vua Hiến-tông lên

nối ngôi, ông được thăng chức hiệu-thư Đông các . Nhân

dịp nầy ông có làm bài biểu tạ ơn :

« Cúi nghĩ : (Vì phận hèn mọn như) cỏ bồng ở núi xa,

nên đã từ lâu không có lời nói thẳng đến chốn thâm

nghiêm ; nay trời giáng mưa móc, ơn thẩm - nhuần thật

quá dồi-dào vậy ; trước đã vẻ vang, lòng cô trung lại càng

thâm cảm .

Thần gặp khoa thi [44b] may đỗ , cho tới nay thấm

thoát đã 20 năm ; từng theo ngự giá đánh Chiêm , vâng

mạng đi sứ Minh, mà chẳng làm nên một chút công-trạng ;

khi ở viện Hàn - lâm , khi ở Đông-các, làm văn rơm -rác nào

có đáng kể gì ? Đã thẹn mình chẳng có sáng kiến hay chỉ

biết mô phỏng theo người lại thống hận về việc “ rơi cung » (sơ

thất) . Sáu phương mờ-mịt , buồn ngóng mây Nghiêu ( 1 ) ;

( 1 ) Buồn ngóng mây Nghiêu : Chỉ việc vua cha (Thánh-tông)

thăng hà .
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năm vẻ rỡ -ràng, mừng trông ngày Thuấn (1 ) . Khắp mọi

nơi thấm nhuần An trạch , kẻ hèn này cũng được vinh

thăng ; tại ban chầu được đứng sau cùng, nơi Đông-các

rạng soi Thái-Ất (2) ; thần mông ơn tri ngộ thật nhiều,

không ngờ có duyên may như vậy !

Nay được gặp Hoàng-đế Bệ hạ noi theo vũ công oanh-

liệt đời trước , tích cực chấn chỉnh nền văn, làm sáng tỏ

cái đức của mình, đổi mới việc trị dân , [45a ] mở mang

giáo hóa ; chẳng lãng người gần, chẳng quên người xa , mở

rộng việc khuyến khích công lao đề chọn lấy người hiền .

Đời đương mừng đạo công bằng mở mang, mà mình lại

được lạm dự phần yêu riêng ; thần không dám không kính

vâng đức hóa của bệ hạ , luôn luôn tuân giữ quan châm

(3) ; nguyện như Hy-Văn (4) giúp việc hai triều , hả dám

quên ơn tri ngộ ; và như Khâm-Chi (5) chuyên cần một

tiết , không lỗi đạo thủy chung » .

Sau được cải bỏ thiêm Đô ngự-sử, ông lại có bài biểu

tạ , như sau (dịch) :

( 1 ) Vui trông ngày Thuấn : Chỉ việc vua con (Hiến -tông ) lên nối ngôi .

(2) Thái- Ất (Lê hỏa ) : Theo tích xưa nói một hôm Lưu-Hướng

(Học-sĩ đời hậu Hán) ở thư lâu soạn sách có ông lão chống

gậy lê đến thăm , tự xưng là Thái-Ất tinh - quân , đầu gậy

tỏa ra một luồng ánh sáng chiếu rạng khắp thư lâu .

(3) Quan châm : Lời răn quan chức.

(4 ) Hy -Văn : Tên hiệu Phạm -Trọng-Yêm , một danh thần triều

Tống bên Tàu .

(5) Khâm.Chi : Tên hiệu của một danh thần không rõ ở triều

đại nào.
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« Cúi nghĩ : gác Lê (1) mở rộng, lần trước đã được vẻ

vang ; đài Bá (2) vươn cao, hàm mới lại thêm vinh dự ;

mông ơn đề bạt, lòng càng cảm kích bội phần.

Thần trộm nghĩ :

Đài này là nơi giườngmối của nước nhà, tai mắt mọi

người ở đó ; phải vô tư mới hay bắt bẻ mọi người , phải giữ

mình đứng đắn mới có thể chấp hành hiến-pháp (45b].

Xưa Thái- Tương (3) nhận tước, các anh hào đều toát mồ

hôi ; Cảnh - Nhượng (4 ) ở triều , bọn gian thần đều không

trốn thoát . Nếu không có chí (lớn) như loài chim cắt,

sao có thể dẹp hết loài chim sẻ (tiểu nhân) .

Như thần đây , tài học thẹn mình hèn như sâu bọ ,

thành tích chẳng phải như dấu chim hồng ; theo đòi nơi

Ngọc-thự, Loan-pha (5) lần lựa trải hai mươi năm ; dong

ruồi đường sứ bộ, tùng chinh , xông pha chẳng làm nên

mảy may công trạng . Cầu may những thẹn được cất nhắc ,

vận hanh thông mừng thấy cảnh trị bình. Gió mây gặp gỡ,

thần có duyên may ; mưa móc dồi-dào , thấm - nhuần ôn

(1) Gác Lê ( Lê các) : Đông - các , Hàn-lâm viện .

(2) Đài Bá (Bá đài) : Ngự sử đài, Viện Đô-sát.

(3) Thái-Tương : Người Tiên du bên Tàu , đỗ Tiến sĩ và làm

quan triều Tống, sung chức ở Tri-gián viện ; ông là người

cương trực , được triều quan kiêng nề .

(4) Cảnh-Nhượng : Tức Lý-Cảnh-Nhượng ở đời Đường là một vị

quan ngay thẳng không dung bọn gian ác (Đường Thư truyện ) .

(5 ) Loan-pha , Ngọc thự : Viện Hàn-lâm .
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hậu . Ngờ đâu : chưa đến lục tuần đã vội lên bậc thất quí

(1 ) . Bỏ lụa xanh mà đeo thao tía , nền - nếp xưa thêm vẻ

rỡ ràng ; [46b] kẻ chân trắng mà làm nên chức - vị cao

sang , người đời hiếm có . Huống chi gặp những lúc nhà

vua nhàn hạ , được vâng lời ngọc bảo ban. Từ -Lạc (2 ) gần

lên chức đại-phu , những e vượt bậc ; Hành.Thành (3)

bồng vào nơi lang miếu , vốn chẳng nhờ ai . Chỉ lo chức

trọng chẳng kham , càng sợ ơn sâu khôn báo. Ai hay tấm

thân hèn mọn, lại được may mắn lạ thường !

Nay gặp Hoàng-đế Bệ-hạ mở rộng đức anh-minh, tôn

sùng nền Nho học ; giốc một lòng kinh luân muôn việc ,

cầm tám quyền (4) điều khiền trăm quan. Nền thống trị

vời : việc cất đặt được xử trí rất nghiêm-minh về sự cho

hay đoạt ; việc khuyên răn được biểu thị rộng rãi cho kẻ

trung và tà.

(Bệ hạ ) nghĩ thần giữ -chức đã lâu , xưa nay không có

[46a ] bè cảnh ; biết thần vốn giữ lòng ngay thẳng, có thể

bảo sai ; việc củ chính giao phó trọng quyền , xử đoán .

( 1 ) Thất quí : Bảy nhân -vật quyền quí thuộc lịch sử Trung hoa .

Cũng có nghĩa là được phong tước Hầu.

(2) Từ-Lạc : Người đời Hán, dâng thư lên vua Hán Vũ đế , được

bổ chức Lang- trung ; ông này từ chân trắng bước lên tột

đỉnh quan giai .

(3) Hành-Thành : Người đời Đường có tiếng ngay thẳng, hiền

tài , được vua Đường Thái- tông kiến tri cho làm Ngự sử .

(4 ) Tám quyền (bát bính) : Tước, lộc , dữ (cho riêng), trử (cắt

đặt). sinh (đề cho sống), đoạt (lấy lại ) , phế (bỏ đi) và tru

(giết chết ) .
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cậy lòng trung thực. Thần đâu dám chẳng kính vâng ân

mệnh, vậy nguyện xin hết lòng ; khi nhàn hạ sửa sang việc

chính hình , giúp nước tiến lên đường thịnh trị . Sẽ cố

gắng lấy nhân nghĩa làm phương can gián , bày mưu

nguyện bắt chước bậc hiền xưa » .

Ông trải thăng đến chức Thượng thư bộ Binh , giữ việc

sáu bộ , kiêm chức Đỏ ngự-sử, coi việc Kinh- diên, tế-tửu

Quốc- tử giám , tước Quảng-văn hầu .

Năm Canh-thìn, niên-hiệu Thống-nguyên ( 1520 ) , ông

lên lão bảy mươi, xin về hưu trí , và hưởng thọ 79 tuổi

thì chết. Sau khi ông mất, triều đình truy tặng Thái-phó ,

Quảng quận-công tên thụy Văn-Lượng .

Ông gặp thời ra làm quan, tự đảm nhận trách nhiệm

kinh bang tế thế , mà khiêm giới , thanh liêm , kiệm-ước ,

không mưu tính tài sản riêng tư [47a] một mảy nào ;

bồng lộc được bao nhiêu , đều chia hết cho họ hàng làng

mạc. Lòng tốt và danh vọng lớn của ông được người

đương thời tôn phục.

Xưa kia cha ông là một cụ đồ nho, thích học môn địa-

lý, được thầy địa Trung hoa chỉ cho một ngôi đất ,

trong kiều đất có câu : « đời đời đỗ cao , làm quan đến

Tề tướng » , bèn đem mộ tỏ cải táng ở đó , mà dời nhà

sang ở thôn Bùi-đông xã Thịnh - liệt ; đến đời ông quả

nghiệm vậy . Con thứ của ông là Vĩnh đỗ bảng- nhãn

khoa Nhâm-thin niên-hiệu Đại-chính triều Mạc (1532) ; con

cả ông là Trụ đỗ trúng-thức làm quan nhà Mạc đến chức

Tản-lý Thượng thư ; sau qui thuận nhà Lê được phong
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công thần . Cháu ông là Bỉnh Uyên làm quan đầu đời (Lê )

trung hưng, có tiều-truyện riêng ở phần sau.

LƯƠNG - ĐẮC - BẰNG

Lương-Đắc-Bằng người làng Hội-trào , huyện Hoằng-hóa

(nay là phủ Hoằng hóa, tỉnh Thanh -hóa ) ; thuở bé đã có

tiếng là thần đồng (thông tuệ khác thường) . Năm 28 tuổi

ông thi đồ Hội-nguyên khoa Kỷ-mùi, năm thứ hai niên-

hiệu Cảnh thống ( 1499) triều Hiến-tông, [47b] rồi vào thi

Đình đỗ nhất giáp tiến -sĩ , đứng hàng thứ hai (tức Bảng-

nhãn ) ; khi ứng chế được thưởng bậc nhất, và bỏ làm

Tả thị-lang bộ Lễ , sung thị- độc viện Hàn -lâm , coi việc

ở viện.

Năm đầu niên-hiệu Hồng -thuận ( 1510) ông nhân có

công ứng nghĩa được thăng chức Tả thị-hang bộ Lại ; ít

lâu sau về cư tang, rồi vua triệu cho phục chức và kiêm

học sĩ Đông- các , nhập -thị Kinh - diên . Nhưng ông cố từ

không chịu cung chức , và nhân dịp dâng bài sách trị bình

gồm 14 chước đại lược nói rằng :

« Thần thường nghe : Thánh vương đời xưa không vì

cờ thiên hạ đã bình trị mà sao lãng niềm cảnh giới ; bề

tôi hiền thuở trước không vì cờ vua mình đã là thánh mà

nhạt lòng khuyên can . Bởi vậy thời Ngu Thuấn đã được

thái bình mà ông Bá-Ích còn bày mưu khuyên vua rằng :

« Chớ ưa thích nhàn rỗi , chớ say đám tiệc vui, [48a] chở

trễ nãi , chở luông-tuồng , hãy nơm -nớp như sắp nguy- vong
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đến nơi vậy ). Vua Thuấn nghe lời mà tránh những điều

nên răn , do đó mới thành bậc đại Thánh. Đời Văn-để nhà

Hán là thời giàu thịnh mà Giả -Nghị dâng sách đã phải

nói câu : « Đề lửa ở nơi chất củi , có thể rồi phải chảy

nước mắt, phải kêu khóc thảm thương, hãy nơm-nớp lo

âu như thề họa loạn đã hiện ra rồi » . Văn để nghe lời

ấy mà lo những điều đáng lo, thế mới thành vị vua hiền

vậy. Bởi vì : kẻ bề tôi dâng lời nói , nếu không ân cần ,

không thống thiết thì không đủ giúp cho vua sáng suốt

nghe lời ; còn vua nghe lời nói mà không xét kỹ , không

khoan dung, thì không lấy gì mở đường cho bề tôi dâng

lời can gián.

Nay Bệ hạ [48b] khoan nhân , rộng lượng không thích

giết người , nối nghiệp Cao-tổ cứu mạng muôn dân, người

trong bốn biển như bị treo ngược được gỡ xuống, ai chẳng

không nghền cô kiễng chân trông nền chính trị mới ban

hành, vui mừng cảnh thái - bình thịnh -trị. Nhưng từ khi

Bệ-hạ lên ngôi đến giờ, trong nước hòa khi chưa đều ,

chiến-tranh chưa dứt, triều cương chưa sắp đặt, việc quân

chưa sửa sang. Điều tai dị hiện luôn , sợ đạo trời chưa

thuận ; đá núi sụt đồ , sợ đạo đất chưa yên ; lũ gian tà có

lúc ra mặt, giặc giã ngấm ngầm nổi lên , sợ đạo người

chưa ồn vậy. Thế nhưng các bề tôi ở trong triều biết

mà không nói . Họ làm như thế lo tính riêng cho mình

thì được, nhưng còn việc nước thì sao ? Thần hỗ phận bề

tôi cũ , đối với nước nghĩa phải cùng vui cùng buồn . Tuy

thần đang mặc áo số gai [49a] thông tang chưa mãn mà

Bệ-hạ lấy nghĩa nước đoạt tình nhà , cử cho theo chầu (ở

Kinh-diên) , bởi muốn cho thần ra bàn luận kế sách giúp
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ích cho nước nhà , tán trợ nên cuộc trị bình vậy. Như

thần không nói cứ lui tới a dua theo người chỉ cốt yên

thân hưởng lộc , thì thần thiếu sót cả trung và hiếu , lấy gì

báo đền ơn bệ hạ , làm tròn chức phận của người bề tôi ?

Mỗi lúc nghĩ đến thời thế và nghĩa vụ thì thâu đêm không

ngủ , tới bữa không ăn, lòng trung thành báo đáp không

thể nào bỏ qua được ; nên kính cần trình bày 14 chước

trị bình tâu lên :

----

-

Một là hết sức cảnh giới để dẹp những điềm tai dị.

Hai là dốc lòng hiếu thảo để cho niềm trung hậu

được dày dặn.

Ba là xa thanh sắc đề cho gốc chính tâm được

vững ngay .

-
Bốn là bỏ tà nịnh để thanh lọc nguồn [49b] vạn hóa .

Năm là dè dặt việc cho quan tước để cản trọng

việc khuyến răn .

-
Sáu là tuyển bổ công bằng để cho đường làm

quan được thanh khiết .

Bảy là tiết giảm việc tiêu dùng để bồi bổ thói

kiệm phác.

Tám là khen thưởng kẻ tiết-nghĩa đề coi trọng

đạo cương thường.

---

Chin là cấm hối lộ để trừ bỏ thói gian tham .

Mười là sửa sang võ bị để thế nước được vững vàng.
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-
Mười một là kén chọn giản quan đề gây sự phấn-

khởi cho những người dám nói .

-
Mười hai là khoan giảm việc phục dịch đề dàn

tình được thỏa mãn .

-
Mười ba là hiệu lệnh phải dứt khoát đề thống-

nhất tâm chí của bốn phương.

-
Mười bốn là cần thận thực thi pháp-độ đề mở

đường thịnh trị.

Các sách lược trên đây dâng lên mong Bệhạ soi xét .

Thần lại nghe cổ ngữ có câu : « Số nghiêu chi ngôn thánh

nhân trạch yên » ( lời nói người cắt cỏ , hái củi, Thánh

nhân cũng có khi chọn lấy) , [50a] và Kinh Thư có câu : “ Tri

chi phi gian hành chi duy gian » (biết không khó, làm mới

khó), thần cúi xin Bệ-hạ chở cho lời nói của thần là viễn

vông , chọn lựa mà thi hành , răn điều đáng răn , lo điều

nên lo , thì đạo trời được thuận , đạo đất được yên , đạo

người được ồn , thái bình có thể đạt tới vậy » .

Vua Tương Dực ban khen và chuẩn nạp lời tấu . Ông

làm quan
đến chức Thượng - thư bộ Lại , được tham dự

triều chính, phong tước Đôn - trung bá ; hơn 50 tuổi thì

mất. Con ông là Lương-Hữu -Khánh làm công thần buổi

đầu (Lê) trung hưng, có tiều truyện riêng.

GIÁP - HẢI

Giáp - Hải tên hiệu là Tiết - Trai, người làng Dĩnh - kế,

huyện Phượng -nhỡn (Bắc giang) ; quê cha ông ở làng Bát-
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T
tràng , huyện Gia-lâm (Bắc-ninh) . Thuở bé mồ côi cha và

nghèo khó , ông ở làng mẹ là làng Công-luận , huyện Tế-

giang ; một hôm bé Hải ra chơi ở bến sông, có người lái

buồn quê làng Dĩnh - kế dẫn xuống thuyền đem về nuôi

làm con ; [50b ] rước thầy dạy cho học ; ông học rất mau

tấn tới.

Năm 23 tuổi ông đỗ đầu Tiến-sĩ nhất giáp (tức Trạng

nguyên) khoa Mậu-tuất năm thứ 9 niên-hiệu Đại-chính thời

Mạc-Đăng-Doanh (1538 ). Ông đồi tên là Trừng. Vì hay chữ

thi đỗ làm quan , nên ông được người đương thời tôn

trọng. Ông thường qua Nam -quan bàn việc , ứng đáp tinh

lanh, được người Minh xưng là Giáp Tuyên -phủ mà không

gọi tên.

Năm đầu niên-hiệu Diên -thành triều Mạc-Mậu-Hợp, ông

làm Thượng thư bộ Lại , kiêm chức Đô Ngự -sử , tước Luân

quận.công ; nhân thấy sao chổi xuất hiện luôn , ông dâng

sở tâu rằng :

« Thần xét trong Truyện ký nói “ Sao chổi là sao yêu

quái vậy , lúc mới mọc dài và lớn thì tai hạn còn xa,

ngắn và nhỏ thì tai hạn gần đến » . Nay chính sự ngày

càng hư hỏng không phải chỉ có một việc . Kinh Thư có câu :

« Dĩ thừa thượng đế thần kỳ xã tắc tôn miếu vọng bất chi

túc » (thờ phụng thượng-để thần kỳ, xã tắc tôn miếu không

chỗ nào chẳng kính cần ). [ 51a ] Vậy mà nay làm lễ tiên

tổ , thịt xôi quá ư đơn bạc, lễ vật dâng cúng cầu thả,

không kính cẩn ; ấy là một điều đáng sợ.

Mạnh-Tử nói rằng : « Quân nhân mạc bất nhân » ( vua
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có nhân thì không ai chẳng có nhân). Nay những người

ở bên cạnh vua quen thói nịnh hót, rủ rê chơi bời đề

làm vừa ý bề trên . Cung cấm là chỗ chí nghiêm mà nay

ở

ra vào không cấm . Tuyên bố mệnh lệnh và thu nạp lời

can gián là việc làm phải rất thận trọng, mà nay đều bị

che lấp , cách ngăn . Ấy là hai điều đáng sợ.

Mạnh -Tử nói : « Thượng hạ giao chinh lợi nhi quốc nguy

hỹ » (trên dưới cùng nhau tranh lợi thì nước phải nguy

vậy). Nay trong toàn thể quan trên quan dưới , người không

ham lợi , mười phần chỉ được hai ba , kỳ dư đều đắm

đuối vì lợi , nào nhũng lạm quan tước, nào chiếm đoạt

ruộng đất , ở phiên thì sách nhiễu , mua rẻ của dân, chẳng

việc nào không làm . (51b] Ấy là ba điều đáng sợ.

Sách Tả truyện có câu : “ Quốc gia chi bại do quan

tà dã » (nước nhà hỏng là bởi quan lại gian tà vậy) . Nay

trong đám quan trong quan ngoài , được kề là chính đáng

thì 10 người chỉ độ một hai, kỳ dư đều là một lũ gian

tà. Hễ có sắc chỉ truyền về việc gì thì quan lại dựa vào

đó mà sách nhiễu (dân chúng) ; gặp việc kiện lớn hoặc

nhỏ , thì đòi tiền đút lót, không biết đến đâu là cùng , ấy

là bốn điều đáng sợ.

Đường sử có chép : « Quốc y ư dân » (nước nương tựa

vào dân) Nay việc công việc tư, dân đều bị sách nhiễu

khốn khổ, dân khó lòng sống được, vậy thì nước nương

tựa vào ai ? Ấy là năm điều đáng sợ.

"

Sách Tả Truyện có câu : « Sứ khắc tại hòa » (đánh trận

mà thẳng là do các tướng hòa thuận với nhau). Nay các
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tướng soái đối nghịch vì ý hưởng mỗi người một khác, trái

ngược nhau ; quân làm sao thắng được. Ấy là sản điều

đáng sợ.

Ngoài ra còn nhiều việc làm trái đạo lý kề ra khôn

xiết . Bởi thế sao báo điềm gỡ tai dị không phải sự tình cờ.

Vậy xin Bệ-hạ tự răn, lo sợ ; thay đổi việc chính-trị thối

nát ; khi lòng người đã hòa thì ý trời cũng thuận . Nếu cứ

miệt mài trong sự yên vui, không biết lo phản tỉnh [ 52a ]

sửa đồi kịp thời , thì ngày nguy vong sẽ đến, không thể

giữ được » .

Mậu -Hợp không biết dùng lời nói của ông, mà gia thăng

cho ông chức Thiếu bảo , nên ông cố từ nhưng không cho .

Năm sau sai ông giữ việc sáu bộ kiêm chức đại học-sĩ

Đông-các , coi việc tòa Kinh-diên, gia phong tước Sách quận-

công . Thời bấy giờ chính quyền nhà Mạc càng ngày càng

quấy, điềm tai biến luôn luôn xuất hiện. Ông nghĩ phần

hưởngthụ của mình đã đầy đủ mà lấy làm ngại (vì quá

đầy thì đỗ) , nên đã nhiều lần xin từ chức mà không được.

Gặp lúc có bão lớn , ông dâng sớ nói rằng :

« Gió bão ra tai cũng thật là điềm rất lạ . Điềm trời bảo

biến không phải là vô cớ, chính do người mà ra. Nay giặc

cướp chưa yên, việc binh dịch dập dồn, lính tráng nay tha

mai bắt, quanh năm chẳng lúc nào ngơi, thuế mà thêm

từng đầu, thu từng thủng, mảy lông cũng vét sạch. Kể từ

năm thứ 6 niên-hiệu Sùng-khang cho tới nay , trong khoảng

9 năm, đi đánh dẹp [52b] cũng truy dân ấy ; hầu trong

cung điện cũng truy dân ấy ; đội Thần-vũ Hiệu -lực cũng
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truy dân ấy ; đội Uy-nỗ Thần- tý cũng truy dân ấy ; các vệ

sở, châu , huyện thu trưng thứ gì cũng đến dẫn ấy. Ngoài

ra , còn có khi lấy gấp bội số đáng trưng thu , làm cho khánh

kiệt tài sản , dân tình nheo nhóc , cơ hồ không sống nổi .

Kinh Thi có câu : « Vô viết cao cao tại thượng, trắc

giảng quyết sĩ » (đừng bảo trời cao xa, trời vẫn thường xuống

xem xét mọi « sĩ » ) . Sĩ tức là việc của người ta vậy.

Kinh Thư có câu : « Thiên thông-minh tự ngã dân thông-

minh , thiên minh ủy tự ngã dân minh úy » (trời sáng-suốt

bởi dân ta sáng-suốt , trời tỏ ra đáng sợ, bởi dân ta tỏ ra

đáng sợ) . Lòng dân ở chỗ nào, tức lẽ trời ở đó. Nay việc

người đến nỗi này, dân khốn khổ như thế ấy , tai biến

gió bão là điềm trời gieo xuống răn bảo đó . Kinh Dịch có

câu : « Chấn lại quắc quắc, tiểu ngôn ách-ách » (nghe tiếng

sấm động , trước run cắm cặp , sau nói cười sằng sặc) . Lời

tiểu Tượng nói : «Khủng cụ trí phúc » (biết sợ hãi thì được

phúc) . [53a] Nay Bệ hạ muốn tai biến tiêu tan , mà không

sợ hãi , tu tỉnh, thì làm thế nào cho được phúc ? Cúi xin

coi điềm biến của trời là đáng sợ , nhân sự là việc cần phải

sửa ; kính lòng giận của trời thì chẳng dám vui chơi , sợ tai

biến của trời thì không dám phóng túng ; hãy dứt đường

lui tới của phường nịnh hót mong được vua yêu , hãy đóng

cửa tham lợi , dạy bảo trăm quan , chấn chỉnh những công

việc đã bỏ phế, xuống sắc cho các triều thần bàn bạc thi

hành những điều khoan tuất cho dân, ban ân dụ đề tha

những người dân vô tội bị ức hiếp, và đặc-biệt sai quan

sở tại thường thăm nom giúp đỡ ân cần ; có như thế ơn
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trên ban xuống mới thấm đến kẻ dưới. Lòng người đã vui

thì tai trời tự nhiên chấm dứt vậy .

Thần lại nghe : Trong nước tuy được yên mà quên

lãng việc võ bị ắt là nguy. Huống bây giờ là lúc gian nguy

đáng lo , mà không có [53b] võ bị thì làm sao có thể giữ

nước. Hiện nay quân lính mới tuyền , dinh trại mới đặt ,

khí- giới chưa sắc bén , võnghệ chưa tinh-luyện, thuyền bè

chưa chỉnh-tề ; lại thêm điềm trời răn bảo , chính là lúc

đáng sợ hãi chăm lo. Vậy chính-sách tự trị , việc sửa sang

ở bên trong, không thể không cần trọng ; nên địnhđịnh rõ

pháp-lệnh , chấn chỉnh kỷ cương , cần thận phòng thủ , tu

bồ thành lũy, tập luyện binh mã , chuẩn bị khi-giới , sửa sang

thuyền bè , đặt thêm dinh trại , định phiên thử, nghiêm hội

kỳ, ban hành giáo lệnh , thường ngày thao diễn, trù việc nên

làm mà làm, và làm đúng lúc. Lại xin Bệ-hạ tôn trọng

gốc nước, cố kết lòng dân , hậu đãi mà đừng làm khốn dân,

giúp đỡ mà đừng làm hại dân ; dè dặt chứ không dùng hết

sức của dân, [ 54a] giảm nhẹ việc phục dịnh tức là chính

sách « đãng bình » đó » .

Mậu-Hợp ủy dụ , vời ông vào Kinh làm việc tại triều ,

gia thăng chức Thái-bảo , tham dự triều chính. Ông xin về

hưu trí nhiều lần, Mậu -Hợp quyến luyến không nghe. Mùa

thu năm thứ 8 , ông lại dâng sở nói :

« Biết là đủ thì không nhục (« tri túc bất nhục » ) , người

xưa đã răn như thế ; tuổi già thì xin về , bậc hiền xưa

vẫn làm thế . Thần tuổi đã già , tự nên rút lui , ỷ đã khăng

khăng , còn nói gì nữa . Mong Bệ-hạ xét tấm lòng thành
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khẩn cho thần về nghỉ đề tuổi già được vẹn tiết, tấm thân

được bảo toàn , ấy là nguyện vọng lớn của thần. Hiện

nay nhiều bậc hiền tài ở trong triều , kế-hoạch quốc gia

đã có người đoán định ; nhưng thần lo lúc trị , nghĩ lúc

nguy, lòng già áy náy khôn nguôi, xin Bệ-hạ giữ đạo trung ,

mưu việc lớn , lấy việc kính trời làm căn bản , đương tiên

giữ đức khiêm cung , chuyên chủ đường chính học , thân

cận bậc chính nhân ; thực ý , ngay lỏng, ngăn điều quấy ,

bớt thị dục, không gần thanh sắc, không ham của cải ,

không say sưa rượu chè , không mê đắm cuộc vui, ngăn

kẻ nịnh hót, răn việc chơi bời ; khiến cho chính hóa mở

mang, dân yên nước thịnh, đề tiến tới thịnh trị . Thần tuy

yên nghỉ nơi đồng ruộng, cũng được dự hưởng phúc thái

bình » .

Mậu Hợp phê đáp rằng : Ông là bề tôi cũ tuổi già lại

nhiều công lao khó nhọc , theo lệ cũng nên về hưu ; nhưng

nay triều đình trù tính đồi mới cần người giúp việc . Ông

là bậc lão thành am luyện , nghĩa chưa thề bỏ về nên

phiền ông ở lại triều đường, làm chủ công luận , giúp nên

việc trị, thu lại bờ cõi ; đến bấy giờ ông về nghỉ cũng

chưa muộn .

Đến tháng 9, ông lại dâng biểu xin về hưu, (Mậu Hợp)

vẫn không cho . Tháng 11 , ông lại dâng, lời lẽ khẩn thiết ,

Mậu-Hợp bất đắc dĩ phải cho . Năm ấy ông đã 71 tuổi .

Mậu-Hợp ban cho ông lá cờ thêu với đôi câu đối :

« Trạng đầu tề tướng đầu nam tuấn ;

Quốc lão đế sư thiên hạ tôn » .
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TẠM DỊCH

Trạng nguyên tề tướng danh vang , sao sáng trời Nam

cao tuyệt đỉnh .

Quốc lão để-sư vọng trọng , dân toàn nước Việt thảy

tồn ông.

Lại có câu :

« Từ bút văn tôn danh lưỡng quốc ;

Hoa triền thọ diệu huyến tam thai » .

TẠM DỊCH

Văn nổi tiếng cao vang lưỡng quốc ,

Tuổi như sao thọ rang tam công.

Ấy thật là vinh diệu rất mực vậy . Ông hưởng thọ

75 tuổi ; có soạn quyền Bang giao tập truyền lại ở đời.

Lời án : Trong số những người phò tá triều Lê vào

buổi đầu , có huấn nghiệp , văn chương , thì Úc - Trai

(Nguyễn-Trãi ) là hơn cả. Còn như Lê Hải- lịch (Văn-Linh)

trí thức tinh anh , sáng suốt, Đào Tân -khanh (Công-Soạn )

am luyện , từng trải , Nguyễn Tiên -sơn (Thiên -Tích ) [55b]

khảng khái, ( Bùi ) Câm -Hồ , (Nguyễn ) Thiên Tước, gặp việc

gì cũng nói hết , đều không thẹn tiếng danh thần . Đến

khoảng niên hiệu Đại bảo (1440–1442 ), xét trong những

người đỗ cao thì có hai ông Công -Đĩnh (Nguyễn - Trực ) ,
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Mạnh-An (Nguyễn-Như -Đồ), công nghiệp và danh vọng đều

không phụ tiếng khoa danh. Từ khoảng niên hiệu Quang-

thuận , Hồng-Đức (1460 — 1497) trở về sau, những bậc hiền

tài nối gót ở triều, thực khó kể hết, nay chỉ lục những

người có danh vọng cao hơn cả, và công nghiệp hiền trứ

ai cũng biết, kẻ từ Trạng nguyên Lương (Thế- Vinh ) trở

xuống được 9 người , lần lượt chép vào mục hiền phụ

(người phò tá có công-lao tài đức). Còn đời Mạc, có Trạng

nguyên Giáp (Hải) , công danh hiển đạt, cũng phụ chép

xen vào đây .





LỊCH - TRIỀU HIẾN - CHƯƠNG LOẠI CHÍ
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( 1a ) LỊCH -TRIỀU_ HIẾN - CHƯƠNG LOẠI CHÍ

QUYỀN VUI

NHÂN - VẬT - CHÍ

Người phò tá có công lao tài đức

( 39 người sau thời Lê Trunghưng )

NGUYỄN - MẬU . TUYÊN

Nguyễn -Mậu-Tuyên người làng Thịnh mỹ huyện Lôi-

dương (Thanh-hóa) là cháu dòng dõi công thần Thức quốc

công Nguyễn - Nhữ - Lãm , và là con của Phò - mã Hưng

quốc-công Nguyễn-Trinh . Ông có văn học, kiến -thức, có khả-

năng giúp nước , tài đức gồm đủ .

Đầu niên hiệu Thuận bình triều Trung-tông , ông ra sức

giúp việc nước được Thái sư Trịnh-Kiềm ngợi khen , dùng

làm tham -mưu trong màn trướng (1 ) , ông đã nhiều phen

lập được huân -công rạngrỡ .

( 1 ) Màn trướng : Dịch chữ « duy ốc » là màn trưởng trong quân,

chỗ quyết định quân cơ.
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Khoảng niên-hiệu Thiên hựu triều Anh-tông, ông làm

Hữu thị-lang bộ Lại , tước Nhân -nghĩa bá , rồi đổi sang [ 16 ]

Tả thị-lang bộ Binh , tước Tường lân bá.

Năm Canh-ngọ ( 1570), niên-hiệu Chính-trị , Thái-sư mất,

con trưởng là Trịnh Cối gây biến , Mậu- Tuyên theo ở bên

cạnh Trưởng quốc-công (Trịnh - Tùng ) giúp rập , cùng các

bề tôi cảm kích thề kết đồng tâm dốc lòng phò tá giữ

yên bên trong trấn ngự mặt ngoài . Ông đã bày sắp nhiều

mưu kế. Năm Nhâm-thân (1572) triều-đình luận công, ông

được tấn phong tước hầu .

Đầu niên -hiệu Gia -thái triều Thế - tông ông được đổi

sang Đô ngự sử ; năm thứ 3 niên -hiệu Quang hưng (1580),

thăng Thượng thư bộ Công, măm thứ 5 thiên Thượng thư

bộ Hộ. Năm thứ 16, trừ được nhà Mạc, ông theo hộ giả

về kinh được thăng Thượng - thư bộ Lại, và tấn phong

Minh-nghĩa phụ quốc công thần ( 1) .

Lúc bấy giờ đô-thành mới được khôi-phục, mọi việc

còn rối beng, Mậu Tuyên cầm quyền tướng quốc, sắp đặt

chính sự mọi việc đâu vào đấy , được quốc gia ỷ trọng .

Năm thứ 17 (1594 ), ông mang [9a] sắc nhà vua đi truy

tặng cho Chiêu-huân tịnh -công (Nguyễn.Kim ). Năm thử 18 ,

triều -đình mở khoa hội cho học-trò trong nước đi thi,

sai ông chọn nhân tài . Ông lấy được sáu người trúng

tuyền trong đó có Nguyễn.Thực ( sau làm Tề tướng giỏi

( 1 ) Minh-nghĩa phụ quốc công thần : Bề tôi có công giúp nước

làm sáng tỏ đại nghĩa.



QUYỀN VUI
185

có tiếng) ; bởi ông lựa được người xứng đáng nên người

đương thời bàn đến ông thảy đều khen ngợi . Năm thứ

19, ông được gia thăng Thiếu -phó và phong tước Quỳnh

quận-công. Tháng giêng năm thứ 22 ông mất, hưởng thọ

82 tuổi.

Nguyễn - Mậu - Tuyên là dòng-dõi công thần thế-phiệt,

học vấn rộng rãi, chín chắn , đức hạnh thuần hậu ; ông

làm quan trên 40 năm, hết lòng với nhà vua, giữ vững

tiết kiên trinh , trải bao gian nguy giúp nên công bình

định , dựng nên sự nghiệp lớn -lao ; lúc về già giữ chức

tẻ -tướng, với tư cách nguyên lão , cầm quyền chính, làm

khuôn phép cho trăm quan , ông đứng đầu công thần đời

Trung-hưng vậy. Triều đình tặng ông chức Thiếu -sư và

đặt tên thụy ( 1 ) là Trung-Cần (2) .

[ 2b ] PHÙNG KHẮC . KHOAN

Ông tên tự là Hoằng-Phu, hiệu là Nghị- Trai , người

làng Phùng-xá , huyện Thạch -thất (Sơn - tây ). Thuở trẻ đã

nổi tiếng về văn học ; ông theo học Trạng-nguyên Nguyễn

(Bỉnh Khiêm ) ở Vạn-lại , kiêm thông cả thuật số ; nhưng

chí khí hào mại , không chịu ra thi với triều Mạc. Đầu

đời Trung-tông theo Lê-Bá-Ly qui thuận nhà Lê , ông đỗ

(1) Thụy là tên đặt cho người đã chết, dựa theo tính chất hành

vi lúc sinh tiền mà đặt

(2 ) Trung -Cần : hết lòng với nước, và nhất sinh cần thận .
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đầu khoa thi hương ở Thanh hoa . Thái-sư Trịnh (Kiềm )

gặp ông một lần đầu biết là người có học thức mưu lược,

cho tham dự việc trong màn trưởng và trao chức kỷ lục

ở Ngự -dinh , coi quân bốn vệ .

-
Trong khoảng niên-hiệu Chính -trị ( 1558 1571 ) ông

phụng mạng đi các huyện , chiêu dụ lưu dân về làm ăn như

cũ , lúc về triều được thăng cấp sự trung Binh khoa , lại

đồi làm cấp sự trung bộ Lễ. Nhân có việc trái ý vua ông

bị trích ra thành Hà-nam thuộc huyện Tương-dương (Nghệ

an) . Phẫn uất vì lòng trung không được nhà vua xét thấu

ông làm bài ca bằng quốc âm đề [3a] tự thuật (tức là bài

ca quốc ngữ « Ngư phủ nhập đào nguyên » ) mà đời vẫn

truyền tụng , trong đó có câu : « Thành nam thảo ốc đồ

thư hoa trúc » . Ít lâu sau , ông lại được triệu về.

Năm thứ 3 niên-hiệu Quang-hưng đời Thế-tông (158 )

triều đình bắt đầu mở lại khoa thi hội , ông lấy chân cấp

sự Lễ khoa xin đi thi và đỗ hoàng-giáp . Bấy giờ ông đã

53 tuổi , được thăng Đô cấp sự.

Năm thứ 5 ông từ quan , xin về nhà riêng ở Vạn -lại.

Nhà vua y cho . Năm thứ 6 ông lại được vời ra làm Hồng

lô tự khanh ; năm thứ 8 thiên Hữu thị -lang bộ Công ; rồi

lại đồi làm Thừa chính sử Thanh -hoa .

Năm thử 20 Đinh -dậu
---

ông đương làm Tả thị- lang

bộ Công được cử đi sứ Minh . Bấy giờ nhà Minh nhận hối

lộ của con cháu nhà Mạc không chịu tiếp sử. Trong lúc
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đợi mệnh vua Minh, ông đưa thư cho Súy-ty (Trung-quốc)

kể hết tội nhà Mạc, cướp ngôi tội trạng rõ ràng. Lại nói :

Nay con cháu nhà Lê [3b] tới cửa quan đợi mệnh mà Thiên

triều lại giúp nhà Mạc đè nén nhà Lê , thế là về bè với kẻ

gian-tà , hại người ngay thẳng, lấy gì để tỏ nghĩa lớn với

thiên -hạ , gây danh giáo cho muôn đời sau . Người Minh

khen ông có nghĩa mới cho sử thần qua cửa quan. Khắc-

Khoan bèn được vào Kinh. Khi ông đến Yên-kinh , Lễ bộ

đường trách về việc người vàng đem cống không theo mẫu

cũ làm củi đầu nên lại ngăn cản không cho sứ vào chầu

(vua Minh ). Khắc-Khoan cãi lại rằng : « Nhà Mạc cướp ngôi,

danh nghĩa của họ là nghịch , nhà Lê khôi phục lại , danh

chính nghĩa thuận . Nhà Mạc được dâng người vàng với

hình cúi đầu thay mình đã là may mắn lắm rồi ; còn

nhà Lê bao đời làm cống thần, theo kiểu người vàng ngửa

mặt, qui chế cũ còn đó nay lại bắt theo như lệ nhà Mạc,

thì lấy gì để khuyên việc chiêu an và nghiêm việc trừng phạt

được » . [4a] Việc đến tai vua Minh ; rút cục Minh-để chấp

nhận thẻ-thức cũ của nhà Lê trước. Khắc-Khoan bèn được

vào chầu , và lãnh sắc ấn đem về nước. Người Tàu đều

khen ông là sứ giỏi . Khi ông về triều , được Thành -tổ (Trịnh-

Tùng ) rất kính trọng , gọi là Phùng tiên -sinh , chứ không

kêu tên . Người trong nước, đều gọi ông là Trạng-nguyên,

vì kinh mến tài-năng của ông .

Khi ở Yên-kinh , gặp ngày sinh nhật (Vạn thọ tiết) của

vua Minh, ông dâng 30 bài thơ. Vua Minh phê rằng : “ Nhân

tài không đất nào không có ; xem những bài thơ dâng lên

đủ thấy lòng trung thành của Khắc-Khoan đặc biệt đáng

khen » . Ông lại cùng làm thơ với sứ Triều tiên là Lý-Tối-
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Quang , vảy bút thành chương. Tối-Quang rất phục tài . Bây

giờ ông đã 70 tuổi , khi đi sử về có công được thăng Tả

thị- lang bộ Lại , tước Mai-lĩnh hầu.

[4b] Kính-tông lên ngôi , ông được thăng Thượng thư

bộ Công ; năm thứ 3 lại thăng Thượng thư bộ Hộ, tước

Mai quận-công ; tháng 9 năm thứ 14 – Qui-sửu – ông mất,

thọ 86 tuổi, ông được tặng hàm Thái phó.

Ông là người cương quả , sáng suốt, có tài lão luyện .

Văn chương của ông thanh - nhã dồi- dào , có các thi tập

lưu truyền ở đời.

BÙI - BỈNH - UYÊN

Ông tự là Chuyết - Phu , người làng Định - công, huyện

Thanh đàm (Hà-đông) , là cháu ông Bùi- Xương Trạch , con

ông Bảng nhãn nhà Mạc là Bùi- Vịnh . Thuở nhỏ ông đã học

rộng, văn chương hoa lệ , dồi dào , đi thi hương đỗ tam

trường, rồi nhân có tang, không thi cử nữa .

Đầu niên hiệu Thuận - bình , ông bây giờ đã 30 tuổi ,

cùng với bác là Bùi- Trụ đem cả họ qui thuận nhà Lê, cùng

nhạc phụ là Lê-Bá-Ly vào chầu Trung-tông, được dự bàn

việc quân việc nước.

Khoảng niên-hiệu Chính trị đời Anh -tông , [ 5a] gặp lúc

trong ngoài rối loạn , ông liệu chiều xoay xở, cỏ nhiều

công lao ; được vinh phong tuyên lực công thần.

Năm thứ 14 niên -hiệu Quang hưng (1591 ) đời Thế -tông ,
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ông theo vua về lấy lại kinh thành , được phong Thuần

tín công thần , lịch nhậm chức Phủ - doãn Phụng - thiên và

Thị-lang ở bộ Hình và bộ Hộ . Năm thứ 16, vua đi đánh

giặc ở miền đông, ông vâng mệnh ở lại giữ Tây kinh , bây

giờ đã hơn 70 tuổi ; ít lâu sau được thăng Thượng thư bộ

Lễ. Bài chế viết rằng :

PHIÊN ÂM

« Trẫm duy Bắc đầu thiên chi xu cơ, sở dĩ châm chước

nguyên lý ; Thượng-thư vương chi hầu thiệt , sở dĩ xuất nạp

vương ngôn. Quyến duy kỳ túc chi nho , nghi bi quang hoa

chi mệnh . Tuyên lực Thuần tín công-thần , đặc tiến kim tử

vinh lộc đại phu , Hộ bộ Tả thị- lang Văn -phong [5b ] hầu Bùi

Bỉnh Uyên , quan trâm phiệt duyệt ; thi lễ môn đình . nãi

tồ sơ dĩ văn danh gia , khoa đệ quán thiên hạ ; nhĩ lệnh

công cử tông qui quốc, trung nghĩa mãn triều đình . Kinh

dinh mậu tán ư tứ chinh , chung thủy miễn đạn ư nhất

tiết . Kinh doãn đoán vệ , đoạt hào cường nhi tán binh mưu.

Tham quận cấp khoa , tuyên thánh hóa nhi trì đường luận ;

suất trần đa lịch niên sở, đốc phủ chi kim nhật hưu . Tự

chức lục liên , mệnh lệnh đa kỳ tường thảm ; sử ty nhị phân

phương dân lại dĩ bảo toàn . Tử Trẫm cung tiến phục Đông-

kinh , gia quốc lão cổ hoàn hồ Tây thỏ . Hình tào lưỡng

trạc , ngục tụng thanh bình ; Hộ tỉnh tài thiên , tài dụng

quân tiết . Tu trị tán thành ư Hạ chính ; trắc thăng nghi

tiến ư Xuân quan. Công kỳ thanh trực nhất tâm , điền chưởng

tam lễ ; duy bình cách ích trưng ư thiên thọ , tư vân nhưng

vĩnh thất ư quốc hưu » ,
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« Trẫm nghĩ :

DỊCH NGHĨA

Sao Bắc đầu là then chốt của trời , đê điều hòa nguyên

khí ; chức Thượng thư là họng lưỡi của nhà vua , đề nhận

và ban lời nói của quân vương. Bởi mến nhà nho kỳ cựu ,

nên ban sắc mệnh vẻ vang : nay Tuyên lực Thuần - tín

công-thần đặc tiến kim tử vinh lộc đại-phu , Tả Thị-lang

bộ Hộ, Văn-phong hầu [ 5b] Bùi-Bỉnh Tuyên là dòng dõi

thể phiệt trâm anh , con nhà thi lễ ; ông nội người xưa

lấy văn -chương làm rạng gia phong, đường khoa giáp đứng

đầu thiên-hạ ; bác người đem cả nhà về qui thuận , trung

nghĩa đồn rẫy triều đình ; còn ngươi : gia công đánh dẹp

khắp bốn phương , trước sau cố giữ tròn một tiết . Khi

làm kinh doãn , khi coi vệ quân , trị bọn hào cường và

tán trợ quân mưu ; khi làm tham quận , khi làm cấp khoa,

tuyên giáo hóa của nhà vua và giữ phần nghị luận ở các

bộ . Noi theo phép cũ tâu bày mọi việc đã trải nhiều năm ;

hết dạ khuông phò, đến nay đất nước được thịnh vượng .

Làm chức tự khanh sáu năm , nhiều mệnh lệnh được làm

sáng tỏ , sung chức sứ -ty hai bận , dân địa phương nhờ

được bảo toàn . Lúc Trẫm -cung tiến về Đông-kinh , khen

quốc lão giữ toàn Tây thổ . Trải hai lần nhận chức Hình

tào , việc ngục tụng đều được xử đoán thanh thỏa công

bình ; lại đến lúc đổi sang Hộ sảnh , thì việc chi dụng

quốc gia [6a] được điều tiết . Giữ Hạ chính (việc binh )

đã giúp nền bình trị , thì chức Xuân quan (bộ Lễ ) nay

đảng tiến lên .

Ngươi hãy giữ một lòng trong sạch, thẳng ngay coi
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giữ ba lễ ( 1 ) ; người có đức bình chính càng được trời

tăng tuổi thọ , (2) và cháu chắt được hưởng phúc lâu dài

so cùng phúc nước (3 ) .

Sau ông lại được kiêm chức Thượng - thư bộ Binh ,

tước Văn -phong hầu .

Năm thứ 20 ( 1597) sử nhà Minh sang thúc giục việc

hội khám (4 ) ; bây giờ nhà Lê mới thông hiếu và cầu

phong. Các quan Tam -ly nhà Minh nhận hối lộ của con

cháu họ Mạc sang cật vấn về mọi lẽ chân ngụy của dòng

dõi nhà Lê, ông vâng mệnh qua cửa ải Trấn-nam đề đối

chất, ông đối đi đáp lại không hề vấp váp ; lại dâng bài

biểu suy tôn chúa cũ của các bậc kỳ cựu trong nước ,

kể tên trước hết là tiểu -mục Trịnh Tùng , thử đến kỳ-mục

(1 ) Ba lễ : Lễ trời , lễ đất và lễ quỉ thần .

(2) Dịch câu « bình cách bích trưng ư thiên thọ » câu này đặt

theo ý nghĩa câu “ thiên thọ binh cách » trích trong Kinh

Thư , thiên Quân -Thích : Thiên thọ là tuổi trời cho, binh là

chính giáo quân bình , cách là đến nơi đến chốn, là đạt đạo,

dịch tắt là đức bình cách ; người có đức ấy ắt được trời cho

sống lâu .

(3) Dịch câu “ vân nhưng vĩnh thất ư quốc hưu ) ; trong câu

này hai chữ “ vẫn nhưng , là chữ sách Nhĩ Nhã : con của

cháu gọi là nhưng tôn , tức tằng tôn là cháu bốn đời, và con

nhưng tôn gọi là văn tôn , tức huyền tôn , là cháu năm đời ;

« nhưng » cũng có ý nghĩa trùng điệp , « văn » có ý nghĩa xa

vời , nên “ vân nhưng , có nghĩa là chắt chút , hay cháu xa đời .

(4) Lúc bấy giờ nhà Minh sai sứ sang xét hỏi tận nơi để biết

rõ những người tự xưng là con cháu nhà Lê có phải đích

thực như vậy không.
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Hoàng-Đình-Ái, rồi đến quan -mục Bùi-Binh-Uyên v.v... Ông

đảm đương việc nước một mình, trách - nhiệm nặng - nề

như vậy [6b] nên khi việc xong về triều được gia phong

công-thần .

Năm Hoằng-định thứ 5 (1604), ông lên 85 tuổi xin về

hưu ; ít lâu sau lại được vời làm Quốc lão hầu cận (bên

chúa) . Năm thứ 15 (1614) ông mất, thọ 95 tuổi , được tặng

hàm Thiếu-bảo và tên thụy là Cung-Ý .

Ông bầm tinh thanh liêm , ngay thẳng, không mưu sản-

nghiệp , sau khi mất nhà không có của dư ; nhưng phúc-ấm

lưu truyền lâu dài , con cháu đều hưng thịnh : con gái

ông vào hầu phủ chúa , là bà Chiêu -Dung , sinh 4 con đều

được tước công. Con trai ông có 7 người : bốn được phong

hầu , ba phong Quận-công. Đây là nhà quí hiền phát đạt

hơn hết các họ có danh vọng lớn ở Sơn -nam . Đầu niên-

hiệu Đức-long ông được truy phong Thái-bảo , Tiên quận -công .

(Cháu xa đời là Bùi- Bích đỗ Hoàng giáp khoa Kỷ sửu ,

làm quan đến Thị-lang bộ Lại và Tham - tụng . Sau cuộc

biến năm Bính -ngọ , ông mượn cớ mắt lòa xin từ chức

về ở nhà) .

LƯƠNG - HỮU - KHÁNH

Ông người làng Hội-trào huyện Hoàng-hóa , con ông

bảng nhãn Lương-Đắc -Bằng . Thuở nhỏ ông vâng lời cha

dặn lại [7a ] theo học Trang -nguyên Nguyễn -Bỉnh Khiêm ở

Vĩnh -lại, nên tinh thông thuật số . Ông biết nhà Lê có thể

lại trung hưng, quyết ý theo về chính -nghĩa ; hiềm vì đường
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sả cách trở không thể đi được . Năm thứ 9 niên-hiệu Đại-

chính nhà Mạc (1538), ông vì nhà nghèo miễn cưỡng đi

thi , đỗ thứ hai (Hội thí) nhưng không vào thi Đình , mà lén

đi vào (Thanh), trước cho người dâng biểu qui thuận ở phủ

An-trường, xin sai binh ra đón. Thái quốc công Trịnh-Kiềm

vốn biết tiếng ông, cho quân ra cửa biên Thần phù nghinh

tiếp ; ông vừa lên thuyền thì quân Mạc đã đuôi đến trên bờ ;

khi tới phủ , Trịnh Thái quốc-công mừng rỡ phủ ủy và khen

ngợi, rồi đưa vào hầu Trung -tông và cử làm Thị-lang, đề

cùng bàn luận cơ mưu và đặt nhiều tín -nhiệm nơi ông.

Đến niên-hiệu Chính trị thời Anh-tông, [7b] con chúa Trịnh

là Cối gây biến, quân Mạc vào cướp phá, ông theo Trưởng

quốc -công (Trịnh Tùng ), giúp đỡ bên cạnh nhà vua , cùng

các nguyên thần cảm kích trỏ lên trời mà thề thốt. Rồi ngày

đêm bàn mưu , khuyên thưởng quân -sĩ , giữ chỗ hiềm -yếu , đặt

thêm đồn lũy, đào hào hố, chuẩn bị khi giới dụng cụ giữ

thành đầy đủ . Giặc chia quân xâm phạm cửa khuyết An

trường, ngày đêm đánh gấp . Ông truyền quân - sĩ đương

đêm dựng thêm mấy từng lũy , lấy ván vách của nhà dân

che kín , ngoài trét đất bùn , trên cắm chông tre , đến sáng

thì làm xong cải thành giả, dài trên 10 dặm ; nào pháo đài ,

nào châu-mai , khắp nơi sắp bày la liệt . Tướng giặc trông

thấy thất kinh , liền lui quân . Nhờ vậy Tây-đỏ được yên .

Chiến- dịch này , trong vạch kế ngoài chống giặc, [8a] mưu

sức của ông rất nhiều . Mưu lược văn võ của ông được một

thời tôn trọng. Về sau ông nhiều lần lập công to , làm nên

công -thần đời Trung-hưng , từng trải quan trường đến chức

Thượng thư bộ Binh , tước Đạt quận-công.

(Con ông là Khiêm -Hanh , lúc nhỏ có tiếng thần đồng,
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đỗ Hoàng-giáp khoa Mậu tuất niên-hiệu Quang-hung , làm

quan đến cấp sự Lễ khoa) .

LÊ - TRẠC - TÚ

Người làng Thượng-cốc huyện Lôi-dương (Thanh hóa ).

Ông nội của ông là Tản - Thiện, chú là Tán - Tương , cùng

đỗ Tiến -sĩ khoa Kỷ -mùi (1499) niên-hiệu Cảnh thống, làm

quan đến Thượng-thư, từng có tiếng tốt trong quan trường .

Trạc Tú vốn dòng-dõi thể-phiệt , học có nền-nếp ; năm 44

tuổi đỗ chế khoa đệ nhất giáp khoa Đinh- sửu (1577) niên-

hiệu Gia-thái năm thứ 5 triều Thể-tông. Ông do văn học ra

làm quan được Trịnh- Tùng đề ý, làm đến Đô ngự sử ,

tước Văn-trinh tử. [86] Năm Quang-hương - Kỷ hợi — lại

được gia tước bảo

Năm đầu niên-hiệu Thận-đức triều Kinh-tông, bọn Phan-

Ngạn , Bùi-Khuê làm loạn , vua ngự về Tây kinh , dân tình

náo động ; Trạc -Tú theo hộ giá, chầu chực bên vua, bày

mưu vạch kế, công lao rất nhiều . Đến khi vua trở về , luận

công trạng, ông được tiến phong Hiệp mưu tả lý công thần ,

thăng Thượng -thư bộ Lại, tước Văn-dương hầu . Khi làm Tề-

tưởng ông cất nhắc người hiền tài , sửa sang pháp -độ ; máy

lần can giản ngay trước mặt vua, ông tỏ ra là người khi-

khái chững - chạc , ngay thẳng , trong sạch , không mưu tài

lợi ; giữ quyền chính được mười năm . Lúc thôi làm tưởng

quốc nhà không có của dư , cái tiết tháo thanh giơi ấy được

người đương thời khen ngợi ; khi mất được tặng Thiếu-

bảo, tước Quận công , và gia ph
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[9a] NGUYỄN - VĂN – GIAI

Ông người làng Phù-lưu, huyện Thiên lộc (Hà-tĩnh) .

Năm 27 tuổi đỗ hội-nguyên khoa Canh- thìn năm thứ 3 niên-

hiệu Quang hưng (1580), rồi thi đỗ đình - nguyên nhị giáp

Tiến -sĩ . Đương sơ ông được bồ làm Hiến-sát sứ ở Thanh

hoa. Trịnh Tùng nằm chiêm bao thấy thần-nhân đọc thơ

có câu : « Thiên lộc chỉ huy , bèn sai ông làm tham lục

việc quân ; ông trù hoạch nhiều mưu kế. Thời bấy giờ

trong chiến dịch đuổi bắt họ Mạc và khôi phục kinh đô

cũ , ông có công to.

Năm Mậu -thân (1608 ) ông làm Đô ngự sử. Bấy giờ

triềuđình bắt đầu giao hiếu với nhà Minh , coi việc ứng

tiếp sứ Tàu là hệ trọng, nên sai ông và Thượng thư Đỗ-

Uống tới Nam -quan đợi mệnh , còn vua thì đi sau , từ

Kinh tới Nam -quan đề hội khám ; nhưng người Minh sai

hẹn , vua lại trở về Kinh .

Mùa xuân năm sau (1609 ) triềuđình lại sai ông tới

đợi ở Nam -quan . [9b] Mùa hạ , vua ngự tới thành Lạng,

rồi qua cửa quan đề tiếp kiến người Minh , xong việc

lại trở về. Ông được thăng Tham-tụng , Thượng-thư bộ

Lại coi việc sáu bộ , kiêm chức Đô ngự-sử, Thiếu-bảo ,

tước Lễ quận công.

Năm Quí-hợi niên-hiệu Vĩnh-tộ ( 1623) , Trịnh Xuân gây

biến , ông bi-mật giúp việc quân cơ, giữ yên việc nước ,

có hai công lao theo vua và đánh giặc , được lên chức

Thiếu úy , gia phong Dực vận tản trị công thần , rồi thăng
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Thiểu bảo. Ông từng làm quan ba triều trong bốn kỷ

(48 năm) , công lao quyền vị đứng đầu triều bấy giờ.

Năm Mậu-thìn (1628) thọ 75 tuổi ông mất, được Triều-

đình truy tặng Đại tư -đồ và tên thụy Cần-Độ .

NGÔ .TRÍ.HÒA

Ông người xã Lý-trai ,

tuổi, ông cùng với cha là

Nhâm thìn năm Quang-hưng

Án sát sứ Sơn tây , ông được

bao lâu được vời làm Đô cấp sự Lại khoa , ngồi bàn

chính sự ở phủ chúa ; kế đó được thăng chức Hữu Thị

lang bộ Hình và ra làm ký-lục ở trấn Thanh -hoa . Năm

Giáp-thìn niên -hiệu Hoàng-định được triệu về Kinh , thăng

lèn Tả thị lang bộ Lại , với tước Phú-lộc bả. Năm Binh-

ngọ (1604) phụng sung chính-sử sang cống Minh ; mùa

đông năm Mậu thân nhân có công đi sứ ông được thăng

Thượng thư bộ Hộ rồi kiêm chức Tế-tửu Quốc tử giám ;

năm Canh -tuất được tiến phong tước Phú-xuân hầu .

huyện Đông thành . Năm 28

Trí Tri thi đỗ Tiến -sĩ khoa

[10a] thứ 15 (1592) . Sơ bộ

Trịnh Tùng tri ngộ , không

·

Mùa đông năm Mậu -ngọ , ông làm bài khải (dáng

chúa Trịnh ) điều trần sáu việc :

1 – Xin sửa đức chính đề cầu mệnh trời giúp.

2 – Xin đè nén bọn quyền hào đề nuôi sức dân.

3 – Xin cấm những việc phiền hà đề đời sống của

dân được đầy đủ .
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4 – Xin bớt [ 10b] xa xỉ đề tài- sản của dân được

dồi dào.

5 – Xin dẹp trộm cướp đề dân được an cư.

-
6 – Xin sửa sang quân chính đề bảo vệ sinh-mạng

của dân .

Sáu điều ấy đều được Trịnh Tùng ngợi khen và chấp

nhận . Năm Quí-hợi niên hiệu Vĩnh-tộ , giặc Xuân gây biến ,

trộm cướp nổi lên nhiều . Thần-tông sau khi về Kinh sai

ông làm đốc thị hiệp cùng thống lĩnh Trịnh Tùng đi dẹp

yên Sơn-tây ; khi về được gia Thiếu -bảo , phong Hiệp mưu

tá lý dực vận tản trị công thần .

Năm Ất-sửu (1625) thọ 62 tuổi ông mất, được truy tặng

Xuân quận công.

Trí-Hòa là bậc học vấn hơn người , chính-thuật có thừa ,

trải khắp trong ngoài , đến đâu cũng thích nghi ; công lao

danh vọng hiển hách ; lại là bậc công-thần của ba triều ,

cha con cùng đỗ một khoa , phúc ấm lâu dài , càng là việc

xưa nay hiếm thấy .

(Trí- Tri làm quan đến chức Giám-sát ngự-sử, trải thăng

đến Tả thị lang bộ Lễ, hưởng thọ 92 tuổi [11a ] được truy

tặng Thiếu-bảo, tước Diễn-khánh bá . Con là Sĩ Vinh đỗ

Tiến - sĩ khoa Binh - tuất niên- hiệu Phúc -thái triều Chân -tông ,

làm đến Quang-lộc tự khanh , tước Lý-thanh hầu , và được

phong Đôn -hậu tán trị công-thần . Nhà ông ba đời nối nghiệp

khoa giáp , mở đầu dòng-dõi thư hương ở Nghệ an . Cháu

năm đời là Công - Trạc và Hưng-Giáo đều đỗ Tiến- sĩ ) .
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Lời án : Thuở nhà Lê mới trung hưng, các bậc hiền

tài liên tiếp ra đời nhiều . Về đạo đức, khí độ , công lao ,

danh vọng hơn cả thì Nguyễn Thịnh-mỹ (Mậu -Tuyên ) đứng

đầu . Chi như những người ở xa xôi cách trở mà về qui

thuận , gặp lúc gian-nan nguy-hiềm đem hết tài lược đề

dọc ngang với đời mà không phụ chí cũ của mình , như

Phùng (Khắc-Khoan ), Bùi (Bỉnh -Uyên ), Lương (Hữu-Khánh ) ,

đều là bậc hiền tài , có sự nghiệp rạng-rỡ. Còn ba ông Lê

(Trạc-Tú ), Nguyễn (Văn-Giai ), Ngô (Trí-Hòa ) đều do khoa

giáp mà làm nên , kế tiếp nhau giữ trọng trách , công bằng,

trong sạch , trung -thành , sáng -suốt, thảy đều không thẹn là

bậc danh thần . Bởi đó là những người ra giúp việc khi chưa

diệt được họ Mạc [11b] nên chép lên trên. Còn những người

kể từ Nguyễn Huân -nội (Danh- Thế ) trở xuống, thì sau thời

trung-hưng mới có sự nghiệp , nên lần lượt chép ở dưới.

Lại xét thời bấy giờ có những người đã từng làm tôi nhà

Mạc rồi qui thuận mà làm đến tề-tưởng, trước sau có ba

người : Nguyễn-Thiến , Nguyễn-Đĩnh , Đỗ-Uông.

(Nguyễn-Thiến người làng Canh hoạch , huyện Thanh-

oai ; năm 28 tuổi đỗ Trạng nguyên khoa Nhâm thìn năm

thứ 3 niên hiệu Đại chính (1532 ) thời Mạc, làm đến Thượng.

thư bộ Lại , tước Quận -công. Năm thứ 3 niên-hiệu Thuận-

bình thời Trung-tông, Mạc-Phúc-Nguyên đánh đại tướng Lê

Bá -Ly ; Thiến với Ly là thông- gia , bèn cùng âm mưu sai

người dâng biểu qui thuận nhà Lê . Khi ông tới , vua cho

giữ nguyên chức tước, sai giữ việc tuyên bố quan lại , ông

giữ quyền chính được 8 năm . Đầu niên -hiệu Thiên-hựu thời

Anh-tông , ông mất , thọ 62 tuổi . Con ông là Nguyễn-Quyện

lại làm phản quay về với nhà Mạc. Phúc-Nguyên đem con
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gái trong họ gã cho và sai đem binh đánh quân nhà Lê ;

thường thắng trận luôn , sau được phong Thường quốc-

công ; ông là một danh tướng của nhà Mạc, khi nhà Mạc

mất thì bị bắt .

Nguyễn-Đĩnh người làng Hoàng-xá , huyện Từ liêm , đỗ

đồng Tiến sĩ khoa Tân sửu năm đầu niên hiệu Quảng hòa

thời Mạc. Ông tới Thanh -hoa xin qui phụ , làm quan đến

Thượng - thư bộ Lại , tước Hưng lễ hầu . Thời trung - hưng

ông trù mưu vạch kế rất nhiều . Năm Canh-ngọ Trịnh

Cối gây biến , ông theo bên cạnh Trưởng quốc cổng , điều

khiển các bề tôi trỏ lên trời thề cùng một lòng đánh giặc ;

sau được gia phong Kiệt tiết tuyên lực công thần , Thiếu

bảo, Từ quận-công . Khi ông mất được tặng Thái tề .

Đỗ Uông người làng Đoàn - lâm huyện Gia - phúc , đỗ

Bảng-nhãn khoa Binh -thin , niên -hiệu Quang-bảo thời Mạc,

làm quan tới Thượng thư bộ Lại, đại học - sĩ Đông - các

tước Phúc quận - công . Khi nhà Mạc mất rồi ông đem

các văn thần đến cửa quân nhà Lê xin qui thuận , vua

cho giữ chức tước cũ , đồi tước hiệu làm Thông quận

công. Ông hai lần vâng mệnh sang Nam quan chờ đón

sứ Minh để làm xong lễ sách phong ; ông đối đáp trước

sau được gia thăng Thiếu bảo . Đầu niên

hiệu Thậnđức , thủy quân gây biến ( 1 ) , vua ngự về Tây-

kinh , ông can vua xin ở lại kinh đô , rồi bị loạn quân

sau đều hợp lẽ :

( 1 ) Đây là vụ Phan -Ngạn , Bùi-văn -Khuê, Ngô - Đình - Nga ở cửa

Đại -an phản Lê theo Mạc.
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giết hại ; sau được truy tặng Thiếu -bảo , phong Phúc thần ,

có miếu thờ ở Đoàn lâm ).

Danh vọng sự nghiệp của họ cũng có tiếng trên đời ,

nay phụ chép vào đây đề có đủ tài -liệu thamkhảo .

NGUYỄN – DANH - THẾ

Ông người làng Huân -nội, huyện Chương-đức. Năm 24

tuổi , ông đi thi một lần liền đỗ đồng Tiến - sĩ khoa Ất

mùi năm thứ 18 niên - hiệu Quang - hưng (1595) . Đầu niên

hiệu Thận-đức ông làm Hiệu-thảo viện Hàn lâm ; nhân có

tang xin nghỉ ở nhà . Bấy giờ Trịnh - Tùng rước vua về

Tây đô , kinh thành bỏ trống con cháu nhà Mạc lại tụ họp,

đón bà mẹ của Mậu-Hợp là Bùi-thị đến kinh xưng quốc

mẫu , các quan cũ đều được phong chức, Danh - Thể an

tránh không [12b] theo mệnh nhà Mạc . Khi giặc đã yên ,

triều đình khen thưởng ông , đề bạt cho làm Hiến -sát ở

Sơn - tây , rồi lại vời làm Đô cấp sự Hộ khoa, bồi tụng ở

phủ chúa, chẳng bao lâu lại được thiên Thái-bộc khanh.

Mùa xuân năm Binh - ngọ (1606 ) phụng sung phó - sử

sang Minh nạp cống ; khi về được thăng Hữu thị -lang bộ

Lại và phong tước tử.

Mùa xuân năm Kỷ-dậu ông coi tất cả đạo quân của

Trịnh Tùng đi đánh Mạc-Kinh-Cung ở Thái nguyên , nhưng

không thấy giặc , bèn đem quân về

bo

Mùa xuân năm Bính thìn ông được thăng Tả đường

Hộ ; mùa đông năm Mậu ngọ , đồi sang Đô ngự sử .
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Năm Tân-dậu ( 1621 ) niên-hiệu Vĩnh-tộ , ông lại được

làm Đốc thị , cùng phó tướng ra trấn thủ mặt Lạng-giang .

Mùa đông năm ấy, triều đình tiến đánh Mạc-Kinh-Khoan

ở Cao bằng , cử Thanh quận công làm Thống-trấn , sai ông

làm Đốc thị , tấn công lũy giặc và hạ được.

[13a] Năm Qui-hợi , Trịnh- Xuân làm loạn , ông cùng thể-

tử là Thanh quận công bàn mưu rước vua trở về kinh đô ,

đề củng cố căn bản. Rồi , ông vâng mệnh họp quân thủy

bộ các tỉnh tiến đánh quân giặc. Đông-kinh được quét sạch .

Nhân có công ấy ông được thăng Thượng thư bộ Công,

và phong Dực vận tản lý công-thần , tước Đoan-dương hầu ;

mùa đông năm Giáp-tỷ (1624) lại được sai làm Đốc thị

quân của Trịnh-Lệ , do đường Thái-nguyên tiến đánh Cao-

bằng. Năm Ất-sửu triều-đình luận công, ông được gia phong

Thiếu-bảo ; mùa xuân năm Bính-dần đổi sang Thiếu-phỏ , làm

Thượng-thư bộ Hình , xét xử mọi việc kiện cáo trong nước.

Mùa thu năm ấy, triều đình bàn việc đánh Thuận -hóa , sai

ông cùng Thái bảo Nguyễn-Khải đem tướng sĩ đi trước đến

huyện Kỳ -hoa , xếp đặt việc biên phòng. Mùa hè năm sau

nhà vua thân đi đánh ; xa giá tới cửa Nhật-lệ , nhưng tướng

miền Nam [136] chống giữ vững, bèn sai ông viết thư

khuyên dụ rồi rút quân về. Mùa đông năm ấy, ông kiêm

chức Độ ngự -sử . Năm Kỷ tỵ niên hiệu Đức-long (1629 ) ông

được tiến phong tước Đường quận -công, mùa xuân năm

Nhâm-thân, được làm Tham-tụng , dự bàn quốc chính ; it

lâu sau lại được gia Thái bảo.

Năm Mậu dần niên hiệu Dương-hòa (1638) , triều đình
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lại sai Tiết-chế Sùng quốc công đi đánh Cao bằng , vẫn cử

Danh- Thế làm Tham tán quân mưu. Năm Canh -thìn , ông

được giữ thêm việc ở Đông các, coi việc tòa Kinh diện và

kiêm Thượng thư bộ Lễ .

Sang xuân năm Quí-mùi (1643 ) , nhà vua ba lần xa giá

đi đánh Thuận hóa , sai ông ở lại giữ kinh-sư và trấn thủ

các nơi . Năm Ất dậu niên-hiệu Phúc- thái (1645 ) , ông mất,

thọ 73 tuổi .

Danh -Thế giữ mình cương-chính , thông-đạt chính - trị ,

am luyện việc binh , làm quan khắp trong kinh ngoài trấn

cả thảy 50 năm , là người bề tôi giỏi lúc bấy giờ, được

truy tặng Thái-phó , [14a] Thượng thư bộ Hộ , gia Tả tư

không, tên thụy là Văn-Trung.

NGUYỄN – THỰC

Nguyễn - Thực người làng Vân -điềm huyện Đông ngạn

(Bắc-ninh) , hiệu là Tiết-trai , tự là Phúc-phủ . Năm 41 tuổi ông

thi đỗ nhị-giáp Tiến-sĩ đình nguyên khoa Ất-mùi năm thử

18 niên -hiệu Quang -hưng (1595) , bắt đầu làm Đò cấp sự

Hộ khoa ; năm Tân -sửu đổi sang Hồng- lô từ khanh ; năm

Binh -ngọ phụng sung phó- sứ sang Minh nạp cống, lúc về được

thăng Tả thị lang bộ Lễ , tước tử, rồi lên tước Phương -lan

hầu . Mùa đông năm Đinh -ly (1617 ) ông được thăng Thượng-

Đinh mão niên hiệu Vĩnh -tộ lên chức

Thiếu phó . Mùa thu năm ấy ông vâng mệnh đi đón sử thần

về nước ; khi triều -đình xét công , được lên tước Lan quận-

thư bộ Hình ; năm
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công. Năm Tân-mùi niên-hiệu Đức-long (1631 ) ông được

thăng Thiếu-ủy ; năm sau được gia Quốc lão , tham dự

triều chính [14b] và thăng Thái- bảo . Mùa thu năm Giáp -

tuất, ông đã 80 tuổi , được thăng Thái-phó , Thượng thư

bộ Hộ, rồi về hưu trí . Từ thời đầu trung-hưng đến giờ, làm

quan đến Thượng thư rồi về hưu , ông là người thứ nhất.

Năm Đinh sửu niên-hiệu Dương-hòa (1637) ông mất,

thọ 83 tuổi ; được truy tặng Thái-tề , tên thụy là Trung-

Thuần .

Ông là người thuần hậu , trong sạch , cẩn thận , không

mưu sản nghiệp , làm quan trải những bước vinh-hiền ,

giữ chức - vụ trọng yếu mà nhà vẫn thanh bạch , có phong

độ của bậc danh thần đời xưa . Con ông là Nghi cũng

thi đỗ, làm quan đến Tễ tướng, có truyện chép ở sau .

(Cháu 4 đời của ông là Nguyễn -Khuê, Nguyễn-Sĩ đều

đỗ đồng Tiến - sĩ khoa Canh -tuất niên -hiệu Cảnh -trị ; cháu

7 đời của ông là Nguyễn -Thưởng đỗ đồng Tiến -sĩ khoa

Giáp -tuất niên -hiệu Cảnh hưng ; dòng dõi ông đời đời đỗ

đạt , đứng đầu các họ có danh vọng ở vùng Bắc giang).

NGUYỄN - DUY - THÌ

Ông người xã Yên lãng , huyện Yên-lãng (Vĩnh phúc) ;

năm 27 tuổi , đỗ nhị giáp Tiến sĩ khoa Mậu tuất năm thứ

27 niên-hiệu Quang-hưng (1598) ; năm Binh-ngọ niên hiệu

Hoằng định ( 1606) làm cấp sự trung, vâng mệnh làm phổ
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sứ đi cổng nhà Minh, [15a] khi về được thăng Thiêm đô

ngự-sử, Phương-tuyền bá . Thời bấy giờ điềm tai dị luôn

luôn xuất hiện , ông dâng bài khải , nói :

PHIÊN ÂM

« Dân giả quốc chi bản , trị quốc chi đạo ái dân nhi dĩ.

Thiên dự dân nhất lý , dân tâm duyệt tắc thiên ý đắc hỹ .

Thị dĩ thiện vi quốc giả ái dân như phụ mẫu ái tử ;

văn kỳ cơ hàn nhi vi chi ai, kiến kỳ lao khô nhi vi chi

tuất, cấm kỳ khắc bạo , chỉ kỳ thiện phủ , sử dân đắc

toại kỳ sinh dưỡng nhi vô thán lúc sầu hận chi thanh,

thử sở vị tri trị quốc chi đạo. Kim Thánh thượng hữu ý t

dân, nhất chính chi thi vụ tại ái dân, nhất lệnh chi hành

thân giới nhiễu dân ; kỳ ái dân chi tâm chân thiên địa

[15b ] phụ mẫu chi lượng giả . Đệ phụng hành giả vị năng

ngưỡng thề đức ý, vụ hành hà ngược, cạnh vi xa xỉ :

cai nhất huyện tắc khốn nhất huyện chi dân, cai nhất

xã tắc khốn nhất xã chi dân , nhiễu lạm chi sự vô

sở bất vi ; sử thiên hạ chi dân , nam hoặc vô ý, nữ

hoặc vô thường , xướng ca chi tịch bất phục trí , hôn

nhân chi lễ bất phục bị , dưỡng sinh tổng tử vô sở tư ;

ẩm thực nhật dụng vô sở cấp ; bần nhược manh lệ côn

trùng thảo mộc câu bất đắc toại kỳ sinh . Thị dĩ cảm

động thiên địa trí thiên tâm vị thuận . Hồng thủy chi

tai , phiếm dật bất thường , đắc phi thời chính sở khuyết,

kỳ khả bất khủng cụ tu tĩnh , tư sở dĩ tri thử chi cữu

hồ ? Tất nặng hành an dân chi chính , tắc thượng thuận

thiên tâm , hạ duyệt dân ý , nhi chuyền tai vi tường , niên

nữ
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cốc lũ phong, nhân gia cấp túc, hải nội thăng bình , quốc-

gia ức vạn niên chi cơ-nghiệp , kim kỳ tự thị vĩnh hỹ » .

DỊCH NGHĨA

« Dân là gốc của nước , đạo trị nước cốt ở yêu dân mà

thôi . Trời với dân đều một lẽ , lòng dân vui thì ý trời thuận

vậy . Cho nên người giỏi trị nước phải yêu dân như cha

mẹ yêu con ; nghe nói dân đói rét thì lo âu , trông thấy

dân vất vả thì thương xót , cấm chính sự khắc-nghiệt tàn-

bạo , cấm việc tự tiện thu thuế, để dẫn được sinh sống thoải

mái , không có tiếng buồn giận thở than . Như thế mới là biết

đạo trị nước . Nay Thánh-thượng để ý đến dân , thi thố một

chính sách gì là cốt đề nuôi dân , phát hành một mệnh

lệnh là cốt ngừa sự nhiễu dân ; lòng yêu dân thật như độ

lượng của trời đất cha mẹ . Song những người thừa hành

chưa thể tất hết đức ý của bề trên, chỉ chuyên làm điều

bạo ngược, đua nhau xa xỉ ; cai trị một huyện thì khốn

khổ cho dân cả huyện , cai trị một xã thì khốn khổ cho dân

cả xã ; những việc nhũng nhiễu hà lạm , chẳng việc gì không

làm , khiến cho dân trong nước, trai không áo , gái không quần ;

tiệc hát xướng không có nữa, việc cưới xin không đầy đủ ,

việc nuôi người sống , chôn người chết không biết nhờ vào

đâu ; việc ăn uống thường dùng hàng ngày không lấy gì chu

cấp ; những kẻ nghèo yếu hèn hạ , những loài sâu bọ cỏ

cây , đều không sống nổi. Trước những sự trạng ấy trời đất

phải cảm động, khiến lòng trời không thuận . Tai nạn nước

lụt dâng lên lạ thường, phải chăng là vì chính sự lúc này

có điều thiếu sót ? [16b] Có thể nào không sợ hãi tu tỉnh

nghĩ đến cái lỗi gây nên điềm tai biến ấy được ư ? Nếu thi
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hành được chính sách an dân thì trên thuận lòng trời ,

dưới đẹp ý dân , tự nhiên đồi tai dị làm điềm lành , hàng

năm được mùa , mọi người và mọi nhà no đủ , trong nước

được thái-bình , cơ nghiệp nước nhà truyền ức muôn năm,

từ nay được lâu dài mãi » .

Lời khải được chúa Trịnh Tùng ngợi khen và chấp

nhận .

Năm Bính-thìn (1616 ) ông được đồi sang Đô ngự sử ,

rồi được thăng Tả thị lang bộ Lễ .

Khoảng năm Kỷ-mùi (1619) , Trịnh Xuân gây biến, việc

liên can đến nhà vua , Trịnh Tùng họp các quan lại bàn, Duy.

Thì cùng Danh-Thế, Lê-Bật-Tử xin bắt chước việc cũ của

Y-Doãn , Hoắc Quang ngày xưa . Khi Thần-tông lên ngôi ,

ông được đổi sang Tả thị lang bộ Lại , và phong tước hầu .

Năm Quý-hợi niên hiệu Vĩnh-tộ (1626) ông có công phò

giá [16b] và công đi sứ được phong Dực vận tán trị công-

thần ; mùa xuân năm Bính dần được thăng Thượng-thư bộ

Công, bây giờ ông 55 tuổi, ít lâu sau được tiến tước Tuyên

quận-công , gia Thiếu-phó . Năm Nhâm-ngọ niên-hiệu Dương-

hòa (1642 ) ông được thiên sang Thượng thư bộ Binh , lại gia

Tham-tụng ; rồi thiên Thượng-thư bộ Lại , giữ việc 6 bộ , kiêm

Tế tửu Quốc -tử-giám , coi việc viện Hàm -lâm , và thăng Thái

phó , được mở phủ Bình quân ; ông là người được thời bây

giờ trông cậy tôn trọng ngót 30 năm , hưởng thọ 81 tuổi,

sau khi mất được truy tặng Thái-tề .

Khi ông còn là một thầy tú , từng nằm chiêm bao thấy
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thần nhân đọc câu thơ : « Yên-lãng nhân Yên-lãng nhân , an

nguy hệ thử thân ) nghĩa là : Người xã Yên-lãng huyện

Yên lãng , thiên hạ an nguy quan hệ ở thân mình . Sau quả

được qui hiển thịnh đạt.

[17a] LÊ - BẬT - TỨ

Ông người xã Cô-định , huyện Nông cống (Thanh hóa) ;

năm 36 tuổi đỗ Tiến sĩ nhị giáp khoa Mậu-tuất năm thứ

20 niên hiệu Quang-hưng (1598) . Đầu niên hiệu Hoàng -định

ông được phong tước Diễn-gia hầu ; năm Bính ngọ (1606)

vâng mệnh làm Chánh sứ sang Minh tạ ơn sách phong ; mùa

hạ năm Mậu-thân (1608 ) đi sứ về có công được thăng Tả

thị-lang bộ Hộ .

Mùa xuân năm Canh - tuất ông dâng khải điều trần

hai việc :

1 Xin định ngôi thế tử và giao cho giữ binh quyền

đề củng cố lòng dân .

2– Xin có biện pháp xử trí đối với các cường phiên

(tức là bọn tù trưởng chuyên quyền ở các trấn Cơ-mi) đề

thống nhất chế độ. Đại khái lời khải nói :

PHIÊN ÂM

« Phù vương giả dĩ thiên hạ vi nhất gia , ngọa tháp

chi trúc khởi dung tha nhân hãn thụy. Tư Thái- nguyên

Cao-bằng đẳng xứ bồn thị tiên triều cảnh thồ, khoán

niên tích tệ , nhậm bỉ tự nhĩ cường lương ; nhược bất
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trí , khủng vi dị nhật chi hoạn. Kim Thánh thượng tế anh

hùng chi chi , bách chiến bách khắc dĩ hữu thiên hạ ; tưởng

tá vẫn tập, sĩ dũng kỹ tinh , ẫm mã tắc hà thủy càn , ma

kiểm tắc sơn thạch khuyết ; chiến thuyền thiên sưu , hùng

tượng bách sổ, thiên hạ tinh binh tất tụ kinh sư, nhi

túng tặc bất kích , thử sở vị dưỡng hồ di hoạn dã . Tích

Đường Hiến tông tùng Hoàng - Thường chi thỉnh , dĩ pháp

độ tài chế phiên trấn , tốt thành trung - hưng chi - công. Do

Đường dĩ lai khởi vô phiên trấn chuyên binh chuyên địa ,

đản triều đình chi pháp độ kỷ lập , bỉ tự bất cảm tử nhị.

Kim cường phiên chuyên trấn , kỳ thế [18a] dĩ thành , sở

nghi tảo đồ ức chế , khả bất hiệu trung ngôn dĩ khải chi

hồ ? Cung khất tài đoán hành chi, quốc gia ức vạn niên

vô cương chi nghiệp kỳ tại ư thử » .

DỊCH NGHĨA

« Bậc vương giả coi thiên hạ như một nhà , há lại đề

cho người ngoài nằm ngủ bên cạnh giường ư ? Các xứ

Thái-nguyên Cao-bằng vốn là đất của tiền triều , nay lâu

ngày sinh tệ , chúng tự thị cương ngạnh vượt qua phép

nước, nếu không xử trí sợ để mối lo cho ngày sau . Nay

Thánh thượng đem chí anh hùng đánh đâu được đấy mới

có thiên hạ ; hiện tướng tá đông đảo, quân mạnh và tinh

luyện , cho ngựa uống nước thì sông cạn , mài gươm

thì đá núi phải lở ; chiến thuyền hàng nghìn chiếc, voi

mạnh kề vài trăm ; bao nhiêu tinh binh trong nước đều

tụ tập ở kinh-sư mà nuông giặc không đánh , ấy gọi là

nuôi hồ đề lo về sau vậy. Xưa kia Đường Hiến -tông theo

lời thỉnh của Hoàng - Thường lấy pháp độ xử trí phiên



QUYỀN VUI 209

trấn (đất Thục) mà làm nên công-nghiệp trung-hung. Từ

đời Đường trở về sau há không phải là không có các phiên

trấn chuyên giữ binh quyền, đất đai , nhưng chế - độ

của triều đình đã thành lập thì chúng không dám ngông

còn nữa. Nay cường phiên chuyên quyền các trấn , thế của

họ đã thành, phải sớm liệu ức chế, thần có thể nào không

đem lời trung thành đề tâu bày , kính xin quyết định thi

hành, cơ-nghiệp nước nhà lâu dài ức muốn năm là ở đó » .

Thời bây giờ Trịnh Tùng thích dụng binh nhưng tuy

khen lời trần thỉnh mà chưa kịp thi hành . Năm Ất-mão

(1615) Trịnh-vương sai tuyền thêm lính đề bổ sung quân

ngũ . Bây giờ điềm tai dị xuất hiện mấy lần, ông cùng

Lưu-Đình-Chất lại dâng khải nói :

PHIÊN ÂM

« Thiên tâm nhân ái tất hình ư khiển cáo chi trung :

Bồn niên ngũ lục nguyệt gian , nông vụ chính ăn , thiên ký

tác hạn hán, canh dần khuyết vọng ; tư bát nguyệt nhật

hòa cốc đắc thành , thiên ký giáng tai hạn viễn bị quận

quốc ; nhất niên chi trung tai dị lũ xuất , lư lý [18a] chi

dân, đa hữu oán ta ; đắc phi thời chính chi khuyết sử

chi nhiên dư ?

Tư nhân thôi Thanh-hoa xử các huyện xã trục hạ

tuyển ích lánh binh , khủng phi duyệt

lệnh nhất hành , kỳ chư quyền thế sở

tuyền chi thời.

cai tùy nhi hiệ

cảnh gia tuyển bỏ, dân mạng tương hà dĩ khan

khất đĩ kinh thiên tuất dần vị tâm, chước đình
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thi hành như thử tắc nhân tâm duyệt, thiên ý đắc , hòa

khi trí tường , cam lộ giảng , gia hòa hưng , lê dân đào

cấp túc chi hưu ; quốc thế điện thái bàn chi tráng , nhi

tộ dân vĩnh vô cùng hỹ ) .

DỊCH NGHĨA

« Lòng trời nhân ái , nên hiện ra mọi điềm đề cảnh

cáo : Năm nay trong khoảng tháng 5 tháng 6 việc làm

ruộng đương cần mà trời đã ra tai hạn hán , dân cày

thất vọng ; nay đến tháng 8 lúa đang chín , trời lại ra

tai hạn hán khắp cả nước ; trong một năm điềm tai dị

mấy lần xuất hiện , nhân dân các làng [18b ] phần nhiều

thán oán, đó chẳng phải là chính sự lúc này có điều

thiết sót mới sinh ra thế ư ?

Nay trên ra lệnh bắt các

theo đinh hạng kén chọn thêm

bây giờ không phải là lúc tuyền

ra , những kẻ có quyền thế ở

còng cổ tuyển thêm lính thì

huyện , xã , ở Thanh-hoa,

binh lính. Thiết tưởng

binh . Nay lệnh ấy đã ban

địa phương nhân dịp lập

nhân dân chịu sao nổi ?

kính trời thương dân , đình việc

được như thế thì lòng dân vui,

nên điềm lành , sương ngọt xuống,

Vậy xin bề trên để tâm

lấy thêm lính ; nếu làm

ý trời hợp , khí hòa gây

lúa tốt lên , muôn dân được hưởng sự yên vui đầy đủ ;

thế nước được vững như Thái-sơn bàn thạch , mà vương

nghiệp truyền mãi không cùng » .

Năm Mậu -ngọ ( 1618) ông lại dâng tờ khải điều trần

6 việc :
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1 – Xin sửa đức chính đề cầu [ 19a ] mệnh trời.

2

-

-

Xin đè nén kẻ quyền hào đề giúp sức dân .

3 Xin cấm phủ dịch phiền hà đề đời sống của dân

được no đủ .

4 – Xin bớt xa-xỉ đề tài-sản của dân được dư dụ

5 – Xin dẹp trộm cướp đề dân được an-cư.

6 – Xin sửa sang quân chính đề bảo vệ sinh mạng

của dân .

Lời khải được Trịnh-vương khen ngợi và chấp nhận.

Thần -tông lên ngôi , thăng ông làm Thượng-thư bộ Binh ,

bây giờ ông được 58 tuổi ; ít lâu sau cho vào làm

Tham-tụng (ở phủ chúa), trải thăng đến Thiếu phó.

Mùa đông năm Đinh -mão ( 1627) ông mất, hưởng thọ

65 tuổi , được tặng Thái - phỏ tước Diễn quốc- công , tên

thụy là Hòa Nghĩa .

LƯU - ĐÌNH - CHẤT

Ông người làng Quỳ chử , huyện Hoằng-hóa (Thanh -hóa )

là con của công thần Lâm quốc-công Lưu -Đình - Thưởng .

Ông đã làm quan đến Cấp sự trung Lại khoa rồi năm 42

tuổi mới thi đỗ nhị giáp Tiến-sĩ đình nguyên khoa Đinh-

mùi năm thứ 8 niên -hiệu Hoằng - định (1607) triều Kinh-

tông ; [ 19b] được thực thụ Đô cấp sự trung .

Năm Quý-sửu ( 1613) ông được thăng Tự khanh , tước
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thi hành như thử tắc nhân tâm duyệt, thiên ý đắc , hòa

khi trí tường , cam lộ giảng , gia hòa hưng , lê dân đào

cấp túc chi hưu ; quốc thế điện thái bàn chi tráng , nhi

tộ dân vĩnh vô cùng hỹ ) .

DỊCH NGHĨA

« Lòng trời nhân ái , nên hiện ra mọi điềm đề cảnh

cáo : Năm nay trong khoảng tháng 5 tháng 6 việc làm

ruộng đương cần mà trời đã ra tai hạn hán , dân cày

thất vọng ; nay đến tháng 8 lúa đang chín , trời lại ra

tai hạn hán khắp cả nước ; trong một năm điềm tai dị

mấy lần xuất hiện , nhân dân các làng [18b] phần nhiều

thán oán, đó chẳng phải là chính sự lúc này có điều

thiết sót mới sinh ra thế ư ?

Nay trên ra lệnh bắt các huyện , xã , ở Thanh-hoa,

theo đinh hạng kén chọn thêm binh lính . Thiết tưởng

bây giờ không phải là lúc tuyến binh . Nay lệnh ấy đã ban

ra , những kẻ có quyền thể ở địa phương nhân dịp lập

công cổ tuyển thêm linh thì nhân dân chịu sao nổi ?

Vậy xin bề trên để tâm kính trời thương dân , đình việc

lấy thêm lính ; nếu làm được như thế thì lòng dân vui,

ý trời hợp , khí hòa gây nên điềm lành , sương ngọt xuống,

lúa tốt lên , muôn dân được hưởng sự yên vui đầy đủ ;

thế nước được vững như Thái-sơn bàn -thạch , mà vương

nghiệp truyền mãi không cùng » .

Năm Mậu -ngọ (1618 ) ông lại dâng tờ khải điều trần

6 việc :
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1 – Xin sửa đức chính đề cầu [19a ] mệnh trời .

2

--

-

Xin đè nén kẻ quyền hào đề giúp sức dân .

3 – Xin cấm phủ dịch phiền hà đề đời sống của dân

được no đủ .

4 – Xin bớt xa-xỉ đề tài-sản của dân được dư dụ

5 – Xin dẹp trộm cướp đề dân được an-cư.

-
6 Xin sửa sang quân chính đề bảo vệ sinh mạng

của dân .

Lời khải được Trịnh-vương khen ngợi và chấp nhận.

Thần-tông lên ngôi , thăng ông làm Thượng thư bộ Binh ,

bây giờ ông được 58 tuổi ; ít lâu sau cho vào làm

Tham-tụng (ở phủ chúa) , trải thăng đến Thiếu phó.

Mùa đông năm Đinh -mão ( 1627) ông mất, hưởng thọ

65 tuổi , được tặng Thái - phó tước Diễn quốc - công , tên

thụy là Hòa Nghĩa .

LƯU - ĐÌNH - CHẤT

Ông người làng Quỳ chử , huyện Hoằng-hóa (Thanh- hóa )

là con
con của công-thần Lâm quốc-công Lưu-Đình - Thưởng .

Ông đã làm quan đến Cấp sự trung Lại khoa rồi năm 42

tuổi mới thi đỗ nhị giáp Tiến-sĩ đình nguyên khoa Đinh-

mùi năm thứ 8 niên hiệu Hoàng - định (1607 ) triều Kinh-

tông ; [ 19b] được thực thụ Đô cấp sự trung .

Năm Quý-sửu ( 1613) ông được thăng Tự khanh , tước
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Nhân-lĩnh bá, sung chính sứ sang Minh nạp cống ; lúc về

được thăng Tả thị lang bộ Lại , tước hầu . Năm Ất-mão,

nhân điềm tai dị mấy lần xuất hiện , ông cùng Lê-Bật-

Tứ dâng tờ khải điều trần mọi việc nên làm .

Mùa đông năm Mậu-ngọ ( 1618) ông lại dâng tờ khải

xin tu đức đề dẹp điềm tai dị . Lời rằng :

PHIÊN ÂM

« Thiết văn thiên giảng tại tường tại đức dự phủ ! Tác

thiện tắc giảng chi dĩ tường, bất thiện tắc cảnh chi dĩ dị ;

nhi tu đức tắc vô tồn . Thị dĩ cổ nhân dĩ thiên tự xử, nhi

trí cần ư thiên mệnh chi giảng . Hán Văn-để khắc thừa thiên

tâm , nhi tai dị tiêu nhị ; Tống Cảnh-Công nhất phát thiện

ngôn , nhi tai tinh thổi xá . Quốc-gia tự khôi phục dĩ lai,

thiên địa vị ứng, mỹ tường vị chí, nhi tai dị điệp xuất.

Bản niên thu hậu thiên vũ hắc hôi nhi đương thời hủy

ngôn tai dị, chỉ vi vũ mễ; khỉ chi hòa như Thiên Hoàng

chi thể, nhi thiên vị vũ túc giả hồ ? Thiên vũ hoàng sa, nhi

thuật sĩ hào tường thụy , chỉ vi vũ kim ; khi hanh thông

như Hạ Vũ chi thế nhi thiên vi vũ kim giả hồ ? Ý giả ký

thị chi cảnh, hoặc vị tỉnh ngộ . Cửu nguyệt hạ tuần việt

bản nguyệt thượng tuần dị tinh hiện vụ đông nam phương,

kiến giả vô bật hãi lật, vưu phi tiều dị dã ; khủng hoặc đức

chi vị tu , chinh do khuyết thất nhi tri nhiên du ?

Kim chính sự sở hành [20b ] bất đãi vãng niên ; mệnh

lệnh chi bố, chư tướng bất thề thượng nhân khoan tuất chi
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ý , vụ hành hà ngược, kiệt dân tài sản . Sầu khô chi thanh

túc dĩ cảm động thượng thiên , nhi thiên cảnh chi dĩ tại

dị . Nhân chủ đồ thị, nghi dĩ tự cảnh hỹ . Cung nguyện cần

chi thiên giới, huệ dưỡng tiêu dân, phàm nhất hào hữu tiện

ư dân giả hành chi, nhất tệ hữu phường ư dân giả khử

chi ; vưu nghi thi nhân chính ư dân ; kinh thành phường

phố chi dân sở đương tuất dã ; tắc hiệu lệnh chư tướng ,

cấm tập nhương đoạt ; Thanh -hoa tử chính chi dân sở đương

tuất dã , tắc thân sắc chư tướng , vật vi khuynh nhiễu. Như

thử cận giả bị kỳ trạch nhi [21a] duyệt , viễn giả văn kỳ

phong nhi lai , tư đắc dân hỹ. Nhân tâm duyệt ư hạ , thiên

đạo ứng ư thượng , tương kiến tai tinh chuyên vi cảnh

tinh , lệ vũ biến vi cam vũ ; chư phúc chi vật, vô bất tất

chi, nhi vương đạo đại thành hỹ ».

DỊCH NGHĨA

« Trộm nghe : Trời giáng điềm giữ hay điềm lành là

bởi người có đức hay không có đức : Làm điều thiện thì

cho điềm lành , làm điều bất thiện thì cho điềm dữ đề

răn đe , mà tu đức thì không tôn hại . Bởi vậy người xưa

làm việc gì cũng lấy trời làm chủ , mà rất cẩn trọng đối

với mệnh trời . Xưa kia Văn-đế nhà Hán biết thừa thuận

lòng trời mà điềm tai dị tiêu

mới nói ra điều thiện mà sao

nhà từ khi khôi phục (21b ]

điềm lành chưa tới mà điềm

tan ; Cảnh Công nước Tống

tai dị lùi đi chỗ khác . Nước

đến giờ, trời đất chưa thuận,

dữ xuất hiện luôn.

Mùa thu năm nay trời mưa xuống tro đen mà bấy

giờ người ta kiêng không dám nói là điềm gỡ lại cho
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là mưa ra gạo. Nhưng hả phải là có đức chi hòa như

đời Thiên Hoàng mà trời mưa ra thóc ư ? Lại trời mưa

xuống cát vàng mà bọn thuật sĩ cho là điềm hay bảo là

mưa ra vàng , nhưng có phải là buổi hanh thông như đời

Hạ Vũ mà trời mưa ra vàng đâu ! Có lẽ trời đã răn bảo

mà chưa tỉnh ngộ đó thôi . Cuối tháng chín sang đầu tháng

này, sao lạ mọc ở phương đông-nam , ai trông thấy cũng sợ

hãi, đây càng không phải là điềm dữ nhỏ . E có lẽ vì đức-

nghiệp chưa sửa sang, chính sự còn có điều thiếu sót mà

nên nỗi ấy chăng ?

Nay chính sự thi hành [92a] không bằng năm trước ;

mệnh lệnh ban ra , các tướng không thể theo lòng khoan

dung thương xót của người trên , chỉ chuyên làm việc khắc

nghiệt, vét hết của cải của dân ; những tiếng kêu sầu khổ

đủ cảm-động đến trời , nên trời giáng điềm tai dị đề cảnh cáo .

Bậc chủ nhân của dân trông thấy thế nên tự răn mình vậy .

Cúi xin lượng trên kinh cần coi trọng những điềm răn

của trời mà thương dân , nuôi dân , bất câu một việc nhỏ

nào tiện cho dân cũng nên làm , một mối tệ nào hại cho

dân cũng nên bỏ , lại càng nền thi nhân chính cho dân ;

phải thương dân kinh thành phường phố , ra lệnh cho các

tướng cấm ngặt những việc bóc lột ; phải thương dân tử

chiếng Thanh hoa , ra lệnh cho các tướng chớ làm phiền

nhiễu dân . Như thế thì người gần đội ơn [ 29b ] mà mừng,

người xa nghe tiếng mà đến ; ấy là được lòng dân vậy .

Dưới thì lòng người vui , trên thì đạo trời ứng, sao dữ sẽ

biển thành sao lành , mưa độc sẽ hóa ra mưa ngọt ; mọi

phúc đều đến thì vương đạo thành đạt lớn lao vậy ».
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Đầu niên-hiệu Vĩnh tộ ông được thăng đến Thị-lang bộ

Hộ . Mùa hạ năm Quý-hợi , Trịnh -Xuân gây biến , phủ chúa

náo động . Đình-Chất theo hầu Trịnh-vương (Thanh-vương

Trịnh- Trảng ) giúp bàn mưu -kế , dẹp bình hoạn nạn ; nhờ

có công ấy mà được thăng Đô ngự-sử, rồi phong Tá lý

công thần , cho vào phủ làm Tham tụng và tiến lên Thượng-

thư bộ Hộ , Thiếu bảo , tước Phúc quận-công . Năm Đinh-

mão (1627) ông mất , thọ 62 tuổi , được truy tặng Thiếu-sư.

NGUYỄN - NGHI

Ông người làng Vân điềm huyện Đông-ngạn (Bắc ninh )

là con Nguyễn - Thực . Năm 32 tuổi ông thi đỗ đồng Tiến -sĩ

khoa Kỷ mùi năm thứ 20 niên -hiệu Hoàng-định ( 1619) triều

Kính- tông . Năm Canh -ngọ niên-hiệu Đức-long, ông phụng

sung phó sứ sang cống nhà Minh ; năm Ất-dậu niên hiệu

Phúc-Thái (1645 ) được thăng Thượng thư bộ Lễ , gia Thiếu

bảo, tước Dương quận -công , rồi được coi việc ở tòa Kinh

diền , kiêm Đại học-sĩ Đồng-các và tể tửu Quốc tử giám .

Năm Quý-tỵ niên -hiệu Thịnh đức (1653) , ông được thăng

Thượng thư bộ Lại , gia Thiếu - phó, rồi vào làm Tham

tụng (ở phủ chúa ).

Năm Đinh dậu ông mất vừa 70 tuổi, được truy tặng

Thái phó , tên thụy là Cung-Ý .

Ông với cha là Nguyễn -Thực cùng làm quan một thời .

Tính ông thuần cần , chuộng sự trong sạch kiệm ước , không

lập sản-nghiệp ; thanh -danh đức-nghiệp lớn -lao của ông bấy

giờ ai cũng kính mộ .
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[23a ] DƯƠNG - TRÍ - TRẠCH

Ông người làng Bạt-trạc huyện Thiên-lộc (Hà -tĩnh ) .

Năm 34 tuổi ông thi đỗ đồng Tiến -sĩ khoa Kỷ-mùi năm thứ

20 niên-hiệu Hoằng-định ( 1619) ; năm Canh-ngọ niên-hiệu

Đức-long ( 1630) phụng sung chínhsứ sang cống nhà Minh ,

khi về được thăng Bồi tụng .

Năm Giáp -thân niên-hiệu Phúc-thái (1644 ) ông làm Đốc-

thị cùng với con chúa là Tây quận -công Trịnh Tạc tiến

đánh con cháu họ Mạc ở Cao bằng , bắt được đảng giặc.

Đầu niên hiệu Thịnh-đức , ông trải thăng đến Thượng-

thư bộ Lễ , kiêm Thị-độc viện Hàn lâm , tham dự công việc

ở viện , được phong Dực vận tản trị công-thần , tước Bạt

quận-công, bây giờ đã 68 tuổi .

Đầu thời trung-hưng kề từ chế khoa năm Giáp dần niên-

hiệu Thuận-bình (1554) đến năm Nhâm-thìn niên-hiệu Khánh

đức (1652) cộng 25 khoa , những người đỗ chưa cỏ bia đề

tên ; đến nay ông vâng chỉ sưu lục tên họ và theo thứ tự

trước sau mà khắc vào đá ; khi làm xong [23b] việc long

trọng này rồi được vào làm Tham-tụng (ở phủ chúa) và

lên Thượng thư bộ Hộ , gia Thiếu-bảo .

Năm Tân-sửu niên-hiệu Vĩnh-thọ ( 1661 ) ông đã 76 tuổi,

xin về hưu , được thăng Thượng thư bộ Lại , gia Quốc lão

thải-bảo.

Ông ở triềuh ơn 40 năm , trải hết các chức vụ , và ở viện
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khu-mật rất lâu ; tính cương trực , giữ phép nước , không ai

thỉnh thác điều gì được ; bàn việc gì tuy tỏ ra nghiêm khắc

nhưng theo lẽ công bình, giữ mực ngay thẳng ; bây giờ

ai cũng khen là danh thần . Ông về hưu được hơn năm

thì mất, hưởng thọ 77 tuổi , được truy tặng Thái-tề .

ĐẶNG - THẾ - KHOA

Ông người làng Lương- xá huyện Chương-đức (Hà-đông ),

là cháu Nghĩa quốc-công Đặng-Huấn ; có văn học, trí lược,

được Nguyên soái Trịnh Tráng đề ý. Đương sơ, do dòng-

dõi nhà tưởng ông được đề bạt vào hàng võ ; đầu niên-

hiệu Đức-long , được phong [94a ] Liêm quận-công. Năm

Giáp-thân niên- hiệu Phúc-thái (1644) ông vâng mệnh kiêm

trấn hai xứ Sơn -tây và Sơn-nam ; năm Ất-dậu ông tiến

đánh ngụy Mạc ở Thái-nguyên , phá tan quân giặc, được

gia chức Tả đô đốc, năm Đinh-hợi ( 1647) , đồi làm Tả thị

lang bộ Hộ, và sung bồi tụng dự bàn việc nước . Đầu niên

hiệu Thịnh-đức, các viên chức phủ liêu đều bị kiện vì ăn

hối lộ và bị đình nghị giáng chức, chỉ một mình ông vô can ,

được chúa Trịnh rất khen ngợi , thăng lên Thượng thư bộ

Binh , vào làm Tham-tụng (ở phủ chúa ) , cùng với Nguyễn.

Nghi , Dương-Trí- Trạch đều làm tề tướng .

Ông cầm quyền chính được 4 năm, giữ phép công-minh,

không a dua , tư vị . Tháng 2 năm Bính-thân (1656) ông mất,

hưởng thọ 64 tuổi .

Thế -Khoa là con nhà huân-phiệt mà học vấn rộng rãi ,

giữ mình trong sạch , kiệm ước . Bọn người chạy chọt không
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một ai dám bén mảng tới cửa ông . Bây giờ ai cũng ngợi

khen . Sau khi mất được truy tặng [ 94b ] Thiếu bảo , gia

phong Phúc thần .

PHẠM - CÔNG - TRỨ

Ông người làng Liêu -xuyên , huyện Đường hào (Hải

dương ). Cha ông là nhà nho đức hậu , được thần cho ngôi

đất quý , bèn dời mộ tỏ đến đó . Công-Trứ lớn lên nhà nghèo,

toan đi phương khác kiếm ăn ; một hôm nằm chiêm bao

thấy thần bảo : « Ông đến lúc muộn mới làm nên » . Nhân

hiểu ra , ông cố gắng học hành ; năm 27 tuổi thi đỗ đồng

Tiến-sĩ khoa Mậu - thìn (1628) vào niên -hiệu Vĩnh-lộ triều

Thần-tông , được sơ bộ Thái-thường tự khanh . Năm Nhâm-

ngọ niên-hiệu Dương hòa ( 1642) ông được cử làm Tán lý

đạo Sơn -nam , cùng với trấn quan chuyên giữ việc biên

phòng ; đầu niên-hiệu Phúc-thái được về làm phó Đô ngự.

sử, gia tước bá , rồi thăng Đô ngự sử .

Năm Đinh dậu niên -hiệu Thịnh-đức (1657) ông được

thăng Thượng thư bộ Lễ , tước Yên quận công [95a ] gia

Thiếu -bảo, kiêm Đại học- sĩ Đông-các .

Năm Nhâm -dần niên hiệu Vạn -khánh (1662) ông trong

coi Quốc tử giám , cho tô công đường , xây tường nhà , định

ngày mồng một và ngày rằm hội họp các học trò ; lại làm

phán thủy đường (nhà quốc-học ) ở giữa hồ đàng trước, mời

khách đến làm thơ . Do đó văn phong phấn phát, tập tục

sĩ -phu ngày một đổi mới.

Đầu niên hiệu Cảnh trị ông được thăng Thượng-thư bộ
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Lại , vào làm Tham-tụng (ở phủ chúa), được Dương- vương

Trịnh-Tạc tín-nhiệm , nói gì cũng nghe theo . Ông ban bố

các điều lệ giáo h , phép khảo khóa (sát hạch gần lại),

biểu dương người hiếu đễ , khen thưởng người tiết nghĩa,

kiềm xét số đinh điền , định lại ngạch thuế , do đó quy-mô

chế-độ được rõ ràng đầy đủ .

Năm Mậu -thân , 69 tuổi , ông xin về hưu. Chúa quyến

luyến dỗ dành cố lưu lại , ông kêu nài mãi, đến mấy

lần chúa mới cho . Ông được thăng Thái bảo , gia Quốc

lão , tham dự triều chính . Chúa ban cho ông đôi câu đối

thêu vào lá cờ như sau :

-

NGUYÊN VĂN

調 鼎 鼐 燮 陰陽 朝庭 柱石

完 規模 定 號令 國家 棟樑

PHIÊN ÂM

Điều đỉnh nại, nhiếp âm dương, triều-đình trụ thạch ;

Hoàn quy mô, định hiệu lệnh , quốc gia đống lương .

DỊCH NGHĨA

Nèm canh đỉnh vạc ( 1 ) , điều hòa âm dương (2) ,

làm trụ thạch cho triều đình ;

( 1 ) Nêm canh đỉnh vạc : Ý nói làm tể tướng , ví như người đầu

bếp nấu canh phải điều hòa , gia vị làm sao cho vừa ăn ,

không lạt quá , cũng không mặn quá .

(2) Điều hòa âm dương : Nói về quyền hành của tể tướng .
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Hoàn thành quy mô, định ra hiệu lệnh , là rường

cột của nhà nước.

Và một câu nữa :

-

NGUYÊN VĂN

尚書 掌印 六 垂 紳 縉 笏 九 廟 莫安

天 下 達 尊 三 偉 嘉言 朝庭 專 望

PHIÊN ÂM

Thượng thư chưởng ấn lục, thùy thân tấn hết, cửu

miếu điện an ;

-
Thiên hạ đạt tôn tam, vĩ tích gia ngôn, triều đình

chuyên vọng .

-

DỊCH NGHĨA

Làm chức Thượng thư một mình giữ sáu ấn, mang

đai cầm hốt, chín miếu được yên ;

– Gồm ba thứ tôn quí ( 1 ) nhất của thiên hạ , công

lớn nói hay, triều đình trông cậy.

Đó là những lời khen ngợi, quý trọng ông rất mực.

Công Trứ có làm bài thơ lưu giản ; các triều thần có đến

(1) Ba thứ tôn qui (tam tôn) là : tước , tuổi , và đức.
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hơn 50 người ở 5 phủ , 6 bộ (1) 6 tự (2) các khoa (3)

đạo (4 ) và viện Hàn-lâm, Đông-các đều họa lại , và các

bài họa đều viết vào lụa. Tiệc rượu tiễn chân được đặt

tại đình ở bờ sông, và từ đó trở thành thường lệ.

Năm Quý-mùi niên-hiệu Dương-đức (1673), ông lại ra

giữ việc sáu bộ , tham tán các việc cơ mật. Năm Ất-mão

niên . hiệu Đức - long (1675) ông mất, hưởng thọ 76 tuổi ,

được truy tặng Thái- tề , tên thụy là Kinh Tế.

Ông là người thâm trầm giản dị và trọng hậu , ra

đảm đương việc nước [95b] 19 năm , đặt ra phép tắc,

gây dựng kỷ cương, đè nén những kẻ ỷ thể nhũng lạm ,

ưa chuộng những người có phong cách tiết tháo, được

đời khen là bậc tề-tướng có tiếng tốt. Ông là người ham

đọc sách chăm học đến già vẫn không mỏi . Có đức

vọng và sự nghiệp lớn lao ông là vị hiền tề bậc nhất sau

đời trung-hưng. Con ông là Công-Phương đỗ Tiến sĩ khoa

Canh-thân , niên-hiệu Vĩnhtrị ( 1680) , làm quan đến chức

Cấp sự trung.

TRẦN - ĐĂNG - TUYỂN

Ông người làng Hoàng-mai huyện Yên dũng (Bắc-giang) ;

năm 27 tuổi thi đỗ đồng Tiến- sĩ khoa Canh-thìn năm thứ 6

(1) 6 bộ : Bộ Lại , bộ Hộ , bộ Lễ , bộ Binh , bộ Hình và bộ Công.

(2 ) 6 tự : Hồng- lô tự , Quang-lộc tự, Đại lý tự , Thái thường tự...

(3) Khoa : Tức 6 khoa cấp sự trung cạnh 6 bộ .

(4 ) Đạo : Các đạo Ngự sử thuộc viện Đô-sát.
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1

niên -hiệu Dương-hòa (1640 ) triều Thần-tông , rồi đổi tên là

Đăng- Tiến . Năm Đinh-dậu niên -hiệu Thịnh-đức ( 1657) , chúa

sai tướng đi đánh miền Nam , đặc cử ông là đốc thị

coi quân của Phú quận-công Trịnh Căn và sai hiệp đồng

với Trịnh-Căn mà tham tán việc quân . Năm Tân -sửu niên-

hiệu Vĩnh-thọ ( 1661 ) Triều đình luận công bình định , ông

đương làm Hữu thị-lang bộ Binh được thăng Đô ngự-sử và

phong tước tử. [ 26a ] Trịnh- Tạc nghĩ ông tham gia việc

quân đã lâu , đặc cách ban tước Xuyên quận công và cho vào

làm bồi tụng (ở phủ chúa). Năm Giáp-thìn niên-hiệu Cảnh-

trị ( 1664) , triều - đình đặt chính quan (quan đứng đầu) 6

bộ , ông được thăng Thượng thư bộ Lễ ; nhưng chưa được

bao lâu, triều đình khảo công , xét ra có lỗi nên ông bị

giảng làm Tả thị-lang bộ ấy .

Mùa hạ năm Kỷ-dậu ( 1669) ông lại được thăng Thượng-

thư bộ Binh , cùng với Phương quận - công Vũ - Duy - Chí,

Thượng thư bộ Lễ , đều gia chức Tham -tụng tề -tướng , bây

giờ ông đã 57 tuổi.

Năm Quý-sửu niên - hiệu Dương-đức ông mất, thọ 60

tuổi. Ông là người trầm tĩnh , cương quyết, ngay thẳng, học

thức rộng rãi . Trong cuộc nam chính , mưu kế phần nhiều

do ông trù hoạch . Đời làm quan của ông điềm tĩnh , không

bè phái, không a dua . Sau khi mất ông được truy tặng

Hộ-bộ Thượng thư , Thiếu -bảo , tên thụy là Nhã -Lượng.

[26b ] VŨ - DUY - CHÍ

Ông người làng Mộ trạch , huyện Đường-an . Mẹ ông có
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âm đức về việc trả lụa cho người bỏ quên , ai cũng khen

là người hiền lành . Bà sinh được 5 con : hai con đỗ khoa

giáp (con thứ hai là Bạt-Tụy đỗ Hoàng-giáp khoa Giáp-

tuất, con thứ 5 là Cầu-Hối đỗ Tiến-sĩ khoa Kỷ-hợi) ; hai

con làm công thần (con đầu là Tự -Khoái làm công thần

khi Dương-vương Trịnh - Tạc chưa làm chúa , sau lên đến

chức Thị-lang ; con thứ tư là Phương-Trượng làm quan đến

Thượng thư , phong công-thần , tước quận công) ; Duy- Chi là

con thứ ba , có văn học, thông hiều công việc nha lại , tính

cần thận kín đáo , có cơ mưu , được Trịnh Tạc quý mến .

Thuở ấy Trịnh Tạc phía nam chống Thuận-hóa , phía tây

đánh Cao bằng , ông cầm cương ngựa đi theo, khi vượt

biền vận lương , khi trèo non đốc chiến , quân công rực rỡ,

cho nên càng ngày càng được yêu chuộng .

·

Khoảng niên-hiệu Cảnh-trị , ông được đặc thăng Thượng .

thư bộ Lễ , tước Phương quận công. Năm Kỷ dậu ông cùng

Trần -Đăng-Tuyền được vào làm Tham.tụng (ở phủ chúa ) .

Khi ông làm tề tướng , triều thần có người chê ông do

chân lại mà ra . Trịnh Tạc nghe nói bèn thuật lại chuyện

Tiêu , Tào , Phòng , Đỗ (1 ) ngày xưa để dẹp lời dị nghị

của kẻ dưới . Chúa tin dùng ông đến như thế đó .

Duy-Chi bảm tính trọng-hậu chất-phác, ngay thẳng, giữ

mình đứng đắn , không a-dua . Gặp ngày Nguyên đán , phủ

chúa truyền chỉ cho hai ban văn võ khi chầu vua xong

( 1 ) Tiêu , Tào, Phòng , Đỗ : Tiêu Hà , Tao - Tham tưởng quốc đời

Hán Cao -lô , và Phòng-Huyền -Linh , Đỗ-Như -Hối, tê tướng đời

Đường Thái-tông đều từng làm chức lại .
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đều đề nguyên phẩm phục sang phủ lạy mừng. Ông bèn

nói ngay : “ Nhà chúa xưa nay vẫn một niềm tôn phò nhà

vua . Vậy ngày lễ hôm nay chỉ nên cho mặc áo rộng xanh ,

không nên vội dùng triều phục, sợ trái lệ cũ » . Thế rồi

lệnh chỉ truyền ra được bãi bỏ ; việc ấy đủ chứng tỏ

ông là người dám nói những điều mà người khác không

dám nói ra , có phong-độ như bậc gián thần đời xưa vậy.

Năm Bính-thìn niên hiệu Vĩnh-trị (1676) , được 73 tuổi , ông

về hưu [27a] được gia thăng Thượng thư bộ Lại , Quốc lão

thiếu-phó. Chúa cho đôi câu đối thêu vào lá cờ như sau :

NGUYÊN VĂN

一代 宗 臣 蕭 相 國

兩朝 元老 趙 翰 王

PHIÊN ÂM

Nhất đại tông thần Tiêu Tướng-quốc ;

Lưỡng triều nguyên lão Triệu Hàn-vương .

DỊCH NGHĨA

Làm quan đầu triều một đời như Tướng-quốc Tiêu-Hà ;

Trải chức Nguyên lão hai triều như Hàn-vương Triệu-

Pho (1).

( 1 ) Hàn vương Triệu -Phủ : Ở đời Tống Thái-tô .
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Năm Mậu -ngọ ông mất, thọ 75 tuổi , được truy tặng

Thái-phó .

(Con ông là Bật- Hài đỗ Tiến - sĩ khoa Kỷ - hơi niên-

hiệu Vĩnh thọ , hai cha con cùng làm quan đồng triều) .

-

Lời án : Khoảng từ đời Hoằng-định đến Dương-hòa ,

Thịnh-đức (1601 – 1657) là lúc triều đình lắm việc, phải

tu chính ở bên trong , dẹp loạn ở bên ngoài ; thời ấy

lèn làm tể tưởng thường là bậc danh thần có đức-vọng,

tài-trí , như hai ông Huân-nội (Nguyễn-Danh-Thế) và Yên

lãng (Nguyễn-Duy-Thì) , lão luyện , sáng suốt, tài giỏi và

quả quyết , có công lao sự nghiệp rạng rỡ được người đương

thời khen và liệt vào bậc nhất. Thử đến ông Lê-Bật-Tử

ở Cô -định , Lưu -Đình-Chất ở Quỳ -chử , từng bày tỏ mưu

hay, giúp ích rất nhiều . Lại như Nguyễn -Nghi ở Vân-điềm

[97b] là người trong sạch thuần hậu , nhiếp phục những

người nhã kẻ tục, Dương-Trí -Trạch ở Bạt- trạc là người

trung trực nêu cao phong-độ cho mọi người noi theo mà

sửa mình ; Đặng Lương-xá (Thế- Khoa ) công bằng liêm

chính không để cho ai mua chuộc . Nói tóm lại , mỗi người

có sở trường của mình ; trong khoảng hơn 60 năm , nối

tiếp nhau giữ then máy chính quyền , đồng lòng phò tá ,

nên bên trong trừ được hoạn nạn , bên ngoài giữ vững

biên-cương , giúp vua chúa nên công bình trị ; sự nghiệp

kề cũng to lớn vậy .

-
Đến thời Cảnhtrị Dương-đức (khoảng 1663 – 1674 ) ,

thiên hạ được trị yên , chính là lúc phải sửa sang việc

nước, thì có Phạm Liêu - xá (Công- Trứ ) ra chấn chỉnh
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khuếch trương chính sự ; pháp độ sửa sang, công danh

rực rỡ ; sự-nghiệp tẻ-tưởng như thế thật là thành tựu hoàn

toàn. Còn như hai ông Trần (Đăng-Tuyền ), Vũ (Duy-Chi )

do công đánh giặc vào làm tề tướng , mà khuôn phép ở

triều đình cũng khả quan nên chép luôn ở đây .

[28a ] NGUYỄN - MẪU - TÀI

Ông người làng Kim-sơn, huyện Gia lâm ; năm 31 tuổi

thi đỗ đồng Tiến-sĩ khoa Bính tuất niên -hiệu Phúc-thái ( 1646 )

triều Chân -tông . Niên hiệu Dương đức ông làm Đồ ngự sử ,

tước An-lĩnh nam , phụng sung chánh sứ sang cống nhà

Thanh ; khi về được thăng Thượng thư bộ Hình , tước tử ,

rồi lại làm Thượng thư bộ Binh .

Năm Bính - thìn niên - hiệu Vĩnh-trị (1676 ) , ông được

cùng với Hồ-Sĩ-Dương Thượng thư bộ Công vào làm

Tham tụng (ở phủ chúa ) ; ít lâu sau lại được làm Thượng.

thư bộ Lễ , rồi nhậm chức tề tướng sáu năm , được khen là

không làm lỗi .

Mùa thu năm Nhâm-tuất niên-hiệu Chính -hòa ( 682) ông

làm Tham-tụng ở Thanh -hoa , vì Nguyễn -Viết-Đương đàn hặc

mà bị cất chức tướng, giáng làm Tả thị- lang bộ Hộ .

Năm Ất-sửu (1685 ) ông được đặc cách thăng Thượng-

thư bộ Công , chưa bao lâu lại vào (phủ chúa ) làm Tham

tụng, gia tước An-lĩnh bả . Bấy giờ ông đã 70 tuổi xin về

hưu , Trịnh-Căn ban cho năm chữ akỳ bàng (hay kỳ thạc )

trấn nhã tục » nghĩa là : Bậc lão thành từng trải đáng làm
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gương cho người nhã kẻ tục [28b] và quyến luyến giữ lại

không cho về . Đến năm Mậu thìn ông đã 73 tuổi lại xin về

hưu , nhưng chưa kịp về thì mất, được truy tặng Lễ bộ

Thượng-thư , hàm Thiếu -bảo .

Mậu Tài là người trong sạch , thuần nhã, trọng hậu, đối

với mọi người chưa bao giờ gây oán . Thời bây giờ ai cũng

tôn xưng là người có đức và độ lượng.

(Em ông là Mậu-Thiện thi đỗ đồng Tiến sĩ khoa Tân-

mùi niên hiệu Chính-hòa, làm quan đến Phó đô bồi-tụng.

Con là Duy-Viên đỗ đồng Tiến- sĩ khoa Giáp-tuất niên-hiệu

Chính-hòa , làm đến Thiêm đồ ngự sử . Cháu là Khiêm-Ích

có truyện ở sau) .

ĐỒNG - TỒN - TRẠCH

-

Ông người làng Triền dương huyện Chi-linh . Người

ông bác của ông là Đồng -Hãng có tiếng là bậc tài học, đỗ

Tiến -sĩ triều Quang-bảo (1554 1561 ) đời Mạc (Phúc-Nguyên) ,

làm quan đến Thượng thư rồi qui thuận nhà Lê . Ông nội

của ông là Đồng-Đắc cũng nối nghiệp đăng khoa . Học vấn

của Tồn -Trạch do nền-nếp gia giáo đào tạo nên . Năm 31

tuổi , ông thi đỗ đồng Tiến-sĩ [99a] khoa Bính tuất năm thứ

4 niên -hiệu Phúc-thái (1646) đời Chân -tông , khi vào ứng chế

được chấm đỗ đầu, rồi được sơ hỗ Đô cấp sự ; năm Giáp-thìn

niên -hiệu Cảnh -trị (1664) , được thăng Tả thị -lang bộ Hộ ,

tước tử. Năm Ất-ty được đổi sang Tả thị lang bộ Công ;

năm Kỷ-dậu (1669) lại đặc thăng Đô ngự sử , rồi bị bãi chức .
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Năm Quý -sửu niên-hiệu Dương-đức (1673) , ông lại được

bồ dụng làm Tả thị lang bộ Hình . Năm Quý -hợi niên -hiệu

Vĩnh- trị ông do chức Thượng-thư bộ Hộ , vào làm Tham

tụng (ở phủ chúa ) , tước Nghĩa - trạch hầu . Năm Tân -mùi

(1691) ông 75 tuổi, về hưu. Tồn-Trạch từng bị bãi chức rồi

lại khôi phục, phẩm cách của ông càng cao hơn trước .

Ông cầm quyền chính 9 năm , nhà không có của thừa , được

người đương thời khen là trong sạch. Ông về hưu hơn

một năm thì mất , được truy tặng Lại bộ Thượng-thư, Thái

bảo, Nghĩa quốc-công .

[99b ) NGUYỄN - VIẾT - THỨ

Ông người làng Sơn-đồng, huyện Đan-phượng (Hà -đông ) .

Năm 21 tuổi thi đỗ nhị giáp Tiến- sĩ đình nguyên khoa

Giáp thìn năm thứ hai niên-hiệu Cảnh trị ( 1664) đời Huyền-

tông, vào ứng chế được hợp cách.

Năm Bính -thìn niên hiệu Vĩnh -trị (1676) làm chức Bồi

tụng . Đô cấp sư trung Lại khoa ; rồi dự trúng thứ 2 khoa

thi Đông các , được thăng Hiệu-thư Đông các.

Năm Tân-mùi niên-hiệu Chính hòa (1691 ) ông 48 tuổi ,

được thăng Thượng-thư bộ Hình , tước Maisơn nam , rồi

vào (phủ chúa ) làm Tham -tụng . Năm sau ông mất, được

tặng Lại bộ Thượng thư , tước tử.

Khi ông cầm quyền chính giữ phép nước không tư

vị , hay tiến dẫn người tài giỏi , thực là bậc danh thần thời

bấy giờ.
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NGUYỄN – QUÁN - NHO

Ông người làng Vãn -hà , huyện Thụy -nguyên (Thanh-

hóa) . Năm 30 tuổi , ông thi đỗ đồng Tiến - sĩ [30a] khoa

Đinh -mùi năm thứ 5 niên -hiệu Cảnh trị ( 1667) đời Huyền

tông . Năm Giáp - tỷ niên-hiệu Chính hòa (1684) ông làm

phó Đô ngự sử ; năm Tân-mùi (1691 ) được thăng Tả thị-lang

bộ Lại . Mùa đông năm Nhâm thân (1692) , ông được thăng

Đô ngự-sử ; năm sau thăng Thượng- thư bộ Binh , rồi cùng

Lê-Hy Thượng-thư bộ Hình – được vào (phủ chúa ) làm

Thamtụng . Bây giờ ông 56 tuổi, làm Tề tướng 5 năm. Ông

bầm tinh giản dị , việc gì cũng không giấu giếm .

·

-

Mùa thu năm Bính-lý ( 1696) , Triều đình thi các quan

trong ngoài , chúa Trịnh (Căn) triệu ông bảo nghĩ đầu bài

và dặn giữ bí mật ; ông nói chuyện với người quen không

ngờ hơi lộ, bị một hoạn quan ở phủ cáo giác, chúa giận

lắm , bãi chức tướng , giảng ông làm Tả thị lang bổn bộ .

Hôm sau Đô ngự sử Nguyễn - Quý - Đức cũng phạm lỗi

bị giáng chức , chúa đồi ông thay chức ấy. Ông nhận

chức ở đài Ngự sử được 7 năm . Mùa thu năm Nhâm -ngọ

( 1702) ông được phục chức cũ , lại làm tề-tưởng [30b] rồi

làm Thượng-thư bộ Lễ , coi việc tòa Trung -thư , tước Hương-

giang bá . Ông với Lê Hy ở Thạch khê cùng làm tể tướng ,

nhưng ông Lê bầm tính đố kỵ nghiêm khắc còn ông thì

giữ đại thể , xử sự khoan hậu , thiên hạ được nhờ . Người

thời bấy giờ có câu ca dao :

« Thượng -thư Lê-Hy, thiên hạ sầu bi ;

Tề tướng Văn - Hà , thiên hạ âu ca » .
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Năm Đinh.hợi niên - hiệu Vĩnh - thịnh ( 1707) ông 70

tuổi, về hưu , qui nhàn hơn một năm thì mất , được truy

tặng Lại bộ Thượng-thư, tước Quận -công.

ĐẶNG - ĐÌNH - TƯỚNG

Ông người làng Lương-xá, huyện Chương-đức (Hà- đồng)

là cháu 5 đời của Trung -hưng công thần Đặng Huấn , con

quan võ Yên quận -công Liễu. Ông thi hương đỗ Giải-

nguyên , năm 22 tuổi lại đỗ đồng Tiến sĩ khoa Canh-tuất

năm thứ 8 niên -hiệu Cảnh-trị (1670) đời Huyền-tông , do

dòng - dõi huân phiệt ra làm quan trong triều được chúa

đề ý đến .

·

Năm Đinh - sửu niên hiệu Chính - hòa ( 1697) ông vâng

mệnh sung phó sứ sang cống Thanh . Năm Ất dậu (1705)

ông làm chức Bồi- tụng , Tả thị lang bộ Lại, tước nam .

Chúa Trịnh.Căn thấy ông biết việc binh mới đổi sang chức

Đô - đốc hàng võ , cho ra trấn ở Sơn - nam, phong tước

Ứng quận công , rồi trải thăng đến Tả thị-lang (Tả Đô-đốc ? )

phủ Đô đốc Tây quận , tạm coi việc phủ , được gia Thiếu-

phó , phong Tả lý công thần , và được mở dinh quân

Tiền -hòa . Năm Mậu tuất niên-hiệu Vĩnh-thịnh ( 1718) ông

được gia Thái- phó, tham dự triều chính , lên Quốc- lão

rồi về hưu

Mùa hạ năm Canh - tuất (1730) , khi ân thưởng cho

các thần liêu , Trịnh-Cương nghĩ ông có công giảng dạy,

mới đặc cách vinh thăng và tôn lên [31a ] hàng ngũ lão
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(1) ; ít lâu sau lại phục chức cho giữ việc phủ Đô-đốc . Lúc

ǎy Thuận vương ( Trịnh-Giang ) mới được lập làm thể tử ,

ông dảng 8 thiên « Thuật cổ quy huấn » (2 ) bày đủ ý

khuyên răn xin chúa ban cho thế tử , được chúa đặc biệt

khen thưởng ; mấy lần ban cho áo chăn , bàn kỷ , gậy và

thóc, lụa cùng ruộng lộc ; và bảo thỉnh thoảng vào phủ

chúa coi công việc. Mỗi lần vào , ông được chúa đãi ăn .

Năm 80 tuổi, ông được gia Đại Tư-mã rồi lại được về hưu .

Năm Ấtmão niên- hiệu Long đức (1735) , 87 tuổi , ông

mất , được truy tặng Đại Tư-không, và phong làm phúc thần .

Ông tuổi trẻ làm quan lên đến chức vị cao sang ; trong

khoảng ngót 70 năm , từng trải mấy triều , trở nên bậc

kỳ cựu , công danh phẩm vọng hơn cả các quan . Ba con

và một cháu của ông đều lấy quận chúa , một nhà quý

thịnh , người ta gọi ông là Tiên Quốc-lão .

NGUYỄN - QUÝ - ĐỨC

-

Ông người làng Thiên mụ , huyện Từ-liêm (Hà -đông )

đỗ khoa sĩ vọng ; năm 29 tuổi lại đỗ Đình nguyên nhất

giáp Tiến -sĩ đệ tam danh khoa Bính thìn năm đầu niên

hiệu Vĩnh- trị (1676) đời Hy-tông .

(1 ) Ngũ - lão : Đời Tống Nhân - tông có 5 ông quan già từ 87

đến 97 tuổi về hưu thưởng hội họp làm thơ xướng họa với

nhau , gọi là Thư dương ngũ lão hội .

(2) Thuật cổ quy huấn : Thuật lại lời khuyên răn của người

đời xưa .
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Năm Canh ngọ niên -hiệu Chính hòa (1690) ông phụng

sung chính sứ sang cống Thanh ; mùa thu năm Giáp tuất

(1694 ) thăng Tả thị-lang bộ Lễ , vào làm Bồi- tụng trong

phủ (chúa ) , tước Liêm đường bả. Mùa đông năm sau ông

được thăng Đô ngự sử . Mùa thu năm Bính -tý , vì luận

đoán công việc không đúng ông bị giáng làm Tả thị lang

bộ Binh , nhưng vẫn làm Bài tụng .

Năm

-

Mậu -dần (1698 ) ông được đổi sang Tả thị-lang

bộ Lại ; năm Mậu tý niên - hiệu Vĩnh - thịnh được thăng

Thượng thư bộ Binh, vào làm Tham-tụng , lên tước Liêm

quận -công , và gia phong Tá-lý công-thần , kiêm Đại học.

sĩ Đông - các, bấy giờ 61 tuổi . [31b] Khi làm tẻ - tướng

ông cấm việc phiền hà , tha cho người trốn tránh và

thiếu thuế , bớt sai dịch , thương giúp nhà nông ; dân được

nhờ ơn .

Mùa xuân năm Tân -mão (1711 ) An -vương Trịnh -Cương

mới lên , có họp bàn đề định chế-độ thờ tự ở nhà tôn

miếu ; chúa vốn là chắt của Khang vương ( Trịnh-Căn ) nên

khi lên nối ngôi , truy phong ông nội là Quốc tế - công

(Trịnh- Vịnh ) làm Tương-mục vương , cha là Tham Tề- công

(Trịnh Binh ) làm Tấn Quang-vương ( 1 ) . Bấy giờ có lời bàn

nên thờ hai vị ấy ở miếu riêng , ông nói : « Hai vị ấy

đều thuộc dòng địch trưởng , đức dày còn mãi, muôn đời

( 1 ) Nguyên con trưởng của chúa Trịnh Cán là Trịnh - Vịnh

chết sớm , chúa lập con thứ là Trịnh Bách làm thể tử ; Cách

chưa làm chúa đã chết , nên lấy con trưởng Trịnh Vịnh là

Trịnh Bình làm thế tử . Binh chưa làm chúa đã chết , nên lấy

Trịnh Cương là con trưởng Trịnh Bính làm thế tử .
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vẫn là chúa thì thờ ở cung miếu (1 ) là phải lẽ » . Nhân

thể ông trình bày 5 điều không nên thờ miếu riêng , được

chúa nghe theo ; lời bàn mới quyết định . Năm Giáp-ngọ

(1714 ) chúa xét công ân thưởng, ông cùng Đặng Đình

Tướng đều được thăng Thiếu -phó .

của Lão -Tử ... » lời lẽ rất

Năm Đinh -dậu (1717) , 71 tuổi , ông xin về hưu , dâng

khải lên hai lần [32a] nhưng chúa vẫn lưu -luyến không cho.

Ông lại làm bài khải cố xin , có câu rằng : “ Tuy triều đình

có đạo , không có hạng người nghiêng mắt lườm mà chê

ghét như Công- Tôn (2) , nhưng làm quan đã nên danh rồi ,

nguyện nhớ lời răn « tri túc » (3)

khẩn thiết , chúa mới bằng lòng cho về , gia Thái - phó

Quốc lão , tham dự chính sự . Chúa lại ban thơ cùng xe ,

ngựa , ruộng lộc , ân sủng rất hậu . Sau khi về hưu ông

dạo chơi chốn quê hương, dựng đình Lạc thơ ở bờ sông

đề làm nơi tiêu khiền , và tiêu dao nơi cảnh khe rừng, noi

dấu Hương-sơn (4) , Lạc-xã (5) ngày xưa. Ông cùng Quốc-

( 1 ) Cung miếu : Miếu thờ các chúa Trịnh .

(2) Công-Tôn : Đời Hán Vũ - đế , Viên -Cố đã 90 tuổi, về hưu rồi lại

được vua vời ra làm quan . Công - Tôn -Hoằng nhìn Viên Cổ

bằng con mắt ghen ghét nên bị người chê.

(3 ) Tri túc : Tự biết là đủ . Lão Tử có câu : “ Tri túc bất nhục ,

nghĩa là : Tự biết là đủ thì không nhục .

(4 ) Hương - sơn : Bạch -Cư -Dị ở đời Đường từng làm quan đến

Thượng thư bộ Hình , lúc về hưu làm bạn với sư ở Hương

sơn , tự xưng là cư -sĩ .

(5) Lạc- xã : Văn -Ngạn -Bác ở đời Tống, hội họp các ông quan giả ,

uống rượu, ngâm thơ , cùng vui với nhau . Người thời bấy giờ

gọi là hội kỳ anh ở Lạc dương.
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lão Đặng (Đình Tướng) qua lại xướng họa làm vui ; có

câu thơ rằng : « Trạo phiếm Ninh giang phi Mụ dã » nghĩa

là : Chèo thuyền chơi sông Ninh , thả diều đồng làng Mụ.

Tình ý thật cao siêu phóng dật ; thời ấy ai cũng hâm mộ,

ngợi khen.

Mùa hạ năm Canh-tỷ (1720) ông mất , (32b] thọ 73

tuổi. Ông là người khoan hậu , trầm-tĩnh , thường ngày thù

tiếp ân cần vui vẻ , dễ dàng với mọi người ; nhưng khi bàn

luận trước mặt chúa , việc gì chưa thỏa đáng , ông cố giữ

ý kiến mình , nêu ra bàn lại đến vài bốn lần , không ai

ngăn được. Ông làm văn, không cần trau chuốt mà ý tứ

tinh mật. Triều đình có những chế-tác gì trọng đại , phần

nhiều do tay ông thảo ra . Ông làm Tề tướng 10 năm , về

chính sự chỉ chuộng điều khoan hậu . Việc sửa sang nhà

học , dựng bia tiến - sĩ, đều được ông thân hành trông coi

cho đến khi hoàn thành tốt đẹp . Bàn đến ông ai cũng

ngợi khen . (Sau khi ông mất) triều đình tặng Thái- tề và

truy phong Đại vương .

(Con ông là Quý- Ân đỗ Hoàng-giáp khoa Ất-mùi niên-

hiệu Vĩnh -thịnh , làm Tư -giảng cho Thuận vương Trịnh -Giang,

sau được truy phong Đại vương . Cháu trưởng là Cảnh , được

tiến vào triều , làm quan đến Tham -tụng , có truyện ở sau) .

( 33a) LÊ - ANH - TUẤN

Ông tên hiệu là Địch -Hiền , người làng Thanh -mai, huyện

Tiên -phong (Sơn -tây) ; lúc trẻ đã nổi tiếng về văn chương ;

năm 24 tuổi đỗ đồng Tiến -sĩ khoa Giáp-tuất năm thứ 5

niên -hiệu Chính hòa (1694) triều Hy-tông .
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Năm Ất-mùi niên-hiện Vĩnh - thịnh (1715 ), ông phụng

sung chính sứ sang cổng Thanh, rồi trải thăng Tả thị lang

bộ Hộ , vào làm Bồi tụng ở phủ chúa ; mùa hạ năm Mậu-

tuất vào hầu giảng ở tòa Kinh-diễn , được phong tước Điện-

thành nam .

Năm Canh-tỷ (1720) triều đình khảo công trạng của các

quan văn võ trong 10 năm, ông dự hàng đầu , được đặc

cách thăng Thượng thư bộ Hình , tước Điện quận công ; rồi

được cùng Nguyễn Công Hãng và Nguyễn-Công Cơ vào làm

Tham.tụng (ở phủ chúa) , năm ấy ông đã 51 tuổi . Bấy

giờ Nhân vương (Trịnh - Cương) đang hết lòng mưu việc

trị nước , ông và Công - Hãng có nhiều sáng kiến ; pháp

lệnh lúc ấy có thề gọi là rõ ràng đầy đủ . Năm Bính ngọ

niên -hiệu Bảo thái ( 1726) ông được [33b] gia Thiếu - bảo ,

kiêm Đại học-sĩ Đông-các. Năm Canh-tuất niên-hiệu Vĩnh-

khánh (1730), Thuận-vương lên kế vị, xét việc ân thưởng,

ông được thăng Thượng thư bộ Hộ, gia Thái tử thái - bảo .

Mùa đông năm Nhâm -tý (1732 ), ông ra làm Đốc - trấn

Lạng-sơn và Thái-nguyên .

Ông làm tề-tướng lâu ngày về sau có ý chuyên quyền ;

Thuận-vương từ lâu đã không bằng lòng. Nhân có người

dèm pha rằng : Lúc trước ông cùng Nguyễn-Công -Hãng mưu

thay đổi ngôi chúa , Thuận-vương càng thêm nghi kỵ . Năm

Giáp dần (1734) ông bị giảng làm Thừa chính sử Lạng sơn .

Năm Bính thìn ( 1736) , chúa bắt ông phải chết ; bấy giờ

ông 66 tuổi . Tính ông trầm tĩnh , kín đáo , nghiêm nghị,

chín chắn ; thuở trẻ do tiếng hay chữ được vào làm quan

trong triều , khi làm tề- tướng, kế hoạch và công trạng của
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ông đáng được ghi chép . Cuối cùng vì bị nghi ngờ mà

phải tội , trong kinh ngoài trấn ai cũng thương .

Năm Tân - dậu niên -hiệu Cảnh -hưng (1741) Ân - vương

(Trịnh-Doanh ) lên kế vị , cho trả lại quan tước của ông,

[ 34a ] tặng Thái bảo , thụy là Đạt- Nghi.

NGUYỄN - CÔNG - HÃNG

-
Nguyễn-Công-Hãng tên tự là Đại Thanh , hiệu Tĩnh-

Trai, người làng Phù-chần , huyện Đông- ngàn (Bắc-ninh) ;

năm 21 tuổi, do chân nho-sinh đi thi một lần liền đỗ đồng

Tiến sĩ khoa Canh-thìn ( 1700) niên-hiệu Chính hòa đời Hy-

tông ; khoa ấy ông là người giỏi và trẻ tuổi nhất .

Năm Tân -mão niên-hiệu Vĩnh-thịnh (1711 ) ông làm quan

Đề -hình ; nhân lời nói thẳng được thưởng bạc và lụa ; từ

đó càng ngày càng được chúa tri - ngộ ; rồi được thăng Thiêm

Đồ ngự sử .

Mùa đông năm Ất-mùi ( 1715) , chúa sai ông làm Đốc

trấn Cao -bằng , chức Đốc trấn Cao bằng vốn là chức trọng

yếu , chúa Trịnh Cường muốn gia ân cho ông làm chức ấy,

nhưng ông không muốn đi . Chúa cố sai người bảo rõ ý

mình , ông mới vâng mệnh vào tạ ơn , chúa cho ông được

tùy nghi làm việc .

Mùa đông năm Đinh-dậu (1717 ) , ông được triệu về kinh,

thăng Tả thị-lang bộ Binh , cho vào (phủ chúa) bòi-tụng.

Mùa hạ năm sau , ông phụng sung chính sứ sang Thanh

tàu việc Chương-hoàng (Lê Hy-tông) mất và xin sách phong
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vua mới. Mùa thu năm Kỷ hợi ( 1719) ông về nước . Năm

Canh - tý triều đình khảo thành- tích các quan văn võ (34b ],

ông đứng bậc nhất, được thăng Thượng thư ; năm ấy ông

41 tuổi . Chúa lại xét công ban ơn, cho ông tước Sóc quận-

công, lại cho cùng Cảo quận-công Nguyễn-Công-Cơ và Điện

quận-công Lê-Anh -Tuấn vào phủ làm Tham tụng . Bấy giờ

Trịnh Cương dốc lòng lo việc trị nước. Công Hãng giữ chức

trọng yếu , triển hết mọi điều hiểu biết, tâu bày nhiều sáng

kiến hay. Thời bấy giờ những chính -sách binh, dân , tài sản ,

thuế má , ông sắp đặt kề là đầy đủ ; Trịnh Cương rất tin

dùng , có hôm mới canh năm đã sai trung -sử ra triệu ông và

Lê-Anh-Tuấn vào các đề bàn việc. Lúc ấy hai ông còn ngủ

chưa dậy, Trịnh Cương ngồi đợi, khi họ đến chúa cười

bảo : « Vừa rồi cho người đến đánh thức , từ xưa có việc như

thế không ? » Hai ông đều lạy tạ . Chúa cho ngồi uống trà ,

thong thả hỏi bàn các công việc ; [35a] đến trưa hai người

mới ra về. Lòng chúa đối với các ông rất thân mật , khẩn

khoản đến như vậy .

Năm Ất-tỵ niên-hiệu Bảo -thái (1725) , chúa cho Công

Hãng kiêm Đô ngự sử , lại sai làm Bảo phó (giảng dạy) cho

thế-tử, và cho được mở quân dinh Trung-duệ . Mùa xuân

năm Bính-ngọ ( 1726) , ông được lên Thiếu -bảo . Mùa đông

năm Đinh -mùi (1727 ) Trịnh-Cương dựng hành cung ở Cô-

bi ; khi cung làm xong, xét công ban ơn , thăng ông làm

Thái-phó . Nhân đó ông xin từ việc kiêm chức trưởng ở đài

Ngự-sử. Khi rảnh việc quan ông thường đề ý về việc học

kinh sách , đem các văn quan vào Quốc tử giám tập làm

kinh nghĩa theo thể văn bát cổ (8 vế) , có nhã ý muốn thay

đổi thể thức văn -chương đề khuyến khích và chấn chỉnh

sĩ phong.
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Đầu niên-hiệu Vĩnh-khánh , Thuận-vương (Trịnh-Giang)

nối cầm quyền chánh, xét công cho ông thăng Thượng-thư

bộ Lại , gia hàm Thái tử thái phó ; năm Nhâm -tý niên -hiệu

Long-đức ( 1732) gia Thái-bảo , ban hiệu Tá -lý công-thần ,

khi ấy ông 53 tuổi . Mùa đông năm ấy Thuận-vương nghe

lời gièm ngầm , [35b] giảng ông làm Thừa chính sử ở Tuyên

quang, rồi bắt ông tự tận .

Công-Hãng có tài phụ tướng , tự cho mình được mông

ơn tri ngộ , hăng hái đảm đương việc nước ; làm Tề tưởng

trong 13 năm , trù hoạch kiến-thiết , công nghiệp rỡ-ràng

đáng kể ; chỉ vì ông quả quyết tự làm theo ý mình nên

bị nhiều người đố kỵ , kết thành bè đảng , đến nỗi ông

phải mắc nạn.

Đầu niên-hiệu Cảnh-hưng, triều đình trả lại quan tước

của ông , mới cho con cháu đem hài cốt về chôn cất .

Ông có quyền Tinh -tra thi tập truyền lại đời sau.

NGUYỄN - CÔNG - CƠ

Ông người làng Minh-tảo huyện Từ-liêm (Hà-đông) ;

23 tuổi đỗ đồng Tiến -sĩ khoa Đinh -sửu niên-hiệu Chính-

hòa đời Hy-tông ( 1697) , ông là người tài giỏi trẻ tuổi

nhất khoa ấy. Ban đầu ông làm Hiệu-thảo viện Hàn lâm .

Năm Giáp-thân (1704) nhân có công tố cáo việc mưu phản

của bọn Trịnh-Luân , Trịnh -Bạt (36a ] ông được thăng chức

Tả thị -lang bộ Công.

Năm Ất - mùi niên -hiệu Vĩnh - thịnh ( 1715) ông phụng

sung Chính sử sang Thanh nạp cống ; năm Bính thân đi
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Canh -- tỷsứ về , được thăng Thượng - thư bộ Binh . Năm

(1720) triều - đình khảo thành tích 10 năm của các quan

văn võ , ông đứng bậc nhất, được ban ơn , phong tước

Tảo quận công , và được cùng Nguyễn-Công-Hãng , Lê-Anh-

Thamtụng. Bấy giờ ông 46 tuổi .Tuấn vào phủ làm

Làm việc trong chính phủ vì hay nói thẳng ông bị

đè nén , bèn xin đồi sang hàng quan võ, trải đến Thiếu-

bảo . Mùa hạ năm Đinh-mùi (1727 ) chúa sai ông tạm coi

việc phủ .

Năm Quý -sửu niên-hiệu Long-đức (1733) ông mất , thọ

59 tuổi. Tuy làm nên quý-hiền , ông không lập cơ -nghiệp

nên nổi tiếng là thanh-bần , được truy tặng Thiếu phó .

[36b ] NGUYỄN - HIỆU

Ông người làng Lan -khê, huyện Nông-cống (Thanh -hóa) ;

năm 27 tuổi đỗ Hội-nguyên khoa Canh-thìn năm thứ 21

niên-hiệu Chính hòa triều Hy-tông (1700) và thi đình đỗ

đồng Tiến -sĩ .

-

Năm Ất-mùi niên - hiệu Vĩnh -thịnh (1715) được vào (phủ)

làm Bồi-tụng, ông dâng bài sách “ trị bình » . Nhân vương

(Trịnh - Cương) khen là người trung, có thể dùng được

việc lớn ; từ đó ông được chúa yêu và chú ý đến . Mùa

đông năm Đinh - dậu (1717) con chúa là Thuận - vương

(Trịnh - Giang) mới mở các riêng dùng ông làm Tả tư

giảng, rồi đổi sang Tả thị-lang . Mùa hạ năm Canh-tỷ ( 1720),

chúa xét công ban ơn , ông được thăng tước hầu . Năm

Nhâm dần niên-hiệu Vĩnh-thịnh , triều đình khảo công ông

đứng bậc trên , được chúa đặc cách ban tước Nông quận công.
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Năm Bính ngọ (1726) ông được sai đi Thanh hoa đem

14 vạn quan tiền kho phát chân . Mùa thu năm Đinh-mùi,

ông được thăng Đô ngự -sử , nhưng vẫn làm Bài tụng .

Năm Canh - tuất niên - hiệu Vĩnh -khánh (1730 ) Thuận-

vương lên cầm quyền , [37a ] nghĩ ông từng làm giảng

quan (dạy mình) , thăng ông lên Thượng thư bộ Binh , coi

việc Hàn-lâm, gia Thiếu -bảo , cho mở quân dinh Trung-

tiệp ; rồi lại đồi sang Thượng-thư bộ Lễ , coi việc viện

Hàn lâm .

Mùa thu năm Nhâm-tý niên-hiệu Long-đức (1732) , triều

đình suy ân , ông được gia Thiếu-phó , phong Tá-lý công-

thần ; ít lâu sau được vào (phủ) làm Tham -tụng. Bây giờ

Thuận -vương (Trịnh-Giang) ngờ vực các bề tôi , quyết tâm

thanh trừng. Ông làm tướng vì lòng khoan -nhân trái ý

bề trên mà phải tội oan, bị giảng làm Thượng thư bộ

Hình , hàm Thiếubảo nhưng chưa bao lâu lại được ban

Ân cho làm Thượng thư bộ Lại, vẫn giữ chức Tham-tụng.

·

Năm Ất-mão (1735) ông mất, thọ 62 tuổi. Ông là người

trọng hậu , ngay thẳng, điềm tĩnh , giữ mình đứng đắn , tài

bồi cho đám nho sĩ, cất nhắc kẻ hậu tiến ; đối với một

người chức phận nhỏ cũng lấy lễ tiếp đãi . Lúc về già ông

cầm quyền lớn [37b] hằng lo trừ tệ hà khắc , công-bình

hóa việc phủ dịch , giảm nhẹ các khoản trưng thu , trăm họ

được nhờ . ( Sau khi ông mất) triều đình truy tặng Thái-

bảo , lại tặng Đại tư-đồ , và gia phong phúc thần .

(Con ông là Nguyễn -Hoàn đỗ Hội nguyên Tiến -sĩ khoa

Quỷ -hợi năm thứ 4 niên hiệu Cảnh-hưng , làm quan đến
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Thượng thư bộ Lại, Tham -tụng, Hoàn quận -công . Sau khi

triều đại đổi thay ông mất , thọ 80 tuổi) .

NGUYỄN – KHIÊM - ÍCH

Ông tên hiệu là Kinh -Trai, người làng Kim-sơn , huyện

Gia-lâm (Bắc-ninh ) là cháu Nguyễn -Mậu- Tài. Người chồng

của cô ông là Tiến -sĩ Phạm -Công-Thiện quê làng Bảo thiện

(nay thuộc huyện Gia-bình tỉnh Bắc-ninh) nuôi ông làm

con mới đổi họ Nguyễn làm họ Phạm . Ông đi thi hương

đỗ Giải nguyên năm 37 tuổi , rồi đỗ Thám -hoa Đình nguyên

khoa Canh -dần năm thứ 6 niên -hiệu Vĩnh-thịnh triều Dụ-

tông (1710) .

Năm Canh-tý (1720 ) ông làm Tả thị-lang bộ Hình ,

rồi thăng Hữu thị-lang bộ Lại, tước Thuật phương hầu ,

được vào (phủ) làm Bồi -tụng . Năm Quỷ -mão niên hiệu

Bảo - thái (1723 ) ông phụng sung chính sử sang Thanh

mừng lễ đăng cực ( vua mới lên ngôi ) . Khi đến [38a]

Yên - kinh , ông lấy điềm « nhật nguyệt hợp bích, ngũ

tinh liên châu » ( 1 ) làm ba bài thơ, cùng nhân - viên sứ

bộ dâng lên vua Thanh . Vua khen hay và châu phê lời

( 1 ) Ngũ tinh liên châu : 5 sao nối liền nhau như một chuỗi hạt

châu. Theo Hán thư thì vào thời Thượng nguyên Giáp tý , nửa

đêm Đông-chí, giờ Giáp -tý , ngày Giáp-tý , tháng 11 – cũng là

tháng Giáp - tỷ — mặt trời và mặt trăng đồng độ , như hai hòn

ngọc bích hợp làm một ; đồng thời 5 ngôi sao Kim Mộc Thủy

Hỏa Thổ cùng đóng một phương , nối liền nhau như chuỗi

hạt châu .
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khen , cho vời ông vào cung Càn thanh yết-kiến , hết lời

thăm hỏi . Lúc về nước , ông được thăng Tả thị lang bộ

Hộ, tước Thuật quận công , vẫn làm Bồi - tụng ở phủ

chúa ; rồi đổi sang Thị-lang bộ Lại .

-

Mùa đông năm Mậu -thân ( 1728) , vua thân ra thi khoa

Đông-các, ông làm bài ca « năm được mùa to » rất được

khen thưởng. Bài ca rằng :

PHIÊN ÂM

« Thần thiết duy phong niên thượng thụy , tự cổ hản

phùng ; tự phi Thánh đức chiêu hòa, hạt kiến hưu trưng

tư chi.

Khâm duy Hoàng-đế Bệ hạ :

Bảm càn kiện trung chính chi tư, phủ Thái hanh thăng

binh chi lịch . Thứ trưng hiệp ứng , tỷ tuế phong đăng ,

thủy điều đằng [38b] lý hạng chi ca , đái bạch dật khang

cù chi vịnh .

Nhĩ nãi :

Thề sắc thiên chi mỹ ý tưởng lũ phong chi di âm ,

Viên mệnh bách công , thức ca cửu tự . Thần chỉ phụng

luận âm , vũ đạo đan đình , cần khê thủ bái thủ nhi hiến

ca viết :

Thiên nan kham , thượng giảm làm ;

Duy minh hiếu , hưởng thiên tâm .
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Cầm trương võng kiết thi nhân chính, vũ thị vẫn

hành bố đức âm .

Nhân chính như thiên vô bất phúc, đức âm hộ hiểu

tùy gia dụ .

Xuân thu bồ trợ lạc tam nông ; điền thô đẳng sai quân

cửu phú .

Hàm tô xứ xứ loại phương phương ;

Dung di hòa khi triệu gia tường.

Âm khiên dương phục thời na thắc, vũ thuận phong

điều phúc giảng khang.

[39a] Hạ bả lai mâu thu đạo tắc ;

Tử đã hòa ma tranh úc úc .

Cao nguyên vạn khoảnh chính bồng bồng ; hạ thấp thiên

huề giai dực dực .

Âu lâu mãn câu là mãn xa ; thiên thương vạn sương

dinh thất gia .

Định tri lạc tuế chung thân bào , thủy tin phong niên

mỹ thụy đa .

Khánh dật lư điêm hoan lão trĩ ; điên liên lưu tán

quy điền lý.

Trạch ninh hồng nhũn tức ai minh , dã vịnh phù ê ca

kỷ túy.
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Nhân hưng lễ nghĩa tục hồi thuần ; châu xa sở chí

cử tôn thân .

Thế đào ngạc ngạc tê Hiên Hạo ; đức ái nguy nguy

phối phòng huấn .

Tiều thần thiểm liên oan lộ tự , khoái đỗ phượng nghi

quân thủ vũ .

[39b] Tự làm táo từ phạp Hàn Âu ; nghĩ tác vụ từ

ca vũ vũ .

Ca hữu niên , vĩnh hữu niên ; quang thùy tin sử chiếu

giao biên .

Cảm hy Chu tề gia hòa tụng, nghĩ hiệu lưu sinh thụy

mạch thiên » .

TẠM DỊCH

« Thần thiết nghĩ : Được mùa là điềm hay nhất, từ xưa

ít gặp ; nếu không phải nhờ đức của nhà vua gây được khi

hòa , sao lại thấy điềm lành đưa đến như vậy.

Kính nghĩ đức Hoàng đế Bệ hạ :

Tư chất bầm sinh ra trung chính cương kiện như đức

quẻ Kiền ( 1 ) , nắm vận hội thăng bình như tượng quẻ

( 1 ) Quẻ Kiền : Quẻ đầu trong Kinh Dịch gồm ba nét vạch ngang

liền = tượng trời , biểu hiện khi dương với tính chất trung

chính , cương kiện , là ngay thẳng, cương mạnh mà bền dai

không bao giờ suy giảm ; ấy là đức độ của Thánh nhân ,

thể hiện đạo trời hay hiệntượng thiên nhiên ,
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Thái ( 1 ) . Điềm lành ứng nghiệm liền năm được mùa ; trẻ

nhỏ ca hát [40a] vang ngõ , người già ngâm vịnh đầy đường.

Hiện nay :

Thánhthượng kinh cần thể theo mỹ ý của trời , tưởng

đến những tiếng reo hò của dân chúng vui mừng được

mùa liên tiếp , mới sai trăm quan ca vịnh chín công việc

đã làm xong Thần kinh vâng sắc mệnh của nhà vua, nhảy

múa trước sân rồng , xin cúi đầu vái lạy dâng bài ca,

từ rằng :

Tuy khó làm cho trời tin , mà trời vẫn soi xét tới .

Duy vua có đức tốt mới được lòng trời .

Nhân chính ban ra như vua Thuấn gảy đàn (2), vua

Thang mở lưới (3) .

Đức tốt tiếng lan khắp nơi như mưa rưới mây bay .

( 1 ) Quẻ Thái : Quẻ thứ 11 trong Kinh Dịch : # gồm 3 nét

ngang đứt đoạn tượng trưng khí âm ở trên và 3 nét vạch

ngang liền tượng trưng khí đương ở dưới , toàn quẻ biểu

hiện sự hanh thông thịnh đạt , do hiện tượng âm dương điều

hòa gây nên.

-(2) Vua Thuấn gảy đàn : Đời Ngu bên Tàu ( 2255 2204 trước

Công -nguyên ) vua Thuấn gảy đàn , hát bài Nam -phong , cùng

thần dân vui vậy, thiên hạ được an lạc .

(3) Vua Thang mở lưới : Vua Thành-Thang (1766 1753 trước

Công -nguyên ) đi săn thú thấy người chăng lưới bủa vây cả

bốn mặt, bèn mở ra một mặt làm sinh lộ cho loài muông,

tiếng nhân từ được truyền tụng khắp nơi .
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Nhân chính rộng lớn như trời chẳng chốn nào không

che bọc , tiếng đức của nhà vua hộ nào cũng rõ nhà nào

cũng hay .

Mùa xuân mùa thu thì giúp đỡ dân nghèo , khiến nhà

nông đều được vui vẻ ; ruộng đất được chia hạng phân

minh cho thuế phú được quân bình .

Dân các xử nhờ ơn tái sinh , người mọi phương thủy

đều toại nguyện .

Khi hòa vui đem đến điềm lành , âm qua dương lại ,

hợp thời tiết không sai , mưa thuận gió hòa , gây nguồn

[40b ] phúc khánh.

Mùa hạ cấy lúa lai lúa mâu ; mùa thu cấy lúa đạo

lúa tắc ( nếp kê) .

Ngoài nội bốn bề lúa vùng đầy rẫy :

Ruộng cao muôn khoảnh tốt um - tùm ; ruộng thấp

ngàn thửa mọc xan-xát .

Chốn đồng cao thì lúa đầy cót , nơi đất thấp thì thóc

đầy xe ; ngàn kho muôn đụn tràn nhà tràn cửa .

Vẫn biết hằng năm được mùa thì suốt đời no ; mới

tin năm được mùa có nhiều điềm tốt .

Xóm làng đều vui thủ , già trẻ thảy hân hoan ; dân

trôi dạt trở về quê quán.

Nơi chăm nước yên lặng , chim hồng nhan bặt tiếng
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kêu thương ; ngoài đồng nội nghe vang những bài hát

« phù ê » , « kỷ tủy »« ( 1 ) .

Người người biết lễ nghĩa , phong tục trở nên thuần

hậu ; chốn nào mà thuyền xe đi đến được , thì chốn ấy

đều tôn trọng kẻ thân .

Đời hòa vui bước lên đời Hiên Hạo (2) ; đức rộng

lớn sánh kịp đức Đường Nghiêu.

Tiều thần lạm dự hàng trăm quan , vui thấy cảnh

phượng chầu thủ mùa .

[41a ] Tự thẹn văn chương còn kém Hàn-Dũ , Âu-Dương-

Tu, nghĩ làm ra lời cỏ rác này , hát mừng đức vua Ngu

Thuẩn , Hạ Vũ .

Ca năm được mùa , vịnh năm được mùa , vẻ vang

lưu truyền trong sử sách ;

Dám đâu mong được như lời tụng “ gia hòa (3 ) của

Chu -Công, so sánh với thiên « thủy mạch » (4) của Lưu -sinh » .

( 1 ) « Phù ê » , « Ký túy » : Tên hai bài thơ trong kinh Thi xưng

tụng đời thái-binh , dân được no đủ, an vui .

(2) Hiên Hạo : Hiền là vua Hoàng - đế họ Hiên.Viên (2697
2597

trước Công-nguyên) ; và Hạo là vua Thiếu Hạo , họ Kim -Thiên .

(3 ) Gia hòa : Lúa tốt , lời xưng tụng của Chu -Công đời nhà Chu

bên Tàu .

(4 ) « Thụy mạch » : Cây lúa có 5 bỏng, tên bài thơ xưng tụng

năm được mùa của Lưu-sinh tức Lưu-Hướng ở đời Hán bên

Trung-quốc .
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Bài ấy dự trúng thứ nhất ; ông được gia kiêm Đại học-

sĩ Đông-các. Đầu niên -hiệu Vĩnh khánh , ông lại được thăng

Đò ngự sử , coi việc bộ Lại . Năm Nhâm -tý niên-hiệu Long-

đức ( 1732 ) , ông được thăng Thượng-thư bộ Binh , gia Thiếu-

bảo , vào (phủ chúa) làm Tham -tụng . Bây giờ ông 54 tuổi .

Ít lâu sau bị giải chức , nhưng rồi lại được xét công ban ân ;

đổi làm Thượng-thư bộ Lễ ; vẫn vào phủ làm Tham -tụng .

Thời bấy giờ Thuận -vương Trịnh -Giang sinh lòng nghi

kỵ , lại hay xây dựng công quán , dần dần dân không chịu

nổi ; năm Bính thìn niên hiệu Vĩnh -hựu (1736) , ông dâng

sách [415 ] « Thẩm trị nhất lãm , được chúa thưởng cho

tiền bạc và áo đoạn , nhân ban hiệu Tả lý công - thần ,

thăng Thượng-thư bộ Lại.

Kỷ-mùi
-

Mùa thu năm Mậu ngọ ( 1738) , ông bị cất chức Tề-

tướng ; năm sau - - ra làm Đốc-phủ Thanh -hoa ,

rồi trải thăng đến Thái- tề . Năm Canh -thân (1740 ), ông 62

tuổi , mất ở trấn, được tặng Đại Tư -không, và ban hiệu là

Thuần -Đạo .

Văn chương đức-hạnh của ông từng làm khuôn phép

cho thời bấy giờ. Lúc đi sứ Yên , ông đã làm cho quốc thề

thêm tôn trọng , người ta vi ông như Phùng -Khắc-Khoan .

Khi cầm quyền chính , ông hằng tỏ ra khoan dung , rộng

lượng . Về già bị bọn tiểu nhân dèm pha , khiến ông không

thi thố hết sở năng , trong triều ngoài nội ai cũng lấy làm tiếc .

người cầm

Lời án : Trong khoảng niên hiệu Vĩnh trị và Chinh-

hòa , trên dưới bình yên , trong ngoài vô sự ;

quyền chính [42a ] đại đề lấy sự ung dung làm đức độ , sự
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cần thận làm thề thống như các ông Kimsơn (Nguyễn-Mậu-

Tài) , Vãn - hà (Nguyễn -Quán -Nho ), Thiên-mụ (Nguyễn Quý

Đức) nhân có lòng khoan-hậu mà được xứng chức, đáng

gọi là lương thần đời trị vậy . Đến đời Vĩnh-thịnh , và Bảo-

thái , Nhân-vương sốt sắng lo việc nước , bây giờ hai ông

Phù-chẩn (Nguyễn- Công-Hãng) và Thanh-mai (Lê-Anh-Tuấn )

có sáng kiến sắp đặt mọi việc, chế độ trong nước được

chấn chỉnh phân minh , cố nhiên không thẹn với nhiệm -vụ

làm tướng , nhưng trong lúc canh cải lòng dân vẫn chưa

được thỏa mãn . Còn các ông Lan-khê (Nguyễn -Hiệu ), Kim-

sơn (Nguyễn-Khiêm -Ích ) nối gót nhau làm tưởng, hiểu biết

thời vụ , xét rõ chính thể , lại đem độ lượng khoan hoằng

mà chỉnh đốn lại , một đàng thì giương ra , một đàng thì

buông lỏng , đều thi hành đúng lúc nên làm . Tất cả các

vị ấy đều là bậc Tề-tưởng có tiếng đời xưa , có tài lược và

đức vọng cao cả đáng ghi chép ; những hạng bề tôi có địa

vị mà chỉ được bổ sung cho đủ số không so sánh được.

[ 24a ] NGUYỄN - QUANG - NHUẬN

Ông người làng Phú-thị , huyện Gia-lâm (Bắc-ninh) ;

năm 26 tuổi đi thi một lần liền đỗ đồng Tiến -sĩ khoa

Quý -mùi năm thứ 24 niên hiệu Chính-hòa đời Hy-tông

( 1703) , đổi tên là Huy-Nhuận . Năm Mậu -tý niên -hiệu Vĩnh

thịnh ( 1708) ông làm phó Đô ngự sử , được ân ban tước

Nghĩa -xuyên hầu , năm Quý-mão niên hiệu Bảo -thái ( 1723)

ông phụng sung phó sứ sang cống Thanh . Hôm đến Yên-

kinh , ông cùng chính sử Phạm -Kiêm -Ích (tức Nguyễn -Khiêm-

Ích) dâng ba bài thơ, vua Thanh khen hay và châu phê

lời khen vào giấy . Năm Bính -ngọ (1726) đi sứ về , ông
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thăng Tả thị lang bộ Hình , tước Triệu quận -công, ít lâu

sau đổi làm Thị-lang bộ Binh. Năm Quý-sửu niên - hiệu

Long-đức ( 1733) ông được thăng Thượng thư bộ Công.

Mùa thu năm Giáp - dần (1734) ông làm Thượng- thư

bộ Lễ , gia Thiếu -phó , được vào (phủ ) làm Tham - tụng,

cùng với Nguyễn -Công-Thái, Nguyễn-Quý-Cảnh đồng cầm

quyền chính .

[49b] Năm Tân-dậu niên-hiệu Cảnh hưng (1741 ) , ông

phụng mệnh kiêm chức Đốc trấn Kinh Bắc. Thời bấy giờ

bốn phương nhiều giặc giã, giấy tờ việc binh bề bộn ;

ông nắm giữ hết thảy mọi việc quân việc dân , khích lệ

tướng sĩ, khuyên răn quan lại vỗ về dân chúng , dẹp yên

giặc cướp , có nhiều công lao , trải thăng Thượng-thư bộ

Hộ , hàm Thái tử Thái-bảo , vào hầu giảng-tòa Kinh diên ,

coi việc Quốc tử giám .

Năm Nhâm tuất, 65 tuổi , ông về hưu. Bởi là bậc kỳ

cựu ông được (chúa Trịnh) gọi ra sung vào ban Ngũ lão ,

phụng thị ở phủ chúa , trải thăng đến chức Đại tư không.

Năm Mậu -dần (1758), ông mất thọ 81 tuổi , được truy tặng

Đại tư-mã .

(Con ông là Huy -Dân , nhất cử đỗ Giải nguyên . Năm

41 tuổi đỗ đồng Tiến -sĩ khoa Mậu thìn đời Cảnh -hưng ,Mậu -thìn

làm quan đến Đại học sĩ Đông-các rồi về hưu. Cháu ông

là Huy-Cần đỗ tiến sĩ Hội.nguyên , có tiều truyện chép ở

mục Danh nho .
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NGUYỄN – CÔNG - THÁI

Ông người làng Kim-lũ huyện Thanh- trì (Hà đông), đỗ

Giải - nguyên ; năm 32 tuổi , đỗ Hội - nguyên khoa Ất-mùi

năm thứ 10 [43a] niên-hiệu Vĩnh-thịnh (1715) triều Dụ-tông,

thi Đình đỗ đồng Tiến-sĩ .

Năm Mậu-thân niên hiệu Bảo-thái (1728) ông làm Tế-

tửu Quốc-tử giám coi Binh phiên , rồi đỗ thứ 3 khoa Đông-

các , được kiêm chức Hiệu -thư Đồng-các .

Năm Quý-sửu niên hiệu Long-đức ( 1733) ông được thăng

Tả thị-lang bộ Công , lại thăng Hữu thị-lang bộ Hình ; nhờ

có văn học mà ông được chúa Trịnh Giang tin-nhiệm ,

Trong niên-hiệu Vĩnh -hựu , ông làm Tả thị-lang bộ Lại,

tước Quảng quận công, vẫn làm bồi tụng như cũ . Thời bấy

giờ chúa Trịnh Giang ham chơi bời , không tưởng đến chính

sự, em chúa là Ân quốc công Trịnh-Doanh là người có

tài nhưng biết giữ mình kín đáo , còn bọn tiểu nhân thì

thiện tiện chuyên quyền . Ông cùng Tri Hộphiên Nguyễn

Quý-Cảnh bàn mưu suy tôn thái đệ (Trịnh-Doanh ) lên ngôi

chúa vào mùa xuân năm Canh -thân ( 1740). Triều -đình và

cung cấm nhờ đó nghiêm chỉnh . Khi triều-đình thưởng

công , ông được phong Suy trung dực vận [43b] công -thần ,

cùng Nguyễn -Quý-Cảnh đều vào phủ làm Tham -tụng . Bây giờ

ông đã 57 tuổi . Sau mấy lần được đề bạt ống trải thăng

đến Thượng - thư bộ Lễ . Sau vì có lỗi ông phải ra trấn

Thanh-hoa ; rồi lại vào làm Tham tụng . Chúa Trịnh-Doanh

lầm nghe lời dèm của Đỗ - Thế - Giai , lại sai ông ra trấn
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Sơn -nam , Chưa bao lâu , ông được gia hàm Thiếu-bảo rồi

về hưu . Trong bài thơ lưu giản gởi bạn đồng triều có

câu rằng :

« Tứ đăng Ngu quỹ hề mưu quốc ,

Tam nhiệm Chu hàn hạt trọng biên » .

Nghĩa là : – Bốn lần lên làm tướng quốc nhà Ngu, chẳng

có kế gì mưu việc nước ;

-
Ba phen ra gánh trách -nhiệm làm phên gian

Chu, không đương nồi gánh nặng ở ngoài biên cương.

nhà

Ấy là lời khiêm tổn ; xem đó cũng đủ biết it cỏ người

từng trải chức trọng nhiều như ông . Ít lâu sau ông lại được

vời ra làm bậc Ngũ lão hầu chúa , trải thăng Thượng-thư

bộ Lại , hàm Thái-tử Thái phó , lại vào làm Tham-tụng .

Thời bấy giờ Đỗ Thế Giai được chúa yêu chuộng. Ông

vốn cùng Giai không hợp, nên cố xin rút lui . Trong bài khải

của ông có câu : “ Nay bờ cõi [44a] đã yên , trong nước

không có việc gì khó , tôi nghĩ mình không xứng trách

nhiệm , tự biết nên về hưu... » Chúa Trịnh-Doanh gượng

nghe theo . Năm 75 tuổi ông mất . Tinh ông trong sạch giản

dị , thẳng thắn , có công to định sách (lập ngôi chúa) . Trịnh-

Doanh rất tin cậy vị nẻ . Lúc về già ông bị bọn bề tôi thân

yêu của chúa dèm pha nên không thi hành được chi mình ;

dư luận mọi người đều lấy làm tiếc . (Sau khi mấu) ông

được tặng Thái phó , tên thụy là Trung -Mẫn .
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NGUYỄN - QUÝ - CẢNH

Ông người làng Thiên mụ , huyện Từ liêm (Hà-dòng) ,

là cháu nội của Thám -hoa Nguyễn - Quý- Đức , con của

Hoàng -giáp Nguyễn -Quỷ-Ân . Ông do chân hương cống được

bồ làm quan ở phiên . Đến niên-hiệu Long-đức được tiến

vào triều , nhưng cho làm chức Tự - khanh coi việc Hộ

phiên , vào giảng học chogiảng học cho em chúa là Ân quốc - công

Trịnh-Doanh.

Cuối niênhiệu Vĩnh hựu , Trịnh Giang mắc tật [44]

phải ở riêng ; quan hoạn là bọn Hiệp quận-công Hoàng

Công -Phụ chuyên quyền lộng hành , triều chính hỗn loạn .

Ông bí-mật phụng chỉ của Thái -phi khuyên em chúa hành

quyền dẹp nạn. Trịnh - Doanh từ chối không nghe . Ông

bèn bi-mật cùng Nguyễn -Công-Thái quyết định kế hoạch .

Mùa xuân năm Canh-thân (1740) , nhân lúc Hiệp quận -công

đi ra ngoài ông bèn thu hết binh lính ở kinh kỳ cho

sung vào đội bảo-vệ rồi bàn mưu định ngày khai ấn đầu

năm thì khởi sự ; lại đem việc ấy tâu lên vua Lê , xin

cho sắc dụ (đề tiện thi hành ) . Đến hôm ấy ông đi theo

Trịnh -Doanh vào triều ; Nguyễn Công- Thái đọc sắc dụ , còn

ông phò Trịnh-Doanh lên ngôi chúa . Lúc ấy mới ban lệnh

mới , bắt đảng nghịch , trong triều đình cung cấm nhờ đó

được nghiêm trang yên ổn .

Bây giờ nạn trong vừa dẹp yên , mọi việc phần nhiều

đều do ông quyết định , chúa Trịnh Doanh bảo ông ở luôn

[45a] trong phủ , đêm ngày bàn xét việc chính . Ông bên

trong thì hầu ở màn trưởng , ngoài thì trù tính việc quân ,
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trong khoảng một tháng mọi việc đều được xếp đặt đâu

vào đấy . Trong giai đoạn gỡ rối , ổn định tình thể, ông

có nhiều công - lao ; ít lâu sau , chúa cho ông vào làm

Tham tụng rồi thăng lên Thượng thư bộ Binh , tước Kính

quận -công (a) .

Năm Tân-dậu niên -hiệu Cảnh -hưng (1741 ) , ông kiêm

chức Đốc-vũ ở Sơn-tây, thống lĩnh việc quân . Bây giờ

bốn phương nhiều giặc giã , triều đình lấy quan tước đề

thưởng những người có công ; đám ưu-binh (1 ) yêu sách

Họ rủ nhau đến pháquá đáng, ông bác bỏ lời thỉnh cầu .

nhà ông . Chúa Trịnh-Doanh sai tra xét bắt bọn cầm đầu

giết đi . Từ đó ông ẩn tài rút lui vào bóng tối , thác bệnh

xin từ việc tham chính . Chúa không nghe , vẫn cho hưởng

lộc và địa -vị như cũ ; lại sai làm việc ở bộ Lại, ông

cố từ nhưng không cho từ . [45b ] Mùa đông năm ấy , chúa

sai ông cùng với Thượng thư Vũ -Công- Tề làm Chiêu-phủ

sứ, chia nhau đi các đạo khuyên dân làm ruộng trồng

dâu và chiêu dụ những người phiêu tán trở về quê quán

làm ăn .

Mùa xuân năm Nhâm tuất ( 1742) , ông bày tỏ việc mình

bị nhiều người hiềm khích xin thôi làm những việc trọng

yếu . Mùa hạ năm Quý -hợi ( 1742) , chúa lại với ông vào làm

(a) Kính quận công : Bản khác (của viện Khảo cổ chép là Thống

quận công .

( 1 ) Ưu -binh : Lính Thanh Nghệ được biệt đãi vì có công với

nhà chúa , thường ỷ thế lộng hành .
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Thamtụng, trải thăng đến Thượng thư bộ Hộ, hàm Thái-

tử Thái phó , gia Đại tư-mã, rồi về hưu . Sau lại được vời

ra làm bậc Ngũ lão hầu chúa , năm 75 tuổi ông mất , được

tặng Đại tư-đồ , Huyền trung công, truy phong phúc thần .

LÊ - HỮU - KIỀU (a)

Ông người làng Liêu-xá , huyện Đường-hào (Hải dương ).

Cha của ông là Lê-Hữu-Danh, đỗ Hoàng-giáp năm Canh-

tuất niên -hiệu Cảnh trị ( 1670) , làm quan đến Hiến-sát sử

Sơn-tây , tính rộng-rãi , nhân từ , không đua tranh với ai ,

người ta thường khen là Phật sống. Lê-Hữu Danh có 10

con trai đều hay chữ, 3 người đỗ Tiến-sĩ .

(Con thứ sáu là Hữu -Hỷ , năm 27 tuổi (b) đỗ đồng Tiến-

sĩ khoa Canh-thìn ( 1700) , niên-hiệu Chính-hòa . Con thứ

chín là Hữu.Mưu , năm 26 tuổi (c) đỗ đồng Tiến -sĩ khoa

Canh dần (1710) , niên hiệu Vĩnh-thịnh) .

[46a] Hữu-Kiều là con út ; năm 18 tuổi cùng với anh

là Hữu -Mưu từng đỗ Hương -giải . Năm 25 tuổi ông đỗ khoa

hoành từ , được bồ một chức quan văn ở kinh. Năm 28

tuổi ông đỗ đồng Tiến -sĩ khoa Mậu-tuất niên-hiệu Vĩnh

(a) Bản khác (của

(b) Bản khác (của

Viện Khảo cổ ) chép : Lê -Hữu-Khanh .

Viện Khảo cổ ) chép : Năm 22 tuổi (Hữu Hỷ)

đi thi một lần liền đỗ đồng Tiến sĩ ...

(c) Bản khác (của Viện Khảo- cô ) chép : Năm 26 tuổi (Hữu -Mưu )

cũng đi thi có một lần đỗ ngay đồng Tiến sĩ .
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thịnh , trải làm Giám sát Thanh-hoa , quyền Hiến-sát Kinh

bắc , tham dự việc các trấn Tháinguyên , Cao bằng và làm

phó Đô Ngự-sử .

Năm 47 tuổi , ông được thăng Thừa-chỉ , lại thăng Hữu

thị - lang bộ Công . Ông đi sứ Trung- hoa ; khi về được

thăng Tả thị-lang bộ Công, tước Liêu -đình bảo

Năm Canhthân (1740 ) ông vào (phủ chúa ) làm Bồi

tụng , thăng chức Đô đài . Lại nhân có quân công , được lên

tước hầu . Ít lâu sau lại vâng mệnh lưu thủ ở Thanh-hoa .

Năm Tân -dậu ( 1741 ) , lại vào làm Bồi tụng ; Năm Nhâm -tuất

được thăng Thượng thư bộ Công.

Năm 52 tuổi ông lại ra lưu -thủ Thanh-hoa ; rồi [46b]

ít lâu sau vâng mệnh cùng với Hà - Tông -Huân đi xét

hỏi trong hạt xem quan lại có năng lực hay không, dân

tình tật khổ thế nào , và tình hình chống giữ ở các đạo .

Năm Quý - hợi, được triệu về làm Tham - tụng , ông trình

bày về tình trạng kỷ -luật vệ binh sơ sài , xin cấp thêm

quan quân cho sung vào đội ngũ và đặt chức võ quan

tuần phủ ; chúa Trịnh nghe theo .

-

Năm Giáp -tỷ (1744 ) , ông vâng mệnh làm Đốc trấn Thái-

nguyên ; năm Bính dần làm Tham -thị ở Nghệ an ; năm

Đinh -mão , vâng chỉ triệu về kinh , coi việc từ tụng . Năm

Mậu -thìn (1748 ) , ông làm Thượng thư bộ Lễ ; năm Kỷ-ty

lại làm Tham tụng ; năm Nhâm -thân ( 1752) , thăng Thượng-

thư bộ Binh ; năm Giáp tuất vào hầu giảng tòa Kinh-diên .

Năm Ất-hợi ( 1755) , ông 65 tuổi xin về hưu , thăng Thượng-
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thứ bộ Lễ , được ngự ban câu đối thêu vào lá cờ, có

những câu sau đây :

PHIÊN ÂM

Sứ mao phiên khôn cần thi nhật ;

[47a] Quỹ tịch kinh vi lệ dực niên .

DỊCH NGHĨA

Tưởng những ngày chuyên cần cầm cờ mao đi sứ và

ra trấn ngoài biên ải ;

Nhớ những năm cố gắng giúp rập giữ quyền tề tướng

và vào chầu Kinh-diên .

PHIÊN ÂM

Tại triều tại quận văn kiêm Vũ ;

Vn quốc vu gia hiếu tổ trung .

DỊCH NGHĨA

Khi ở triều , khi ở quận , bậc văn -tài kiêm cả vũ lược ;

Đối với nước, đối với nhà , (người quân tử) lấy hiếu

làm trung .

PHIÊN ÂM

Ốc ưu quốc sủng cung tam mệnh ;

Thanh bạch gia phong mỹ tử tri .
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DỊCH NGHĨA

Ơn nước dồi-dào , đến ba lần phụng mệnh làm tề - tướng ;

Nếp nhà thanh bạch , được tiếng tốt vì hay sợ « lử tri » ( 1 ) .

Hữu Kiều ra ngoài làm tướng võ , vào triều làm tướng

văn , trước sau trên 40 năm , công lao đức vọng đều long

trọng, thật là người bề tôi giỏi thời bấy giờ. Năm Canh-

thìn (1760 ) ông mất, hưởng thọ 70 tuổi , được truy tặng

Thiếu-phó , tước quận-công .

(Con thứ sáu của ông là Hữu -Dung, năm 32 tuổi đỗ

đồng Tiến - sĩ khoa Ất - mùi . Cháu họ ông là Trọng- Tin ,

năm 27 tuổi đỗ đồng Tiến-sĩ khoa Mậu -thin ) .

NGÔ – ĐÌNH - CHẤT

Ông người làng Tả Thanh- oai , huyện Thanh-oai (Hà-

đông ) . Anh ông là Đình-Thạc đỗ đồng Tiến sĩ năm Canh-

thìn niên-hiệu Chính hòa (1700), vâng mệnh đi sứ, từng

làm Thượng - thư bộ Lại và Tham -tụng ; cuối niên hiệu

Vĩnh -hựu ra làm Tổng phủ Lạng -sơn ; [47b ] ; đến năm

Canh -thân (1740 ), bị giặc giết . Đình Chất, năm 36 tuổi , đỗ

-

-

trong sách Hậu Hán

Xương ấp là Vương

hối lộ Dương Chấn ,

( 1 ) Tứ tri : Bốn kẻ biết , do điền tích lấy

thư – Dương Chấn truyện : Viên lệnh

Mật đương đêm đem 10 cân vàng đến

nói : « Việc này không ai biết được » . Chấn trả lời : “ Có

trời, đất biết , tôi biết , anh biết , sao lại bảo là không ai

biết ? »
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đồng Tiến-sĩ khoa Tân-sửu niên -hiệu Bảo-thái (1721 ) . Sau ông

đổi tên là Đình Oánh . Đương sơ, xuất thân từ viện Hàn.

làm ông ra làm Hiến-sát sử Thanh-hoa . Ít lâu sau ông về

kinh sung chức Thiêm -sai , kiêm Đô ngự sử , có phong độ

uy nghiêm trọng hậu . Khoảng năm Canh-thân (1740) , trong

nước có nhiều việc phải lưu tâm , ông cùng các bề tôi

thân bàn định phò Trịnh-Doanh lên ngôi chúa , khiến triều

đình được yên ổn. Khi đình nghị luận công sách lập , ông

dược gia phong Tuyên lực công thần , trải thăng đến chức

Thuợng-thư bộ Binh , tước Phương-đình hầu . Ông quyền

nhiếp tướng phủ , giữ việc bỏ dụng quan lại ; kỷ cương

trong triều và chính sự tại đài đều được nghiêm minh

và thanh thỏa , chúa càng đem lòng yêu quý, từng khen

ông là « thanh thận trung cần » (trong sạch , cần thận ,

trung thành và siêng năng) .

Năm Canh - ngọ (1750 ) , ông lên 65 tuổi (48a ] xin về

hưu. Chúa Trịnh quyến luyến không muốn xa rời nên

chưa cho ; ông xin đến ba lần chúa mới chấp thuận , cho

đến năm sau ông mới được ra về . Công danh của ông

tuy thành đạt muộn , nhưng lại hơn người anh ; người

đương thời đều ngợi khen là vinh hiền . Các quan đồng

đưa ông đại lược nói rằng :triều có bài văn tiễn

PHIÊN ÂMÂM

« Công dĩ vị suy chi niên , thượng chương tri chính ,

Thánh-thượng miễn lưu , tái tam vị doãn , nhi công cầu

khử ích lực ; bất dĩ phân hoa nhiệt náo , dịch yên hà tùng

cúc chi tưởng . Tự phi lãn thục thế đồ , vu hương tinh

hoạn bị trung , mãnh nhiên nhất hoạch , an tri thủng lai
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chi bất khả quyến luyến nhi ưu du tự thích ư chân nhàn

chi ngoại tai. Cầm

Hán phó chi điền lư cựu ; Hướng Bình chi giả hôn hoàn .

Nhuệ [48b] giang chi phong địch , Tó thị chi bàn linh ,

loại giai cảnh sắc khả nhân , thảng dương túc hứng. Tầm

nhân tri chi thanh du , sơn kính nhưng tại ; tu chân suất

chi nhã hội, hương ước sơ thành ; dự tùng Lục dã Hương

sơn chư quân tử, đồng nhất thanh trí , Công phụ thủ

hoài bão, đỗ thử vinh danh , dĩ thử khâm hoài, đương

thử nhã thú, khởi phi hoàn vu hậu đức giả , thiên tất

hoàn chi dĩ hậu báo. Hồng quân đại chú, hữu như thị gia ? »

tuyền nhi nam , khi thần kinh lý hứa

DỊCH NGHĨA

Ông tuổi chưa suy nhược, mà dâng biểu xin hưu ,

Thánh - thượng cố lưu , xin đôi ba lần vẫn chưa chấp

thuận ; nhưng ông cố tình xin về, không vì cảnh phồn

hoa náo nhiệt mà đồi niềm mơ tưởng khói mây, tùng cúc

Nếu không phải là người am hiểu đường đời , phân biệt

rõ tình quê-hương với phong vị quan trường thời làm sao

biết được sự phú quý ngẫu nhiên không nên lưu luyến ,

mà vui chơi thích chí ở cảnh nhàn chân thực được. Nay

ông mặc áo gấm về làng ở phía nam cách kinh kỳ hơn

một dặm ; ruộng và nhà có sẵn từ trước , như bọn Thái .

phó đời (Tây) Hán (Sở Quảng và Sở Thụ) ; con trai con

gái đã ở riêng, được thỏa nguyện như Hướng - Tử - Bình

(một ần - giả ở đời Đông Hán ). Những tiếng sáo diều ở

[48b] sông Nhuệ , trò múa rối ở chợ Tó đều là cảnh sắc

ưa người , vui chơi đủ hứng. Tìm thú thanh cao của non

nước, con đường núi còn đó ; chọn ng hap
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-

làm nhã hội , bản hương-ước mới lập thành ; so với các

cụ ở Lục dã ( 1 ) Hương - sơn (2) thuở trước , cùng một

hứng thú thanh cao . Ông có hoài bão như thế, được vinh

danh như thế, có tư tưởng như thế, được hưởng nhã

thú như thế , há chẳng phải là người có đức dày ắt được

trời cho phúc dày trọn vẹn . Lò tạo hóa nung đúc thực

có như vậy chăng » .

Ít lâu sau (chúa Trịnh) lại vời ông ra , vẫn cho giữ

chức bồi tụng. Ông mất, được truy tặng hàm Thiếu bảo ,

tước Nhuệ quận-công .

HÀ - TÔNG - HUÂN

Ông là người làng Kim-vực, huyện Yên-định (Thanh .

hóa) ; năm 15 tuổi đỗ khoa hương, năm 28 tuổi đỗ Bảng

nhãn Đình nguyên [49a] khoa Giáp thìn năm thứ 5 niên -hiệu

Bảo-thái đời Dụ -tông (1724) ; bắt đầu làm Thị thư viện

Hàn-lâm rồi làm Đốc đồng Sơn-nam , kể tiếp ra Đốc trấn

An -quảng. Ông giải quyết việc biên cương, người Trung-

quốc phải khuất phục. Đầu niên -hiệu Cảnh-hưng ông được

thăng Tả thị -lang bộ Hộ, ít lâu sau làm Phòng-sát sứ ở

Tây đạo và Nam đạo . Năm Ất sửu (1745) , Trịnh - Doanh

( 1 ) Lục-dã : Biệt thự của Bùi- Độ tể tướng nhà Đường, có chỗ

sưởi ấm , nơi hóng mát v. v ...

(2) Hương-sơn : Bạch-Cư -Dị là một văn nhân , thi bá , làm quan

Thượng thư bộ Hinh đời Đường ; lúc về hưu thường giao du

vi các vị sư ở Hương sơn , và tự xưng là cư sĩ .
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vời vào nội - các hỏi việc quân quốc cơ yếu ; ông trình

bày mọi việc nên làm , hợp ý chúa, được ở lại làm Tham-

tụng , phong tước Kim -khê bá ; ít lâu sau đổi sang hàng

quan võ , sung chức Tham - đốc , vẫn vào phủ (chúa) làm

Tham -tụng. Gặp lúc ở dọc núi Thanh hoa có loạn , ông ra

làm Đại tướng quân thống lĩnh Tây đạo đi dẹp giặc . Nhờ

quân luật tề chỉnh , biên cảnh được định yên ; lúc khải

hoàn , ông được thăng Thượng thư bộ Binh, vào phủ làm

chánh [49b] Tham-tụng, kiêm việc ở Quốc tử giám , tước

Huy-xuyên hầu .

Năm Canh-thìn ông 65 tuổi , về hưu , được gia thăng

Thiếu -bảo , tước Huy quận công.

Ông có bụng dạ thản nhiên rộng rãi , không câu nệ

việc nhỏ nhặt , mà khi thi thố những việc to -tát, mọi sự

đều nên ; ở triều hơn 30 năm , từng làm tướng văn tướng

võ , huân danh hiền trứ, lại hay tác thành cho kẻ hậu

tiến ; học trò của ông đỗ đạt rất đông. Khi ông về hưu

có nhiều người đã lên cầm quyền chính . Trong bữa tiệc

tiễn chân ở cửa Đông, các bậc đại khoa đến hầu , cuộc vui

hợp mặt các bậc văn thân tuổi già chống gậy đi dép , ấy

là việc từ đời Trung hưng về sau ít khi thấy. Các quan

đồng triều lúc tiễn chân ông có mừng mấy câu đại lược

nói rằng :

PHIÊN ÂM

Quan (a ) tước như hoàng chung đại lũ ; nhân vọng

(a) Bản khác (của viện Khảo cổ ) chép là Hoạn.
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như Kiều nhạc Thái- sơn . Hưu hưu hữu dung , nguyên lão

nhi suy vạn bối ; mục mục bàng tác, phi [ 50a ] thời dĩ

nhượng hậu nhân . Dĩ đại nho cư thủ tướng, hạn làm kim

lệ . Trách vọng phương án , nãi giới thạch tiên cơ, cấp lưu

dũng thối, di khái nhiên tự dụng (a) chi chi nhi hoàn

hiêu nhiên (b ) tự đắc chi thân ; tiến thối thung dung , kỳ

hân thích vi hà như.

Ức văn chi :

Ái châu long hưng chi địa nhất tuyền nhất thạch mạc

phi danh thẳng , nhi Ngọc chùy chi thủy, Đồng cỏ chi sơn

hữu quý huyện lâm hác chi mi mục. Sơn bôi (c ) chi

bạn Khương hiền tướng chi cổ lư ; Đông lý chi tân Trịnh

đại khôi chi thẳng chỉ. Cổ nhân di tích vãng vãng tại yên .

Công hoàn hỹ, trượng lũ xuân phong ; cầm tôn thu nguyệt ;

mich kỳ tuyển thắng, ô yên tiêu giao . [51a] Văn Lộ-công

kỳ anh chi hội , Bùi Tấn công Lục dã chi đường quân

thị nhất ban vận sự. Túc kỳ di nhàn lạc thọ dung hữu

hạn lượng giả giả » .

DỊCH NGHĨA

« Về quan tước ông được coi là người mực thước

(a ) Cũng bản trên chép là nhiệm .

( b) Cũng bản trên chép là hiệu hiệu .

(c) Cũng bản trên chép là Sơn hoàn .
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như luật hoàng chung đại lã ( 1 ) ; về phẩm vọng ông được

coi như núi Kiều -nhạc Thái-sơn (2) . Có độ lượng khoan dung

rộng rãi , ông là bậc nguyên lão mà hay nhịn bọn tuổi trẻ .

Mọi việc lớn đã làm xong, đến lúc [50a ] thịnh thời nhường

cho kẻ sinh sau . Là bậc đại nho, ông ở ngôi tề-tướng,

như mưa dầm cứu hạn, như hòn đá mài vàng . Trách

nhiệm lớn lao, bề trên đang trông cậy, thế mà ông biết

cảnh giác ( kẻo vấp đá) , liệu cơ trên giòng nước chảy xiết ;

mà rút lui nhanh chóng, thực hiện cái chi chủ động khảng

khải , khiến cho thân được thảnh thơi tự tại ; tiến lui

thung dung như thế, vui thích biết nhường nào !

Lại được nghe nói :

Châu Ái là đất đế vương , một giòng khe , một hòn

núi , chẳng chỗ nào không phải danh thắng, mà sông

Ngọc-chùy, núi Đồng -cô (đều ở huyện Yên định ), lại là

sông núi tai mắt của huyện nhà . Đất Sơn -bôi là nơi làng

cũ của Khương hiền tưởng (Khương Công-phụ) , bến Đông-

lý là nơi thắng chỉ (nền nhà) của Trịnh đại khỏi ( Trịnh-

Thiết- Tràng ). Dấu cũ người xưa thường thường ở đó. Nay

ông về chống gậy đi dép vui với gió xuân gảy đàn uống

rượu , ngắm trăng thu ; tìm chốn lạ kỳ, chọn nơi cảnh

đẹp , tiêu dao ở đó . [50b ] So với hội Kỳ anh của Văn

( 1 ) Luật , lã (lữ ) : Hai luật trong 12 luật cổ nhạc của Trung hoa ,

được đặt ra để qui định thanh âm .

(2) Kiều -nhạc, Thái- sơn : Hai quả núi ở Trung hoa , thường được

dùng để ví với những cái gì cao lớn .
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Lộ-công (Văn-Ngạn-Bắc) , nhà Lục dã của Bùi Tấn-công

(Bùi-Độ ) cùng một vận sự như nhau . Như vậy thì an

cảnh nhàn , vui cõi thọ , thú vị biết chừng nào mà kề ?

Khi về hưu rồi , ông dựng một ngôi nhà ở bến sông,

mỗi buổi chiều đẹp trời , thường ra đó uống rượu ; thỉnh

thoảng mời các cụ già trong nông thôn đến trò chuyện ,

thủ phong lưu tiêu sái (1 ) không có vẻ gì là từng ở ngôi

quý hiền tại triều đình ngày xưa. Chưa được bao lâu,

(chúa Trịnh) lại vời ông ra làm bậc Ngũ lão hầu chúa ,

Ông mất được tặng hàm Thái phó.

NGUYỄN - ĐỨCVỸ

Ông người làng Phật-tích , huyện Tiên du (Bắc-ninh) . Cha

của ông là Nguyễn-Đức-Ánh đỗ đồng Tiến-sĩ khoa Ấtmùi

niên -hiệu Vĩnh-thịnh , làm đến Thị-lang bộ Hình rồi về hưu .

Đức-Vỹ thi hương đỗ Giải-nguyên ; năm 28 tuổi [ 51a] đỗ

đồng Tiến sĩ khoa Đinh-mùi niên-hiệu Bảo-thái triều Dụ-

tông (1727) . Năm Bính-thìn niên-hiệu Vĩnh-hựu (1736) , ông

làm Hiệu-thư Đông-các, có công đàn hặc (2) được thăng

Hữu thị-lang bộ Hình , rồi lại đồi sang Hữu thị lang bộ Binh ,

cùng với cha đứng hàng tam phẩm. Bây giờ ông đã 37 tuổi .

Ông có văn học nên được chúa Trịnh-Giang tin dùng ;

năm Kỷ-mùi ( 1739) , thăng Hữu thị lang bộ Lại. Đầu niên

( 1 ) Tiêu sái : Thanh cao , phóng khoảng , không vướng trần tục .

(2) Tố- cáo Tham tụng Nguyễn-Công-Hãng chôn mã tiên nhân ở

đất cửu long (kiểu đất có hình 9 con rồng) .
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hiệu Cảnh -hưng , ông được thăng Bồi tụng ,

Công, làm việc bộ Lại , kiêm Tế -tửu Quốc tử

giảng tòa Kinh -diên , tước Nghĩa phương hầu .

Thượng thư bộ

giám , vào hầu

Lúc bây giờ ngoài biên nhiễu loạn , triều đình ngày đêm

lo lắng, ông với Lê - Hữu - Kiều , Nguyễn - Quý - Cảnh cùng

khuông phò chính phủ , đồng lòng bày mưu vạch kế , được

Trịnh-Doanh rất mến trọng .

Ông là người trong sạch , cần thận , làm quan ở đài

[51b] 18 năm , nhà không chứa của riêng , ai cũng phục là

liêm-khiết ; chúa Trịnh-Doanh cũng thầm phục.

Năm Giáp-thân ( 1764 ) , 64 tuổi, ông về hưu , được gia

hàm Thiếu-bảo . Chúa làm bài thơ Đường luật tiễn đưa có

câu “ thập phần thanh liêm ) (mười phần thanh liêm trọn

vẹn) . Ít lâu sau ông lại được vời ra thăng Thượng thư bộ

Binh nhưng vẫn làm việc bộ Lại , và gia hàm Thái tử

Thái-phó .

Năm Ất-mùi (1775) , ông được 76 tuổi thì mất, được tặng

Thái bảo .

(Con ông là Nguyễn Quân , năm 43 tuổi đỗ đồng Tiến -sĩ

khoa Mậu -tuất niên-hiệu Cảnh -hưng làm quan đến Đốc-đồng

Kinh bắc . Cháu ông là NguyễnThưởng (1 ) năm 33 tuổi đỗ

đồng Tiến-sĩ khoa Bính tuất niên-hiệu Cảnh-hưng, làm quan

đến Đốc-đồng Tuyên -quang ).

( 1 ) Bản khác (của viện Khảo cổ ) chép là Thạch.
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NGUYỄN - NGHIỄM

Ông tên tự là Hy.Tư, hiệu là Nghị - Trai , người làng

Tiên-điền , huyện Nghi xuân (Hà - tĩnh) ; năm 24 tuổi , đỗ

nhị giáp Tiến-sĩ khoa Tân hợi năm thứ 3 niên -hiệu Vĩnh

khánh (1731 ) . Đương sơ ông được vào triều ban , trải mấy

lần tham gia đốc suất quân nhung, hiệp đồng tán nhiệm

{52a] cùng các tướng, lập nhiều công to .

Năm Tân-dậu niên hiệu Cảnh-hưng (1741 ), ông 34 tuổi,

có công sách lập (vua Hiền-tông) được thăng Tham-chính

Sơn-nam ; ít lâu sau đổi làm Tể tửu Quốc tử giám. Năm

Quý-hợi ( 1743), ông được thăng Thừa-chỉ viện Hàn lâm ,

tước Xuân-lĩnh bả ; năm Bính dần ( 1746) , có quân công,

được thăng Hữu thị-lang bộ Công, tước hầu , và đặc cách

sung chức Bồi-tụng trong tướng phủ.

Năm Mậu-thìn (1748 ), nhân ở Nghệ-an có giặc, ( chúa )

sai ông làm Tuyên -phủ sứ kiêm Tán -lý quân vụ , quản cơ

trấn nội, cùng với Tham- lĩnh Lệ quận công hội đồng dẹp

giặc. Dẹp xong, về triều ông được thăng Thị lang bộ

Hình . Ít lâu sau nhân giặc núi ở Thanh-hoa mấy lần nổi

lên quấy nhiễu , (chúa) sai ông làm Hiệp trấn thủ , tiến

đánh lũy giặc, ông tới đâu thắng đó ; không ngờ giặc đi

đường tắt đến xâm phạm trấn sở, quan lưu-thủ (giử trấn)

(52b ] thua chạy ; ông đem quân về cứu , lấy lại dinh trấn .

Mùa xuân năm Canh -ngọ (1750 ), triều đình hội nghị xét

vì ông để thất thủ trấn Thạnh -hoa , giáng làm Đại học -sĩ

Đông các . Mùa đông năm ấy , chúa Trịnh -Doanh đi đánh
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miền tây (giặc Tương ở Sơn-tây), sai ông làm Tán-lý đi

hộ giả , tiến dẹp sào huyệt của giặc ; do công ấy ông được

thăng Thiêm Đô ngự sử . Mùa xuân năm Nhâm-thân (1752 ) ,

ông vâng mệnh ra bốn đạo Sơn-tây Hưng-hóa đánh giặc

(Lê-Duy-Mật) ; lúc thắng trận khải hoàn , (chúa) cho được

phục lại chức cũ đã bị giảng. Mùa hạ năm Quý-dậu (1753) ,

nhân có công dẹp giặc, ông được thăng Phó Đô Ngự sử ;

bây giờ đã 46 tuổi .

Mùa Đông năm ấy, (chúa) sai ông làm Đốc-lĩnh ở đạo

Thanh hoa , bình tặc tướng quân, quản lĩnh cơ Hữudực,

và đem quan quân các hiệu đi đánh giặc núi . Ông chia

binh làm nhiều cánh quân đồng thời cùng tiến . Khi quan

quân tiến vào bờ cõi nước Ai - lao thì giặc đã trốn xa . [ 53a

Chúa hạ chỉ ban sư. Mùa xuân năm Giáp-tuất ( 1754) , ông

về triều . Mùa hạ năm ấy có khoa thi hội , (chúa) sai ông

làm Tả giảm thi.

Mùa hạ năm Ất hợi (1755) , chúa sai ông làm Hiệp trấn

Nghệ -an ; năm sau lại triệu về rồi sai cùng với chức kiêm

Thống lĩnh là Vực quận công tiến đánh giặc núi ở Kinh

bắc . Trận ấy bắt được giặc . Năm Đinh sửu ( 1757 ) , ông

được thăng Tả thị- lang bộ Hình . Mùa hạ năm Tân - ty

(1761), chúa xét ông có công đánh giặc núi cho thăng

Ngự - sử , lại thăng Thượng thư bộ Công và cho vào phủ

làm Tham -tụng ; bây giờ ông đã 54 tuổi . Khi ông làm

Tể tướng rồi mới thôi không giữ binh -phủ ; (chúa ) cho

coi đội Nghiêm -hữu thuộc vệ quân Thị-hậu . Ít lâu sau

(chúa ) sai ông coi Quốc -tử giám kiêm tri Đông - các và

làm Tổng tài Quốc sử quán .
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Mùa hạ năm Giáp - thân (1764) , ông được thăng hàm

Thiếu -phó . Năm Đinh-hợi ( 1767) , Trịnh - Sâm nhiếp chính ,

thăng ông làm [53b] Thái tử Thiếu bảo, tước Xuân quận.

công , rồi gia Đại tư không.

-

Mùa đông năm Tân -mão (1771 ), 64 tuổi ông xin về

hưu , được thăng Đại từ đồ . Chúa đặc biệt cho là đến tuổi

già được về hưu , và chuẩn cho vinh quy về làng . Đến

tháng ba , chúa lại vời ra làm Tề tướng rồi đồi sang

Thượngthư bộ Hộ. Năm Giáp-ngọ (1774) , đi đánh miền

Nam (Đàng trong) , ông lĩnh chức Tả tướng quân , tham tán

quân cơ, quản quân dinh Trung-tiệp thuộc đạo Thuận-

hóa . Ít lâu sau ông mất năm 68 tuổi .

Ông có tài lược văn võ , thuở nhỏ học rộng thi đỗ ;

trải thờ ba triều , quanh quần chỗ đài thự, vào làm tưởng

văn , ra làm tướng võ , ở ngôi Tưởng quốc được 15 năm .

Ông xếp đặt mọi việc gọn gàng , hành động từ tốn ung

dung , ứng tiếp với mọi người lúc nào cũng như lúc nào ;

chúa Trịnh Doanh thường khen là người có đức vọng tài

trí . Ông là bậc nguyên lão trong nước , làm cột đả cho

Triều - đình , [ 54a ] công lao và danh vọng long trọng ;

đời bấy giờ ai cũng suy tôn , xưng tụng Chúa ban tên

thụy là Trung-Cần và truy phong Phúc thần bậc trung .

(Con ông là Nguyễn Khản đỗ đồng Tiến sĩ khoa Canh-

thìn , niên -hiệu Cảnh-hưng, làm quan đến Thượng-thư bộ

Lại và Tham -tụng , tước Quận -công . Năm Binh - ngọ có

loạn, ông trốn lên miền đầu nguồn , bị chướng tật , về

đến kinh thì mất ).
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TRẦN - DANH - NINH

Ông người làng Bảo -triện , huyện Gia -định . Cha của

ông là Phụ-Dực đỗ đồng Tiến- sĩ khoa Quý-hơi niên hiệu

Chính -hòa (1683), làm đến Tham -chính Lạng-sơn . Phụ-Dực

có 10 con trai , Ông là con thứ 8. Thuở nhỏ, ông rất ham

học, chịu khó dụng công chăm chỉ , khi lớn lên nổi tiếng

về văn chương ; năm 21 tuổi thi hương đỗ Giải-nguyên ;

năm 29 tuổi đỗ Hoàng-giáp khoa Tân-hợi niên-hiệu Vĩnh-

khánh (1731 ). Từ thi hương đến thi đình ông đều đỗ đầu .

Năm Canh -thân niên-hiệu Cảnh-hưng (1740) , ông làm

Thị giảng viện Hàn-lâm , được vào (phủ) làm Bồi-tụng ; qua

năm sau , được [54b ] phong tước Bảo-huy bả.

Năm Quý -hợi (1743 ) ông được ban ơn , thăng Tế-tửu

Quốc-tử giảm ; ít lâu sau vì có lỗi phải thôi chức Bồi-

tụng. Chưa bao lâu, được chúa cho theo hộ giá đi đánh

phương nam, có công, ông được thăng Đại học -sĩ Đông-

các. Năm sau ông vâng mệnh làm Tán - lý Đông đạo đi

tiểu trừ giặc cỏ . Chúa triệu về lại cho làm Bồi tụng và

làm việc ở khu-mật viện.

Mùa đông năm Ất-sửu (1745) , ông có quân công được

thăng Thiêm Đô ngự-sử. Bấy giờ ông đã 43 tuổi . Năm

sau , chúa cho ông dự bàn trong tướng phủ, thăng Hữu

thị- lang bộ Công.

Mùa xuân năm

tước hầu . Ông theo

Đinh mão ( 1747 ), ông được phong

chúa lâu ngày , am hiểu pháp điền
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cũ , nên năm lần điều trần hợp ý chúa , được đặc biệt

khen ngợi , thăng Hữu thị -lang bộ Lại , làm Bồi tụng như

cũ . Bấy giờ giặc cỏ ở phía đông - nam nổi lên dữ dội ,

[ 55a ] chúa đặc sai ông làm Tán -lý , cùng với chức kiêm

Thống lĩnh là Cầu quận công , tiến binh đánh dẹp, đại

thắng , nhờ đó phía đông được tạm yên, ông được dự

thưởng công lao, thăng phó Đô ngự -sử .

-

Mùa đông năm Nhâm thân (1752 ) , ông theo chúa Trịnh

đánh giặc ở phía tây . Năm sau dẹp xong, ông được ban

ơn , thăng Tả thị-lang bộ Công. Ông ở tướng phủ được

16 năm , giữ lòng ngay thẳng , không a-dua , bị bọn quyền

ninh ghen ghét. Năm Binh-tỷ ( 1756), ông phạm lỗi phải

thôi chức Bồi - tụng, bị giáng một bực. Năm Mậu - dần

(1758) , được gia ân cho lên làm việc ở bộ Công và dự

bàn chính sự trong tướng phủ . Mùa đông năm Canh-thìn

(1760 ), ông được phục chức Bồi-tụng ; năm sau lại được

làm Thị -lang bộ Lễ và trả lại chức cũ , rồi thăng lên Tả

thị lang bộ Hình , kiêm Tổng tài Sử quán ; lại được thưởng

công phá giặc, thăng [55b] Tả Thị-lang bộ Lễ .

Năm Bính -tuất ( 1766) , 64 tuổi , ông viện lệ xin về hưu ,

được thăng Thượng -thư bộ Lễ . Mùa xuân năm Đinh -hơi,

ông chưa kịp về làng thì mất. Ông là người cương quyết ,

nghiêm nghị , tự giữ phong thể của mình ; việc giáp binh,

việc tế lễ , việc nào cũng làm nên ; chi như ở triều đình ,

bàn việc chính trị thì khảng khái, công bằng , ngay thẳng ,

lẫm-liệt , không ai dám phạm đến , có khuôn -phép khí độ

của bậc danh thần , được người đương thời kính phục.

Triều -đình truy tặng Thiếu -bảo ban tên thụy là Mẫn-Đạt.
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(Con thứ tư của ông là Trần - Quang-Trạch , sinh ra

vốn thông - minh dĩnh ngộ khác thường. Lên 10 tuổi đã

soạn bài tán dâng chúa , được ban thưởng ; năm 13 tuổi

được ban chức Học- sĩ ; năm 15 tuổi cùng với sứ Tàu

xướng họa , người ta đều gọi là Trang -nguyên ).

TRẦN – DANH - LÂM

Ông tên hiệu là Khiêm - Trai, em cùng mẹ của Danh-

Ninh, con thứ 9 của Phụ-Dực. [56a] Năm 21 tuổi, ông

với anh cùng đỗ thi hương ; năm 27 tuổi lại cùng đỗ

đồng Tiến sĩ khoa Tân -hợi niên-hiệu Vĩnh-khánh (1731 ) ,

anh em liền bảng, người thời bấy giờ cho làm vinh .

Đầu niênhiệu Cảnh -hứng ông làm Đốc đồng Cao -bằng,

có công dẹp giặc được thăng Hiệu-lý viện Hàn-lâm , tước

Trục nhạc bá ; ít lâu sau được làm Đốc trấn . Năm Ất- sửu

(1745 ) , ông đem quân thu phục thành Lạng, được ghi công,

thăng Thiêm Đô ngự-sử, và lên tước hầu. Năm Binh dần

được triệu về kinh thăng Hữu thị - lang bộ Công , vâng

mệnh coi quân Tây đạo ; có công được thiên Thị-lang bộ

Hình . Mùa hạ năm Đinh-mão (1747) , (chúa Trịnh ) sai ông

làm Đốc-thị Nghệ-an ; năm Mậu thìn có quân công, thăng

Thị-lang bộ Binh. Ông ở các trấn 13 năm , ăn uy rõ rệt,

được triều -đình tin cậy.

[56b] Năm Kỷ -mão (1751 ) , ông được triệu về kinh thăng

Hữu thị lang bộ Lại và vào (phủ) làm Bồi tụng , kiêm phó

Đô ngự -sử . Năm Đinh -hợi ( 1767) , triều đình suy ân cho

ông thăng Tả thị-lang bộ Hộ kiêm Đô ngự sử ở đài Ngự sử .
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Năm Kỷ-sửu (1769 ) , ông viện lệ xin về hưu , được thăng

Thượng thư bộ Công. Ông làm quan 39 năm , coi giữ hai

trấn ở miền Bắc, miền Nam , tất cả sáu lần xét công, làm

Bồi-tụng được 6 năm , ở triều ở quận danh vọng hiền hách .

Năm Binh-thân ( 1776) , chúa nghĩ ông là bậc kỳ cựu , đặc

cách gọi ra làm việc ở bộ Lại . Ít lâu sau ông mất , thọ

73 tuổi .

Ông bầm tính thanh liêm, khoan hòa, giản dị , không

tranh hành với ai , đến đâu dân cũng nhớ ơn. Lúc vào phủ

làm Bồi tụng , khi ở đài Ngự-sử, khi giữ việc tuyên bố quan

lại , ông được mọi người suy tôn là bậc người [57a] giữ

lỏng công chính . Ông cùng với anh là Bảo Huy công (Trần-

Danh-Ninh) làm quan đồng thời , trong triều ngoài quận,

đều có tiếng chính tích tốt, đều thăng đến Thượng thư tri

sĩ . Thực là một nhà phúc lộc trọn vẹn vậy. Triều -đình truy

tặng Thiếu-bảo , tên thụy là TrungLượng .

(Con đầu của ông là Trần-Danh-Án đỗ Giải nguyên ;

năm 33 tuổi đỗ Hoàng-giáp , khoa Đinh-mùi niên-hiệu Chiêu-

thống. Sau khi vạc đồi ông không ra làm quan, ít lâu sau

chết ở nhà ).

NGUYỄN - BÁ - LÂN

Ông người làng Cô-đồ, huyện Tiên -phong (Sơn-tây ) ; quê

tồ của ông ở làng Hoài-bão , huyện Tiên-du (Bắc-ninh) . Ông

tổ ba đời của ông giỏi về khoa địa-lý, thích phong thủy

làng Cô đô mới dời đến ở đó . Cha của ông là Công Hoàn
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nổi tiếng văn chương ở đời . Bá-Lân vốn học ở nhà , năm

32 tuổi đỗ Hội-nguyên Tiến-sĩ khoa Tânhợi niên-hiệu Vĩnh

khánh (1731) , bắt đầu ra nhậm chức ở phiên, ông được nỗi

tiếng về đức tính trong sạch , cần thận .

Đầu niên-hiệu Cảnh hưng , ông làm Tả chấp pháp, giữ

mình ngay thẳng, không a-dua , được [ 57b] chúa Trịnh-Doanh

đem lòng quý mến. Thời bấy giờ bốn phương sinh nhiều

biến cố , ông là bề tôi có công lao danh vọng, được ra đảm

đương việc biên trấn . Năm Giáp -tỷ (1744) , ông làm Lưu thủ

ở Hưng-hóa , kế làm Đốc trấn ở Cao-bằng, vỗ về dân Man,

dẹp yên trộm cướp , mấy phen làm nên công trạng vẻ vang.

Ít lâu sau ông về làm Thiêm Đô ngự sử và Bồi-tụng , tước

Lệ trạch hầu . Mỗi khi bàn việc , ông giữ mực trung chính

không bênh vực ai. Chúa Trịnh-Doanh khen ông là người

ngay thẳng dám nói ; trải thăng đến Thượng thư bộ Công

năm Binh-tuất (1766) , lên 65 tuổi , ông về hưu . Ít lâu sau

ông lại được gọi ra làm quan , kiêm coi việc từ tụng .

Năm Đinh-hợi (1767), Trịnh - Sâm lên cầm quyền , vì có

thiên tai hạn hán , muốn trưng cầu ý kiến hay, Bá Lân dâng sớ

xin thân oan cho những kẻ bị oan ức, khoan thứ cho những

kẻ bị liên lụy , cửu vớt những người bị trôi dạt, tha cho những

người còn thiếu thuế chồng chất . Chúa Trịnh-Sâm ban khen

và chấp nhận lời đề nghị . Ít lâu sau lại dâng khải về [58a]

sự thế ở Hưng hóa và bày mưu diệt giặc, ông xin được

chuyên chế một đạo Đà giang mà cam-đoan trong hai năm,

đầu giặc Chất (Hoàng-Công-Chất) có thể đem nạp dưới cửa

khuyết. Chúa Trịnh-Sâm tỏ lời khích-lệ mà phái đi, cho cai
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quản cơ Tả-nhuệ , và làm Tuyên-phủ sử đạo Hưng hóa .

Chưa bao lâu , vì già yếu ông xin từ chức . Năm Canh-dần

(1770 ) , ông viện cớ tật bệnh xin về hưu . Chúa dụ rằng :

« Khanh tuy tuổi già sức còn làm được việc ; vả chăng chọn

được người xứng chức rất khó , ta đang chọn người có thẻ

thay cho khanh . Lúc khanh làm quan có lắm người dèm

pha, nhưng ta không ngờ vực ; nay tuy từ chức , khanh nên

ở lại kinh phòng khi có dịp hỏi đến » . Khi triều - đình

luận công dẹp giặc , ông đứng đầu , được thăng Thượng-

thư bộ Lễ , rồi đổi sang Thượng-thư bộ Hộ, hàm Thiếu

bảo , sung ban Ngũ lão hầu chúa.

Năm Ất-ty (1775) ông mất , thọ 86 tuổi , được truy tặng

Thái-tề , tước Quận-công.

[58b] NHỮ - ĐÌNH - TOẢN

Ông người làng Hoạch-trạch , huyện Đường-an (Hải-

dương) ; nội tồ của ông là Tiến-Dụng đỗ Tiến-sĩ khoa Giáp-

thìn niên-hiệu Cảnh-trị ( 1664) , làm quan đến Cấp sự trung.

Cha của ông là Tiến-Hiền đỗ Tiến sĩ khoa Canh-thân niên-

hiệu Vĩnh-trị ( 1680) , phụng mệnh đi sứ, trải thăng đến

Thượng-thư bộ Hình và Bồi-tụng ; xử kiện công bình đứng

đắn , chính sự nổi tiếng, người thời bấy giờ đều khen ngợi .

Cuối niên-hiệu Vĩnh hựu ông (Tiến -Hiền) mất ; đầu niên

hiệu Cảnh-hưng được triều đình truy tặng Thiếu-phó , Thọ

quận công . Bài chế đại lược viết :

PHIÊN ÂM

« Nhập Ngự sử dĩ tham đài, sương ngưng tổ giản ; tiến

Thượng thư nhi nhị tưởng , thời trước hu mô .
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Huân nghiệp vu tin sử hữu trưng ; tri ngộ tại tiền triều

vô thế .

Vị ư tài nhi vị mãn , mai chính hy Phó đỉnh chi điều ; Lộc

dự phúc dĩ quân lưu , hòe nhược đãi Vương lư chi uất.

[59a ] Quả chung lệnh tự, thực cản hồng xu ) .

DỊCH NGHĨA

« Sung chức Ngự sử , tham dự Đô đài , giữ mình trong

sạch như sương ; thăng lên Thượng-thư mà phụ tề-tướng,

giúp nước thường bày mưu lớn .

Công lao được sử ghi chép rõ ràng ; ơn tri ngộ từ triều

trước đến già vẫn không sút kém .

Địa vị so với tài chưa đối xứng , mong được quả mơ

Phó-Duyệt ( 1 ) để nêm canh ; nhưng lộc và phúc dành đề

về sau , cây hòe họ Vương (2) hẳn trở nên tươi tốt .

( 1 ) Phú -Duyệt làm tướng nhà Thương giúp vua Cao-tôn . Người

làm tưởng quốc khảo điều hành việc nước, cùng ví như

người đầu bếp dùng quả mơ chua mà nêm canh , khiến mọi

vị cay đắng mặn lạt cùng dung hòa thành một món thực

phẩm thích khẩu cho mọi người.

(2) Tống sử – Vương -Đản truyện : Cha Vương-Đán là Vương

Hộ trồng 3 cây hòe ở sàn và nói rằng : “ Con cháu ta ngày

sau có người làm đến Tam công , 3 cây này trồng để ghi

nhớ » . Về sau , người con thứ của ông là Vương-Đán làm T

tướng , người ta gọi « Tam hoè Vương thị » .
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[59b ] Công quả chung đúc vào con trai , thực tài làm

nên rường cột lớn » .

Lại có câu :

PHIÊN ÂM

« Kiều mộc thiệu phương , lịch tam thế nhi phong thanh

giao ảnh , công năng kiêm tác thuật ư nhất thân ; cam

đường lưu ấm , tích bách niên nhi chính tích như tân, trẫm

thượng kỷ lụng dao ư bạn thể » .ư

DỊCH NGHĨA

« Cây cả nối dấu thơm , trải ba đời danh tiếng lẫy

lừng, một mình ông hay gồm tác thuật ( 1 ) ; cỗi cam đường

rũ bỏng, hơn trăm năm chính tích như mới, trẫm còn

ghi muôn thuở ngợi khen » .

Đó là lời khen ngợi có ý nghĩa sâu sa , liên cập cả

cha ông đời trước .

-
Đình -Toản từ thuở thơ ấu đã thông minh tuấn tú ,

việc học hỏi vốn sẵn có nếp nhà . Năm 18 tuổi vì văn

chương mắc lỗi rồi do đó mà được nổi tiếng ; năm 26

( 1 ) Tác thuật : Cha làm ra là « tác » ; con noi theo là « thuật »

(kế thuật) . Đại ý câu văn nói : Ông Nhữ Đình -Toản ở giữa ,

trước có cha sáng tác , sau có con kế thuật .
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tuổi mới được đi thi, dự khoa hương đỗ thứ hai , rồi do

tập ấm mà làm chức Tự thừa. Năm 33 tuổi ông đỗ Hội

nguyên Tiến sĩ khoa Binh- thìn niênhiệu Vĩnh-hựu triều

Ý tông (1736 ) . Đầu niên hiệu Cảnhhưng ông do chân Tự

khanh làm đến Tham -tụng . Thời bấy giờ nước nhà gặp

nhiều biến cố . Công-Toản mới tiến thân, cùng hai ba vị

[59b] cổ lão xử trí mọi việc. Chúa Trịnh Doanh rất yêu

mến trọng đãi , cho đổi tên là Công- Toản .

Năm Nhâm-tuất (1742) , chúa Trịnh sai ông làm Thái-

phỏng sứ ở Sơn-nam hạ lộ ; ít lâu sau lại triệu về mà

giao cho mọi việc quân quốc trọng yếu. Ông cùng Hà-

Tông-Huân điều trần những việc nên làm lúc bây giờ,

rất xửng ý chúa , được thăng Thượng thư và Tham-tụng,

tước Bá-trạch hầu, giúp bên cạnh chúa , càng ngày càng

được chúa đem lòng quý mến. Năm Tân-mùi (1751) , triều

đình hiệu định bộ « Bách quan chức chưởng » , Đình Toản

tham khảo châm chước điển lệ các triều trước, đem chín

điều dạy bảo cho quan liêu trong tướng phủ , người bây

giờ khen là điền chương tốt-đẹp. Ông lại cho văn-chương

thời ấy quả thiên trọng những tình tiết phiền - toái , mất

dần tính-chất hồn hậu ; ông xin chúa xuống chỉ dụ khôi

phục lại thể văn đời Hồng - đức ; thi hương, thi hội đều

dùng lối văn bình dị, bỏ lối từ chương vụn vặt . Từ đó

lối văn thi cử [60a ] được thay đổi hết ; những người

có kiến thức học vấn đều ngợi khen .

Ông làm tướng quốc hơn 10 năm , chỉ lo giữ thề thống ,

chuộng sự khoan hòa , quảng đại . Người thời bấy giờ khen
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là danh thần . Sau vì muốn xa nơi quyền thế, ông mới xin

đổi sang chức võ , được làm Hiệu-điểm, tạm coi việc phủ ,

lần thăng mãi đến chức Tả Đô-đốc, tước Trung phái hầu .

Khi về hưu , ông được đặc ân cho dự vào hàng quốc-lão .

Ít lâu sau (chúa Trịnh ) lại gọi ra làm quan, nhưng ông

có từ ; chúa cho bài thơ quốc âm để dụ ông nhưng ông

vẫn không chịu ra . Năm Quý-ty ( 1773) , ông mất, thọ 72

tuổi, được truy tặng Thái-bảo .

(Con thứ tư của ông là Công-Chấn , năm 22 tuổi đỗ

Hoàng-giáp khoa Nhâmthìn , thi hội và thi đình đều đỗ

thứ hai , là người it tuổi mà giỏi nhất khoa ấy, làm quan

đến Thụ Hữu thị lang bộ Lễ) .

PHẠM - ĐÌNH – TRỌNG
-

Ông người làng Khinh dao , huyện Giáp - sơn (Hải-

dương) , sinh ra có phong tư khôi ngô tuấn tú ; năm lên

tám , học vỡ lòng liền thông-hiều luật thơ ; lúc lớn văn

chương hùng vĩ ; năm 26 tuổi đi thi một lần liền đỗ đồng

Tiến-sĩ khoa Kỷ-tỵ niên hiệu Vĩnh hựu . [60b] Đầu niên

hiệu Cảnh-hưng , ông làm phó Đô ngự-sử, vào phủ làm

Bồi-tụng , tước Dao - lĩnh hầu. Được ít lâu sau chúa sai

ông làm Hiệp trấn ba đạo Đông Nam Bắc, thống lĩnh các

quân đánh giặc (Nguyễn ) Hữu- Cầu . Sau khi phụng mệnh,

Đình-Trọng đem đạo quân của mình cùng các nghĩa quân

sĩ của 7 quận ở Kinh-môn và ở Thanh-hà , Tứ-kỷ, Vĩnh-

lại đi đánh dẹp, lập được nhiều chiến công. Năm Ất-sửu

(1745) , ông phá tan quân Hữu - Cầu ở Xương- giang, bắt
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được đồ đảng của giặc. Cầu thế cô xin đầu hàng với

triều- đình. Chúa Trịnh Doanh sai Thiêm- tri là bọn Nguyễn

Sảng đem chỉ ra dụ ông thong thả hãy đánh. Đình Trọng

nói : « Tướng ở ngoài , mệnh vua có khi không nhận. Ta

nay phụng mệnh diệt giặc ; nếu có thể đánh được thì cũng

không vì mệnh vua mà trì hoãn được » . Bọn Sảng nhìn

nhau tái mặt, liền đến [61a] gặp Cầu thuật lại ý chỉ của

chúa Trịnh ; nhưng nói chưa dứt lời thì Trọng đã đem

binh ập đến đánh phá tan quân giặc. Cầu chạy trốn. Năm

Mậu-thìn (1748 ), ông lại đánh bại Cầu ở Xương-giang. Năm

Kỷ-ty (1749) , ông thống suất quân 3 đạo hợp lại tiểu từ.

Cầu chạy vào Nghệ an . Năm Canh - ngọ (1750), bộ tưởng

của ông là Phạm-Đình- Sĩ bắt được Cầu ở xã Hoàng-mai

thuộc huyện Quỳnh -lưu , đóng cũi đem về kinh - sư, rồi

xử tử. Giặc trốn tránh lâu năm , một sớm quét sạch ; bây

giờ ông 36 tuổi, có công được thăng Thượng thư bộ Binh,

Thái tử Thái bảo , tước Hải quận công .

·

Bài chế viết như sau :

khoa giáp chi danh ;

« Cụ quan mộ... lang sở hoành tài, tinh nham giản khi .

Giả văn chương ư đại khối, tảo trì

trưng khi nghiệp ư tiêu quan , túc phụ công hầu chi vọng .

Khoảnh thuộc kinh luân [61b] chi tế ; mậu sư mẫn cán

chi du . Hải mạc tham cung phục chi quyền , điều bát độc lao

ư tam khôn ; vân sơn lỗ can thương chi xú , kinh dinh giáo

dật ư nhất trù . Phụ uy chi giáo song hành , nhương phạt chi

binh bách khắc. Dặc thuyền phả lãng . Đồ sơn kinh củ điều
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dĩ phần sào ; thiết kỵ hoành không, Xương hà tiệt bôn kinh

ư xúc võng. Nhĩ tạm liệt bồi thanh cấm , giã phiên nhưng

tả lương hàn . Tùng chính phủ dĩ trì qua , tử phương ngưỡng

cồn y tủ thường chi hóa ; xuất hoàng đường nhi lỵ vũ , tam

quân tráng thông hành kim lộ chi dung. Thực hư đỗng chiếu

tiên cơ ; chiến thủ thiện thừa định thế. Hối can qua [69a]

ư lội tự, canh đồn tán địch nhị ngật định nhưng di ; hóa

cung kiếm dĩ huyền ca, viên chữ lưu dân nhi chuyển định

tập . Quốc hữu năng binh chi tướng, nhân xưng thường thắng

chi gia . Nghĩa thanh đảo xứ thản bình , kịch vụ tùy phương

liệu lý . Bình hải nhất thi diệu hoạch , Đông dương tiêu phản

trắc chi gian ; Quan lan thất hiền ngoan phù , yên đài tráng

cầm phòng chi liệt . Triều tấu nhị Lương chi khải ; biên hưng

nhất Phạm chi dao. Động tĩnh kiêm thường vũ sơn xuyên ;

ưởng chưởng tự thái vi nhật nguyệt. Tứ chinh ngật huyền

nhai phi bộc, tiễn lý cung biền trụ chi sở nan ; thập nẫm

kinh dũng vũ hưu qua , ung dung dĩ đái cầu nhi giác dị . [62b]

Nhã kế khuông Chu chi tích ; kham tuần sách Tấn chi công.

Trẫm chi thiện tiền du , ngượng thành chi lý . Lại vương

thượng trùng phu bị chính , vĩnh để định công bảo trị chi

hưu ; gia nguyên thần cửu phục sư lao, bất phụ thuyết lễ

đôn thi chi tuyển . Thủ tưởng doãn hài ư thiêm nghị ; quyền

ưu thực giản ư trẫm tâm .

Thị dụng tấn trắc chính khanh , vinh gia liệt quận ; vu

dĩ chiêu hậu ngộ, vu dĩ biểu thù lao.

Ô hô trướng chiến tôn trở mạc phi công , ký trọng sử

trung chi tích ; lang miếu phong cường giai báo quốc, miễn

kiên vương thất chi tâm » .
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DỊCH NGHĨA

« Xét mỗ quan (Phạm-Đình-Trọng) đây : Tài lớn làm

nên hòn đá tảng của triều đình , khi độ vi như sao như núi .

Trời phú cho khiếu văn chương , tuổi trẻ đã lừng danh khoa

giáp ; khi tượng lớn đã biểu lộ qua chức quan nhỏ, bản

tâm vốn có ước vọng công hầu .

Vừa đây gặp dịp phát triển kinh luân, ngươi đã [61b]

trò tài mẫn cán . Nơi bãi biển giữ quyền đánh dẹp một

mình điều khiền ba đạo quân, công lao khỏ nhọc ; chốn núi

mây xông pha bắt giặc , mưu mô trù hoạch , thần cơ diệu

toán sẵn trong lòng. Trị dân uy đức đi đôi ; dẹp giặc

đánh đâu được đó . Thuyền quân rẽ sóng , nơi Đồ-sơn tổ

chim cú chảy thành tro ; ngựa sắt tung trời chốn Xương.

giang lũ cá kình đều mắc lưới . Tại triều nội thì hầu gần

nơi cung cấm ; trấn biên thùy thì giữ vững giau phên .

Do tướng phủ mà ra cầm quân, bốn phương ngữa trông

đức hóa (như được thấy Chu -Công) mặc áo cồn xiêm hoa ;

ở hoàng đường mà kiêm chức võ , ba quân đều phấn

khởi trước uy-nghi của bậc thống lĩnh ngồi xe vàng đeo

chuỗi ngọc. Thực cùng hư biết trước cơ -ngơi ; đánh hoặc

giữ khéo thừa thế trận. [62a] Đem cày bừa thay gươm

giáo , lập đồn điền, buông túng giặc rồi vẫn dẹp yên ; hóa

cung đao thành đàn hát , dựng nhà cửa , dụ lưu dân tụ

tập định cư . Nước có tướng giỏi cầm quân ; người khen tài

hay thắng trận . Tiếng nghĩa đến đâu yên đẩy ; việc khó

khăn lo liệu tùy phương . Trấn Bình - hải bày mưu thần

diệu , phá tan quân phản trắc biển Đông ; giặc Q
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( 1 ) nạp bảy tù binh, công đánh dẹp vang lừng cõi Bắc.

Trong triều tâu bài khải Nhị-Lương (2 ) ; ngoài biên nồi

tiếng ca họ Phạm (3). Khi động khi tĩnh , lúc nào cũng

giữ gìn bờ cõi , như công-nghiệp Tuyên Vương được xưng

tụng trong thơ thường vụ » (4) ; công đánh dẹp gian-

nan kéo dài ngày tháng , như việc tuần thủ của nhà Chu

được mô tả trong thơ « thái-vi » (5) . Đánh bốn mặt trèo

non vượt suối , thân mang giáp trụ chịu gian lao ; trải

mười năm khi lâm trận lúc nghĩ ngơi, vẻ đai áo ung

dung tự tại , [62b] Nối được công giúp nước của ( Thích

Vọng) (6) đời Chu ; noi được gương khuyên vua của

(Vương-Đạo) đời Tấn .

Trẫm nay : Kính nối nghiệp xưa, ngửa noi chí trị . Nhờ

nhà chúa mở mang triều chính làm nên công đại định giữ

vững cơ-nghiệp lớn-lao ; khen nguyên thần theo việc quân

(1 ) Quan- lan : Tên gọi một toán giặc biên người Tàu , Tổng đốc

Lưỡng-Quảng không dẹp nổi , phải nhờ triều đình ta dẹp hộ ;

chúa Trịnh sai Phạm -Đình - Trọng đi đánh , bắt được bảy tên .

(2) Nhị - lương : Hai anh em Lương - Đảng và Lương Hy ở đời

Tiền Tần cũng nổi tiếng hay chữ ở triều đình ,

(3) Phạm -Trọng Yêm làm tưởng đời Tống có công đánh giặc .

(4 ) Thường-vũ : Tên một bài thơ trong kinh Thi nói việc Tuyên-

vương nhà Chu đem quân đi đánh đất Từ .

(5 ) Thái-vi : Tên một bài thơ trong kinh Thi nói việc vua nhà

Chu sai tướng đem quân đi đánh các rợ Côn- ti , Hiểm doãn .

(6) Thiệu -Công Thích và Thái Công Vọng phò tá nhà Chu rất

đắc lực .
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i

khó nhọc đã lâu , thực không phụ công kén chọn nhân tài

trong giới học hành thi lễ . Việc khen thưởng đã do đình

nghị thuận tình , sự luyến ái thực xuất phát từ lòng Trẫm .

Vậy nên : Thăng chức chính khanh , vinh phong tước

quận ; đề tỏ rõ sự đãi ngộ trọng hậu , đề biểu dương công

trạng khác thường.

Ôi ! việc quân việc lễ , chẳng việc nào không phải là

công, từng được ban ơn cho long trọng ; ở lang miếu , ở

biên cương , ở đâu cũng là báo nước, gắng bền lòng trung

với nhà vua ).

Chúa ( Trịnh ) cho thành lũy ở biên-thủy phía nam là nơi

xung yếu , việc quyền nhiệm rất hệ trọng, nên sai ông làm

Đốc suất ở Nghệ-an. Khi ông đã nhậm chức [63a] tiếng tăm

uy thế lừng lẫy , trộm giặc tiêu tan , trong cõi được trị yên ,

ninh -tĩnh . Người địa phương lập sinh- từ đề thờ sống. Năm

Giáp -tuất ( 1754) , ông mất ở quân doanh , tuổi mới bốn mươi.

Ông là người toàn tài văn võ , làm bậc nguyên- thần của

quốc-gia , là một danh tướng trong làng nho, công lao sự

nghiệp kỳ -vĩ , gần đây chưa từng có . Triều đình truy phong

Đại-vương phúc thần .

(Sau khi ông mất, người châu Hoan lập miếu thờ, miếu

ở làng Kiền-sơn , huyện Kỳ-hoa) .

Lời án : Trong khoảng năm Canh -thân (1740 ), Tân dậu
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(1741 ) , đời Cảnh -hưng , bốn phương nhiễu loạn , triều đình

sớm trưa lo lắng , chúa (Trịnh-Doanh ) cố gắng mưu gỡ tình

thế, chấn chỉnh những việc đình trệ . Bây giờ có vài ba cố

lão và mấy bậc hiền giả mới tiến thân , cùng lòng chung sức

giúp việc chính sự và dẹp giặc, hoặc trù mưu kế ở miếu

đường , [63b ] hoặc dong ruỗi ngoài biên-giới, nên chỉ trong

khoảng 10 năm, giặc cướp bị quét sạch , bờ cõi được yên ồn ;

công huân lừng lẫy , các vị ấy thực đáng khen là hiền phụ

ở cuối đời Lê . Nay chỉ chép từ Nguyễn Phú-thị (Quang-

Nhuận) đến Phạm Khinh-dao (Đình-Trọng), cọng 13 người,

đều có công lao rõ rệt đáng ghi , cứ theo thứ tự trước sau

mà biên chép đủ . Ngoài ra , tác-giả không chép thêm nữa.
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Huân nghiệp vu tin sử hữu trưng ; tri ngộ tại tiên triều

vô thế.

Vị ư tài nhi vị mãn , mai chính hy Phó đỉnh chi điều ; Lộc

dự phúc dĩ quân lưu , hòe nhược đãi Vương lư chi uất .

[59a] Quả chung lệnh tự , thực cán hồng xu ) .

DỊCH NGHĨA

« Sung chức Ngự-sử, tham dự Đô đài , giữ mình trong

sạch như sương ; thăng lên Thượng-thư mà phụ tề tướng,

giúp nước thường bày mưu lớn .

Công lao được sử ghi chép rõ ràng ; ơn tri ngộ từ triều

trước đến già vẫn không sút kém .

Địa vị so với tài chưa đối xứng, mong được quả mơ

Phó-Duyệt ( 1 ) để nêm canh ; nhưng lộc và phúc dành đề

về sau , cây hòe họ Vương (2 ) hẳn trở nên tươi tốt .

¡

( 1 ) Phú -Duyệt làm tướng nhà Thương giúp vua Cao-tôn. Người

làm tướng quốc khéo điều hành việc nước, cũng ví như

người đầu bếp dùng quả mơ chua mà nêm canh , khiến mọi

vị cay đắng mặn lạt cùng dung hòa thành một món thực

phẩm thích khẩu cho mọi người.

(2 ) Tống sử — Vương- Đản truyện : Cha Vương-Đán là Vương

Hộ trồng 3 cây hòe ở sàn và nói rằng : “ Con cháu ta ngày

sau có người làm đến Tam công , 3 cây này trồng đề ghi

nhớ » . Về sau , người con thứ của ông là Vương-Đán làm Tê

tướng, người ta gọi « Tam hoè Vương thị » .
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[59b ] Công quả chung đúc vào con trai , thực tài làm

nên rường cột lớn » .

Lai có câu :

PHIÊN ÂM

« Kiều mộc thiệu phương , lịch tam thế nhi phong thanh

giao ảnh , công năng kiêm tác thuật ư nhất thân ; cam

đường lưu ấm , tích bách niên nhi chính tích như tân, trẫm

thượng ký tụng dao ư bạn thể » .

;

DỊCH NGHĨA

« Cây cả nối dấu thơm , trải ba đời danh tiếng lẫy

lừng, một mình ông hay gồm tác thuật ( 1 ) ; cỗi cam -đường

rũ bỏng , hơn trăm năm chính tích như mới, trẫm còn

ghi muôn thuở ngợi khen » .

}

Đó là lời khen ngợi có ý nghĩa sâu sa , liên cập cả

cha ông đời trước .

·
Đình - Toản từ thuở thơ ấu đã thông minh tuấn tú ,

việc học hỏi vốn sẵn có nếp nhà . Năm 18 tuổi vì văn-

chương mắc lỗi rồi do đó mà được nổi tiếng ; năm 26

( 1 ) Tác thuật : Cha làm ra là « tác » ; con noi theo là « thuật »

(kế thuật) . Đại ý câu văn

trước có cha sáng tác , sau

nói : Ông Nhữ Đình Toản ở giữa ,

có con kế thuật.
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NGƯỜI PHỒ-TÁ CÓ CÔNG-LAO TÀI ĐỨC

THỜI LÝ CÓ 4 NGƯỜI

Lý Đạo Thanh
- Lê Bá Ngọc - Tô Hiến Thành

Lý Kính Tu . 75-80



THỜI TRẦN CÓ 10 NGƯỜI

Trần Quang Khải – Mạc Đỉnh Chi

Ngạn , Trương Hán Siêu
Lê Quát

Đoàn Nhữ Hài – Trần Thì Kiến

Trần Nguyên Đán

THỜI LÊ SƠ 18 NGƯỜI

--

---

-
Nguyễn Trung

Phạm Sư Mạnh

Phạm Tông Mai

-

-

· 82-104

Nguyễn Trãi

Cầm Hồ

-
Lê Văn Linh -

Đào Công Soạn -
- Bùi

Nguyễn Thiên Tích – Phan Thiên Tước

Nguyễn Trực – Nguyễn Như Đổ – Lương Thế Vinh –

Quách Đình Bửu – Quách Hữu Nghiêm – Đỗ Nhuận

-

-

Đào Cử -
Nguyễn Cư Đạo

Thân Nhân Trung

Đàm Văn Lễ – Nguyễn Bảo

Lương Đắc Bằng

THỜI MẠC 1 NGƯỜI

-

- Bùi Xương Trạch -

• • 107-168
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171
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-

-
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-
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Đặng Đình Tướng
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-

-

-
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-
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CCCXXXII

馳

驅
于
邊
倒
使
十
年
之
餘
危
賊
清
平
海
宇
安
治

以
下

烈
盖
均

至

公
九
十
三
人
皆
有
顯

贤
輔
者
令

則 徭

贅

錄

可



CCCXXXI

素
著
盗
贼
消
弭
境
内
帐
然
安
治
土
人
為
之
生

于
軍
营
筆
四
十
公
以
文
武
全
才
為
王
國
元

玉
儒
流
名
將
戰
業
之
音
近
代
所
未
有
云
追
封
大
王

文
後
人
立
庙
礼
之
祠

奥
庚
申
辛
酉
年
间
四
方
優
軌
朝
廷
宵

⺼
汗
王

冲
霄
时
二
三
故
老
其
衆
贤
之

進
者
相
与

同
心
翼
賛
修
樣
式
詩
畫
於
廟
堂
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王

至
理
頼

皇
上
重
敕
賣
政
永
底
定
功
保
大
之

雅
匡
周
之

匡
周
之
債
湛
循
軍
晋
之
功
朕
低
光

成

荣
起

傍
疏
列
郡
下

3
0

以
骀
厚
自
于
以
表
殊
方

非
功
旣

功中

之
不
負
説
礼
齐
詩
之
送
酬

朕
心
是
用
晋
陟
正
卿

封
疆
皆

鳳
約
坚
王
室
之
心
王

以
南
潼
堡

權
任
係
重
命
為
人
安
督
平
既



CCCXXIX

受流

安定

屯

从
而
進
定
攘

家
美
声
到
爆
坦
玉

酒
海
民
而
轉
成
安
集
國
有

兵
之
將

掌
嗣
米

听

谁

十

雞雍

容

似以

兗 肟
腾

夷

化

弓

動

媳

献

劇

料

日
月
四
征
訖
懸
崖

基
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CCCXXVIII

洞

先

守

仰 暫

衣 陪

清

贰拾
之

卢摅

之
化
出
黃
堂
而
減
武
三
軍

西
清
禁
遐
藩
仍
借
良
翰
從

壯

干 珩

騎

行

敏

政

調
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CCCXXVI
I

与
求
述
鄭
盲
言
訖
末
藝
印
提
必
掩
至
襄
浄
大
成
之

求
遁
去
戊
辰
又
啟
求
于
昌
江
己
已
重

三
道
六

求
走
奔
夷
干
賣
嚮
守
范
廷
仕
獲
求
于
现
瑠
黄
校

京
之
債
年
適
寇

一
旦

以
功
陞
兵
部
尚
書
太
子
太
保
海
郡
公
制
曰
具
官

材
星
岩
间

某
住
礎
安
材
星

-
1
1



CCCXXVI

進
去
景
興
初
官
司
都
如

史
八
侍
唔

导
命
為
東東
南
北
三
道

道
叶
鎮
究
领
諸
軍
討
有
求
動
既

平
本
道
兵
与
荆
门
七
郡
及
青
河
四

美
去
累
立
戰
功
乙
配
大
砍
有
求
祚
昌

求
男
孤
乞
降
于
朝
鄭
楹
命
食
知
玩
爽

重
日
將
在
外
若
命
有
所
不
受
我
奉
命

工
獲
其
明
党

就
使

男
有
未
来
亦
不
以
君
故
過
通
也
真
芋
相
颜
失
色
座
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CCCXXV

事
業
上
左
都
督
忠
派
使

1
4
0
1

王

日
詩
諭
之
不
肯
起
榮
先
生

壽
七
十
二
贈
太

范
廷
重
则
山
怪
僕
人
生
而
丰

A

A



CCCXXIV

故
老
同
涖
京
隆
塑
性

加
憲
遇
改
外
兩
命

叔
訪
山
南
下
路
尋
命
召
入
內
半
委
以
軍
國
机
務
赞

与
宋

陳
沂
宜
葚
称
其
意
生
兵
部
尚
卡

左
右
称

校
定
百
官

訓
迪
政
府
号
称
令
人

以
近
代
文
尚
繁

前
复
遵

章
句
之
野
馬

平



CCCXXIII

初

果
鍾
令
嗣
寔
幹
洪
幅
父
曰
喬
木
紹
淤
在
三
世
而
風
都

交

兼
述
下

棠
苗
蔭
積
百
年
而
政

渍
如
嵙
朕
尚
記
誦
讓
六
萬
世
盖
深
追

之
也
是

咎
遂
以
此
名
天
下
二
十

美
俊
学
问
机
杼
得
之
家
庭
年
十
八
以
章
文
蕉

夜
會
元
進
京
龍

丞
年
二
十
三
登
懿
宗
丙
永
祐
丙
辰
會
元
"

以
寺
卿
行
政
时
國
家

以
新
建
与
三
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CCCXXII

沁

唐

給
事
中
父
進
資
進
贤
永
治
庚
申

祖
用

治
甲
使
同
進
去
官
至

尚
卡
陪
從
斯
獄
平
允
以
政
事
名
时

事
名
时
人
称
之
术

生
傅
壽
郡

畧
御
史

以
参
基
霜
方
素
间
進
尚
卡
式
相

פ
י
י
ן

"

于
信
史
有
徵
知
遇
在
先
朝
西
替
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CCCXXI

事
势
及
陳
滅
贼
之
衷
謀
專
制
沱
河
一
道
未
及
不

出
二
年
剪
贼
之
頭
可
致
阙
下
森
壯
而
遣
之
許
甞
左

衰
病

仕
庚
寅
日

卿
在
官
多
有
浑
言
我

不
為
惑
令
维
群

乞
回
上
諭
之
日
卿
雖
老
膂
力
獄
可
任
事
可
南
京

以
備
顉
问
論
平
寕
居
功

進
性
礼
部
尚
卡
累

过

刘
部
尚
卡
贤
保
奉
侍
五
老
心
包
羊
來
哥

八
十
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CCCXX

楹
深
加
眷
注
时
四
方
多
故
以
名
住
數
望
出
國

甲
子
為
瑪
化
留
守
雋
為
高
平
督
梅

著
功
绩
導
入
為
食
都
御

不
為
回
訊
楹
以
正
直
敢
言
獎
之
石
性
工
部
尚
未
丙

弧

成
年
六
十
五
致
仕
身
起
復
兼
知
詞
訟
諸
事
丁
家

鄭
森
親
政
以
尖
旱
求
言
伯
瑋

上
鏡
清
伸
展
却
觉

空
極
流

積
欠

如
祖
森
嘉
納

之
乎
人
上
言
則



CCCXIX

阮

公
王
谁
之
与
光
宝
帽
公
同
时
登
用
勺
朝
外
郡

以
此

渍
顯
名
皆
秩
尚
書
致
仕
尤
為
一
家
之
完
慶
館

"

·
草
後
不
仕
平
于
家

日
瑋
先
豐

元
豐
古
都

人
祖
貝
仙
连
怀
抱
三
代
祖
巡

古
都
儿
水
治
徙
居
之
父
公
完
以
文
章
名
世
瑋
学

淨
自
家
素

三
十
二
登
永
慶
辛
亥
科

清
慎
知
名
景

面

澱
守
正
不
阿

保
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CCCXVIII

更
已
卯
年
召
还
擢
吏
部
右

部
右
侍
郎

八
陪
道

都
御
史
丁
家
推
恩
隆
戶
部
左
侍
郎
兼
御
史
基

都
御
史
已
壬
年
慢
例
致
仕
性
工
部
尚
書
登
仕
平

九
年
涖
朔
南
雨
回
九
六
考
陪
揆
席
又
六
朞
在
即
在

朝
名
望
烷

丙
申
年

以
平
丙
申
年
以
前
特
命
起
復

命
起
復
行
吏
部

棗
尋
來
壽
七
十
三
性
清

民
多
依
惠
人
陪
政
府
涖
島
臺
铨
典
部
以
心

烈
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CCCXVII

年
二
十

一
岣
兄
同
領
鄉
蘇
二
十
七
歲
並
登
永
慶
辛
亥

以
平
城
功
陞
翰
林
校
理
賜
爵
岫
兵
伯
尋

之
影
興
初
官
高
平
簡

岳
伯
哥
命
為
督

侯
爵
丙
寅
召
还
性
工
部
右
侍
郎
奉
监
軍
西
道

以
功
迂
刑
部
侍
郎
了
那
夏
在
差
人
安
督
視
代
良

以
軍
攻
陞
兵
守
在
穗
十
三
年
、
感
觉
者
朝
廷
街



CCCXVI

礼
部
左
侍
郎
两
千
年
六
十
四
後
到
清
再
致
士
生
乚

部
尚
卡
丁
亥
春
未
人
還
鄉
來
為
來
為
人
剛

持
風
裁
甲
兵
簠
簋
左
右
攸
宜
至
其
處

仕
性
礼

公
直
凛
然
不
可
犯
名
巿
矩
度

时

の
子
光
芒
生

页

十
歲

四
少
保
賜
護

奉
赏
年
十
三
欣
内
学
上
十
五
歲
与
指
使
唱

陳
名
。

人
皆
以
救

元
称
之

斋
名
寕
之
同
母
养
附
翼

之
第
九

积
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CCC
XV

大
致
克
提
東
方
稍
安
預
賞

功
陞
副
都
御

冬
奉
扈
從
驾
西
征
、
羊
贼
平
推
息
性
工
部
左
侍

在
位
九
十
六
年
守
正
不
阿
為
椎
倖
的
疾
丙
为
坐
停

陪
泛

一
次
戊
寅
再
陞
推
恩
再
陸
山
部
坐
堂

冬
奉
准
復
悟
從
次
年
復
推

行
礼
侍
又
准
還
前
旅

口

再
奉
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CCCXIV

對
宝
輝
伯
癸
亥
年
堆
息
性
因
子
祭
酒
尋
以
事
停

涪
從
未
災
淮
邑
骂
南
正
以
功
生
東
阁
大
学
士
次
年

進
賛
理
東
道
勦
除
单
返
召
回
仍
推
陪
従
拳
行
櫃

餐
院
事
務
乙
士
冬
以
軍
功
陞
僉
都
御
史
时
年
四旱

明
年
准
改
坐
堂
陞
工
部
右
侍
郎
丁
卯
香
淮
疾

臥
时
東
南
单
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CCCXIII

ワ
ン

素
群
庚

料
间
道
上
仕
正
吏
部
尚
書

從

忠
窮
追
封
中
寺
祈
神
優
於

陳
名
罦
嘉
定
宝
家
人
父
附
翼
登
正
和
公
室
科
同
進
大

仕
歷
涼
山
水
文
有
男
十
人
公
其
第
八
子
也
少
时
性
好

嗜
学
用
功
勤
苦
既
長
遂
以
文
章
各
年
既

二
十
九
歲
登
永
慶
辛
亥
科
英
甲
自
郎
举
至

六
景
興
庚
申
官
翰
林
院

謝
林
院
侍
謀
命
八
陪
徒
逾
年
賜
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CCCXII

子
太
保
進
爵
春
郡
公
企
加
大
司
空
乙
帽
冬
年

四
乞
謝
隆
大
司
徒
特
賜
以
其
年
致
佉
仍
進

起
復
完
撈
迁
戶
部
尚
書
甲
午
南
征
汶
左
對

化
道
外
賛
軍
机
甞
中
捷
軍
营
尋
卒
年
六

公
有
文
武
才
畧
少
雋
博
棠
征
事

三
朝
周
旋
基
署

将
相
居
首
居
首
軸
十
五
年
行

常
以

ㄉ
望
才
智
獎
之
為
國
元
老
為
朝
廷
柱
五



CCCXI

旨
下
班
師
甲
戍
春
回
朝
是
夏
命
為
會
回
左
监
武

乙
亥
夏
命
為
入
安
叶
镇
次
年
召
回
尋
命
叶
向
兼
优

城
郡
公
道
討
京
北
山
冠
拎
之

女
性
刪
部
左
侍

夏
准
討
宀
冠
功
阻
御
史
再
性
工
部
尚
卡
特

3

入
侍
岑
徒
时
年
五
十
の
既
入
相
殆
觧
兵
符
購
當

·
命
知
國
子
監
兼
知
東
阁
國
史

甲
申申
夏
進

性



CCCX

兵
回
援

营
庚
午
春
廷

阁
大
学
上
是
冬
鄭
楹
西
征
命

理
扈
複
駕
進
平
贼
巢

性

春
廷
券
行

拳
徙
面
與
四
道
討
賊
隨
即
凱
延
淮
護
前
降
戏
恐

司
夏

以
平
成
功
注
則
都
御
史
时
年
四
十
六
是
冬
命

清
在
道
督

平

軍
進
攻
山
贼
分
兵
並
想
進
入
我
牢
國
界
贼
之
遠
記

༣
༢
༠



CCCIX
简
奏
膚
公
景
興
辛
酉
年
三
十

6
以
奉
軍
動
性
山
南

参
政
尋
敗
國
监
帶
酒
癸
亥
年
陞
翰
林
承
旨
爵
春

鬚
伯
丙
寅
年
以
軍
功
性
工
部
右
侍
郎
侯
爵
特
准

陪
後
坐
堂
戊
辰
年
以
又
安

理
軍
務
當

回
朝
隆

出
命

攻
贼
蕊
近
至
克
捷
會
贼
间
道
侵
贼
近
至
留
守
官



CCCVII

十
八
年
家
無
私
樍
人
服
其
廉
楹
心
亦
密
简
焉
甲
申

年
六
十
四
致
仕
加
少
保
御
製
唐
律
賜
餞
有
十
分
清

廉
之
語
得
起
復
性
兵
部
尚
卡
仍
行
吏
部
事
果
架

子
太
傅
叫
末
年
七
十
六
平
赠
太
保

年
の
十
三
登
景

戍

科
同
進
去
仕
至
京
兆
督
司
案

阮
大
字
希
思
号
载
禳
宜
春
仙
田
人
第
二
十
回
登
永
慶

三
年
辛
亥
十
二
甲
進
士
初
步
朝
班
在
今
戎
怪
同

516



CCCVII

八
登
菘

保
泰
丁
未
科
同
進
士
永

佳
士
永
祐
丙
官

以
告

父
同
列
三
品
时
年
三
十
七
以
文
字
為
鄭
檀
近
親
了

已
未
進
吏
部
右
侍
郎
景
興
初
進
陪
後
一
部
劇

吏
部
事
兼
國
子
監
茶
酒
入
侍
淫
莚

粵
方
騷
擾
朝
廷
宵
肝
蛸
与

t
h
e



阮

CCCVI

文
潞
公

會

每
良

晚
景

亭
上
賞
的
时

者
未

奉
侍
五
老
弈
贈
太
傅

若
每
床
庙
之
貴

N

仙
连
如
何
跡
人
父

【
登
永
盛
乙
未
料
同
進

士
仕
正
刑
部
侍
郎
致
位
为
席
娜
子
游
之
手

二
十 亭
江



CCCV

时
以
讓
後

首
相
旱
霖
金

浄
四
射
進
退
容
後
其

绳
上

生 若

【
遺
跡
往

50a



CCCIV

郡
公
公
襟

從
國
于
监
徽
川
候
庚
辰
六
十
五
致
佳
加
墬
少
保

登
朝
三
十
餘
年
石
任
相
將
動
名
顯
著
尤
善
作
成

進
门
生
豆
弟
者
甚
衆
謝
謝
事
时
已

東
作
之
會
諸諸
大
科

府
者

文
伸
盛
事
為
中

以
後
壙
观
同

喬
岳
泰
山
休

*
有
容

:



CCCIII

陈
泰
五
年
男
科
榜
眼
庭
元
初
官
翰
林

官
翰
林
你
畫

馬
山
南
督
同
然
出
督
安
席
汪
理
靜
事

人
乐
紧

性
戶
部
左
侍
郎

西
南
一
道
訪
察
使
到

鄭
楹
召
入
内
问
以
軍
國
机
要

對
金
瓢
伯
尋
改
武
階

八
侍
同
参

後
會
清

沿
山
有
發
出
為
西
首

平
將
軍

戎
律
宵
至
边
塵
底
清
陧
凱

性
六
部
尚
書
人
正



CCCII

復

江
之
風
雷
祖
市
之
盘
伶
皆
景
色
可
人
倘

放
心

野

贈
少
保
銳

公

何
永
敷
安
定
金

六
十
五
荒
甲
師
本
等
十
八
金
裕

命



CCCI

品
尝

乞
致
仕
王
重
別
未
許

三
請
方
元
遂
以
次
年
謝
歸

勳
名
較
況
為
將
當
世
咸
荣
美
之
间
朝

以
未
衰
之
秉
上

公
以
未
裏

公
求
去

聖
上

電

去
神
京
里

之
田
店
前
尚
平
之
嫁
婚
完
就



CCC

咱
來
廷
咁
年
三
十
六
登
保

辛
丑
同
科
進
去
後
改
廷
莹
初
自
翰
林
院

寻
入
食
差
兼
副

与
褚
就
住
定
護
翊
扶
鄭
楹
嗣
位

6

朝
廷
帝
清
淪
定
東
功
如
省
力
功
臣
度
生
部
部

府
典
銓

心
衆
如
简
主
嘗
以
清
填
忠
勤
獎
之
更
午
年
六
十
五

47b



CCXCIX

十
七
登
戊
食

國
竈
共

三
命
清
白
家
風
美
的

知
有
喬
出
相
八
樓
四
十
餘
年
數
望
隆
重
為
一
时
能

詩
七
十

"

未
料
同
上

至
冲
程
第
二

黃
廷
躓
青
威
左
青
威
人
光
廷
碩
登
正
和
庾
料

進
士
至
西
建

区
北
部
尚
書
參
范
永
祐
未
出
易
的



CCXCVIII

ZTE

·
敦
訪
察
轄
內
官
吏
能
否

内
官
吏
能
否
民
清
疾
苦
人

差
督
鎮
太
只
丙
寅
春
療

只
選
武
官
延
燕
王
後
之

区
圆
何
知
间
公
无
雇
行
礼
部
尚
书
巴
巴
再
奉
参
徒

致
仕
性
礼
部
尚
卡
和
汶
改
诎
對
鑑
云
便
化
落
回



CCXCVII

左

凡
将
其
李
子
也
羊
十
八
同
兄
謀
領
鄉
六
章

宏
詞
補
內
文
時
二
十
八
豆
永
盛
戌
成
科
同
進
士
在

受
青
菰
监
察
京
北
署
憲
察
太
京
高
平
諸
疹
圃
園

都
御
史
守
玳
年

6
十
七
性
承
有
人
性
石
工
完
化
货

回
陞
古
工
遼
亭
伯
庚
申

人
侍
性
從
性
都
費

人
以
軍

功
性

时̀

田
守
清
(
羊
鸿
再
入
陪
後
否



CCXCVI

尚
書

是
年
冬
与
武
公
宰
為

公
宰
為
招
世
便
分
行
諸
道
動
典

流
亡
士
成
眷

從
累
性
户
部
尚
書
太
子
太

奉
侍
五
老
爹
七
十
五
年
贈
大
司
徒

黎
郁
喬
唐
豪
遼
舍
人
父
有
名
登
景
治
庾
戍

至
山
西
憲
史
[
逃
安
视

人
以
活
大
称
之
有
男
人

皆
文

三
登
山
去

45b



CCXC
V

宿
府
中
日
々
商

何
帷
幄
外
瞵
軍
旅
旬

月
之
间

後
重
性
兵
部
尚
書
鏡

西
佗
渚

涤
时
四
方
多
旒
朝
廷

多

朝
廷
以
官
爵
賞
功
優
六

非
例
陳
乞
公
却
其
改
非
遂
相
孪
破
其
家
性
命

查
諍
其
渠
者
戳
之
公
由
丛
県
自
始
悔
托
疾
髂

楹
不
允
祿
位
如
茵
復
命
行
吏
部
当
固
辭
不

许



CCXCIV

念

庚
申
春

光
保
街
某
以
寶

日
華
事

人
以
事
奏
知
黎
皇

至
日
扈
太
弟
楹
造
反

宣
諭

些
州
扶
太
弟
望
王
位
代
是
須
祈
命
捕
獲
產
党
对
全

清
时
内
耀
甫
平
、床
事
多
听
裁
正
性
命
真

44b



CCXCIII

倚
重

平
天
下
女
谁
事
住
不
祢
所
缉
自
觉
宜
休
楹
勉
袋

直

年
七
十
五
英
公
性
清
间
方
重
有
定
求
大
數
楹

倖
所
楬
不
行
其
志
公
論
惜

就
靠
愁
愁
童
天
老
人
探
花
阮
泰
德
之
黃
甲
克
思

之
亍
以
脚
真
预
畠
僚
竾
德
中
耀
這
朝
的
見
沒
有那

留
侍
大
弟
恩
国
公
楹
鍋
学

中 末

鄭
禮

44a



CCXCII

功
臣
命
与
阮
你
藝
並
入
今
後
將
第
五
十
七
累
報
花

部
尚
毒
等
以
大
事
鎮
有

後
再

入
從
阻
和
他

用
未
我
加
少
保
致
生

间
同
朝
均
有
云

重
述
盖
識
退
之
辭
見
歇
否
逐
之

華
侍
五
老
正
性
吏
部
尚
書

时
世
佳
得
幸
素
与
不
合
力
求
避
位
就
云
令
四
海
商

436



CCXCI

知

乙
未
科

預

元

第

炫 故 所 陞

用
事
公
与
知
戶
當

位

朝 馬

菜

為

親

任部

侍

政 官 再

史 性

左 部

功

封

思忠

庚: 自

翊 间春

翊

陪

如

以

文

乙
廷
賜
同
進
士

小
戊
申
官
國

43a



CCXC

小
興
辛
酉
命
督

四
方
多

午
公
總
統
軍
民
事
務
為
將
盡
官
吏
海
民
引

太
今
太
保
心
侍
江

国
于
监
七
戌
年

六
十
五
致
仕
當
龐
命
起
復
季
侍

五
老
累
越
大
司
空
戊
寅
八
十
一
年
贈

元
の
十
一
登
髹
興
戊
食
料
同
進
去
仕
正
東
阁

大
学
士
致
代
徐
輝
漫
會
元
進
去
祥
名
儒

426



CCLXXXIX

光
闰
嘉
林
你
市
人
美
二
十
六
餮
"
宗
正
和
二
十
6
年

癸
未
科
同
進
去
改
名
輝
润
永
盛
云

间
官
副
都
御

史
推
恩
賜
爵
美

閲
抵
病
与
買
部
正
史
泡
魚
蓋
献
詩
三
章
清
帝
和

之
珠
批
褒
獎 獎
、
丙
午
便
面
性
礼
部
左
侍
郎
肇

癸
丑
性
工
部
尚
書
甲
寅
秋

部
尚
書
。
傅
命
入
参
徒
与
文
公
下
凡

司
是

42a



CCLXXXVIII

天 阮大

姥 抵

ㄉ
度
特
重
為
休

姥
諸
公
皆
以
寛
厚
你

至
于
永
盛
保
泰

創
慣
王
度

情
未
遂

治
世
之
良

也

仏
但
更
改
之
餘
人

它
政

以
宽
大
一
张

一
弛
均
適
其
宜
是
皆
古
之
名
相
煮
其

材
猷
矢
望
卓

:
可
書
而
非
具
生
特
位
之
者
貨

41b



CCLXX

部

丙
午
秋
晚
間
已
未
年
出
為
青

督
核
企

股
閞
過
阿
保
佐
理
功
臣
性
史

皇
太
氧
庚
申
年
六
十
二
卒
于
镇
贈
大
司
空
赐
号

部
尚
書
加
少
信

1

ㄌ
行

世
禅

G

4la



CCLXXXVI

自
漸
藻
思
之
外
歐

年
永
有
年
光
武
信
史
非
和
偏
东
汇
希
周
年
系

可

生
瑞
麥

预
中
美
加
兼
東
阁

大
学
去
永
慶
初
性
都
仰
史
行
史
部
事
市
徐
士

于
让
六
部
尚
書
加
少
保
命

後
时
外
五
十
四
潯

群
让
推
恩
关
吏
部
尚
吉
的
八
个
從
村
師

到
性
疑

总
之
廣
营
宫
观
民
:
弗
塔
永
祐
丙
夜
间
公
泡
賽

406



CCLXXXVII

篌
于
用
朝

康
夏
播
未
军牟
秋
稻
稷
四
野
禾
麻
色
或
高
原
萬

假
正
羗
以
下
湿
干
畦
皆
翼

千
言
萬
箱
盈
室
家
定
知
樂
歲

永
治
正
和
间
上
下
安
平
中
外

8

顛
連
流
散
歸
鄉
里
澤

40a



CCLXXXIV

里
巷
之
欲
就
白
漢
來
衛
之
泳
糸
乃
休
勃
天
之
美

意
想
姜
堂
之
遺
音
光
命
百
五
式
衆
九

音
舞
蹈
形
庭
謹

稽
首
而
献
歌

天
淮
湛
藍

臨
惟
明
憲
享

明
憲
享
天
心
琴

佶
軾

仁
政
雨
施
雲
行

ㄉ
音
户
晓
隨

晓
隨
家
俞
眷
秋
補

肋
梨
三
農
田
土
等
差
均
九
赋
咸
燕
麦
仁
遂
方
に
熱

愆
陽
伏

那
态
雨
順

39b



CCLXXXIII
燕
以
日
月
合
璧
五
星
連
珠
与
同
部
献
诗
三
章
清
帝

嘉
之
珠
批

珠
批
嘉
美
召
見
收
乾
清
宮
慰
问
備
至
人
回
惟

陞
戶
部
左
侍
郎
述
郡
公
仍
陪
政
府
近
吏
部
左
侍

郎
戊
申
冬
御
試
東
阁
大
有
年
的
極
希
称
赏
其
解

2

曰
臣
宾
惟
豊
年

工
瑞
自
古
罕
逢
自
非
全
场
召

先
休
徵
滋
至
饮
准
皇
帝
陛
下
夏
乾
健
中
正
愛

梅
泰
亨
昇
平
之
間
床
徵
叶
應
化
歲
豐
登

,



CCLXXXII
切
之
弊
平
賦
稅
弛
征
傕
百
姓
賴
之
贈
太
保
胃

司
徒

由
于
阮
院
中
景
興
四
年
癸
亥
科
會
元
進
在
正
吏
部

尚
書
笒
從
仡
郡
公
叫
革
後
平
壽

進
士
范
公
差

山
人
阮
茂
材
之
深
姑
夫

十
二
登
祐
宗
永
盛
六

那
盛
六
年
、
庚
寅
科
糕
花

隼
官
刑
部
左
侍
郎
擢
吏
部
古
寺
郎
賜
爵
述
芳

奉
正
使

賀
登
極



CCLXXXI

忌
羣
臣
果

政
以
竭
官
進
兵
部
尚
書

知
翰
林
院
事

加
少
保
飂
间
中

提
軍
营
过
再
礼
部
尚
書
翰̇
林
院
事
記
靈
與
于

推
恩
加
少
傅
封
佐
理
功
尋
人仁
恕
取
忤
遂
坐

刑
部
尚
書
未
我
推
恩
投
吏
部
尚
書
仍
疹
後

年
六
十
一
年
馬
人
重
厚
端
須

以
方
正
自
持
培
植
士

後
進
自

一
命
皆
以
禮
接
收
晚
東
大
政
思
矯
奇



CCLXXX

阮
歡
鷀
贡
詢
湊
人
第
二
十
七
登
园
宗
正
和
二
十
六
年

元
廷
赐
同
進
士
永
盛
乙
未
命
入

平
軍
鄭
王
棡
希
其
忠
以
為
可
大
任
遂

日
蒙
眷
主

丁
酉
冬
玉
宁
檀
初
出
阁
以
為
左
司
鍋
正
迂
左
侍
郎

、

庚
子
夏
推
息
性
僕
爵
永
盛
壬
寅
考
第
上
課
時

爵
農
郡
公
丙
午
命
往
清
华
發

馬
丁
未
秋
擢
都
即
史
們
陪
後
永
慶

成
帥
親

貪
十
四

37b



CCLS

謀
及
事
擢
馬
工
部
左
侍
郎
永
盛
到
奉
更
渴

夏
丙
申
便
回
陞
兵
部
尚
書
庚
子
年
考
文
武
官
十

弄
課
貴
頂
上
考
推
恩
賜
爵
早

公
仍
命

7
毛
四
十
六

接
引
後
進
自

一
命
省

水
才

y
門

37a



CCLXXVIII

与
愁
荚
俊
忆
公
基
公
基
先
有
易
储
意

賜
自

公
元

公
元
有
公
輔

以
滑
若
知
遇
就

國
當
事
首
揆
十
三
年
經
畫

可
觀
惟
果

用
忌
之
者
衆
檔
成
朋
党

莖
有
星

平
安
牧
浬
景
興
初
准
復
原
官

槎
詩
集
行
世

阮
分
基
蹇
宏
明
單
人
军
二
十
里
民
宗
亚
和
了
理
科
同

適
士
少
雋
初
官
翰
林
校
討
甲
申

以
古

倫
師
等



請
文

八
國

丁
未
冬
棡
迷
古
碑
行
宫
宫
成
推
恩

成
推
恩
封
少
傅
引
辭

中
銳
軍
陰
丙
午

王
世

軍

出
其
親
親
致
如
此
保
黍
乙
已
命
漁
都
御
史
再

命
為

兼

中

36a



CCLXXVI

蟾

睡 試

此

事

肝

榈

棡
所
深
信
當
於
五

時

武

武
課
绩
湏
上
考
性
尚
書
军
四
十
一
再

鄭

銳 杲

郡

阮

公
司
既
秉
樞
軸
展

伸

謝
中

仍

命

賜

使

財

賦

為

備

為
溯

35b



CCLXXV

贈
太
保
謚
達
股

近
沆
學
天
清
號
靜
讓
東
岸
找
旁
人
军

二
十
二
由
儒
生

陧
兵
部
左
侍
郎

一
轝
堂

宗
正
和
庚
辰
科
同
進
士
為
本
科
少
雋
永

盛
辛
卯
官
官
提
列
以
直
言
預
賞
銀
帛
遂
日
蒙
知
遇
子

擢
食
都
御
史
乙
未

官
王
榈
歡
儿
祿
之
公
不
願

年
夏

命
謝
賜
便
宜
行
事

陶
平
督
撫
鎮
高
平
素
要

如行

清棡

還
庚
子
年

封

文使

35a



CCLXXIV

東
湖
大
學
士
永
膻

進
户
部
尚
書
加
太
子
太
保
壬
子
冬
出
两
諒
山
太
原
督

其
初
阮
与
公
流

公
沆
謀
易
儲
位
者
櫃
遂
加
疑
忌
甲
寅

幺
不
悅
會
有

美
照
涼
4
永
政
使
丙
年
賜
死
时
年
六
十
六
性
沉

覓
食

以
盛
名
登
朝
粉
橙

中
外
惘
之
岽
興
辛
酉
淮
復
原
官
爵

346



CCLXXIII

夏

黎
美
俊
號
迪
軒
先
豐
青
杖
人

以
文
章
有
重
美
宇

四
登
克
於
正
和
十
五
年
甲
或
科
同
進

嶽
王
東
改

贡
于
清
奉
究
正
使
正
向
部
左
侍
郎

八
陪
政

對
甸
城
男
庚
子
考
文
武
十
年
課

預
工
考
恃
性
刑
部
尚
書
賜
爵
甸
郡
公
尋
命
与
玩

公
沆
沆
公
基
益
人
岑
徒
第
五
十
一
时
气
宗
勵
精
圖
治

公
与
公
沆
多
所
徒
明
法
令
号
為
詳

保
泰
丙
午

加

343



CCLXXII

筆
七
十
三
公
為
人
览
崞
沉
静
居
常
耐
接
栒
间
来

易
人
工
前
議
論
事
有
未
允
坐
執

四
碓
然

一

文
不
事

而
意
思
精
密
朝
廷
有
大

出
其
手
首
怪
十
年

朱
闰
飾
学
宫
竖
立
科
碑
皆
躬
親
綜
理
立
超
美

洽

護
者
多
之
贈
太
宰
追
封
大
干

夏
甚
堂
永
寅
乙
未
科
黃

追
封
式

336



CCLXXI

上
春
宙

空
涼
制
目
之
凱
我
仕
宦
成

願
思
老
子

意
懇
切

反
車
馬

田
祿
竈
愛
+

朝
廷
有
道
固
無

太
傅
國
老
外
預
政
事
賜
佈
時

游

樂
樂
壽
亭
以
寄
玩
溪
林
洋
酒
追
幕
香
小
洛

之

鄧
國
公

+

逆
与
國
老
范
公
生
來
唱

野
之
句
高
清
逸
意

一

33a



CCLXX

Ë
登
揆
禁
湏
苛
寛
逋

那
春
安
王
鄭
榈
初
立
設
定
庙
制

王
以
康
王
曾
你

嗣
進
封
祖
考
国
宰
公

宰
公
為
晋
光

王
考
时
設
有
以
常
奉
别
庙
為
言
者

言
三
位
省
長

嫡
正
尊
厚
伤
女
祜
禹
惟
王
正
宮
底
於
理
為
簡

因
使
别
庙
有
可
疑
苞
五
主

:
試
乃
定
甲
午

与
郭
廷
相
似
性
少
傅
丁
酉
年
七
十

一
乞
致
童
葉



CCLXXIX

抑

謀
事
擢
為
工
部
左
侍
郎
永
盛
乙
未
拳
正
使
清

崴
貢
丙
申
使
回
陞
兵
部
尚
書
藝

年
考
文
武
官

年
課
後
領
上
考
推
恩
赐
爵
早

公
乃
命
与
阮
公
沆

黎
英
俊
並
八
岑
後
时
年
四
十
六
在
政
府
以
直
言
教

遂
請
改
武

歴
加

丁
未
夏
命
署
府
事

德
癸
亥
年
五
十
九
玳
離
贵

不
立
產
業
有
清
與

37a



CCLXXVIII
宫
中
汙
沆

宣
光
承
政

有
易

賜
自
尽
公
元
有
公
輔
才
器
自

以
得
若
知
遇
款

國
當
事
首
揆
十
三
年
經
畫
休

設
燦
然
可
觀
惟
果

自
用
忌
之
者
被
檔
成
朋
党

人
找
谁
景
興
初
准
復
原
官

槎
詩
集
行
世

三

賜
歸
莖
有
星

阮
公
基
慈
廉
明
早
人
筆

愍
廉
明
早
人
筆

二
十
六
翼

宗
正
和
丁
丑
科
同

進
士
少
馬
初
官
翰
林
校
时
甲
申

以
告
鄭
論
師
校
等

36b



CCLXXVII

豆

命
為
王
世
宁

出
其
親

保
泰
J
已
命
漁
都
御
史
再

刑
軍
中
銳
軍
莒
丙
午
春

保
丁
未
冬
棡
迷
古
碑
行
宫
宫
成
推
恩
封
少
傅
固
辭

八
股
淫
義
雅
狄
王
变
文
体
长
幼
士
威
永

文
初
印

覆
刷
改
運
吏
部
尚
書
四
太
太
傅
色
選
手

傑

号
佐
理
功
臣
时
年
五
十
三
是
年

順
王

36a



CCLXXVI

武
課
街
頭
上
考
性
尚
書
军
四
十
一
再

公
命
与
吴
郡
公

杲
即
公
沆
基
甸

悯
近
深
信
嘗
於
五
更

但
當
於
五
更
命
中
使
宣

争
时
顾
皆
未
捉
榈
坐

以
待
之
既
至

樞
軸
長
冬
底

發
骥
自
古
有
此
不
背
師
謝
的
命
坐
過
菜

素
蓉



CCLXXV

官

陞
兵
部
左
侍
郎

贈
太
保
謚
達
荒

半
大
清
號
靜
齋
東
岸
扶
軫
人
第
二
十
八
由
儒
生

正
和
庚
辰
科
同
進
士
為
本
科
少
雋
永

那
官
提

以
直
言
預
賞
銀
帛
遂
日
蒙
知
遇
子

食
都
御
史
乙
未
命

高
平
督
撫
鎮
高
平

孤
高
平
素
要

賜

便
宜

召如行

清棡

告
章
皇
彩
集

35a



CCLXXIV

以

疑

肉
丸雪
果

太
保
兼
東
洲
大
學
士
永
慶
庚
戍
順
士
鄭
櫃
立
推
息

進
户
部
尚
書

加
太
子
太
保
壬
子
冬
出
两
諒
山
太
原
督

潜
其
初
阮
与

阮
与
公
沆
易
儲
位
者
櫃
遂
加
疑
忌
甲
寅

美
縣
諒
山
承
政
使
丙
辰
丰
賜
死
时
年
六
十

登
朝
尙

凡
王
既
立

悯
之
岽
興
辛
酉
淮
復
原
官
爵

34b



CCLXXIII

黎
美
俊
號
迪
軒
先
豐
青
教
人
會

以
文
章
有
重
各
年

+

四
登
舰
於
正
和
十
五
年
甲
戍
科
同
進
去
永
盛
乙
未
致

贡
于
清
军
充
正
使
正
部
左
侍
郎

悟
政
府

夏
加
入
侍
經
從
對
甸
城
男
庚
子
考
文
武
十
年

預
工
考
恃
性
刑
部
尚
書
賜
爵
的
郡
公
尋
命

年
五
十
一
时

励
精

公
与
公
沆
多
所
徒
明
法

夕
妍
徒
明
法
令
号
為
詳
詳
俊
住
泰
丙
午
加

阮
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CCLXXII

羊
七
十
三
公
為
人
览
亙
沉
静
居
常
酬
接
栒
间
来

事
有
未
允
坚

為
文
不

出
其
手
自
揆
十 十
年

意
思
精
密
朝
廷
有
大

不
可
夺

寬
厚
後
進
多
所

師
学
宫
竖
立
科
碑
皆

綠
理
立
還
美
鳥

議
者
多
之
贈
太
宰
追
封
大
玉
时
前
慧
全
未
或
乙
未
科
黃

兩
順
王
引
湛
後
追
封
式

以
進
朝
官

336



CCLXXI

上
眷
宙
不
許
復

:
鯸
朝
廷
有
道

仕
宦
成

願
思
老
子

之
戒

意
懇
切
治
許

太
傅
國
老
參
湏

及
車
馬

田
祿
寵
愛
甚
至

優
游

香
梁
壽
亭
以
寄
玩
溪
林

公

老
范
公
性
来
唱
酬

咒
之
句
高
情
遶
意

一
时



CCLXX

既
登
揆
禁
湏
苛
宽
逋
欠
省
後
愠
裝
民
頼
其
澤
宇

那
春
安
王
鄭
榈
初
立
設
定
庙
制
王
以
康
王
曹
振

嗣
進
封
祖
考
国
宰
公
為

今
宰
公
為
晋
光

王
考
时
設
有
以
常
奉
别
庙
為
言
者

言
三
位
省
長

嫡
正
尊
厚
伤
女
裤
萬
世
惟
王
入
正
宮
庙
於

因
使
别
庙
有
可
疑
意

主
之
父
巧
定
甲
午

与
郭
廷
相
似
性
少
傅
丁
酉
年
七
十

一
乞
致

32b



CCLXIX

阮
貴
德
慈
廉
天
姥

人
中
士
望
送
第
二
十
九
堂

水

治
元
年
丙
辰
料

一
甲
進
士
第
三
名
廷
元
正
和
庚
午

拳
正
如
清
歇
茵
甲
成
秋
進
礼
部
左
侍
部

人
陪

政
府
對
照
當
伯
次
年
冬
裡
都
御
史
丙
子
秋

A

左
恃
報
永
瘋
戊
于
性
六
部
尚
書
命
入
那

這
對

臣
兼
東
阁
大
学
士
时
年
十
一



CCLXVIII

加

那
五
老
尋
起

府
事
王
子

進
述
古
規

子
樓

初
三
為
嗣

勉
之
意
請
赐
世
大
王
優

命
对
入

之
累
致

食
年
八
十
加
大
司
馬
再
致
仕
竜
德
乙
而

年
八
十
七
年
贈
大
司
空
封
福
神
公
青
年
登
仕
骝
收

高
雄
提
干
成
為
果
朝
耆
舊
改
名
品
質
標
定

群
僚

三
于

一
孫
督
尚
郡
主
家
门

或
人
号
为

316



CCLXVII

治
八
年
庚
戌
科
同
進
士
以
勲
阀
登
朝
至
蒙
眷

正

致
貢
于
清
乙
酉
年
官
陪
從
左

即
男
爵
鄭
王
根
以
其
知
無
事
許
改
武
階
都
督

玳
出
镇
山
南
赐
爵
應
即
公
累
進
西
軍
都
督
府

左
侍
郎
督
視
府
署
事
加
少
傳
封
佐
理
功
臣
间
前

和
軍
营
盛
戊
戍
加
太
傅
參

庚
戍
夏
推
恩
臣
僚
鄭
焖

以
有

傅
參
湏
朝
政
國
老

次

31a



CCLXVI

加

礼

尚
書
知
中
書
监
香
江
伯
公
與
石
澳
黎
位

时
黛
揆
僖
性
总
刻
而
公

大
体
事
從
览
原
天

下
願
之
时
人
為
之
揺
曰
尚
書
黎
倍
天
下
愁
悲
宰

相
俊
河
天
下
軀
欹
永
盛
丁
亥
年
七
十
致
仕
歸
间

分
良
舍
人
中
興
功
臣

訓
之
玄
孫
武
臣
無

元
第
二
十
二

堂
玄
宗
景

30b



CCLXV

科
同
進
士
正
和
甲
宁
擢
副
都
御
史
辛
未
進
吏
部

左
侍
郎
事

冬
加
都
御
史
次
年
陞
六
部
尚
書
尋

夜
时
年
五
十
六
首
揆
五
綦
生
间

不
事
藏
匿
丙
子
秋
考
内
外

､
内
外
官
鄭
王
召
找
題
戒

洪
公
偶
与
人
語
不
觉
微
露
有
内
竖
以
闻
到
怒
甚

即
左
侍
郎
翌
日
阬
贵
德
生
事

茲
七
年
壬
午
灸
復
原
我
再
八
首
相
歴

30a



CCLXIV

阮
印
席
丹
鳳
山
桐
人
隼
二
十

一
登
玄
宗
景
治
二
年
甲
戍

科
甲
進
士
庭
元
應
制
合
格
永
治
丙
辰
官

從
吏

学
中
預
中
東
阁
第
擢

未
年
四
十
八
控
刑
部
尚
書
對
牧
宀

年
平
贈
吏
部
尚
書
子
爵
执
政
日
恃
法
世食
抵
行
進
引

為
时
名
牌

、

元
知
儒
瑞
京
挽
河
人
年
三
十
登
玄
宗
景
治
五
年
丁
未

書
正
和

296



CCLXIII

科
同
進
士
應
制
第
一
一
初
官

素
治
甲
長
生
产

部
左
侍
郎
亍
段
迁
已
已
迂
工
部
左
侍
郡
已
酉
擢
都

史
尋

罷
"
楊
德
癸
丑
起
用
為
刑
部
左
侍
郎
永

【
亥
以
戶
部
尚
書
人
後

夫

十
五
致
仕
存
澤
迟
窿
復
用
風
采
立
唆
持
改
九
年

家
每
餘
畜

人
称
其

太
保
義
剧
汇

年
来
贈
吏
部
尚
書

29a



CCLXII

尚
不
許
戊
辰
年
七
十
三
復
請

祗
贈
礼
部
尚
書
少
涅

清
醇
重
厚
与
人
木
有

怨
时
,
以
德
量
称
之

茂
密
登
正
和
安

同
進
士
官
至
副
都

宁
推
理
登
正
和
甲
成
科 科
同
越
士
仕
至
食
都
御

有
付
見
後

司
存
澤
至
靈
堂
陽
人
祖
伯
同
沆
才
学
名
帅
登

光
宝

進
士
仕
至
尚
書
効
岘
祖

亦
呈
科
在
澤
学
问

行
年

十
一
豆
真
宗
福
泰
四
年
丙
戍

28b



CCLXI

加

材
嘉
林

山
人
筆

十
一
登
真
宗
祠
泰
丙
戌
科
同

進
士
陽
德
官
都
御
史
安
嶺
南
奉
正
使
如
清
歲
回

陞
刑
部
尚
爵
于
再
性
兵
部
尚
書
永
治
丙
辰
命
与
空

尚
胡
士
揭
入
参
徒
哥
進
礼
部
尚
書
首
揆
六
綦
称
大

過
业
和
壬
戍
秋
为
注

部
左
侍
郎
乙
丑
擢
工
部
尚
書
未
號
再
命

爵
安
嶺
伯
时
年
七
十
乞
謝
事



CCLX

下
安
治

清
醇
生
慎
雅
姿
词
数
撒
之
必
直
特
立
風
裁
印
戇

公
廉
不
通
阀

听
尚
傯
各
有
長
盖
六
十
年
餘
之
间

相

網
寧
外
疚
而
翊
皇

王
之
治
者
厥
功
亦
云
冲
突
迨
于
景

仰
芙
迨
于
景
治
陽
德
間
則

时
范
心
遼
舍
公
而
出

名
顯
著
其
真
相
業
之
大
成

皆
以
戎
功
入
相
而
入
朝
矩
亦
度
有
可
現
狀
並

以
登

,

27b



CCLIX

古
定

加
性
吏
部
尚
書
國
老
少
傅
御
賜
旗
云
一
代
宗
臣

羊
相
國
兩
朝
元
老

鄣
王
戊
午
七
十
五
來
贈
太

渺
谐
永
壽
已
亥

科
進
士
父
子
同
朝

按
自
认
定
至
于
惕
和
盛
德
间
内
修
外
攘
朝
廷
多
事

"

背
登
揆
席
者
德
望
才
智
往

。
多

公
陳
達
美
達
奂
敬
敦
業
著
卓
然
為

太

雲
活

27a

I.



CCLVIII
肘
朝

有
以
吏
道
為
言
者
斥
闻
之
即
否
叙
蕭
曹

房
杜
為
解
解
疑

以
未
下
其
是
信
任
如
此
惟
想

想
魯
直
守
正
不
阿
會
新
春
正
旦
鄭
府
遺
傳

朝
礼
訖
谷
仍
品
股
詣
府
拜
贺
公
卽
歆
云
王
家

從
来

一
念
尊
扶
王
室
今
日
云
礼
宜
酉
青
吉
衣
不
宜

遽
用
朝
昄
兴
迪
舊
制
事

N

宮
盖
有
古
諍
臣
,
見
;
永
治
丙
辰
第
七
十
三



CCLVII

武
淮
志
唐
安
慕
澤
人
母
有
陰
德
還

人
遺
绢
事
人
称
其

贤
生
五
子

一

其
一
拔
萃
甲
成
科
黃
甲
、

其
五
求
海
已
亥
科
進
士
、

为
功
臣

為
陽
土
潜
邸
功
臣
官
至
侍
郎

功

其
四
方
丈
官
至
尚
書
封
一
功
臣
郡

於
吏
事
為
人
慎
安
有
心

פ
י
י
ן
'

惟
志
其
第
三
子
也
有
文
学

西
討
高
平
惟
志
皆
追
隨
羈
勒

登
山
督
戰
茂
著

伐
以
致
憲
遇
日
隆

部
尚
耆
号
郡
公
匕
首
陳
節
選
並

侍
参
從

節
選
益

侍
今
獲
相



CCLVI

以
其

戎
幕
特
賜
爵
川
郡
公
命
入
唔

置
六
部
正
官
隆
礼
部
尚
書
未
考

刷
事
過
貶
木
部
左
侍

已
酉
夏
進
兵
部
尚
書
馬

棋
时
年
五
十
七

礼
尚
芳
郡
公
武
進
志
並
加
参
後

正
学
店

征
之
举
哥
昼
居
多
居
官
恬
靜
不

×
居
官
恬
靜
不
介
不
隨
州

尚
書
少
保
張
雅
量

25b



CCLV

九
年
建
明
法
度
推
举
化
剁
抑
倖
览
敦
尚
風

称
名
相
嗜
書
好
萦
至
老
不
倦
德
里
戴
業
為
中
興
俊

贤
宰
第
一
六
子
号
登
永
治
庚
辰
料
同
進

登
永
治
庚
辰
科
同
進
士
仕
隆

金
送
安
勇
黃
梅
人
第
二
十
七
登

寅
科
同
進
去
紋
名
登
進
盛
德
丁
酉
命
將
南
征
特
往

郡
公

根
軍
仍
遣

辛
母
淪
平
定
功
由
兵
部
右
侍
郎
性
例
都
史
问

軍
務
永

椎



CCLIV

朝
廷
柱
石
完

碌
又
云
尚
書
掌

尚
書
掌
印
六
霑
伸
缙
笏
九

下
達
尊

三
償
債
嘉
言
朝
廷
專
望
盡
其

甾
簡
朝
臣
和
其
詩
省
五
府
六
六

科
道
翰
阁

北

五
十
餘
人
書
于

德
癸
未
迟
復
掌

事

年
七
十
六
贈
太
宰
謚
淫
資
為
人
深
沉
簡
重
當
國
十



CCLIII

加
少
保
兼
東
阁
大
学
士
禹
慶
壬
寅
监
守
國
于
监
修

居
殿
堂
砌
墙
字
以
朔
望
隸
諸
生
作
伴
水
堂
於

客
軾
詩
文
風
搬
起
士
習

一
訢
景
治
初
進
吏
部

尚
古
今
港
馬
陽
王
师
作
信
任
言
法
不
從
市
敕
修
問

法
旌
孝
弟
袞
節

丁
田
定

具
戊
申
年
六
十
九
乞
致
仕
上
懟

再
四
方
許
之
性
太
保
加
國
老

湏
朗

24a



CCLII

少
保
加
福
神

范
公
唐
豪
豪
遼
川
人
父
為
儒
生
有
厚
法

厚
德

神
赐
贵
地

遂
迂
先
基
塾
之
公
著
年
長
家
贫
將
之
他
方
梦
神
告

日
公
赏
晚
成
因
感
悟
力
嗦
年

二
十
七
堂
神 神
宗
永

夜
科
同
進
士
初
官
大太
常
寺
卿
陽
和
云
千
耀
山
南
道

官
厘

礼

八
為
副
都
副
都
御
史
伯

樽
尋
生
都
御
史
燕
德
刀
商
性
七
部
尚
書
病
郡
公

236



CCLIADR

郡
公
祠
泰
甲
申
命
兼
缜
山
西
山
南

二
處
叫
即
進
討

太
原
剴
返
大
破
之
相
左
剂
你
了
家
我
沒
立
印
左
衛
節

陪
從
護

武
德
初
府
僚
諸
員

注

這
生
兵
部
尚

書
侍

並
相
持
政
四
年
守
法
循
公

無
近
阿
徇
丙
申
二
月
褒
年
六
十

平
年
六
十
四
世
科
以
勲
阀
子
而

李
问
該
洽
律
身
清
約
门
世
一
毫
阀
茚
時

23a



CCL

盛
典
尋
命

辛
丑
年
七
十
六
乞
致
仕
陞
吏
部
尚
書
加
國
老
大

登
朝
四
十
餘
年
歇
乐
仕
途
父
居
樞
院
性
剛
直
执
法

無
所
假
借
持
雖

你
來
壽
七
十
七
贈
太
宰

而
循
公
守
正
时
称
名
臣
歸
老

n

鄧
世
科
德
良
舍
人
美
國
公

訓
之
孫派
有
文
學
智
謀

為
元
帥
鄭
梉
简
注
初
以
世
胄
擢
武
皆
德
隆
初
封
策



CCXLIX

楊
致
澤
天
祿
技
擢
人
第
三
十
四
登
弘
定

二
十
年
已
未

同
進
士
德
隆
庚
午
致
贡
于
明
奉
克
正
使
用
生
活

郡
公

命
為
督
视
与
王
子
西
郡
作
進
討
莫
雅

于
高
平
停
其
溈
克
高
德
初
歴
進
礼
部
尚
書
兼
翰
林

讀
涔
掌
院
事
封
翊
運
賛
治
力

筆
六
十
八
初
中
興
自
順
平
甲
寅
制

明
平
甲
寅
制
科
王
慶
德

二
十
五
年
未
有
題
名
碑
至
是
公
奉
旨
利
次
勒
石
怠



CCXLVIII

阮
宜
東
岸
雲
恬
人
隱
寔
之
大
年
三
十

六
登
敬
宗
弘

二
十
年
已
未
科
同
進
去
信
隆
夷

于
明
祠
泰
乙
酉
性
礼
部
尚
書

加
少
保
楊
郡
公
彞
命

知
任
従
事
兼
東
阁
大
学
士
國
子
坐
過

大
学
士
國
子
垩
监
祭
酒
盛
德
癸

北
已
進
吏
部
尚
書
櫃
傅
尋
命
入
参
徒
丁
酉
年
七

宜
父
實
同
时
登
用
官

约
不
立
產
業
名
ㄉ
碩
望
时
人
所

216



CCXLVII

而
悦
遠
者
闻
其
風
而
斯
得
民
矣

心
悦
携
下
天
道

將
見
星
轉

景
星
今
雨

星
汾
雨
轉
為
甘
雨
幕

之
物
潑
不
畢
至
向
王
道
大
成
芙
永
治
初
歴
渡
部
石

侍
即
癸
亥
夏

侍
王

室
賛
昼
追
隨
迄
请
其

以
功
擢
都
御
史
封
位

理
功
生
命

八
参
後
進
戶

保
祠
郡
公
那
买

師
目



CCXLVI

不
逮
往
年
命
令
之
东
方
將
不
体
上
人
寛
恤
之
意
所

行
奇
宏
竭
民
財
產
愁
苦
之
聲
足
以
感
動
上
天
的
天

之
以
異
人
主
靚
宜
以

惠
卷
小
民
九
一
毫
有
便

民
者
行
之
一

民
者
去
之
尤
且
施
仁
政

学

旧
也
可
号
令
諸
糧
菜
我
接
拿
清
藍
四
改
之
民
所
需

恤
也
則
申
敕
褚
將
勿
為
湏
慢

,
如
此
近
者
被
其
深
者

20b



品

之
艾
而
天
為
雨

20a



CCXLIV

二
甲
進
士
庭
元
授
都
給
事
中

奉
正
使
如
明
歲
真
田
陞
吏
部
左
侍
郎

【
事
中
癸
丑
宫
寺
卿
仁

以
突
異
汶
見

四
啟
陳
事
宜
戊
午
冬
人
進
修

善
則

闻
天
降
定

德
与
否
作
善

之
以
祥
不
差
则
瞥
之
以
巽
向
修
選
則
安
指
尖
以
當
企

天
自
處
而
致
性
祚
天
命

之
個
阂
文
帝
克
族
人
灵

異
消

呆
为
公
一
發
善
言
而
火
星
退
食
國
家
自

196



CCLXIII

民
生
四
包

飬
民
力
三
包
禁
湏
奇

豊
民
財
五
乞
禁
盗

侯
六
包
修
軍
政
以
讓
民
生
王
皆
嘉

民
生
王
皆
嘉
纳
之
神
宗

部
尚
書
时
年
五
十
八
尋
命
人
參

卯
冬
平
六
十
五
年
赠
太
保
行
國
佘
藏
和

劉
廷
質
弘
化
葵
者
人
功
臣
林
郡
公
刘
廷
赏
之
子
官

吏
科
從
事
中
年
四
十
六
竪
敬
宗
弘
定
六
年
丁
科



CCXLII

清
华
處

玄
民
必
有
怨
嗟
得
非
时
政
2
阙
使
之

許
令
一
行
其
者
權
笏
所
隨
疾
而
效
之
更
加
美
捕

命
將
以
可
塔
茶
包
以
放
天
恤
民
為
心
雨
停
益
兵
就

竹
如
此
則
人
心
悅
天
意
街
和
乳
致
祥
甘
張
所

永
兴
黎
民
国
合
足
之
休
國
芳
美
泰
篮
之
灶
向
米

送
之
时



CCXLI

已
成
所
宜
早
國
抑
制
可
不
効
忠
言
以
做
玄
米
茶

包
载
斯
行
之
凶
家
透
禹
年
世
献
之
業
其
在
指
比
特

鄭
松
坐
六
用
兵
姓
盡
其
言
而
未
败
行
乙
卯
土
命
通

補
軍
伍
特
異
性

刘
廷
寶
啟
言
天
心
仁

愛
公
形
於
遠
告
之
中
本
年
五
六
月
间
農
務
正
殷

天
既
作
旱

民
鉄
望

旱
遠
被
郡
國
一
年
之
中
最
美



CCXL

置
悲
為
異
日
之
患
今
聖
上
膏
美
雄
之
志
百
戰
百

下
將
位
雲
集
雲
集
士
勇

憲
宗
從
黃
裳
之
請
以
法
度

玄
功
由
唐

豈
無
藩
鎮
專
兵
專
地
但
朝
廷

之
法
度
既
立
彼
自
不
敢
肆
甚
令
強
審
專
縝
劣

则
河
水
乾

17b



CCXXXIX

四
畏
贡
古
人
军

三
十
六
登
光
應

二
十
年
戊
戌
科

甲
進
去
弘
定
初
赐
爵
衍
嘉
佳

明
澍
封
戊
申
夏
使
回
以
功
封
产
部
玄
寺

京
成

眷
改
陳
二
條
买

一
靖
定
世
于
预
付
兵
框
以
固

六

【
清
閒
置
弹
藩
以

一
制
度
畧
曰
夫
王
者

以
天
下
為

一
家
仆
榻
之
制
宜
容
他
人
新
照

雪
式
摩
高
平
等
处

木
县
先
朝
境
土
曠

若
不
处

牌

17a



CCXXXVIII

神

功
封
網
運
賛
治
功
臣
丙
寅
音
性

上

書
恃
年
五
十
五
寺
進
爵
泉
郡

加
少
傅
易
士

午
迂
兵
部
堂

累
加
修
後
吏
部
尚
書
掌
六
部
事

兼
國
子
祭
酒
知
翰
林
院
進
少
太
傅
用
秉
鈞
府
為
村
临

「
安
危
索

、
身

一
後
果



CCXXXVII

其
可
不
怨
禺
修
省
思

?
致
此
之
咎
乎
必

行
安

民
之
政
則
上
順
天
心
民
悅
民
意
而
轉

鬟
星
人
家
给
足
海
内
昇
平
國
家
億
萬
年
之
基
業

令
其
自
是
永
尖

王
松
永
的
之
内
長
遂
副
都
御
史

,
而

守
性
礼
部
左
侍
郎
七
表
间
即
藉
变
的
事
要
内
获

檢
集
百
官
獲
進
村
与
名
仙

梁
立
过
右
吏
部
左
侍

肉
永
治

湾
旧
清
做
伊
霍
事
神

༣
༨
-



CCXXXVI

氓

父
母
之
為
量
者
:

行
者
未
能
仰
體
德
意
粉
行

荷
虐
览
為
奢
侈
該

一
縣
則

一
縣
之
民
該

一
社

圈
一
社
之
民
擾
监
之
事
去
所所
不
為
使
天
下
之
民
男

或
每
衣
女
或
無
裳
歌
唱
之
席

唱
之
席
不
復
重
婚
姻
之
礼
不

養
生
送
死
世
所
資
飲
食

天
心
木
上
顺
洪
水
之
災
泛
藍

選
其
生
甚
以
感
動
天
地
從

156



CCXXXV

明
回
性
食
都
御
史
方
泉
伯
时
定
異
迭
見
啟
言
民
者

國
之
本
治
國
之
道
裳
民
而
已
天
与
民

一
理
民
心
悦

天
意
得
尖
是
以
善
為
國
者
愛
民

如
父
母
愛

飢
寒
为
六
家
見
其
劳
苦
为
云
恤
集
其
荷
茶
具

便
民
得
遂
其
生
米

关
息
愁
恨
之
声
此

所
谓
知
治
國
之
竟
令
理
上
有
意
枚
民

一
政
之
施
落

盍
愛
民

一
命
之
行
遇
戒
擾
民
其
愛
民
之
心
美
天
地

15a



CCXXXIV

陈
太
保
甲
戍
秋
第
八
十
性
太
傅
戶
部
戶
部
尚
書
致
什

以
心
尚
書
致
仕
自

年
八
十
三

厚
清
護
不
事
防
吵

N

有
傳

要
而
家
儿
清
白
有
古
名
臣
之
闽
宁
宜
焦
登
科
首

仕
並
登
景
治
庚
戌
科
同
進
士
七
派
代
瓦
賞
登
景

北
江
望
族
之
於
冠

安
朗
安
朗
社
人
第
二
十
七
登
光
興

二
十
七
年
代

成
二
甲
遮
太
弘
定
丙
午
官
科
給
事
奉
副
使
致
订
于
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CCXXXIII

傅
户
部
尚
書

加
左
司
空
謚
文
忠

、

【
岸
雲
恬
人
號
茚
齋
字
樸
甫
年
四
十

一
登
光
興
業

八
年
乙
未

二
甲
進
士
廷
元
初
官
户

您
鴻
臚
寺

丙
午
本

奉
副
使
如
明
底
真
回
性
礼
部
左

侍
郎
子
爵
寻
進
芳
间
僕
了
已
冬
陞
刑
部
尚
書
永

祐
已
卯
進
爵
少
傅
奉
往
倀
命
迎
史
生
回
國
綠
功
性

谰
郡
公
德
隆
辛

慰
次
年
加
國
老
爹
預
朝
政

a

3



CCXXXII
書
諭
之
仍
班
師

冬
兼
都
史

巴
已
進
爵
棠
郡
公
玉
申
春
拜

國
政
玢

加
太
保
陽
和
戊
寅

節
制
来
國
公
征
高
平

参
賛
軍

庚
辰
年
加
掌
東
阁

尚
書
癸
未
春
車
駕

三
往
湏
化
命

世
留
守
京
師
鎮

福
泰
乙
酉
年
七
十
三

乙
酉
年
七
十
三
來

操
守
則

壬
瓦
内
外
儿
五
十
年

时

j

136



CCXXXI

以
固
根
本
隨
華

鄭
椿
作
乱
与
王
世
宁
清
郡
公
定
誅
奉
帝
墨

車
進
破

向
書
封
翊
運

囤
運
賛
理
功
臣
瑞
過
中

又
命
骨

軍
由
太
原
道
進
攻

功
加
少
保
丙
寅
春
迂
只
傳
刑
部
尚
書
勘
理
天
下

是
秋
護
征
顺
化
命
与
太
保
阮
啟
率
将
士
先
生

华
規
料
边
事
次
年
夏
親
帝
征
駕
至
日
竟
將



CCXXX

贼
平
朝
廷
獎
之
擢
山
憲
椉
召
為

事
陪
径
府
堂
未
寶
迁
太
僕
郦
丙
午
春
季

收
致
貢
于
明
回
性
吏
部
右
侍
郎
宁
爵
已
酉
春
但

軍
討
莫
敬
恭
于
太
原

于
太
泵
不
見
敵
而
還
丙
長
春

官
左
堂
戊
午
冬
迂
都
御
史
永

高
平
以
清
郡

八
命
名
世
為

12b



CCXXIX

慎

心

其
我
對
交
通
郡
公
兩
度
奉
命
往
南
河

會
在
加
少
关
阋
包
初
有
水
軍

葱
初
有
水
軍
之
变
写

西
京
江
言
言

福
神
段
林
有
商
丸
在
其
闻
望
事

其
闻
望
事
業
亦
亦
皆
有
名
作

世
附
錄
之
以
備
参
考

闭
在
世
新
德
勒
內
人
午
二
十
四
个
黛
光
興
十
年

ㄛ

未
料
同
進
去
填
德
初
官
翰
林
校
封
丁
夏
居
家
情
節

駕
西
回
都
柝
都
空
虚
真
孽
復
聚
迎

母
裴
氏
至
京

舊
官
港
行
封



CCXXVIII

先
著
自
闭
熟
内
以
下
則
中
興
後
所
得

按
赏
特
自
有
莫

有
莫
臣
动
顺
歴
登

掌 將
泰
伯
曬
倩
与
伯
曬
通
宋

同
奉
便

八
筆
美
宗
天

輔
者
三
人
阮
偉

元
是
仕
至
吏
部
尚
書
部
公
祠
源

馬
嵬
时
名
將
裒
成
复

科
同
進
太
諳
清
华

至
吏
部
尚
書
與
礼

庚
午
鄭
槍
之
变
隨
長
國
公
互
友
華

節
宣
力
功
臣
少
保

枯

尚
書
東
阁
大
學
士
祠

A
N
D

初

文

11b



CCXXVII

清

衍
慶
伯
子
仕
荣
登
真
示
丽
泰
丙
戌
科
進
仕
歴
光
禄
哪
里

海
保
村
高
厚
蘭
治
功
生
三
世
迷
登
科
甲

人
安
書
香
唱
怡
玄
宗
公
權

登
進
士

彪

按
黎
中
興
初
贤
才
背
德
器
數
望

美
公
為
首
首
至
如
间
词

志
者

ا

ك

ر

公
清
忠
亮
息
之
無
戍
名
臣
心
皆
未
減
廷
前
這
用

11a



CCXXVI

讓
民
生
松
皆
嘉
納
之

豐
民
財
五
乞
禁
盜

還
京

以
雲
民
匠
六
包
修
軍

領
烤
鄭

還
京
後
命

少
保
封
協
謀
佐
理
阌
運
賛
赞
治
功
臣
ㄛ
士
年

六
十
二
贈
春

问
優
長
倬
有
政
街
歇

歴
內
外
左
右
攸
宜
數
望
顯
著
為
三
朝
功
臣
父
子
同

至
监
察
御
史
果
姿

科
家
门

尤
為
古
今

仕
至

坐
礼
部
左
侍
郎
壽
杂



CCXXV

與
十
五
年
壬
辰
科
進
士
初
官
憲
察
使

為
吏
科
都
給
事
陪
侍
府
堂

為
清
奖
缜
記
〞
弘
定
甲
長
甲
長
王
回
進
吏
部
左
侍
郎

爵
窝
祿
伯
丙
午
奉
正
使

功
進
戶
部
尚
書

【
國
丁
监
祭
酒

春
候
戊
午
冬
放
陳
六
事
六
事

一
包
修
德
政
以
祈
天
命
完

卻
棺
豪

以
蠢
民
力
三
包
來
傾
斯
以
孕
民
生
四
包

10a



CCXXIV
上
夏
車
駕
版
京
城
迫
间
与
明
人
相
見
成
儿
的
選

陞
外
從
吏
部
尚
書
掌
六
即
事
兼

公

鄭
之
变
公
密
赞
軍
机
底
寧
國

扈
從
進
获

二
功
進

翊
運
賛
治
功
臣
尋
進
大

不
公
正
仕

三
朝
居
官
四
紀
動

權
位
超
程
常

七
十
五
平
贈
大
司
徒
賜
護
護

关
致
和
宋
城
里
莆
人
社
年

二
十
八
与
文
致
知
同
登
充

9b



CCXXIII

阮
文
湝
天
禄
芙
菑
人
第
二
十
七
登
世
示
光
興
三
年

辰
科
會
元
殿
試
賜
二
甲
進
士
廷
元
初
官
清
憲
案

梦
神
人
誦
詩
有
天

詩
有
天
禄
指
揮
之
句
遂
命
家
錄

軍
事

舌
多
是
时
伶
為
单
復
故
都
公
覆
有
大

焉
戊
申
年
官
都
師
史
时
初
通
好
干
明
以
接
應
化

便
為
重
命
公
与
杜
注
生
南
泅
僕
命
車
篤
隨
族
京
師

明
人
愆
明
帝
還
京
次
年
春
復
達

9a



CCXXII
光
具
已
亥
特
加
伯
爵
敬
亲
慎
德

变
駕
西
田
京

、
清

居
多
迨

書
爵
文
易
傾
既
登

左
右
包
─
追
隨
畫
軌

進

儿
藥
提
特
性

特
性
羸
直
方
潔
不
营
貨

理
功
臣
性
吏
部
尚

振
整
法
度
文
见

十
年
既
罷
楣
家
岳

介
之
前
时
人
美

太
洋
郡
公
爵
如
封
福
神

86



CCXXI

甲
仕
歷
終
"

部
科
給
事

之
謀
力
多
點

武
畧

一
时
推
重
其
後

立

中
興
功
臣
仕
歷
兵
部
尚
書
達
即
公

雷
陽

工
畧

人
祖
賛
善

未
進
士
仕
並
尚
書
馬
官

于
有
机
杼
美
四
十
四
登
世
宗
嘉
泰
下
安
制
科

秀
以
世

宁
深

月
文
章
進
用
易

松
简
主
歴
官
都
御
史
文
贞
子

8a



}

CCXX
中

玉
子
繪
耦
变
司
共
入
進
公
隨
長
國
公
檢
左
右

帝
所
與
元
往
感
救
情
天
馬
整
日
夜
保
護
獎
的
士

塹
戰
爭
具
必
備
贼
分
完

夜
攻
逼
益
急
公
命
軍
士
夜
架
故

民
至
壁
板
遮
蔽
外
塗
泥
土
上
花
竹
尖
迨
旦
内

大
萜
引
退
由
鳖
历
却
華
寧
是
後
之
内
需
外
與
公

望
見

7b



CCXIX

業
于
永
頼
阬
时

精
数
李
知
黎
氏
青
復
中
興

而
道
路
很
阻
不
能
自
達
真
人
正
九
年

第
二
即
不

達
歸

于
安
塲
府
包
委
差
無
遮
妾
鄭
大
國
公
檢

素
闻
其
名
遠
無
迎
之
到
神
符
海

公
楼
登
乐
莫
六

已
尾
唔
上
宪
既
至
剩
國
公
喜
站

獎
引

為
侍

謀
深
加
信
任
吴
宗
正
治

7a



CCXVIII

事
竣

加
封
功
臣
弘
定
五
年
第
八
十
五
致
仕

奉
侍
國
者
十
五
年
卒
壽
九
十
五
贈
少
保
謚
恭
懿

性
清
个
不
营
貲
產
沒
俊
家
無

無
餘

興
盛
女
侍
王
府
為
昭
裳
生
四
王
子
並
公
位
男
七
人
四
6

一
郡
公

一
門
貴
盛
尚
云
南
望
族
之
冠
德
隆

太
保
仙

公

已
安
科
黃
甲
順
仕

甲
歷
仕
至
東
部

政
内
午
变
後
托

梁
有
慶
弘
化
會
潮
人
榜

付
朋
之
子
少
时
遵
父
遺
命
受

封



CCXVII

真
做

茚
修
治
賛

六
夏
政
涉
隍
宜
進
抬
春
官
公
其
清
直

一
心
典
掌

三
礼
惟
平
格
高

做
赦
天
壽
茲
雲
仍
永
兵

國
休
再
加
兼
兵
部
尚
書
進
爵

兵
部
尚
書
進
爵
文
峯
庆

二
十
年
明
使

初

封
明
三
司

對

覆
無
所
沮
挖
人
真

國
耆
舊
附
載
泊
主
表
文
列
名
先
小
目
松
鄭
次
耆

黃
廷
愛
次
官
目
裴

其
独
霄
國
事
任
重
如
此

6a



CCXVI

詩
礼
庭
乃
祖
祖
初
以
文
名

家
科
学
冠
天
下
:
令
公
奉
宗
歸
國
忠
義

征

郡
俭
科
宣
聖
化
而
持
堂
論
東

審
使
司

一
判
方
民

保
全

朕
躬
進

老
固
完
西
土
叫
曹
丙
獄
做
訟
清
平
向

多
其

復
東
京

國

5b



CCXV
值
内
阻
外
訌
委
曲
周
旋
多
有

פ
י
י
ן
'

封
宣
力
功
臣
世

宗
光
興
十
四
年
奉
陪
御
驾
複
京
城
封
使
信
功
更
是

任
奉
天
府
尹
司
都
户
部
惰
郎
十
六
年
大
窩
東
正

留
守
西
京
時
年
七
十
餘
彞
性
礼

淮
北
斗
天
之
樞

的
耐
元
気
尚
書
王
之
惧
的

心
出
纳
王
言
眷
惟
耆
宿
之
儒
宜
真
光
祚
之
命
真
力

纯
信
功
臣
恃
進
金
紫
荣
禄
大
夫
闪
部
左
侍
郎
文



CCXIV

不

敬
宗
立
進
工
部
尚
書
梅
公
癸
壬
十
四
年
九

月
平
第
八
十
六
贈

詞
章
清

詩
集
行
世

字
控
夫
清
潭
定

有
保

平

年
三
十
同

J
.

4b



CCXIII

服

木

時

年

闻

在 印

軟 狀

先
生
而
不
力

美
又
共
朝
鮮

我
八
才
何
代
兵
之
見

日
值
明
帝
萬
壽

+ 使

以

功

陞

吏

部

左

即

梅

芈

听

献詩
具
見
克
竟
忠

ተ

称

献 為

章

明

批

狀

咸

标為
良
使
既

成
祖
敬
重
之

黎
氏
之
犬
克
寛
乃
得

敬 乃

43



CCXII

此
請
命
天
朝
扶
臭
抑
黎
是
為
党
邪
害
正
何

以
明
大
美
牧
天
下
扶
名
教
杓
萬
世
明
人
義
之
唯
命
使

臣
越
闰
克
寛
乃
得
入
京
既
至
無
礼
部
堂
責
堂
責
以
代
身

金
人
不
遵
俯
形
舊

止
使
不
許

言
莫
氏

夺
其
名
逆
黎
氏
恢
復

名
順
剃
氏

俯
形
代
身
已
為
恩
幸
至

恩
幸
至
如
黎
氏
累
世
貪
上
金
人
容

印
成
規
具
在
今
若
以
莫
氏
為
例
可
以
雅
安
勤
而
不
愆

3b



CCXI

曲
自
叙

硝
城
南
单
兰
花
你
看
書

)
。
尋
换
召
迷
世

光

三
年
初
復
會
試
件
公
以
礼
合
包
就
試
领
甲
黃
用
情

年
五
十

三
陞
都
伶
事
五
年
辭
官
包

許
之
六
年
戊
及
尚
鴻
臚
卿
八
筆
性
工
部
在
南
亞

。

彞
轉
清
荜
承
政
使
丁
酉
二
十
年

以
二
部
右
侍
郎

党
如
明
肯
明
人
受
羮
孽
賄
發
不
肯
納
便
克
光
很

命
遺
書
帥
司
卖
言

氏
基



CCX

内
克
笔
字
尖
班
前
背
石
室
馬

人
肯

以
文
學
知

名
受
業
于
永
頼
閒
狀
七
之
門
兼

之
門
兼
通
術
数
志
豪

再
不
肯
應
與
試
官

初
隨
黎

順
青
蓝

中
首
送
鄭
大
師

一
見
獎
其
学
試

衛
軍
正
治
中
奉
差
行
各
縣
招
作

受
御
堂
記

民
復
業
事
回
迂
兵
科
給
事
快
又
迂

事
忤
盲
謫
底
湯
之
河
南
城
商
所
形
看
為
國
音
辭

迁
礼
部
給
事

以

2b



CCIX

勀
追
赠
昭
勳
请
公
十
八
年
會
試
天
下
举
人
命
知
真
举

救
得

人
將
護
称
之
十

名
宰

九
年
加
少
傳

夏
郡
公
二
十
二
年
正
月
卒
年
八
十
二

茂
宜

以
敷
阀
大
而
学

操
守
純
篤
登
仕
四
十

以
元元
王

白

元
朗
平
定
茂
建

雨
中
興
功
臣

建

之
冠
云
鹏

2a



CCVIII

俊
正
治
庚
午

當

l

後
宜
隨
長
國
公
左
右
與
諸
臣
感

禦
外
籌
畫
居
多
云
申
論
功
追
是
侠
爵
世
宗

嘉
泰
初
近
都
御
史
光
興
一
年
裡
工
部
尚
書
五
年

迂
戶
尚
十
六
年
滅
真
遙
駕
進
京
性
吏

書

封
明
毳
伸
國
功
生
疴
都
城
初
復
眾
務
福
度

閒
政
理
就
緒
國
家
倚

:
国
家
侪
以
為
重
十
七
年
商

Ib



CCVII

阮

歷
朝
憲
章
類
誌
卷
之
八

人
物
誌

虞
之
輔

三
十
九
人

馬
應
因
公
反
祯
之
于
有
文
李
器

+
逸
兼
俊
中

順
平
初
訪
用
為
鄭
太
师

参

美
乐
天
祐
中
官
史
部
南

仁

幔
累
著
功
效

伯
塞
迂
兵
部

la



CCVI

輔 動

莫】

只
業
之
著
闯
者
自
梁
狀
元
以
下
滑
九

狀

下

~
功
名
著
見
亦
间
以
附
載
六

登

贤

55b

接

接
武
于
朝
固
难
悉
欢
令
但
碌

其
若
望
之
卓
見

敷
于

慷

慨

拾

虎

美
皆
是
不
孕

大
宝
年
间
榆
县
漫

入
將
之
遇
事
尽
言
您
亦
不
悅
名
民
進

科

听

光
順

堵如
爻



CCV

晚
九
月
再
祈
表
請
收
仕
徙
不
許
十
一
月
復

青
懇
切
茂
洽
不
得
已
從
之
第
七
十
一
彩
旗
對
碰
日
狀

頭
宰
相
斗
南
受
國
老
帝
師
天
下
尊
人
曰
詞

朱
名
兩
國

經
夀
曜
炫
三
台
盖
盡
其
荣

七
十
五
的
拱
有
馁
文
集
行
世

按
豹
初
輔
佐
敷
業
文
章
惟
抑
蓨
公
為
龍
他
好

海
歷
之
智
哉
髙
明
陶

詞
華
文

歇
衣
阮
之

A
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CCIV

堂
主

不
能
自
已
願
陛
中
下
又
中
圈
大
敬
所
恭
先
專
學

親
正
人
寔
意
誠
心
防
非
室
慾
不
还
茸
邑
不
貨

利
無
醉
于
酒
無
润
于
樂
杜
嬖
倖
戒
進
佚
伴
政
成

化
行
民

邦
休
以
登
于
至
治

田
野
休
问
亦
享

太
平
之
福
茂
洽
批
生
答
云
公
耆
老
勤
旁
礼
亦
宜
休

令
圖
新
求
助
公
老
成
諳
練
美
未
可
去
煩
宜
出

正

復
正
國
封
改
此
丕
时
公

丕
时
公
休
未

0



CCIII

宽
力
征
稅
之
征
便
是
蕩
平
之
業
軍
茂
洽
慰

之
召

使
赴
京
空
堂
任
事
退
如
太
保
参
预
朝
政
等
乞
改
性

茂
洽
春
的
不
咱
八
年
队
復
流
言
知
足
不
辱
古
人
之

所
戒
筆
至
便

昔
贤
之
所
震
庄
年
既
老
自
常
引

.

去
區

:
一
意
更
有
何
言
望
亳
亮
悃
陀
允
住
致
供
全

國
事
朴

有
定
其
事
眭
憂
治
思
危
惓

“
老
志



CCII

武
備
其
何
能
國
令
新
選
之
兵
的
貴
之
营
器
械
未

未
装
船
艘 艘
未

是
皇
天
是
發
示
正
常

恐
惧
憂
勤
之
日
自
治
之
策
内
修
之
政
不
可
不
致
其

理
宜
明
法
令

況
調
慎
固
封

任
修
城
堡
飾
馬

備
品
械
治
船
飛
冒
营
集
定
壽
次
飛
期
會
由
教

时
操
演
慮
姜
以
動
動
進

时
尤
願
髙
國
本

估
人
厚
之
而
不
周
扶
之
而
不
傷
茆
其
力
而
不
尽
既

536



"

意
自
变

心
諭
曲
枚
無
辜
壓
溺
之
民
时
令
所
在
官
司
厚
袈

迪
百
官
興
修
百
廢
勅
下
朝

護
行
览
恤
之
條
湏
3

渝
不
敢
駛

杜
货
利
之
门
洲

惰
敬

天
之

变
為
必
可
畏
人
事

天
之
怒
不
敢

天

;
欲
弭

消
变

恐
的
变
非
恐
惧
修
省
將
何
以



CC

者
此
民
殿
前
患
者
此
民
神
武
効
力
患
者
此
民
感

神
彗
這
坭
者
此
民
街
近
卅
縣
次
徵
者
此
民
其
餘
或

至
增
倍
其
教
整
破
其
度
民
情
懷
;
我
不
聊
生
詩

云
矢
日
高

~
在
工
陟
降
厥
士
士
即
事
也
書

曰
天
聰

明
自
我
民
聰
明
天
明

自
我
民
明
畏
民
心
所
在
.

天
理
所
在
令
人
事
至
此
民
困
至
此
颶
風
之
变
天

是
發
之
易

曰
震
來
就
笑
言
啞
:
小
象

曰
恐
惧
改
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州
!

Y
י

י

ן

T
h

到
危
亡
之
期
未
可
保
也
茂
洽
不
能
用
其
言
而
加
灶
性



CXCVIII

其
可
惧
者

三
也
左
傳
日
國
家
之
敗
由
官
邪
也
全
内

外
之
官
…
由
指
正
者
十
甞

餘
皆
遂

於
邪
的

旨
之
付
送
官
秘
吏
舍
之
徵
求
大
小
詞
訟
之
索
賄
無

所
不
弋
其
可
惧
者
奶
也
立
傳

日
師
克
在
和
今
将
帥
乖

意
互
相
角
異
其
可
惧
者
六
也
外
此
背
理
傷
道
之
事
進

只
星
告
定
異
求
是
偶
然
願
戒
謹
危
惧
草

弊
政
人
和
既
积
天
意
自
得
着
或
樂
於
宴
女
不
知
俊
省

516



CXCVII

令
奉
先
之

慢
不

可
畏
者

一
也
孟
子
曰
君
仁
莫
不
仁
方
今
在

君
之
側
近
岛
便
道
梁
廷
引
導
以
求
交
中
宫
國
至
改

而
佥
禁
宣
納
至
慎
莚
蔽
而
不
通
其
可
惧
者

也
孟
子
曰
上
下
交
征
利
兩
國
危
尖
方
今
上
下
之

不
嗜
利
者
十
只
三
餘
皆

於
利
官
爵
之

冗
蓝
田
土
之
占
奈
藩
鎮
之
徵
求
置
賣
無
所
不
為
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CXCVI

子
延
師
授
業
文
学
大
進
手
二
十
三
中
真
黛
瀧
大

年
戊
戌
科
進
士
甲
第
一
名
改
名

以
文
章
登
仕

甲

所
重
屡
往
南
闺
辨
事
應

人
称
為
宜

撫
而
不
各
茂
洽
延
成
初
集
官
吏
部

卡
兼
都
御
史

倫
齦
公
以
彗
星
姜
兇
上
曉
大
逆
案
付
記
彗
星
星

也
少
長
大
則
定
期
遠
短
小
則
欠
期
也
令
之
政
事
日
報

者
非

一
言
曰
以
承
上
帝
神
祗
社
稷
米
商
周
不
低

而
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CXCV

3
1

馬
卡
曰
知
之
非
進
行
之
惟
谁

願
陛
下
勿
以
上
言
為
迂

间
擇
兩
竹
之
式
其
所
有
戒
是
其
所
常
憂
京
子
天
道

可
順
地
道
可
寧
人
道
可
安
太
平
可
改
也
袞
翼
帝
嘉

纳
之
仕
至
吏
部
尚
未
参
预
朝
政
義
忠
伯
年
五
十
餘
年

子
有
慶
馬
中
興
初
功
至
别
有
傳
文

甲
海
号
商

九
十

母
卿
細
江
公
論
怠
于
江
渚
有
郢
計
商
載
之
卷

派
真
居

50a



CXCIV

萬
化
之
原
五
曰
惜
官
爵
以
謹
動
勤
懲
之
典
六
日
公
铨

以
清
士
道
之
金
七
日
茚
时
用
以
儉
樸
之
風
八
回
來

支
以
重
倜
常
之
道
尤
曰
禁
賄
賂

以
革
貪
墨
之
配

十
日
豹
武
備
以
吐
金
湯
之
ㄞ
十
日
擇
臺
涷
以
作
敢

言
之
氣
十
二
日
算
力
從
以
孚
獲
望
之
情
十
三
曰
信
號

俞
以

一
四
方
之
志
十
四

日
汪
法
度

以
用
太
平
之
滾
以
上

寺
兑
工
干
濬
览

“
又
闻
古
语
云
蒙
蕘
之
雀
聖
人



CXCIII

喪
未
畢
而
陛
下

以
義
奪
情

之
侍
從
盖
欲

“
有
所

談
論
狱
馬
得
益
天
下
蛸
赞
太
平
尖

,
臣
不
言
從
進

複
退
求
“
隨

人
苟
容
物
複
則
龍
忠
孝
两
藝
何
以
报

陛
下
之
息
尽
人
生
之
我
每
念
时
義
則
終
夜
不
菲
臨

食
不
塗
犬
馬
之
自
不
能
已
運
修
治
平
+
5
克
以
亂

一
日
收
發
戒
以
叫
天
黑
之
变
百
萬
孝
思
以
從
極
薄

之
二
曰
速
聲
色

以
正
心
之
本
四
日
去
邪
停
停
以
清

i
'
m
p

49a



CXCII

海
之
内

仁
大
度
不
嗜

高
祖
之
業
救
萬
民
之

四

利
政
之
成
之
成
蹙

舞
太
平
之
治
然
而
即
位
以
来
和
通
未
調
干
戈
未
成

朝
調
未
羊
軍
政
末
假
災
異
屢
見
恐
天
道
之
未
順
山

石
利
南
地
道
之
未
寧
奸
究

行
道
城
潜
萌
恐
人
道

之
女
也
而
在
朗
之
底

知
而
不
言
其
自
計
清
潔
國

M
i
l
n
y

,

པ
་

s
h
i

t
o

a
n
y

主
義
同

p
e
l
a

在
衰
經
之
中
通
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CXCIT

シ

似
危
亡
之
將
至

納
其
言
而
戒
其
武
商
戒
此
所
以
為
大
贇
心
溪
文
之
刺

旣
落
於
尖
而
贾
澄
必
試
必
印

大
積
燕
可
對

帝
納
其
他

48a



CXC

綻
二
年
已
扎
科
會
元
廷
試
賜

一
甲
第
二
名
!
制
赏

官
礼
部
左
侍
郎
翰
林
院
侍
讀
掌
院
事
洪
顺

應
義
功
性
礼
部
左
侍
郎
导
丁
憂
命
起
復
兼
東
的

学
士
侍
經

不
受
因
献
治
平
十
四
策
其
略

日
淮
闻
古
之
坚

以
天
不

怨
警
戒
之
念

古
之
贤
臣
不
以
其
恶

|
犊
既
嶧
美
而
伯
盟
之
天
法
则

年

47b



CLXXXIX

一
毫
营
私
所

平
祥
皆
以
分
宗
族
鄉
党

心
碩
望
當

时
推
股
初
公公
父
以
儒
生
好
地
学
得
北
方
地
師
所
賜

一

筷
料
科
掌
衡

扦
总
祖
墓
而
迁
居
於

烈
之
裴
東
村
至
公
果
卧
云
次
子
求
復
登
羮
大
正

千
辰
科
榜
眼
長
子
松
以
中
式
仕
真
為
賛
理
尚
書
歸

顺
封
功

震
測
中
眼
初
輔
佐
别
有
付
見
後
,

梁
得
朋
弘
化
會
朝
人
称
神
童
年

二
十
八
金
憲
宗
景

47a



CLXXXVIII

朋
化
如
风
存
志

尚
可
使
食
優
回
持
要
權
設

决
期
非
於
素
就
蘊
生
最
不
袛
永
香
春
思
竭
派

喪
服
修
其
政
礪
治
欣
見
於
露
黾
勉
勵
以
仁

美
矢
遶
螈
致
於
前
償
朱
廷
六
部
尚
卡
掌
門

兼
都
御
史
知
任
從
事
國
子
监
酒
廣
文

庚
辰
年
七
十
致
佳
为
七
十
九
隼
仅
追
贈
太
傅

公
满
文
記
公
遭
时
致
仕
时
前
任
清
而
謙
介
清

文

元

品



*2
9
0
X

心
而
登
於

三

洪
边
至
大
夫
深
懷

諭
之
方
徐
樂
山
至
大

祥
以
自
堡

年
私
寓
时
流
酸
液
矧
金
殿
燕
闲
之

463



CLXXXVI

憲
蔡
襄
拜
尚

一
时
之
英
俊
汗
颜
景
谁
立
朝
赏

日
之
奸
豪
恇
脫
向
匪
負
鹰
禍
之

李
曷
清

迹
非
鴻
漸
銮
坡
玉
署
侵

导
殆
润
於
叶
菲
戎
致
呈
報
奔
支
真
施
於
寸
汉
倖

前
海
兩
拎
武
進
亨
希
恩
終
離
明
會
打
風
去

依
承
有
幸
澤



CLXXX
V
政
亶
弘
於
敷
教
不
泄
还
不
忘
速

不
泄
还
不
忘
速
立
賢
式
簧
抡
勒

式
蛮
抡
勤
功
时

方
欣
公
道
之
间
住
滥
窃
私
人
之
寄
至
故
不
低
承
帝
ㄉ

佩
服
官
武
市
文
供
奉
朝
堂
就
忘
於
打
會
或
怪

勒
一
向
闾
替
於
始
終
再
廷
食
都
御
史
沒
有
附

来
云
伏
以
藉
阁
天
同
甫
花
舊
次
西
臺
地
愛
尖

新
做
卲
此
獎
握
之
倍
切
激
昂
之
念

鈎
惟
闆

之
地
耳
目
仗
攸
司
必
無
私
方
可
律
必
有
守
?

夾 鋼



CLXXXIV

一
第
玩
楬
廿
年
西
戬
朔
風
馳
使
莫
施
於
海
效
扯

弓
之
痛
六
虚
查

愁
曌
光
雲
五

每
床
朊
籃
之
漸
邊
抱

日
普
平
疍
单
抡
觧
漢
廷
陳
亦
顸
於
廾
階
鴛
鷺
行

宴
多
道
缘
莫
測
伏
遇

未
淫

火
之
光

皇
帝
陛
下
玉
承
武
烈
大
振
文
風
在
明
德
在
新
民
落

44b



CLXXXIII

成
治
也
因
泰
和
舜

之
文
德
也
声
教
遠
暨
禹
之
文

命
也

一
言
之
役
審
是
幅
机

一
命
之
施
整

如
金
石
天

下
之
人
皆
曰
大
哉
吾
皇

一
哉
吾
皇

心
而
文
德
發

廣
文
之

速
不
至
則
斯
亭
之
說
廣

校
本
有
謝
表
云
光
運
崑

玷
深
爱
之
直
天
低
兩

柒
冰
忠
益
感

44a



CLXXXII

恂
润
雲
霞
為
百
官
者
則
明
道
詧
謹
官
常
拳

之
竟
言
宣
愍
娘
之
禹
诏
莫
不
师

“
而
相
卦
也
為
四

者
則
闻
德
化
而
歡

容
之
迨
咱
漠
朝
寛
大
之
末
莫
不
欣

;
而
相
樂
也

是
則
斯

陰
之
慶
基
盘
奠
之
計

偶
代
我
意
斯
字

之
沒
有
由
次
改
教
之
祂
找
命

之

發
憚
快
子
有
其
文
尧
之
成
功
也
帥
乎
有
些
文

)

士
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CLXXXIC

之
有

心
道
左
右

而
弛
不

而
日

壯
而
震
是
制
度
之
得
中
也
既
成
恃
赐
名
曰
廣

食
等
軍
國
之
務
明

後
百
宝
床
尹
之
政
大
下
臣
民
之
務
真
非
星

之
视
咱
表

一
代
之
文
明
跟

殘
族
也
分
其
法
令
初
成
觉
者
去
不
景
銀
行
的
度



CLXXX

J
I
K 令

之
所
重
法
也
翌
天
子
陘
乾
符
臨
宝
位
治
功
丹
般

二
十
餘
年
武
功
杭
文
德
隆
回
海
九
州
皆
為
臣
妾

山
之
區
航
海
之
隅
号
令
之
所
周
也
霜
露
所
隊
舟
車

所
至
三
湖
之
此
被
也
海
隅
套
生
悉

帝
臣
天

。
皇
帝
陛
下
方
慮
夫
或
事
之
頌
住
民

之
氣
非
以
算
是

内
向
命
拎
是
妈
床

工
弘
卦
雉

堂
之
麁
輸
之
巧
肯
是

懸
治
象
之
其
他
則
原
楼

42b



CXCIX

則
危
亡
之
期
未
可
保
也
茂
洽
不
能
用
其
言
而
加
際
性

少
保
力
辭
不
許

年
命
掌
六
部
事

延
事
加
封
郡
公
时
真
政
日

盛
滿
為
戒
累
求
觧
戒
不
許
會
人
有
颶
風
大
作
上
疏
四

颶
風
之
变
試
知
大
異
天
变
不
虚
生
皆
由
人
事
的

寇
盜
未
息
兵
役
蕃
興
黃
放
白
傕
款
無
盡
頭
會
其

利
柝
秋
毫
自
粜
康
六
年
迄
今
積
九
年
间
副
場

h



CXCVIII

弊
政

和

其
可
惧
者

也
左
傳
日
國
家
之
敗
由
官
邪
也
令
内

之
官

由
长
正
者
十
甞

餘
皆
遂

拎
邪
的

旨
之
付
送
官
秘
吏
舍
之
徵
求
大
小
詞
訟
之
索
賄
無

所
不
弋
其
可
惧
者
以
當
傳

日
師
克
在
和
今
裡
帥
乖

意
互
相
角
異
其
可
惧
者
六
也
外
业
背
理
傷
道
之
事
谁

举
所
以
星
告
突
異
求
是
偶
願
戒
謹
危
惧
草

既
积
天
意
自
得
、
若
或
樂
拎
宴
女
不
知
俊
省

516



CXCVII

令
奉
先
之
礼
犧
性
菜
盛
失
於
间
海
供
奉
物
苟
容

其
可
畏
者

一
也
孟
子
曰
君
仁
莫
不
仁
方
今
在

君
之
側
近
習
便
道
癌
连
引
導
以
求
交
中
宫
團
至
最

而
每
禁
宣
納
至
慎
莚
蔽
而
不
通
其
可
惧
者

二

也
孟
子
曰
上
下
交
征
利
而
國
危
矣
方
今
上
下
之
官

不
嗜
利
者
十
只
六
三
餘
皆
汨
汨
於
利
官
爵

之

兄
监
田
土
之
占
奈
藩
鎮
之
徴
求
買
賣
無
所
不
為

宮

51a



CXCVI

子
延
師
授
業
文
学
大
進
第
二
十
三
中
真
黛
瀧
大
光

年
戌
成
科
進
士
甲
第
一
名
改
名
微
以
文
章
登

时
为
所
重
屡
往
南
闽
辨
事
應
答
精
敏
明
人
称
為

撫
而
不
反
茂
洽
延
成
初
年
官
吏
部
尚
未
兼
都
御
史

倫
劃
公
以
彗
星
隻
見
上
戒
大
產
業
付
記
彗
星
星

也
慢
長
大
则
失
期
達
短
小
则
突
期
也
令
之
故
事
日
派

者
非
一
書

曰
以
承
上
帝
神
祗
社
稷
米
闾
不
抵
扣

50b



CXCV

馬
卡
曰
知
之
非
進
行
之
惟
谁

陛
下
勿
以
脱
言
為
迂

阅
擇
而
行
之
戒
其
所

戒
波
其
所
常
憂
案
半
天
道

可
順
地
道
可
寧
人
道
可
安
太
平
可
改

纳
之
仕
至
吏
部
尚
未
参
预
朝
政
義
忠
伯
年
五
十
餘
年

子
有
慶
馬
中
與
初
功
至
别
有
傳
大

海
号
齋

計
人 人
父
艾
嘉

母
鄉
細
江
公
論
怠
于
江
渚
有
郢
計
商
載
之

50a



CXCIV

萬
化
之
源

白
惜
官
好
以
謹
動
應
之
奧
高
公
全
進

清
仕
進
之
途
七
曰
財
用
以
喰

之
風

八

茚
美

以
重
調
常
之
道
九
曰
禁
賄
賂

以
革
貪
墨
之
風

十
日
Č
武
備
以
非
金
湯
之
ㄞ
十
一
日
辉
生
諫
以
作
求

。

言
之
氣
十
二
日
寛
力

以
孚
篌
望
之
情
十
三
曰

俞
以

一
四
方
之
志
十
四
日
說
法
度
以
開
太
平
之
溶
以
工

之
言
聖

背
发
上
干
睿
览

“
又
闻
古
語



CXCIII

喪
未
畢
而
陛
下
以
義
奪
情

之
侍
從
盖

置
之
侍
從
盖
欲

“
有
所

談
論
練
馬
裨
益
天
下
輔
赞
太
平
天

如
臣
不
言
旋
進

旋
退
碌

“
隨

人
苟
容
窃
祿
則

“
忠
孝
西
芻
何
以
求

陛
下
之
感
人
人
生
之
戏
每
套
时
藐
到
終
我
不
集
愴

食
不
飡
犬
馬
之
一
自
不
能
已
謹
條
治
平
十
明
軍
開

游
戒

以
弭
異
之
变

百
篤
孝
思
思
以
就
厚

之
代

一
曰
速
聲
色

以
正
心
之
本
四
日
去
邪
傣
接
以
清

d
a
y



CXCII

計

宽
仁
大
度
不
嗜
殺
人
復
高
祖
之
業
救
萬
民
之
四

海
之
内
人

俐
恩
莫
不
延
頸
套
踵
仰
望
新
政
之
成

舞
太
平
之
治
然
而
即
位
以
来
和
色
未

以
来
和
通
未
調
干
戈
未
成

朝
調
未
羊
軍

削
地
道
之
未
寧
奸

之
未
央
也
而
在
朝
之
臣
知
而

知
而
不
言
其

災
異
屢
見
恐
天
道
之
未
順
山

道
城
潜
萌

人

自
計
浔
天
國

ם

ו

m
i
l
i
n
g

;

休
戚

全

衰
經
之
中
通

48b



器
C
X
C
I

危
亡
之
將
至
。

納
其
言
而
戒
其
那
首
戒
此
所
以
为

大
閨
心
漢
文
之
时

於
尖
而
贾
谊
之
献
策
必
印
火

文
帝
納

而
憂
其
岞
常
美
此
可
以
為
贤
君
心
盖

以
之
試

不
誤

不
淞
切
不
是

以
動
人
君
縛
津
心
明
君
之
自

不
米
袋
不
冤
家
則
無
以
闭
人
生
縛
隶
之
浴
令
陛
下

48a



CXC

二
年
已
扎
科
會
元
廷
試
過
一甲
第
二
名
!
制
赏

官
礼
部
左
侍
郎
翰
林
院
侍
讀
掌
院
事
洪
顺

應
義
功
陞
礼
部
左
侍
郎
哥
丁
夏

即
尋

丁
憂
命
起
復
兼

学
志
侍
經
從
固
辭
不
受
因
献
治
平
十
四
策
其
略

6

日
淮
闻
古
之
璽
玉
不
以
天
下
就
淡
而
菩
薩
戒
之
營

古
之
贤
生
不
以
其
恶
无
星
而
望

司
是
以
虐



CLXXXIX

一
毫
营

所
得
俸
祿
皆
以
分

族
党

心
碩
望
當

推
股
初
公
父
以
儒

公
父

以
儒
生
好
地
学
得
北
方
地
師
賜
一

岛
訣
云
保
筷
恩
科
掌
衡

扦
祖
墓
而
迁
居
於

之
裴
東
村
至
公
果
卧
云
次
子
求
復
登
羮
大
正

壬
辰
科
榜
眼
長
子
松
以
中
式
仕
真
為
替
理
尚
書
歸

功
臣
球

與
初
輔
佐
別

輔
佐
别
有
付

梁
得
朋
弘
化
會
朝
人
少
称
神
童
年

二
十
八
登
憲
宗
景

47a



CLXXXVIII

朋
化
知
性
风
存
忠
直
尚
可
使
食
限
回
特
要
權
裁

决
湖
非
於
素
就
蘊
住
最
不
祗
承
香
眷
思
竭
患

要
用
股
修
其
豉
利
研
治
欣
見
於
感
邑

針
以
仁

美
矢
谟
經
效
於
前
隆
某
迂
六
部
尚
卡
掌
六
部

京
都
御
史
如
江
定
事
國
于
监
茶
酒
明
文
見
記

庚
辰
年
七
十
致
佳
游
七
十
九
隼
從
追
贈
太
傅
廣
部

公

遭
时
致
仕
时
赏
汪
清
而
謙
介
清

一

465



与
全
忠
市
廣
示
於
狗
懲
謂
臣
当
謚
能
常

CLXXXVI
I

נ
י

皇
帝
陛
下
悷
靠
帝
璁
尊
朱
儒
術
本
心
而
登
薦
他
並

基
隆
而
让
我
誰
知
孱
琐
有
比
希
奇
伏
遇

打
求
王
自
訓
諭
之
方
涂
葉
边
至
大
夫
洋
珍
堂

廊
庙
类
假
先
寄
第
卢
貴
重
而
真

成

輝
以
白
塑
而
聳
霎
时
流
酸
液
划
金
殿
垂
闲
之

46a



CLXXXVI

日
之

憲
蔡
襄
拜
爵

一
时
之
英
俊
汗
顏
景
瀼
立
朝

匪
員
鹰
調
之
志
曷
清
無
灌

之
漢

鬥
蜜
坡
王
署
侵

首
每
慚
拎
旅
進
亨
希

終
離
明
會

打
風
丟

依
承
有

紫

增



CLXXXV

政
亶
弘
於
敷
教
不
泄
还
不
忘
速
立
贤
式
襄
抡
訪
功
时

方
欣
公
道
之
间
臣
滥
窃
私
人
之
鼍
性
散
不
低
承
帝
为

佩
服
官
從
希
文
供
奉
兩
朝
豈
敢
忘

奉
兩
朝
豈
敢
忘
於
汀
會
影
怪

勒
一
節
尚
個
替
於
始
終
再
迂
僉
都
御
史
沒
有
討

美
云
伏
以
藉
阁
天
润
甫
花
舊
次
百
臺
地
沒
哭
與

仰
此
獎

之
地
耳
目

仳
习
必
無
私
方
可
律

人
必
有
舟
乃
正



CLXXXIV

ہ

ی

ں

一
篇

廿
年
西
繳
朔
風
馳
使

弓
之
痛
六
虚
查
靄
愁
望
光
雲
五

日
普
平
疍
覃
於
觧
漢
廷
陳
亦
顸
於
开
階
鴛
鷺
行

中
荣
厕

涸
之
末
汪
倫
阙
下
光
回
黎
火
之
光

遇

皇
帝
陛
下
丕
承
武
烈

風
在
明
德
在
新
民
強



CLXXXII
I

治
也
邦
國
泰
和
舜

之
文
德
也
声
教
遠
暨
禹
之
文

命
也

一
言
之
發
審
易
樞
机

一
命
之
施
整
如
金
石
天

下
之
人
皆
曰
大
我
合
皇

一
我
吾
皇

而
文
逸
發

遠
不
至
則
斯
亭
之
說
廣

文
之之
的
名
以
為
萬
世
道
鑑

他
託
成
上
特
加
称
賞
聖
宗
崩
憲
示
登
整
性
東

朱
殷
之
直
天
低
下

44a



CLXXXII

润
雲
霞
為
百
官
者
则
明
道
揆
謹
官
常
拳
市
下

无
言
宣
感
染
之
禹
誤
莫
不
師

"
而
相
卦
也
為
四

雍
容
之
治
咱
漠
朝
覓
大
之
卡
莫
不
欣

;
而
相
泉
也

是
則
斯
亭

棟
全
之
慶
基
盘
奠
之
計
良

偶
代
代
唸
斯
亭

之
沒
有
由
云
政
教
之
院

命
令

子
有
其
文
尧
之
成
功
也
邰
乎
有
其
文

)

436



CLXXX
I

前
竟
城
造

邀
道
左
右
甘
旋
惟
骀
視

之
有
地
也
其
形
則

壯
而
愛
是
制
度
之
得
中
也
既
成
法

文
亭
載
朝
廷
載

高
明
琢
斥
而
死
不

食
等
軍
國
之
務
明

礼
仪
之
後
百
官
腐
尹
之
政
天
下
臣
民

莫
非
星

明
而
日
死
盖

之
視
咱
表

一
代
之
文
明
求

虛
說
也
赏
其
法
令
初
成
觉
者
总

見
者
莫
不
景
吧

43a



CLXXX

名
亭

令
之
所
垂
法
也
聖
天
子
握
乾
符
臨
宝
位
以

臨
宝
位
治
功
丹
腹

三
十
餘
年
武
功
抗
文
宿
修
回
海
九
州
皆
為
性
柔
妤

山
之
區
航
海
之
隅
号
令
之
所
周
也
霜
露
所
除
舟
車

所
至
正
朔
之
此
被
也
海
隅
蒼

*
皇
帝
陛
下
巧
遇
夫
故
事
之
間
住
民

之
家
谁
以
耳
是

而
向
命
拎
是
妈
床
工
弘
卦
雉
堂
之
能
輸
之
巧
有
见

大
興
门

懸
治

其
地

42b



CLXXIX

裴
昌
澤
清
潭
之
功
人
年
十
八
登
洪
德
九
年
戊
戌
科
同

帶
經
而
鈉
囊

只
事
件
穑

螢
而
讀
農
事
不
廢
而
学
業
日
進
一
举
登
科
放
榜

野
邑
人
栄
之
初
授
翰
林
全
宗
征
此
时

。
如

扈
從
督
祝
有
功
已
雨
冬
李
便

如
明
歲
貢
二
十
四
年

奉
作
廣
文
亭
記
司

闻
不
言
而
四
时
行
萬
物
生

日
月
之
近
世
娘
也
帝
無
為
而
天
下
治
萬
印
理
命



CLXXVIII

養
尊
宋
岳
尚

的
方
咸
仰
雅

:
灵
應

深
契
窄
忠
贞
珉
有
作
战
未

洪
天
地
久
長
山
川
融
恃
勒
业
穹
碑
奠
于
南
汎
力
与

入
成
甚
祢
旨
尋
進
本
部
尚
卡
兼

掌
院
事
宽
大
門
重
高
时
名
臣
滤

س
ب
ا

珠
沒
有
集
行
世



CLXXVII

道

法
聖
考

美
自
天
作
食
熊
梦
元
埃

山
致
虔
真
心
默默
禱
格
致

上
亥
怱
有
神
石

现
于
港
前
淮
歡
神
石
精
诚
所
枚

入
金
身
渦
融
掌
穴

人
不
厭

明
年
仲

燕
謀
國
本
益
重
盤
石
金
甌
尊
公
貴
氣

其
言
可
復
事

徵
善
則
必
绿
宜
制
研
文
發
揚

德
譪

之
春
化
瑟
更
新
聖
皇
嗣
德
守
位

气
建
用



跡
磅
礴
其
间
待
时
而
發
美
國

景
裕
施
于
文

相
古
有
光
誕
膺

[
永
馬
周
祐
百
世
累
仁
萬
年

聖
神
毓
慶

天
啟
帝
王
必
有
禎

手
首
稽
首
而
復

也
不
記
嘉
曷
著
純

日

喷
炳
灵
直
萬
古
而

一

異
之
底
石
邛
星
期
大
耶
神
颅
祥
耶
德
观
是
豈
浅

406



CLXXV

精
慶
之
家
古
昔
帝
王
未

之
有
也
粵
自
國
初
皇
朝
紹

平
间
光
淑
皇
太
后
有
王
帝
发
液
晃
之
彗
果
生
理

海
皇
帝
及
長
樂
皇
太
后
有
黄
竜
入
左
脅
之
祥
寫
生

聖
上
皇

瑞
必
不
虚
應
天
命

金
豆

國
公
式
鍳
精
通
才
恍
懸
王
神
石
之
應
豈
偶
然
哉
藍

淋
明
無
二
的
錢
本

一
零
六
八
天
省
星
也
質
豸
全
地
若

石
也
依
人
而
行
者
神
也
降

在
德
者
天



CLXXIV

甫
反
再
芬
天
下
大
治
堂
史
之
鐵

太
之
条

喻
巴
景
統
二
年
進
思
风
顉
故

油神
功
特

以
理

主
拱
次
生
浅
陋
何
以
發
揮
神
道
感
通
之
理
我
而

拳
明
詔
就
不
對
玛
休
命
嗚
呼
天
人
相
与
之
汀
微
笑
代

盖
志
之
所
至
氣
亦
至
焉
理
之
所
至
精
亦
至
焉
是

也
察
子
天
地
哭
手
古
会
不

以
頸
而
能
不
以
隐
而
不

聖
天
子
明
德
之
遠 旣



CLXXIII

公
臨

旅
人
曰
飛
石
之
異
化
日
幸
而
有
應
宜
立
碑
託
其
事

以
垂
不
朽
洪
德
二
十
八
集
聖
亲
淳
皇
帝
上
仙
聖
上

皇
帝
嗣
位
社
稷
米

夏

聖
母
贵
妃
為
皇
太
后
長
居
樂
殿
栄
養
備
至
極

胤
之
蕃
与
周
任
似
同
其
善
美
少

聖
天
子
平
外
百

行
仁
政
流
政
流
亡
復
業
盗
窃
革



CLXXII

嘉
仅
首
称
其
選
七
月
入
侍
年
充
父
居
永
寧
宴
記

庭

公
庵
方
锈
拜
间
忽
有
山
石
飛
落
其
前
公
懷
之
之
謹
餐

全
部
作
其
你
的
石
于
畏
别
楬

一
庵
華
之
沨
莫

明
年
辛

已
秋
八
月
丁
日
聖

上
应
期
阶
涎

三
宫
交

慶
率
土
掃

三
年
七
千
聖

上
以
嫡
長
立
為
皇
太

二
孝
风
成
温
文
日
花
天
下
於
是
益
法
美

文
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CLXXI

千
十
年
天
王
藝
軒
涯
之
功
法
交
証
胎
之

脱
曹
溪
不
疼
之
法
永
湛

道
心
達
摩
歸
空
之
宝
相

寔
妙
骖
之
頭
它
圆
明
之
法
印
也
盖
其
億
萬
斯
年
渚
休

T
e

壤
间
必
待
聖
人
向
父
發

生

十六 年

們
復
立
聖
宗
淳
皇
帝

十
日
府
间
輦
青
光

祗
间
求
淑
德
正
位
中

長
樂
殿
皇
族

以

月

3



CLXX

聖
上
皇
帝
陛
下
承
祖
亲
之
遺
祉
意
德
澤
之
流

僅
之
昌
篤
生
之
慶
豈
不
出
分
其
復

原
夫
仔
跡
山
天
庵
寺
拳

晶

西
東
挹
竭
之
奇
水
至
人
見

化
曾

顶
痕
雲

跡
混
油

流
光

其
卓
者
教

其
萃

如
在
真
宵
竺
天
之
丽

地
雲
島
之
洞
天
也
加
以
李
朝
徐
知
道
行
卓
錫
特
禅
心

停

376



CLXIX

掌
翰
翰
林
院
事

曰
帝
王
之

古
初
明

炒

謫
輔
東
宫
憲
柴
立
拜
礼
部
左
侍
郎

跡
腌
山
頭
瑞
庵
邳

生

灵
異

)

異
灵
異
之
想
必
有
所
憑
通
觉

异
巨
人

聖

之
洋
剧
帝
叶
赤
帝
之
當

红



阮
像
武
仙
芳
製
人
登
洪
顺
三
年
七
夜
科
同
進
去
初
八

無
封
致
以
让
其
節

宣
至
真
丽
大
工
使
人
進
逼
自
公
投
水
库
年
中

已
弼
扶
立
宗

市
以
金

公
拒
不
受
遂
与
都
御
史
文

夏

宗
寢

甲
子

命
為
左

CLXVIII

欽
皇
旣
登
諸
式

冊
封
奉
命
就

366



CLXVII

楊
覧
4
社
人
字
弘
敬
號
道
歡
少
称
神
童
試

鮮
九
十
八
歲
登

歳
登
光
順
十
年
已
丑
科
同
進
士
初
八
朝
擢

林
校
理
理
洪
德
癸
卯
官
翰
林
侍
卡
舆
申
仁
忠
寺

修
天
南
餘
股
集
戊
申
奉

正
使

性
副
都
御
史
监
癸
士
殿
試

賀
登
素
使

癸
士
殿
試
未
寶
礼
部
尚
兼

東
湖
大
學
士
華

七
奉
勃
朕
昭
陵
神
道
跟
景
統
已
未
明
使



CLXVI

遂
豢
眷
日
光
顺
初
擢
翰
林
承
旨
椎
户
部
侍
郎
有

史
丁
亥
進
都
御
史
戶
部
尚

帝
常
諭
之
曰
昔
余
少
时
為
汝
所
文
登
大
全
日
作

經
是
以
住
下
而

則

其
相
与
契
合
如
此
是
君
臣

之
交
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CLXV

集
居
官

勤
石
陞
户
部
尚
書
知
采
文
殿
秀
林
岛
深

中
平
尤
正
已
亦
登
黃
甲
兄
弟
同
朝

阮
居
道
嘉
定

嘉

三
年
士

初
充
御
前
学
生
太
和
巴
巴
监
察
御
火
哥
以
的
奏

政
事
院
参
薩
諸
貞
降
為
國
亍
直

部
副
使
聖
宗
在
潜
邸
时

邱
时
為
文
学
友
:

35a

S
t



CLXIV

業
工
於

亥
由

詞
科
命
入

秘
监
谟
卡
陞
翰

生
林
侍
制
尋
想

浩
丙
中
夏
由
翰

林
韦
侍
性
東
阁

翰
林
院

兼
東
阁
与
大
学
士
申

与
大
学
士
申
仁
志
春
修

天
南
餘
暇
集
父
親
征
紀
事
戊
申
春

以
三
考
你

東
湖
学
士
文
章
源
覆
深
為
帝
的
器
官
礼
邑
居
中

杜
之
次
常
賜
和
梁
江
夜
典
詩
人
令
本
許
古

百
謀

346



CLXIII

揭
真
是
孝
行
惟
心
意
警
明
君
其
見
堆
重
領

施
刚
琢
而
格
致

格
致
自
佳

編

八
十
餘
文

「
言

武
二
人
同
时
顯
達
天
子
常

林
院
侍

薄
厚
不

陶
举
追
授
淳
良
社
十
八
歲
登
光
设
丙
戍
同
進
去
。
治



CLXII

宴
與
帝
廷
宝

廷
宝
杜
润
寺
拳
纂
天
南
餘
暇
集

上
常
承
題
其
单

以
美
之
在
加
共
國

之
在
加
垂
因
于
个
酉
时
天

好
文
給

炫
都
元
帥

常

呆
在
青
宮
腸
詩
深

雲
娜
心
無
限
次
盃
酒
視
念

案
回
東
闯
月
故
闾
情
望
北
江

人
墳
湏
信



CLXIII

揭
真
是
孝
好
推
此
意
答
明
君
其
見
推
重
心

小
性
吏
部
尚
書
兼
翰
林
院

/
侍
內

輔
政
兼
東
東
阁
如
故
涛
八
十
餘
文

旧
致
自
佳
时

仁
信
仁
武
二
人
同
时
顯
達
天
子
常

宅
遇
超
短
信
為
世
所

陶
泽
也
搅
淳
良
社
人
十
八
歲
登
光
帅
丙
戌
同
進
士
成
名

34a



CLXII

洪
德
癸
士
與
帝
廷
宝
杜
间
寺
奉
藝
天
南
餘
集

上
常
永
題
其
单

以

愛
好
好
文
翰
称
酴
炫

社

詩

在
青
宮
賜
詩
送
之
曰
幾
筆
遂
地
只
承
恩

发

白
回
東
阎
月
故
闾
情
望
北
江

雲
娜

心
無
限
文
盃
酒
視
念

文
人
墳
湏
信
頭
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CLXI

甚
加
信
用
常
夜
侍
御
前
論
道
理
天
人
諸
臣
真
寺

与
焉
癸
丑
年
陞
翰
林
院
侍
誄
兼
東
闯
大
学
士
府
年

四
十
八
乙
卯
冬
奉
和
爽
苑
九
牧
清
閒
與
仁
忠
齊
名

赏
时
称
為
申
杜
仕
洛
尚
丰
卒

中
仁
忠
勇
幽
寧
人
军
五
十
除
登
光
十
年

已

元
庭
沋
赐
同

士
以
文
章
登
用
初
授
翰
林
院
衛

加
兼
東
阁
大
学
士
正
陞
翰
林
院
承
旨
仍
兼
東
沒

33a



CLX

杜
潤
金
华
金
华
人
筆
二
十

一
登
光
順
七
年
丙
戍
料
问
道

,

士
以
文
章
登
用
陪
侍
倫
闽
戊
子

阂
校
木
癸
已
与
申
Å
忠
敬
奉
寡
天
南
餘
暇
集
宁

加
兼
東
闪
学
士
甲
辰
;
秋
初
立
進
士
名
碑
拳
与
中

仙
忠
分
拼
記
文
时
天
于
你
骚
痎
都
元
坤
以
申
杜
六

為
剛
元
帥



CLIX

漸
暨
之
休
是
怪
之
前
沫
願
望
也
些
辭
日
明
帝
復
螨

大
紅
骨
孕

望

船
回
國
有
巖
謝
恩
詩
云
曾

國
事

哈
馬

玉
陛
中
孚
致
已
彩
品
脱
骛
年
再
萬
八
荒
風
對
流

乏
觉
海
酒
力

培
攷
似

灴
菊
壽
誌
同
周
雅
讯

月
照

之
姫
兄
弟
並
列
尚
書
、



CLVIII
化
之
位
帝
王
梅
俊

餘
受
荷
遙
光
之
湯

夏
竟
也
望
光
雲
仰
天
日

生
圖
微
遠
之

品

命
服

文
生
色
颜
惟
草
木

根
之
酒
尤
感
乾
坤
大
造

貂
佩
之
至
敬
祝
皇
帝
萬
壽
馬

天
膂
年
率
土
臣
人
均
非
非
熙
之
治
席
郑
大
小
永
学

316



CLVII

賞
賜
大
江
懈

表
示

下
方
之
遠
東
兗
二
國
心
七
萬

礼
樂
校
寇
之
訓
舗
尊
親
在
念
答
愁
階
尤
其
應

身
資
財
豆
宜
糊
心

奇
南
異
香

一
合
呈
付

姜
官
棣
裁
進
入
明
主
見
其

一
代
人
才
優
宴

31a



CLVI

贵

授
太
常
寺
劉
志
冬
季
正
便
如
明
湖
鸡
冠
股
时
明

至

皇
后
見
我
國
便
教
官
收
取
的
箱
談
討
取
具
有

薇
有
所
賣
竜
衮
禁
物
貯
箱
内
恐
明
人
企

作
戒
本
部
榜

收
香
進
其
文
曰
在
去

之

胡
賣

珠
馬
史
示
怪
生
心
戒

可
尚
而
進

小
而
可
称
在
“
肯
淘
雅
“
電
燈
照
本
部
便
等
新
军

306



CLVII

賞
賜
大

下
九
上
國
心
发

里

九
天
用
沾

寧

文
物
於
廣

礼
樂
衣
冠
之
訓
俳
尊
親
在
念
答

凡
救
答
熙
階
尤
其
隨

豈
宜
糊
心
愛
慣

奇
南
異
香

一
合
呈
付

進
入
明
主
見
其

物
有
恶
上
尉

31a



CL

I
N
Z VI

贵

寺
卿
玉
成
冬

至

奉
正
便
如
明
酎
赐
冠
服

皇
后
見
我
國
便
死
差
官
收
取
函
箱
談
討
取
具
香
有

薇
有
所
賣
竜
衮
禁
物
貯
箱
内
恐
明
人
撿
取
責
之

乃
作
戒
本
部
榜
文
具
收
香
退
其
文
回
匹
夫
宋
生
殖
任
品

馬
史
示
怪
生
心
戒
故
芽

小
而
可
称
证

“
肯
淘
雅

“
危
辫
照
本
部
便
等
衍
下



CLVII

下

天
文
物
於
廚

礼
樂
衣
冠
之
間
尊
親
在
念

答
熙
階
尤
其
是

貨
財
豈
宜
糊
心
愛
惜

奇
南
異
香

一
合
呈
付

"

31a

教
官
一
棟
裁
進
入
明
主
見
其
文
称
為
三
代

賞
賜
大
江
獬
咪



CLVI

授
太
常
李
师
志
冬
拳
正
使
如
明
附
媽
氣
股
时
明

冠
服

至

皇
后
見
我
國
便
公
差
官
收
取
幽
箱
釙
討
取
具
香
有

薇
有
賣
竜
衮
禁
物
眝
箱
内
恐
明
人
撿
取
責
之

作
戒
本
部
榜
文
異
收
香
進
其
文
田
匹
夫
塑
離

遺
赜
货
儿
童
卖
棄
馬
史
示
怪
生
心
戒
故

叩
阖
呈
琅
都

照
本

30b



CLV

進
礼
部
尚
卡
兼
官
如
故
时
年
四
十
甲

受
秋
奉
洋
自
大
宝
壬
戌
至
是
美
甲
辰
科
進
士
名

次
勒
石
立
于
木
柴
乙
已
年
近
刑
部
尚
書
有
麋
之
元

尤
弟
同
赧
世
付
公
祖
有
人
遺
金
引
資
厚
投
試

大
社
人
筆

二
十
二
登
光
順
七
年

登
光
顺
七
年
丙
戍
件
审

道
士
洪
德
庆
戍
言
副
都
御
史
監
殿
試
詩
院
都
御
史

提
问
癸
县
丙
二
料
殴
试
时
算
四
十
九
章
之
前
申
春

30a



CLIV

甚
博
常
定
大
成

开
法
但
时
但
性
好

撰
作
沒
後
為
其
邑
福
神

証

门
科

帝
廷
寶
青
溪
薊
福
溪
人
社
年
二
十
四
登
光
顺
四
军
癸

科
會
元
廷
試
過

一
甲
進
士
第
三
名

以
文
學
登
朝

途
涖
侍
從
初
官
翰
林
院
学
士
洪
德
庚
寅

奏
事
使
田
迓
東
判
校
本

迁
東
溪
校
卡
在
墅
副
都
御
史
兼
左
春
方

左
中
元
洪
伤
务

仁
忠
荣
奉
簒
天
南
餘
暇
集



CLIII

為
懶
又
許

一
仙
童
子
為
輔
心
寬
遂
有
娠
生
聖
宗
至

是
科
太
滑
公
大
台
駙
其
形
貌
宛
然

心
異
之
以
告
天
子
天
子
帝
其
事
且
愛
公
文
章
遂
命

峯
唔
詞
性
初
官
翰
林
直
學
士
權
工
科
給
事
中

中
歴
加
翰
·

加
翰
林
院
侍
卡
堂
院
事

宋
文
雒
秀
林
恩

交
詞
命
皆

同
中
剑
明
人
嘉
共
因
中
有

無
所
不
讀
學



CLII

來
壽

一
百
二
歲
公
漁
魁
元
壯

瘉
躓
要
年
登
期
壽
否
阋
八
朝
亦
仕
途
所
罕
有
云
初

文

存
詩
集
行
云

换
皇
親
武
穆
公
南
界
廟

世
荣
天
本
高
香
人
称
神
童
第
二
十
二
登
垩
宗
光
顺

第
玉
甲
進
士

一
初
光
淑
望
望
太
后
質
至
上
帝
的
上
帝
賜
以
一
位
仙
童

28b



CLI

康
午
冬
再
充
前
部

延
寧

已
沁
秋

三
拳

哭

茶

部
尚
書
时
第
三
十
七

门
下
省
左
司
諫
議
大
夫
知

此
道
軍
民
簿
籍
兼

進
兼
礼
部
尚

。

為
吏

7
士
太
子
賓
客
提
調
丙
成
已
十
二
年

加

德
庚
寅
冬
琶
駕
征
未
幾
被
遣

保
華
兼
國
宁
监



阮
字
者

n
g
h
e

n
g

c
ó
c
á
c
h

c
a
o

t
h
ư
ơ
n
g

蔡
先
生
公

c
h
a
y

g
u
n

l
u
i

M
a
x

g
ü
n

不
終
始
盖
定
評
公

心
流
勇
退
心
意
申
公
忠
称
其
文
章

上
福
陽
十
九
歲

A

宝
三
年
壬
戌
科
會
元
殿
試

明
謝
致
文
皇
茶
回
這
帰
化
格
家
裡
是
已
生

、

開
國
均
朕
人
和
殆
刻
令
官
翰
林
如
制
造
系
剃
代
如

殿
試
喝

一
甲
進
士
第
二
言
為

27b



CXLIX

尤
以
詞
章
澤

九
順
元
年

宣
奉
大
夫
中
老

館
事
大
僚
班
係
艺

西
山
草
堂
不
許
常

承
恩
詔
許
甾
京
歸
許

如
令

一
未
成
何
日
西
山
山
下
路
從

宋
小
笠
春
姝
又
云
大
庭
曾
對
三
千
策
浮
世
虛
驚

五
十
年
不
是
無
心
来
禁
省
只
因
多
病
憶
田
園
可
想
見

其
風
暴
也
洪
德
四
年
性

四
年
性
嘉
行
大
夫
翰
林
院
承
旨

知
三

國
子
监
祭
酒
是
年
卒
壽
五
十
七
平
生
善

平
生
著
述
有
愕
藔

27a



CXLVIII

一
甲
進
士
房

四
兼
御
前
学
生

二

東
府
安

大
化
公
溏
生
應
羊
明
人
又
賜
人
故 翰
林
省

林
院

眼
回
籍
四
方
士
大
夫
從
步
者
干

終
制
適
明

適
明
使
至
帝

T
ộ
i

N
g
h
ị

L
i
ê
n

嘉
嘆
信
宗
遇
变
操
文

以

生

切
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CXLVII

則
四
海
家
祠
向
陛
下
享
大
孝
之
福
壽
宪
其
他
如
阿
米

囿
朱
皆
隨
事
規
諫
帝
亦
歲
憚
之
仕
中
潛
我
送
我

阮
道
宇
從
青
威
斯
漠
人
父
时
中
善
風
水
見
正
義

吉
地
因
娶
其
鄉
杜
氏
女
而
家
需
遊
生
伏

公

庵
公
双
而
敏
语

書
十
二
二
歲
善
爾
文
十
歲

西
鄉
虏
第
二
十
六
歲
登
太
宗
大
宝
玉
成
科

26a



CXLVI

其
狂
愚
陛
下
纳
之
則
苳
光
工
工
技
各
尽
所
懷
陛
下
聖

德
岛
光
大
美
帝
意
始
嵘
对
大
臣
找
以
凰
儒
八
侍
經
延

勤
愅
帝
不
纳
天
辫
奏
曰
生
知
莫
如
老
炮
而

以
君

畴
成
雅
為

自
古
帝
王
之
增
益
君
德
未
有
不
由
學

间
况
陛
下
春
秋
了
穷
古
今
治
道
未
及
周
知
大
臣
來

昔
選
用
儒
臣
八
侍
左
右
盖
欲
陛
下

飛
陛
下

胡
為
忽

社
而
也
其
忠
誠
乎
預
思
先
王
韻
托
之
意
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正
尊
巖
假
以
天

25a



CXLIV

事
成
業
可
留
心
学
術
学
術
勤
於
求
贤
以
圖
治
攻
令
人
生

弼
侍
勤
謀
学
陛
下
起
去
不
咱
其
可
也

官
湏
見
陛
下
时
禽
或
諫
止
之
陛
下
不
怕

子

之
先
帝
選
取
功
臣
弟
使
之
侍

陛
下
皆
疎
足

而
內
共
近
習
侍
内
僖
戲
九
人
吾
必
求
贤
才
能
语
言

極
諫
人
有
功
者

不
可
之
人
也
生
待

赏
之
今
天
與
宦
官
費
賞
此
皆

246



CXLV

深
近
或
接
近
大
臣
或
咱
群
臣
奏
事
必
平
正
尊

天
宁
穆

心
之
家
敬
大
臣
有
功
劳
納

諫

下
情
則
洪
志
述
事
之
大
孝
不
專
美

帝
見
疏
大
怒
遣
宦
者
至
天
爵
家
詰
问
讓
之

臣
直
在
突
君
盡
我
而
已
死
亦
何
憂
明
人
入
朝
奏
吉

聖
人
也
而
伯
盖
以
荒
怠
為
戒
唐
太
贤
主
也
而

出
院
以
十
街
馬
防
立
肯
尊
在
言
代
业
甚
有
過
故
改

甲
成
王



CXLIV

T
h
e

f
o
r
e

l
e
v
e

事
成
業
可
心
学
做
勤
於
求
览
以
圖
治
六

-
人
生

建
少
保
在
踢
馆
动
洙
宇
堂
下
起
去
不
咀
其
可
也
,

小
之

时
之
先
帝
总
队
功
臣
弟
使
之
传
毒
性
背
液
之

说

而
內
共
近
習
侍
內
停

内
僖
我
允
人
吾
必
求
贤
才
能
语
言

極
諫
人
有
功
者
而

者
而
後
赏
之
个
人
與
宦
官

不
可
之
大
也
住
待
罪
言
我
就
不



CXLIII

諸
臣
非
無
此
事
卿
独
奏
受
何
也
對
曰
都
督
司
钦
司

馬
皆
顧
命
大
底
宜
正
已
以
平
百
官
有
所
营
馬
必
備

礼
法
生
見
但
此
不
可
不
摹
本
劫
使
個
角
渚
集

冬
城
於
是
具

橘
新
宅
者
多
知
黎
支
持
二
十
餘
人

之
帝
雖
不
穷
究
而
嘉
其
真
二
年
春
帝
始

事
连
戲
天
爵
与
言
官
上
疏
畧
曰
先

還
甲
冑
勞
神
苦
体
十
餘
年
而
後
定
天
下
陛
下
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CXLII

加
未
遇
事
尽
言
無
隐
聖

獎
諭
之
日
唐
之
王
朝
何
以

天
爵
武
學

我
兼
帶
酒
公
以
文
学
得
用
而
風

小
偷
受

四
朝
以
節
氣
推
重
六

祖
舊

正
官
基
諫
剛
方
康
托

绍
平
初
出
為
藤
叶
轉
運
雪
復

入
為
侍
御
史
過
事

仳
言
風
茆
贬
直
时
國
喪
未
除
大
臣
黎
文
夢
要

第
天
爵
上
章
弹
劾
帝
命

諸
大
庄
家
队
因
问
曰
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CXLI

以
文
章
結
知
岑
印
交
詞

紹
平
初
兼
御
前
學
生

•

清
明
謝
致
帶
陞
侍
御
史
丁
巳
夏
基
勍

N

成
帝
命
还
就
官
又

徒
黎
旅
專
櫃
察
克

坐
罪
戊
午
冬
再
奉
兗
食
部
副
使
还
迁
翰
林
"

壬
戍
冬
奉
换
祐
陵
碑

中
除
內
密
院

詡
落
找
再
起
復
為
翰
林
和
制
造
聖
宗
立
千
六
萬

23a



CXL

商

後

刚
使
如
明
表
明
奏
太
平
地
方
事
信
宗
太
和
初
兼
西
道

如
在
迁
參
知
政
事
俗 俗
尃
公
初
年
悖
長
安
时
有
人
遠

善

美
食食
之
郎
死
盖
鱔
須
白
蛇
頭
有

毒
人
能
殺
人
者
有
司
抵
婦
罪
公
為
辨
其
寃
事
湯
召

用
顯
官
後
常
拎
鴻
嶺
鉴
溪
曲
灌
田
千
餘

祠
于
曲
阜
山
下
在
朝
加
封
兩
神

阮
天
赐
字
玄
主
体
注
内
裔
人
太
祖
順
天
四
年
登
詞
科

22b



CXXXIX

史
中
丞
則
直
敢
言
不
避
椎
要
时
大
臣
黎
察
專
櫃
赏

國
抡
虎
上
疏
効
之
坐
此
出
為
諒
山
安
撫
使
染
既
罷
復
4

入
為
御
史
帝

以
黎
察
奸
您
欲
斬
以

你
死
然
常
為
大
主
徇
死
示
泵
恐
遺
訓
後
世

死
其
以
直
飛
態
如
此
时
染
登

以
官
竖
定

渚
以
兮
軍
近
官
捻
處
皆
上
疏
切
諫
帝
雖

惮
其
直
立
年
奏
储
粮
實
邅
事
帝
從
其
策
是
年
冬

22a



CXXXVIII

加
门
下
左
侍
郎

知
北
道
溥
籍
太
和

正
使

如
明
歲
貢
回
加
入
侍
理
從
已
巳
夏
以
年
老
发

仕
帝
不
許
累
加
入
內
大
行
遣
知
三
舘
事
延
寕
丙
子
以

奉
往
太
原
界

工
勘
定
遍
地
时
近

入
震
天

羊
七
十
八
為
人
温
落
儉
均
有
名
往
見
度
諸
詩
亦
清

裕
可
涌
太

獎
佘
虎
天
祿
度

迎
人
大
衆
绍
半
初
以
儒
学
过
用
官
師

216



CXXXVII

事
兼

御

陶
公
保
字
宝
卿
仙
侶
善
片
人
國
初
迎
謁
王

丙
午
黎
人

祖
幸
東
都
測
試
諸
生
中
第
一
时
帝
初
得
國
遂
使
陳
青

于
明
明
人
渝
以
求
陳
氏
後
順
天
已
酉
二
年

以
公
能
為

目
充
正
使
性
求
封
关
奏
尋
陳
氏
于
豫
事
使
还
正
官

東
道

知
沼
平

審
利
院
事
乙
卯
冬
加
定
利
院

將
来

以
公

我
命
掌
接
應
丙
辰
春
再
奉
正
便
如
明
求
封
乙
已
不

21a



CXXXVI

事
三
朝
動
望
隆
重
性
深
沉
多
智
哉
政
事

堂
討
論
多
的
建
明
稂
黎
察

直
諫
不
阿
甘
受
喜

責
為
公
論
的
【
尤
剛

有
速

属
色
有
虎

害
文
昊
為
文
責
之
虎
皆
遠
去
时
人
以
比

之
轮
愈
馴
鱷
魚
云
贈
府
賜
謚

永
延
寧
间
為
都
督
同
知
洪
德
中
既
受
尚
卡
率
更

師



CXXXV

黎
文
靈
雷
陽
海
歴
人
少
以
文
学
称
闻
太
祖
晦
迹
氬
悅

身
歸
附
戊
戍
帝
起
義
烏

付
左
右
為
帷
幄
謀

王
運
籌
决
膠
著
勲
跡
帝
之
间
東
都
常
献
密
谋

熘
城
明
人
計
穷
出
降
王
通
過
天
下
大
定
嗎
天
初
論
力
封

太
宗
紹
平
二
年

琴
贵
槛
送
京
師
の
年
以
諫
戮
黎
察

際

仆
射
寺
拜
人
傅
太
仁
宗
太
和
五
年
糜
年
七
十
二
人

20a



CXXXI
V

壹
功
主
晚
路
退
闵
尤
無
貪
恋
之
意
独

以
妖
女
業

卒
累
功
名
赏
时
咸
惋
惜
之
然
事

久
論
定
是
非

聖
宗
御
製
詩
云
南

心
工
光
奎
藻

先
生
於
圣
祖
創
業
之
初
磊
江
歸
附
内
则
賛
昼
帷
幄

之
得
等
外
則
列
渝
列
城
之
天

重
盖
深
美
之
也
其
後
公
之
子
孫

全
縣
華
視
祠
辛
香
大
至
今
不
绝
云

子
孫
蕃

华
國
词
章
定
位
货

196



CXXXIII

愛
其
儿
水
信
檔
卡
堂
於
上
命
门
童
义

〔
托
生
氏
致
腸
下
有

公
少
时
道
遇
於
武
陵
扮

其
才

纳
之
父
常
國
事
亂
很
丰
间
命
莫
不
与
之
间

色
太
肥
立
闻
其
名
留
入
見
張
馬
礼
佯
宇
士
特
公
羊
老

不

【
致
内
侍
帝
許
之

東
延
日
氏
路
宵
侍
帝
崩

罪
臨
刑
氏
路
支
赴
水

人
以
蛇
生
母
之

公
以
文
章
謀
畏
恃
君
任
世
為
開
國
第

是
蛇
蛇

19a

46



CXXXII

犬

初
诸
大
臣
秒
以
公
与
程
免
俞
入
經
突
煉
成
若

不
谐
公
又
奉
議
乐
與
官
竖
梁
登
不
合
遂
辭
不

师
华
居
於
至
灵
昆
山
时
奉
朝
请
大
宝
云
成
年
六
十

立
秋
以
妻
阮
氏
就

太
宗
廷
論
夷
三
族
有
妾

媽
4
颗
就
追
贈
公
爵
膏
文
僕
所
者
王
堂
詩
集
得

巨
蛇
树

奔
邑
人
不
敢
剪
伐
公

18b



CXXXI

求
潜
入
清
蒸
至
涵
江
行
营
謁
見
献
平
吳
策
上

献
平
吳
策
太
祖
大
喜
前

一
夜
帝
亦
梦

一
神
人

一
良
弼

公
狀
貌
宛
然

梦
司
逐
竒
愛
之
冒
諸
左
右
參
謀
帷
幄
累
進
翰
林
院

承
旨
学
士
丁
未
春
加
朝
列
大
夫

入
内
行
道

謝
与
明
人
往
復
後
卡
与
各
洗
儉
皆
軍

还
國
奉
拱
平
吳
大
誥
戊
申
春
足
功

國
性
癸
士
春

18a



CXXX

卿
為
卡
招
之
不
滑
包
就
峰
輔
知
其
不
肯
效
用

尚
卡
黃
福
音

之
甾
吏
润
城
问
住
时

主
景
異
犯
容
寺
领
哽
化
軍
迎
立
寓
光
帝
以
圖
馬
夏

淨

於
藍
山
鄉
累
破
北
兵軍

報
消
抵
介
悔
明
人
令
李
思
極
生
民
欲
釋
真
主
事
之

而
未
知
所
向
乃
脱
乃
脱
身
潜
去
找
宿
于
镇
武
观
懟
懇
求

一

彗
以
卜
去
武
夜
半
闻
神
洽
院
八
大
汇
性
在
遂
决
新
高

古

17b



CXXIX

類
皆
可
卡
至
若
水
懂
公
這
値
季
世
雖
無
漬
而
見
幾

退
場
要
亦
不
失

號
埋
齋
上
禍
集
淏
人
陳
末
媸
士
就
飛
飛
卿
之
子

元
旦
之
外
派
弱
冠
以
文
章
名
世
任
史
百
家
人
離
鈴

未
從
不
淹
見
年
二
十

一
中
润
胡
庚
辰
科
大
学
生
父
子

同
时
登
用
官
師
史
基

正
掌
未
安
明
人
李
俊
一
是

父
飛
鄉

六
為
的
虞



CXXVIII

詠
其
间
浩
然
自
適
有
冰
壺
詩
集
行
世

輔
美
朗
时
往

;
多
得
名
住
其
宗
室
煮

剰
望
而
入
相
反
流
者
以

流
者

以
文
章
而
登
揆
惟
才
是
与
不

格
故
常
时

*
傑
皆
得
自
見
如

犬
介

与
夫
:

时
见
之
才

尾
前
莫
求
一
代
之
誰
雖
求
之
致
主

淫
玑
若
有
未
尽
而
其
一
世
人
自

一
世
事
草
儿

16b



CXXVII

憂
國
之
心
往

:
發
諸
哈

時
事
既
去

能
有
為
上
皇
帝
幸
其
弟
问
疾
俊
人
事
皆
不
言

但
日
陛
下
敬
明
國
明
國
史
愛
古
城
如
子
则
國
家
女
事
主

雞
死
且
不
朽
常
有
十
禽
詩
有
人
言
寄
予
与
老
鴨

不
盖
說
上
皇
托
順

人
愁
祥
儒
雅
有
古
君
子
風
雅
好
文
章
的
居
崑

山
有
清
虚
间
有
漱
玉
橋
備
諸
林
泉
之
勝
退
休
时

16a



CXXVI

審
刑
院
事
累
廷
左
尚
書
左
司
郎

旦
號
冰
壺
冰
壺
雅
明
陳
光
武
之

從
藝
宗
出
奔
匡
復
社

稷
湏
平
礼
之
亂
耳
司
徒
輔

歴
庵
宋
朝
兼
知
廣
威
軍
事

威
軍
事
廢
帝
昌
符
中
胡
季

辇
以
外
戚
畫
用
專
弄
朝
政
元
旦
自

以
宗
室
大
臣

柄
下

請
老
崑
山
以
竹
石

日
寄
僚
友
請
有
云
令
古
共
亡
真
可
登
諸
公
何
季
讯

于

15b



CXXV

范
宗
邁
号
鏡
溪
炎
山
的
主
人
初

初
使
大
在
授
部
史
中
贊
賞
復
改
言
有
古
學
至
風
景

圧
门
下
省
同
知
改

和
敦

而
罷
詩

罷
詩
辭
清
衿
飄
逸
常
有
高

趣
其
题
隐
居
云
陶
令
歸

心
對

少
陵

動
江
山

京
徐
步

要
穷
終
日
與
清
談

鮮
十
年
狂
皆
可
想
見

格
也
也
弟
遇
号
寮
溪
明
宗
明
宗
时
与

方
便
元
官
知

15a



CXXIV

陳
咕
見
東
潮
巨
卞
人
興
道
王
薦
之
權
天
長
安
便
居

ཀ
་

ཐ

官
廉
潔
时
人
有
以
盘
飡
遗
之
洁
其
所
由
讨
以
都

他
干
積
木
錢
果

以
事
大
公
空
探
情
吐
之
空
檢
法
定
其

至
析
之
以
理
事
來
應
之
以
方
人
成
日
可
以
折
獄

山
貞
髙
娘
貞
烈

鹹
終
左
僕
时

遣
右
諫
議
大
夫
英
宗
甞
赐
之
笏
御

之
笏
御
製
銘
泰

仕
歴
明
茶

14b



CXXV

范
宗
邁
号

祝
改

初
便
元
石
授
御
史
中
赞
質
直
敢
言
有
古
和
王
風
累

迁
门
下
省
同
知
改
嵗
而
罷
詩
辭
清
裕

趣
其
题
隐
居
云
陶
令
歸
心
對
松
氣
少
陵
吟
與
動
江
山

訪
僧
云
瑰

要

安
穷
終
日
興
清
談

觧
十
年
狂
皆
可
想
見
其

t
o

寮
溪
明
宗
时
与
忠
谤
便
之
歷
官

Z

15a



CXXIV

官
廉

東
潮
巨
乍
人
興
道
王
薦
之
擢
天
長
安

时
人
有

以
盘
飧
隨
之
詰
其
所
由
对
以
都
無

他
干
請
未
幾
果

以
事

公
空

唳
吐
之
生
檢
法
官
实

至
析
之
以
理
事
求
應
之
以
方
人
咸
田
可
以
折
獄

侍
行
遣
右

遣
右
諫
議
大
夫
美
宗
棠
賜

示
甞
賜
之
笏
御
製
銘
泰

山
真
髙
象
貞
烈
靈

左
僕
射

角

146



想
試
下
可
逾
分
限
也
其
後
村
上
寺
福

,

在
焉
明
宗
闻
之
曰
婚

用
必
克
之
謀
乘
必
克
之
功

海
诺
贼
末
伏
兵
夾
攻
肉
六
大
败
堂
水
者
過
年

14a



CXXII

事
十
六
年
知
樞
密
院
事
十
五
年
时
旼
易
里

叫
化

汝
奉
命
性
宣
示
ㄉ
意
间
迪
其
果
授
之
以

八
丁
招
諭
使
申
约
长
俱
占
寨
主
来
受
占
表

不

一
簇
而
占
城
平
次
諧
之
力
也
同
一

之
力
也
同
祐
间
上
望

南
戎
其
衆
单

弱
手
之
法
克

且
砦
臨
局
羅
江
就
克
之
後
溢
流

135



CXXI

詔

还
宫
拜
御
史
中
賛
时
年
甫
及
冠
奉
命
便
点

洪
寺
上
望
与
語
不
觉
移
时
謂
左
右

善
去
宜
其
豢
官
家
使
令

便
古
城
喝
上

左
右
曰
汝

主
而
後
宣
詔
汝
諧
既
至
種
詐
絫
奉
安
詔
書
謂
國

主
以
自
赉
天
沼
以
求
恤
望
清
光
久
美
今
日
间
詔
如
对

天
颜
且
对
!

雖
常
國
主
前
然
以
年

沿
海
各
父
遗
命
配
嘉
之
道
决
意
大
用
祚
参
知
政

a



CXX

舟
性
命
汝
諧
從
越
夜
越
天
長
晨
至
府
命
奉
表
以

入
上
皇
间
业
何
人
内
官

以
官
家
棒
表

人
對
上
皇
不
應

薄
晚
見
雨
大
王
汝
諧
長
跪
不
動
上
皇
问
廷
中

命
受
表
覓
之
見
其
辭
意
懇
切
召
入
諭
之
日

B

朕
有
别
于
亦
可
嗣
位
朕
在
南
如
北
俊
當
何
如
榎

首
谳
固
问
曰
摸
表
者
為
誰
对
曰
書
生
從
如
諧
復
召

禾
契
朕
志
乃
强
官



CXIX

设
汝
谐
嘉
福

”
西
津

人
陳
美
宗
熙
全
间
之
宇
京
城
管

上
皇
仁
宗
自
天
長
曲
京
適
观
宮
殿
帝
狸
醉
訃
不
凡

上
皇
大
鯭
命
驾
達
天
長
百
百
官
明
日
俱
至
天
長

集
帝
醒
觉
大
棋
趕
出
殿
外
過
資
福
寺
汝
著
在
门

帝
间
之
汝
諧
伏
地
對
曰
臣
以
学
習
澡
在

其
遂
引

入
所
綫
謂
之
日
狀
為
酒
囿
得
罪
打
工
皇
令
砍
指
前

謝
過
女
宜
為
約
朕
草
表

奉
旨
立
就
帝
即
以
輕



CXVIII

范
師
孟
字
罠
齏
峽
山
峡
石
人
朱
安
门
人
明
宗
朝
由
太
学

生
擢
行
省
院
奉

主政
大
治
元
年
進
入
內
行

B
豊
五
筆
力

掌
精
卡
兼
樞
密
院
事

知
樞
密
院
事

亠
注
行

遣
左
司
部
中
五
年
泗
涼
院
報
道
合
的
言
拳
招

使
阅
五
軍

以
修
边
備
才
噐

在
见

玉
列
恐
吓
覆
甾
创
甞
条
件
可
謂
有
突

六
集

禾
萬
里



CXIX
閔
汝
諧
嘉
福
校
長
津

人
陳
美
宗
興
隆
间
连
学
京
城
村

上
皇
仁
宗
自
天
長
曲
京
適
观
宮
殿
帝
狴
醉
卧
不
覓

上
皇
大
鯭
命
駕
遂
天
長
召
百
官
明
日
俱
至
天
長
照

集
帝
醒
觉
大

趁
出
殿
外

帝
问
之
汝
諧
伏
地
對
曰
臣
以
学
習
譔
在
此
耳
遂

上
皇
今
欲

謝
過
汝
宜
為
朕
单
表
汝
諧
奉
旨
立
就
帝
即
以
輕

12a



CXVIII

范
沁
五
字
民
葡
峡
山
峡
石
人
朱
令
门
人
明
宗
朝
由
學

生
擢
行
省
院
奉
便
如
元

卡
兼
樞
瓷

岑
政
大
治
元
年
進
八
内
行
遣
知
樞
密
院
事
一
年
行

遣
左
司
郎
中
五
年
知
樞
密
院
事
進
入
右
的
言
奉
诏

陳
阅
五
路

-
以
"
修
边
備
才

雄
原
汪
洋
萬
里

√
黎

116



CXIX

玫
汝
諧
嘉
福
祥

*
*
長
津

人
陳
美
桨
翼
间
连
学
京
的

上
皇
仁
宗
自
天
長
曲
床
適
观
宫
殿
帝
狌
醉
卧
不
覓

上
皇
大
怒
命
駕
遂

命
駕
還
天
長
西
百
官

召
百
官
明
日
俱
至
天
長
照

د
ي
م

集
帝
醒
觉
大
惧
趁
出
股
外
過
資
福
寺
擋
在
門

帝
问
之
汝
諧
伏
地
對
曰
臣
以
学
習
譔
在
业

之
曰
狀
為

肉
得
罪
杓
上
皇
今
欲
語
前

奉
旨
立
就
帝
即
以
此

12a



CXVIII

范
沁
孟
字
罠
齋
峽
山
峡
石
人
朱
安
门
人
明
宗
朝
由
学

生
擢
行
省
院
奉
便
如
元

柱
事
奉
使
性
雜
六
年
年
掌
精
卡
兼

年
年
掌
藉
卡
兼
樞
密
院

政
大
治
元
年
進
入
內
行
選
知
樞
密
院
事
六
年
進
行

遣
左
司
郎
中
五
年
泗
福
閣
院
线
进
入
右
西
言
举
证

速
阅
五
吃

-
以
修
边
備
才
器

汪
洋
萬
里

无
见
江
山
到
恐
吓
缀
当
到
肯
餐
佚
可
謂
有
宪

外
,



CXIX

T

伕
寺
廢
而
復
興
派
而
復

楼
羹
与
民
居
相
半

其
欲
甚
易
而
尊
粜
甚
大
光
余
少
讀
卡
志
於
古
今
粗

亦
明
聖
人
之
道
以
化
斯
民
而
卒
未
忘
信
拎

一
嘗
速

'
:
天
下
求
所
謂
学
宫
文
朝
未
嘗
見

之
曰
狀
為

謝
過
汝
宜
為
朕
单
表
汝
諧
奉
旨
立
就
帝
出

1
5

.
.



CXVI

受

明
宗
正
官
僕
时
裕
宗
大
治
九
年
分
阅

定
清
化
軍
籍
累
迂
尚
卡
右
弼
八
内
遣
行
志
粜
正
学

排
阀
具
荡
甞
作
北
江
绍
祸
寺
碑
記
云
伏
氏
之
禍
福

動
人
何
其
将
之
深
且
固
也
上
自
王
公
拿
至
床
民
化
施
。

托
付
拎
奇
怪

以
取
前
日
之
北
故
自
内
京
城
及
外

范
不
盟
而
信
有
人
家
人

106



CXV

非
吾
意
碑
立
而
刻
何
事
古
言
方
令
聖
朝
欲
暢
皇
風

以
振

俗
異
端
在
可
財
王
道
去
常
復
為
士
大
夫
者
非

尧
舜
之
道
不
陳
前
非
孔
孟
之
道
不
著
述
颧
构

然
与
任
氏
哦
嚅
合

氏
哦
嚅
合
將
誰
欺
岞
居
福
庵
与
安
豆
湯

一
港

愛
欲
浴
翠
水
之

室
居
焉

朱
室
居
焉
有
詩
記
划
四
石
見

者
皆
寡
尚
之
大
治
六
年
這
贈
太

蔡
指
字
伯
達
号
梅
蘭

里
人
掌
门

人
命
连
学
点

10a



CXIV

性
参
知
政
事
十
三
年
占
城
兔
化
官
軍

命
领
神
策
諸
軍
鎮
化
外
境
復

外
不
滑
志
嘗
有
詩
云
王
京

首
五
雲
深
不

魂
不
禁
已
裤
荒
郊
埋
病
骨
海
天
草
木

の
年
以

歸
许
之
末
至
京
師
來
贈
傅
漠
越
為

人
骨
鲠
文
章
政
事

師
祢
而
不
名
尤
志

排
黜
異
端
甞
镁
北
江
阃

9b



CXIII

張

十
有
六

從
平
生
好

軒
全
集
行
世

辭
雄
渾
俊
建
用

泓
意
超
宁
北
海
小
乎
這
兩
城
合
福
人
初
為
興
王

客
晃
宗
興
隆
十
六
年
減
翰
林
学
士
明
宗
朝
進
行

遣
憲
宗
祐
十
一
年
师
门
下
右
司
郎
裕
宗
立
命

与
忠
芳
編
定
皇

大
典
考
模
刑
書
沼
豐
二
年
度

擢
左
諫
護
大
夫
十
一
年

93



CXII

世
裕
宗
立
命
与
張
淳
這
腦
定
皇
朝
大
考

施
行
個
豐
二
年
性
行
遣
知
樞
密
院
事
十
六
年

呴
行
遣
仍
知
樞
密
院
事
十
五
年
师
諒
山
鎮
經
畧

使
大
行
遣
尚
卡
右
弼
兼
知
樞
密
院
事
侍
裡
定
大

学
士
柱
國
闸
縣
伯
加
申
國
公
後
十
餘
年
來

有
詩
云
介
軒
先
生
廊
庙
器

已
有
吞
牛
志
年

方
十
二
太
学
生
然
登
十
六
竟
庭
試
二
十
有

八
諫
官

二

8b



CXI

30

凄
清
华
安
撫
使
六
年
憲
宗
受
禪
堂

征
牛
永
邕

内
密
院
副
使
椎
知
審

嶷
闭
祐
四
年
师
內
密
院

刑
院
事
仍
兼
清
化
按
察
使
忠

立
中
元
堂

世
寃
滥
者
「
皇
征
校
牢
充
清
化
發
運
便
哀
牢

奉
诏
磨
崖
緄
功
而
還
九
年
迁
人
安
撫
使
兼
國

蓝
史
跨
國
史
行
快
肯
路
看
運
使
立
清
倉
野
田
租
以

眼
肌
民
詔
諸
路
做
其
法
讫
行
十
四
年

京
師
大

8a



CX

闻
其
臨
财
不
苟
如
此
詩

有
唐

古
音

其
後
七
代
登
庸
借
位
尊
為
惠
感
人

慶
王
印
竜
间
故
基
起
求
伤
感

他
忠
彦
天
施
土
黃
人
美
宗
甲
辰
黃
甲
时
年
十
六
明
宗

受
禅
与
范
遇

年
為
御
史
基
侍

馬
合
詩
等
永
馬
至
透
池

葉
馬
至
透
池
橋
輦
道

不
下
旁
以
理
折
之之
令
詩
即
下
馬
步
行

忤
差

1
美
朗
卅
通
判
有
政
声
擢
食
知
聖
些
宫
事
一
年
左

7b



CXI

賑

飢

辻
清
华
安
撫
使
六
年
憲
宗
受
禪
堂
征
牛
乳
扈

編
修
寔
嶷
闭
祐
四
年
师
內
密
院

刑
院
事
仍
兼
清
化
按
察
使
忠

立
中
允
堂
獄

牢
充
清

奉
诏
磨
崖
䰾
功
而
還
九
年
迁
人
安
撫
使
兼
國
子

者

國
快
卅
路
漕
運
使
立
漕
倉
將
以

假
其
法
施
行
十
四
年
京
師

大 租

8a



CX

闻
其
臨
财
不
苟
如
此
詩
解
清

古
音
云

其
後
七
代
派
登
庸
借
位
上
尊
為
惠
感
人

慶
王
印
滝
洞
故
基
起
求
伤

阮
忠
彦
天
施
土
黃
人
美
示
甲
長
黃
甲
时
年
十
六
明
宗

受
禅
与
范
遇
如
元

為
御
史
基
侍

。

7b

闻
泰
元
年
元
仲
馬
合
詩

馬
合
詩
弄
平
馬
至
透
池

永
馬
至
透
池
橋
輦
道

不
下
忠
芳
以
理
折
之之
令
詩
即
下
馬
步
行

忤
差

凄
美
朗
卅
通
判
有
政
声
擢
食

知
聖
慈
宫
事
一
年
左



CIX

以
其
敏
適
外
國
畫
扇
擬
之

貂
日
流
金
石
天
地
爐
尔
於
斯
辰
分
但
周

儒
地
見
其
姿
雨
雪
載
塗
尔
托
斯
瓦
兮
劣
膂
隐
夫

噫
用
之
則
行
否
之
剴
歲
推
我
向
糸
有
是
夫
七
人
雅

谟
之
明
亲
时
尤
蒙
置
遇
宗
师

八
內
行
遙
去
侍

班
左
僕
射
在
官
廉

近
左
侍
郎
中
歷
至
大
僚
班
左
僕
射

明
嵘
常
使
人
搿
行
十
彄
夜
羅
其
门
是
入
朝
郎
以

立

7a.



CVIII

柄
之
不
呵
苟
果
何
傷
乎
風
雨
美
荣
见
而
嘉

迂
太
学
生
勇
首
充
白
書
家
往
使

如
元
➟
人
以
卑
小

鄙
之
甞
召
八
相
府
命
坐
府
中
有
帳
埔
黃
亦
復

你
挺
之
想
見
礼
人
皆
笑
其
酒

迦
即
曳
省
梨
之
家

怪
问
故
應
日
吾
闻
古

應
日
吾
闻
古
人
有
梅
西
未
闻
有
竹
雀

君
子
也
在
小
人
也
全
年
楮
以
北
埔
渚
帳
是
以
小
人
加

君
子
也
恐
人
道
影
君
子
道
消
我
為

か

6b



CVIL

攡
南
望
狼
煙
無
復
起
頹
然

一
榻
夢
備
安
可
畧
見

其
風
槃
也
子
文
肅
玉
道
载
亦
以
文
學
名
于
晴
孫
威

韋
文
璧
在
位
太
保
曾
孫

德
澤
深
厚
屿
玉
室
相
始
終
云

莫
趣
之
字
節
夫
至
靈
竟
洞
人
聰
穎
絕

元
旦
亦
以
顯
各
有
傳
見
各

美
宗
朝
媽
状
刻
既
登
科

上
謙
其
龍
眼
乃
作
三弄
通

以
自
光
有
曰
豈
護
落
5
無
家
嘆
婵
娟
影
多
没
商

6a



CVI

环
中
有
平

駕
還
京
有
詩
云
奪
消
章
隔

胡
鹹
子
贼
太

平
當
致
丸
萬
古
菖
江
山
状
復
功
居
第
一

宗
時
進
封

太
師
卒
年
五
十
四
博
闻
多
哉
能
通
諸
藩
語
每
使

至
輒
克
伴
接
之
送
尤
嗜
悖
能
詩
有
樂
道
集
行
世
所

5

居
獳
福
興
甞
招
客
吟
咏
有
詩 詩
云
福

一
水

限
玩
暑
来

馬
雪
消
珠
蓓
蕾
竹
庭
雲

煎菜



CV

愛
盖
真
定
軒
其
次
如
李
頌
平
黃
美
贤
似
亦
可
取
但

顛
末
弗
議
不
可
登
錄

筆
神
宗
朝
為
太
傅
安
破
占
共

為
人

至

若
俞
都
禹
你
文
盛
于
克
者

英
宗
時
俞
都
献
爵
而
迁
太
師
刘
禹
你
献

笑

保

保
輔
導
之
用
性

,
玷
我
痒
可
见
李
朝

一
代
人
才

陳
起
或
陳
太
示
子
封
昭
明
大
王

示
祥

宗
朝
進
位
上
理
无
知
来
使
公
民
唆
命
於
章
閹
從

Sa



CIV

師
内
侍
惟
帳
外
教
民
忠
孝
人
若
不
敢
異

治
六
年
帝
不
預
定
召
命
立
由

以
命
立
惠
帝
尋
音

按
李

一
百
餘
年
輔
臣
同
不
为
少
然
同
史
名

類
多
見
官
眠
而
不
見
功
状
大
抵
是
隨
時
浮
沉
群

有
樹
立
可
紀
求
之
功
逵
著
見
蔚
然
在
闻
者
惟
此

四
人
而
李
菲
之

殊
武
為
卓
卓
黎
高

均
有

日
李
道
成
之
托
孤
蘇
城
之
鮨
彷
彿
仙
之
志

4b



CIII

夙
夜
侍
側
諫
談
大
夫
陳
忠
位
不
在
太
后
祐
问
如
不
諦

誰
可
代
者
竟

以
忠
位
對
其
公
忠
如
此
向

嘉
之
及
辛

帝
減
膳

三
日
輟
朝

日
報
朝
六
日
誠
以
元
臣
受
重
寄

心

竭
誠
善
緣
變
故
薙
手
撞
振
滅
而
砥
柱
不
拉
蒙

上
安
下
順
不
悅
古
人
之
風
云

李
敬
修
原

賜
國
姓
英
宗
末
歷

樞
曹
隨
意

定

符
七
年
為

4a



CII

台
鄀
立
故
太
子
寵
昶

以
金
銀
略
夫
人
呂
氏
憲

日

吾
以
大
臣
⻍
顏
飲

刧
主
今
受
殿
而
廢
立
何
面
目
見

先
帝
於
地
下
午
和
乃
召
意
誠
諭
之
百
端
對
曰
不
美

兄
先
帝
言
猶
在

於
臣
不
敢
奉
旨
事

寝
高
宗
即
位
太
尉

太
獄
領
禁
怎
嚴
令

明
賞
罰

天
下
歸
心
在

四
年
寂
庆
芬
知
改
事
欣
慧
语

36



CI

边
各
處
安
镇
边
偶
帝
親
送
至
大
安
海
门
而
还
改

隆
寶
應
到
年
代
占
城
占
人
靖
紀
乃
班
師
時
蒙
武
財

死
意
誠
盡
國
東
接
硬
擇
帽
簫
当
蔚
射
式
改

边
防
一
齊
振
整
天
感
至
寶
二
年
冊
立
竟
藝

思
誠
八
內
檢
校
太
傅
平
軍
軍
國
重
事
王

吳
東
宮
帝
弗
豫
命
憲
誠
抱
太
子

憲
誠
抱
太
子
攝
政
治

遺
詔
輔
導
太
子
國
家
事
務

一
委
裁
次
黎

3a



顧
命
位
師
傅
熱
掌
隆
重
功
著
两
朝
為

一
時
元
,

意
少
有
文
武
才
畧
德
智
兼
優

德
智
兼
優
英
宗
初
官
太
傳

典
知
事
大
定
二
年
下
者
申

僭
稱
南
平
王
為

英
武
的
敗
走
諒
憲
誠
提
去
追
之
扮
利
描
送
京

師
二
十
年
牛
乳
哀
牢

奉
命
討
之
俘
獲
人
馬

曾
金
銀
珍
绡
甚
矍
以
功
—
太
付
二
十
一
年
选
民
丁

壮
士
划
单
伍

二
十
二
年
为
都
押
领
去
二
萬
遍
西
南
海

26



XCIX

年
至
廣
源

盟
于
大
门
外
宣
軍
令

逃
入
宇
境
約
束
沿
边
尋
引

還
天
符
元
年
帝
不
須
召
受
顔
命
輔
刧
主
遺
詔

有
云
洛
尔
玉
實
犬
人
節
尔
戈
永
預
備
不
虐

其
信
用
如
此
仁
宗
崩
神
宗
即
位
令
伯

式
宣
諭
王
侯
百
官
論
裁
功
命
改

民
三
年

卒
伯
三

以
文
臣

如
您
干
戈
簠
筒
太
右
攸
宜
受

2a



XCVIII

三
年
復
召

八
為
太
傅
章
軍
國
重
事
左
右
啟

誠
王
家
尚
李
尚

御
庙

李
朝

寵
干
預
朝
改
道
成
不
與
協
遂
補
外
既
再
報

畫
心
弥
缝
朝
政
边
畫
多
所
裨
益
心
年
卒
人
皆
惜
之

。

恭
伽
玉
初
以
師
摩
八
侍
仁
亲
朝
歷
腔
礼
部
右
侍
郎

竜
筒
中

以
事
貶
為
四
大
書
家
天
符
周
武
二
年

波
常
货
五
年
復
為
礼
即
侍
郎
七
年
廣
源
蒙
度
命



XCVII

歷
朝
憲
章
類
誌
卷
之
七

李
恃
人

勲
贤
之
輔

黎
初
八
人

人
物
誌

陳
時
十
人

李
道
成
古
法
人
李
朝
宗
室
聖
宗
時
風
加
眷
注
陀
原

太
師
我
聖
宗
朝
領
受
頷
命
仁
宗
立
靈

仁
皇
后

杰
深
當
人
道
成
言
事

氜
以
左
諫
藝
大
夫
出
行

פ
י
י
ך

人
安

在
鎮
時
感
念

興
時
感
念
先

於
本

王
聖
庙

地
藏
於
院
中
安
伏

:

la



XCVI

正
統
但
其
事
是
有
不
可
浞
故
皆
附
載
其
間
至

之
世
攡
黎
望
專
执
政
撾
其
世
系
亦
可
備
登
若
我

皇
朝
列
先
聖
王
撫
治
南
河

二
百
年
勲
業
之
盛
自
有

傅
之
萬
世
愚
未
敢

以
借
書
云

3
2

48b



XCV

可

青
林
凡
二
月
其
後
敬
恭
借
稱
乾
純
居
高
平
儿
三
十
四

年
以
丙
寅
年
就
於
觉
竟
敬
宇
父
子
潜
稱
隆
泰
顺
德

居
高
平
九
六
十
一
年
以
戊
午
年
七
滅

按
我
越
國
統
自
丁
皇
平
定
使
君
尊 尊
膺
大
寶
而
歷

相
承

天
南
國
之

短
或
殊
而
其 其
初
湯

正
黎
李
陳
黎

其

要
皆

之
篡
陳
美

豹
一
時
悖
逆
不

為

48a



XCIV

璈
年
尋
愈
次
年
又
八
居

竜
正
殿
改
元
端
泰
食

洪
寧
三
年
被
官
軍
攻
逼
乃
立
其
子
全
為
玉
使
监
國

事
改
弱
武
安
自

武
安
自
将
帽
矢
拒
命
敗
走
自
鳳
根
縣
寺
隐

舌
十
一
日
為
官
軍
所
獲
斬
于
善
堤
傅
首

钉
其
两
根
置
于
市

J
E

右
莫
氏
自
登
庸
以
丁
亥
年
僭
位
傳
五
世
至

洽

以
戊
辰
年
亡
滅
共
六
十
六
年
又
敬
正
借
康
佑
居

萬

47b



XCIII

都
統
帥
拒
安
又
多
青
染
病
疹
痘
车
借
進
尊
為

宣
宗
香
皇
帝

借
位
二
十
九
年
淳
福

莫
茂
洽

治
洪
屮
明
嘉
靖

隆
慶

應
王
敬
讓

八
的
輔

B
福
源
之
子
嗣
位
時
甫
三
歲
以
應
王
敬

尊
其
祖
敬
此
為
謙
大
王
移
居
善
從
館
其
後
於

扶
局
吊
意
城
否
于
南
门
外
泰
康
十
三
年
放
雷

宮
中
半
身
不
遂
乃
改
元
又
從
被
青
育



XCII

黎
伯
腦
為
奉
國
公
諸
預
親
戚
並
委

啟
並
委
以
矢
改
摧
漸

僭
進
尊
號
為
憲
宗
皇
帝

莫
福
源

借
位
十
八
年

永
定
景
曆
景
厝

光
贤
明
嘉
靖

福
海
長
子
藝
位
時
年
初

改
並
委

尖
其
後
德
|
臣
范
變
之

率
具
全
部
歸
順
清
花
太
國
公

檢

同
請
將
進
攻
東
京
克
之
福
源
奔
金
城
的

會

46b



XCI
海
底
和
元
年
八
月
卒
潛
進
尊
為

祖

明
嘉
靖

登
庸
之
于
性
竟
简
守
法
度
禁
暴
輕
徭
薄
賦
年

太
宗
文
皇
帝

登
豐
家
給
人
足
國
內
號
稱
治
不
借
進
尊

福
海
、

借
位
六
年

廣
和

明
嘉
靖

封
其
臣

46a



XC

使

譖
明
幕
府
上
手
表
畫
籍
國
内
土
地
人
民
各
悉

憩
處
分
納
安

永
安
卅
知
洋

勒
古
森
萬
萬

安
良
羅

請
正
朝

购
印
章
挂
奇
萨
以
候
更
定
嘉
靜

二
十
年
明
及
封

华
语
為
安
南
都
總
伬
賜
锿

防
與
世
蘘
其
十

三
各
地
照
原
當
地
名
谷
置
撫
司
鼓
宣
撫
同
知
副

僉
事
谷

都

使
管
轄
差
遣
朝
贡

以
福

B



LXXXIX

太
師
仁
国
公
校
封
安
耐
玉
逆
行
藝
代
恐
明
人
问
道

謀
割
地
納
婦
二
人
金
银

二
軀
佯
珍
寶
奇
貨

異
物
明
帝
納
之
潜
位
三
年

位
三
年
自

以
年
老
乃
傅
長
子

發
瘋
自
称
太
上
皇
至
大
正
五
年
清
嘉
清
十
年

明
闻
黛
庸
藝
試
罪
状
既
敬
乃
命
成
早
俟
需

總
督
務
無
尚
吉
毛
伯
温
参
赞
軍
務
生
征
之
大

正
十
一
年

席
兼
大
臣
過
鎮
南
阙
备
風
素
頸

45a



LXXXVIII

附
迎
八
京
城
進
謁

紀
帝
冊
封
為
元
帥
戀
围
改

晏
都

王
丙
午
共
十
一
主
二
百
四
十
八
年

内
称
王
始
哲
王
已
亥
終
丙
午

共
一
百
八
十
八
年

國
莫
事
跡

宜
陽
古
齋
人
初

年
明
德

明
嘉
蟷

出
身
滿
順
年
陞
都
指
揮
使
武

伯
統
元
間
位
至

44b



LXXXVII
送
师
布
難
立
嗣
位
时
封
為
元
帥
越
國
政
端
南
天
自

是
軍
士
驕
弄
國
勢
虚
弱
眙
政
四
年
丙
午
五
月
西
山

無
進
怕
都
城
王
臨
戰
敗
西
奔
至
下
雷
社
為
土
目
所

快
递
自
刎
年
二
十
四

諱
建
裕
祖
之
子
端
鼋
王
堂
伯
初
封
瑅
郡
公
丙
午

「
西
兵
退
諸
舊

土
豪
相
兼
婦

44a



LXXXVI

端

封
為

郡
黃
素
履
受
遺
阿
保
冊
封
終
一
月
餘
三
府
於
周

七
旬
作
变
闭
府
逐
殺

帷
立
王
子
嗣
位

主
旣
立

泰
國
公
遷
居
亮
國
府

病
来

綜
盛

工
長
子
初
生
時

王
還
之
既
害
使
出
居
阿
保

阮
庭
家

手
以
家
臣
植
黨
事

家
臣
植
黨
事
發
怿
為
季
手
莫

都
王
立
時
主
少
團
疑
軍
情
密
相
攡
戴

三
府
知
既

436



川

ㄥ̌

8+9 + 14
1
,
7

元
旦
凌
逼
皇
家
太
甚
尊
扶
之
美
有

莎
载
失
引
不
遵
用
信
洌
揽
權
網
技
人
才
內
修
文
治

{
"

43a



LXXXIV

聖

視

乱
裂
十
年
之
间
海
内
投
臻
帖
泰
京
典
功
業
當

跲
二
十
八
年
党
壽
四
十
八

、

諦
來
救
袓
妄
天
景
興
庚

冊
封
欽
差
節
制
各
處

水
步
諸
莺
軍
並
掌
政
机

公
司
亮
國

玄
明
王
菀
進
封
大
元
帥
縂
國
政

玉
已
从
進
尊
師

上
尚
父
胥
断
大
功
武
德
靖
天
官
使
小
累
訥
制
度
改

42b



LXXXIII

僖
宗
第
三
子
永
祐
二
年
冊
封

各
處
水
步
諸
軍
軍
太
尉
思
國
公
司
亮
國

六
年
朝
臣
扶
立
即
王
位
進
封
元
帥

元
帥
總
因
改
明
都
天

是
年
尊
立
顯
示

進
封
為
大
元
帥
上
師
尚
父
美

文
治
武
功
明
天
性
总
哲
剛
斯
揽
權
之
倫
四
方
妝

立
方
劇
乃
改
更
政
理
扳
用
贤
才
命
救
出



LXXXII

付
處
國
公
開
莫
王
府
永
慶
二
年
進
封
元
帥
間
因
改
造

為
昏

公
尊
立
死
王
是
年
進

尊
為
大
元
帥
總
國
政
上
師
盛
王
人
尊

扶
純

聖
功
威
王
之
加
尊
真
王
俊
改
全
王
翊

尊
眙
政
十
年
後
滑
痼
疾
好
寂
養

臣

洽
郡
弄
柄
朝
廷
矸
素
天
下

乱
永
佑
庚
申
製

雄
立
王
尊
为
太
上
皇
避
舌
商
池

二
十
年



!

LXXXI

甲

午
逛
封
大
元
帥
總
政
上
師
安
王
裕
宗
命
尊

以

奏
疏
不
名
親
政
之
日

周
治
兼
訪
辛
臣

观
畫
允
無
民
財
賦
之
政
創
置
號
為
詳詳
備
變
古

科
風
水
芟
建
新
都
令
博
行
宫
巡
幸
心
亂
臨
幸
还
死

於
京
臨
政
二
十
年
壽

四
十
四

優
祖
長
子
初
封
節

水
步
諸
宮
兼
總
政



LXXX

喜
祖
仁
王

朝
殿
左
俊
奈
爾
至
其
易
治
明
赏
罚

紀
綱
修

举
百
度
挨
用
群
才

藹
然
可
都
翊
扶
照
於
防

政
二
十
六
年
壽
七
十
七

漳
挪
晋
光
王
袋
子
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年
為
權
臣
鄣

除
封
為
靈
隱
王
光
紹
一
年
進
封
為

W
E

元
滿

明
正
德
庹
午
五
年
至
丙
午
十
一
年

昭
尊
純
皇
帝

26a



L

祚
尤
長
天
意
如
何
怖
鬼
王
即
位
後
恣
行

室
多
遇
害
谷
自
驚
疑
從
成
礼
崇
尚
險
公

都
稱

逐
遂
自
盡
降
為
屬
公

年
追
尊
為
威
穆
市
在
位
五
年
青

二
十
六
纪
元

!

明
弘
治
十
八
年
武
尊
正
德
自
西
港
元
到

J
D
四
年

譪
索
人
詭
Ţ
聖
尊
之
孫
建
王
之
子
憲
尊
時
封
簡

256



XLIX

位
未
幾
年
韻
壽
十
七
歲
紀
元

一
泰
貞

嫦
源
憲
尊
第
二
天

尊
次
只
其
母
昭
仁
皇
太
結
束

岸
热
軫
人
翁
自
賣
奉
天
人
其
家
有
罪
沒

八
為
宮

馊
憲
崽
悦
之
納
為
妃
而
生

;
请
尊
崩
無
嗣

母

妃
謀
立
之
稱
變
林
洞
主
以
誕
日
為
天
慶
聖
散
性
嗜

酒
色
好
试

副
使

明

天
錫
来
册
封
見
帝
相
題
詩
以

25a



XLVII

徐
公
庵
有
影

瑞
長
樂
皇
於
時
別
宮
夢

電
影

八
所
遂
生
帝
光
順
二
年
立
為
皇
太
子
神

皇
太
子
神
米
滿
聖

嗣
位
狁
上
陽
洞
主
以
誕
日
為
元
青
聖

管
道
承
成
命
法
鸪
文
守
成
天
下
晏
然
稱
浴
在
位
七
年
壽

6

246

四
十
紀
元

一

景
統

明
弘
治
自

十
1
年
至
十
七
年

肅
尊
欽
皇
帝

羊

T
i
l
s

第
三
于
以
生
日
為
天
明
聖
節
在



ד

י

年
、

f
i
n
e
r

!

ײ
ן

近

7

"



XLVI

像
至
遂
生
帝
初
封
平
原

王
校
改
村
嘉
王
宜
之

大

臣
阮
咸
等
迎
立
之
豨
天
南
洞
主
以
誕
日
為
求
天
聖
節

性
高
明
而
学
弗
倦
手
不
釋
卷
經
史
子
集
曆
数

算
章

不

賞
詩
文
尤
出
諸
臣
其
為
治
家
尚
儒

創
立
制

独
宇
文
武
才
畧
城

有
自
迹
詩
云
五
十
年
来
軀
剛
腸

治
獳
為
遠

晚
年
女
謁

多
漫
風
狸
疾
大

如

却
成

236



XLV

者

م
ا

嫦
秘
基
太
尊
第
三

即
位
時
二
歲
太
诒
座
篇
德
政

以
誕
日
為
憲
天
聖
節
既
長
親
改
菜

蒙
民
在
位
十
七
年
為
謨
王
宜
民
所
拭
壽
十
九
紀
元

明
正
純
自
紫
望
八
年
至
己
己
十
旧
年
為
虜
所
護

茅
空
气
你

七
年
英
尊
復
位
称
天
順
三
年

聖
尊
海
皇
帝

嫦
足
滅
太
嚣

旧
子

初
光
淑
雲
太
后

天
帝
鴻

23a



XLIV

封
為

立
為
嗣
即
位
甫
十
一
年
委
用
蓄
臣
中
外
安
怙
明
始

王
玩
同
主
以
誕

日
為
縦
天
聖
節
天
資
明

智
既
親
政
闪
制
強
臣
外

狄
重
道
菜
獳
設
科
取

士
制
礼

改
刑
文
物
燥
然
大
偉

稱
良
主
良
主
但
就
心
酒

D

22b

色
東
巡
暴
崩
于
外
在
位
九
年
壽
二
十
紀
元

二
二
十
紀
元

二
幅
伴

明
宣
德
甲
寅
九
年
至
十
年

導
正
統
丙
忍
元
年
至
七
年

仁
尊
宣
皇
帝



XLIII

太
涼
文
皇
帝

允
有
詔
令
皆
稱
順
天
承
運
濬
丈
英

藍

山
洞
主
以
誕
日
為
萬
壽
聖
筏
定
律
令
制
礼
樂
技
科

官
我
立
府
縣
收
圖
籍
學

改
事
譪
然
可
見
在
位
六
年
壽
五
十

一
紀
元
順
天

年
至
涎

!
年

十
六
年
至
甲
甲

二
十
二
年
宣
等
宣
德

諳
元
爸
太
祖
次
子
順
天
初
太
祖
思
閒

22a



XLII

承
其
業

境
咸
服
生
三
子

長
曰
學

帝
其
李
也
誕

奇
香
澍
里
既
長
意
度
超
竜
行
虎
步
找
者
知
為

人
得
神
劍
宝
印
之
瑞
時

胡
簒
陳

特
陈
立
明
人
面
仡
郡
缘
我
因
是
見
恢
復
出
已
招
动
。

豪
傑
皆
来

附
戊
戍
起
兵
于
藍
山
稱
辛
定
玉
百
戰

间
湖
荡
平
放
十
年
而
天
下
大
定
,
即
位
于
東
宮
園

窮
大
時
明
帝
猶
未
正
王
致
命
命
推
署
安
南



XLI

聲
大
振
其
復
諸
帥
不
和
復
為
明
所
敗
重
光
遂
奔

張
輔

之
使
送
燕
途
中
赴
水
崩

二
舺
從
之
陳
遂

亡
在
位
五
年
紀
元
稹
光

當
明
永

當
明
永
樂

後
陳
二
帝
自

梁
二
年
至
終
己
十
一
年

九
七
年

黎
太
祖
高
皇
帝

姓
貉

小
梁
江
蓝
山
鄉
人
先
代
世
為

一
方

皇
祖
淨
世
仁
從
愛
有
眾
至
千
餘
人
皇
考
腳
克

21a



XL

破

調

側
田
路
軍
進
攻
東
攻
東
都
豪
傑
多
響
應
大

明
國
復

會
有
内
人
潜
具
專
權
是

信
之
杖

二
烀
諸
臣
離
心
遂
至
於

從
為
明
人
所
仔
在

位
一
年
紀
元
者

一
興
慶

信
臣
阮
景
異
郭
容

f
i
r

立
于
人
安
與
明
相
把
二
人
滅
威
力
匡
復
諸
路
多
歸
軍

206



XXXIX

与
正
掌
陸
振
密
大
使
要
小
司
空
進
封
同
平
章

事
累
加
輔
政
大
師
攝
政
大
王
國
祖
皇
遂
移

人
虞
復
性

前
年

以
位
與
其
于
港

六
年
段

二
詞
皆
盂
明
人
所
扮

後
陳
簡
定
帝

藝
尊
火
子
胡
末

陳

室
即
位
于
長

時
有
舊
将

悉
阮
景
真
相
與
叶
謀
討
憋

20a



XXXVIII

諱
费
順
尊
太
子
在
位
二
年
李
潼
篡
立

王
紀
元
ˋ

右
陳
十
二
帝
起
而
向
玄
米
「
於
七
郎
噹
備

還
共
二
百
七
十
四
年

當
明
建

聖 紀

元元

大

紀
元
紹
成

凡
七
年

李
原
先
祖
本

胡
浙
江
人
後
漢
時
来
演

十
二
代

孙
梦
徙
居
清
化
大
吏
人

宣
慰
黎
氏
美
孫
遂
改

季
窟
其
四
世
祖
也
陳
藝
尊
時
白

也
陳
藝
尊
時
自
祗
應
候

196



XXXVII

不
能
有

權
日

在
位
二
年
後
降
為
靈
德
玉
紀

元
者

一

昌
符

順
尊
皇
帝

子
宮
宴

尊
季
天
徒
摊
虚
器
為
寄
生
之
吉
特
權
臣

逼
遷
都
于
清
化
安
碌
洞
故
事

一
事
一
艘
所

在
位
九
年
出
家
李
潼
統
之
紀
元

一

19a



XXXVI

常
諦
歇
明
尊
第
十
一
于
初
年
留
心
圖
治
逆
将
練
無
設
科

取
士
举
措
亦
有
可
現
但
竈
任
外
戚
卒
啟
奸
臣
潜

聽
子
午
訖
奏
親
征
占
城
怪

八
忙
減
遂
喵
陣
崩
在
位

年
壽
四
十

一
紀
元
隆
慶

尊
長
子
香
草
南
征
崩
藝
尊
立
之
昏

18b



T

1
,
4
4

ج

و

ا

ء

藝
螅
皇
帝

第
三
于
初
為
右

明
等
第
三
子

(
.
.

川

川

但
因
封
恭
定
天
物
日
礼
潜
位

日
礼
誄
之
遂
即
使



XXXIV

憲
華
皇
帝

諱
陬
明
尊
次

冲
年
嗣
服
有
贤
臣
輔
改
上
下
交
修

動
無
過

在
位
十
三
年
壽
二
十
三
紀
元
者

一
间
K

諱
樂
明
浆
第
十
天
天
霑
於
學
可
兼
叭
武
備
之

四
ㄞ
赏
服
其
初
年
改
事

可
呪
犬
誰
以
後
荒
淫
無
度

陳
葉
由
此
而
袞
在
位
二
十
八
年
壽

三
十
四
紀
元

大
治

17b



XXXIII

召

泰
治
底
休
明
制
度
煥
然
稱
盛
但
其

力

遲
位
七
年
壽
四
十
五
紀
元
者

明
尊
皇
帝

免
小
飛
剌
氏
讚
之
在
位

二
十
二
年

飚

賁
前
功
登

文
儒
人
才
稱
軾
當
辰
海
寧
外
撫
紀
網
畢
張

令
主
在
位
十
五
年
壽

五
十
八
紀
元
者

二

勢

張
為
太

17a



XXXII
請尋草

仁
恕
有
智
器
恤
民
施
惠
固
結
人
心
元

人
两
度
來
侵
送
蠍
練
兵
卒
个
大
致
重
興
之
功
曾
光
前

淳
鶯
晚
出
家
居
安
子
山
遂
崩
于
孙
雲
庵
在
位

由
0

年
逊
位
五
年
出
家
八
年
壽
五
十

一
紀
元
者

。

諱
知
仁
荨
委
于
姜
罐
承
先
業
檢
成
立
改
特
臻
康

i6b



XXXI

者
惜
之
在
位
三
十
三
年
遲
位
十
九
年
歲

紀
元
者

建
中

天
想
政
平

元
置

聖
尊
皇
帝

晃
太
尊
髮
天
性
忠
忠
孝

仁
仁

1

避
位
十
一
年
壽
五
十

一
紀
元
者
二

仁
尊
皇
帝

襲
家
法
在
位
二
十
一
年

16a



XXX

陳
太
家
皇
帝

性
陳
諱
災
呎

六
天
長
即
墨
人
先
代
同
人

回
世
主

之

帝
生
而
秀
倬
年
八
歲
為
李
朝

位
試
科
目
用
贤
能
定

章
法

可
这
从
以
辨
逊
否
能
莒

加
意
芬
间
尤
游
情
因
典
造
指
精
味
,

但
其

畫
一
轉
守
度
所
為
致
闺
门
失
德
家
風
不
正
談

156



XXIX

汪
疾
無
太
子
為
艷
邑
陳
氏
煽
惑
傅
位
次
女
昭
望
、

出
家
居
大
内
真
教
禅
寺
夜
為
陳
守
度
的
軾
在
位
十
四

年
紀
元
者

一

建
嘉

諦
金
惠
尊
次
女
在
位
三
年
禅
位
于
哽
紀
元
者

一

天
章
有
道

右
李
九
帝

當
宋
大
中

祥
符
三
年
終
乙
间

當
宋
寶

慶
元
年
共
二
百
年

15a



XXVIII

高
朝
皇
帝

諦
竟
離
吳
尊
第
六
子
初
年
頼
览
臣

家
之
業
於
是
逆
袞
在
位
三
十
五
年
壽
三
十

元
者
吗

天
脊
嘉
瑞

天
爺
寶
佑

治
平
隆
應

惠
尊
皇
帝

照
光
也

高
尊
長
子
庸
烈
昏
暗

ˊ

啦

146



XXXVII

不
能
有
為

日
後
在
位
二
年
後
降
為
靈
德
玉
祀

元
者

一

昌
符

順
尊
皇
帝

諱
礙
藝
尊
季
子
徒
攤
虛
器
為
寄
生
之
吉
特

李
潼
當
國
逼
遷
都
于
清
化
安
孫
洞
政
事
一
艘
所

為
在
位
九
年
出
家
李
釐
秋
之
紀
元

一

19a



XXVI

二
十
三
紀
元
者
二

英
德
皇
帝

贤
侯
千
尊
無

宮
中
立
為
皇
太
子
既
嗣
位
初
年
猶
有
童
及
長
嗲

事
用
贤
使
能
政
治
亦
有
可

中
粮
於
沃
能
而
授
官
談
者
涵
之
在
位
十
二
年
討

136



XXV

諦
德
聖
導
卡
玩
性
明
哲
仁
孝
仪
渎
术
紫
輕
徭
泳

索
小
依
神
小
人
族
家

欲
仁
改
落
然
不
同
畠
特
大

代
為
李
朗
盛
主
但
其

諸
帝
中
為
最
晚
年
学
識
高
明
派
達
道
理
臨
崩
時

孤
貴
命
詔
語
泰
然
可
誦
在
位
五
十
六
年
壽
容

元
者

八

會
祥
大
慶

天
符
賡
武

天
符
慶
壽

13a



XXIV

諱
尊
太
尊
卡
子
初
立
為
東
宮
帝
出
征
討

仁
蔡
皇
帝

彼
册
為
闹
皇
居
竜
德

太
尊
病
使
視
朝
聽

承
誠
心
爱

體
之
累
在
位
十
七
年
壽
五
十
紀
元
者
五

邢
途
能
渺
文
修
武

竜
瑞
太
平

彰
聖
嘉
慶

竜
章
天
嗣

天
貺
寶
篆



XXXIII

明
尊
皇

泰
治
底
休
明
制
度
煥
然
稱
軾
但
其
聚
沙
門
羹

欧
和
力
于
求
类
术
免
小
戒
剌
氏
淡
之
在
位

二
十
二
年

汲
位
七
年
壽
四
十
五
紀
元
者

一

政
事
賁
前
功
登
用

文
需
人
才
稱
盛
當
辰
闪
寧
外
撫
紀
網
畢

平
令
主
在
位
十
五
年
壽
五
十
八
紀
元
者
二

17a



XXII

推
縠
擬
立
為
帝
旣
清
國
邊
都
邑

世
城
的
天
朝

尾
小
心
天
下
晏
然
時
稱
盛
治
然

黑
悯
冒
是
紫
庭
佛
寺
园
简
遍
育
從
世
不
能
烈
感
在
位
十

八
年
壽
王
十
八
紀
元
者

一

悟
通
達
文
武
大

忖

年
天
生
有
異

性
仁

上

f

5



XXXI

者
惜
之
在
位
三
十
三
年
遜
位
十
九
年
歲

紀
元
者

聖
尊
皇
帝

諦
晃
太
尊
髮
子
性
忠
孝
仁

君
晚
年

1

M

尊
贤
重
道

、
4

蹈
襲
家
法
在
位
二
十
一
年

避
位
十
一
年
壽
五
十

一
紀
元
者
二
紹
隆
·

仁
皇
帝



XXX

陳
太
可
兒
帝

姓

〔
音
景
天
長
的
墨
人
先
代
间
人
回
世
祖
京

始
麦
居
即
墨
世

以
漁
為
業
帝
生
而
秀
倬
年
八
歲
為
李
朝

應
苟
候
正
八
侍
宮
中
遂

即
位
試
科
目
用
質
能
定

制
剂

可
逑
及
四
禅
遜
居
北
宮
如
意

间
尤
游
情
況
典
造

早
法
度
暝
然

但
其
相
規
畫

一
德
守
度
所
為
致
闺
门
失
德
家
風
不
正
淡

156



XXIX

皇

淨
狂
疾
無
太
子
為
艷
邑
陳
氏
煽
惑
傅
位
次
女
昭
望

出
家
居
大
内
真

禅
寺
後
為
陳
守
度
竹
筏
在
位
十
四

年
纪
元
者

一

建
嘉

諱
金
惠
尊
次
女
在
位
三
年
禅
位
于
哽
紀
元
者

一

天
章
有
道

右
李
九
帝
起
庚

當
宋
寶

祥
符
三
年

慶
元
年
共
二
百
年

15a



XXVIII

高
皇
帝

賢
政
事
猶

賴
賞
臣
為
輔
敗
貧
乏
求

李
家
之
業
於
是
遂
良
在
位
三
十
五
年
壽
三
十

元
者
吗

天
脊
嘉
瑞

天
資

天
脊
寶
佑

惠
尊
皇
帝

照
光
化

尊
長
手
庸
烈
昏
暗
委
次
檔
至
陳
嗣
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XXVII

天
神

集
于
初
于
初
六
年
初
冲
為
奸
臣

武
当
年

罰
尖

工
役
繁
對
民
怨
天
災
代
致
索
对
末
年
莫

武
既
死
信
用
贤

信
用
贤
臣臣
憲
誠
帝
亦
態
前

拮
兴
講
武
送
疗
命
便
占
城
托
藩
臣
神
宋
朝
棠
大
圆
鼓

朝
廷
復
稱
明
治
迨
詒

日

神
明
赍
察
立
不
惑
掃
言

寄
托
專
委

輔
彞
為
吳
明
之
主
亦
無
忮
焉
在
位
三
十

七
年
壽
四
十
紀
元
者
吗

紹
明

政
意
寶
應

天
感
至
寶

4
5



XXVI

英

鄭

L...

宮
中
立
為
皇

事
用
贤
使
能
政
治
亦

二
十
三

紀

元

者
二

嗣

謳託

旣

嗣

初ゴ

年

修

授
以
管
談
者
氣
之
在
位
十
二
年

順

諦

神

陽

煥

帝

头

136



XXV

德
聖
尊
k

性
明
哲
仁
孝

砍
仁
改
落
然
不
同
含
肯
大

མ
་

小
依
神
物
人
應
依
際

代
為
李
朝
雇
主
但
其

視

諸
帝
中
為
最
從
最
晚
年
学
識
高
明
洙
達
道
理
臨
崩
,

孤
貴
命
詔
語

詔
語
杰
然
可
誦
在
位
五
十
六
年
壽
六
十
三
紀

元
者
介

會
祥
大
廈

天
符
賡
武

天
箭
慶
壽

13a



XXIV

後
毌
為
闭
皇
居
竟

呷
凡
尊
太
尊
卡
子
初
立
為
東
宮
廟
出
征
討
每
合
監

太
尊
病
使
視
朝
聽
改
及
即
位

念
之
眾
在
位
十
七
年
青
五
十
紀
元
者
五

彰
聖
嘉
慶

竜
章
天
嗣

天
賜
寶
篆

神
武

仁
豆
皇
帝

.



XXIII

聖
尊
皇
帝

國
即
立
為
皇
太
子
三
年
册
為

天
玉
宮
帝
德
宮
于
外

之

征
代

功

律
闪
治
東
尚
仁
怒
為
継
世
贤
君
但
其

崇
史
氏
以
此
責
備
在
位
二
十
七
年
壽
五
十
五
紀
元
者
六

通
瑄

乾
紵
有
道

明
道

12a



XXII

推
戴
雄
立
為
帝
既
河
國
還
都

米
家
僧
尼
卡
片
的
宁
钟
简
动
作
及
世
不
能
無
憾
在
位
十

八
年
壽
王
十
八
紀
元
者

一

上

悟
通
達
文
武
大
畧
时

f
…

紋
無
不
精
音
太
祖
既
演



XXI

李
祖
皇
帝

旣 右
尉
三
帝
起
辛

終
乙
酉

宋
祥

元
二
十
九
年

姓
李
諦
公
藏
心
江
古
法
人
从
范
氏
生
帝
於
蕉
山
东

一
歲
記
至
古
法
寺
李
慶
之
家
慶
文
遂
養

聰
處
姿
表
秀
異
僧
萬
行
見
而
異
之
曰
心
心
非
常
人
年

天
下
明
主
及
長
不
事
產
業
涉
獵
經
史
龈

W

有
大
志
事
科
比
尊
累
性
或
前
指
揮
使
外
朝
風
果
心



X
x
x
k

年
齡
為
力
亦
甚

然
三
縛
於
正
致
縱
嗣
況
訌
以
至

!

中
尊
帝

亡
在
位
二
十
四
年
壽
六
十
五
紀
元
者
三
天
福
與
統
應
天

4
1
5

大
行
第
三
子
即
位
三
日
為

仍
應
天
磊

開
明
王

大
行
第

电
贼
而
自
立
有
痔
疾
外
而
視
朝

10b



XIX

重
農

光
滃
室
觀
察
潜
件
視
窗

蘢
攤
其
上
愈
膏
之
人
文
事
面

「
越
王
硬
倜
儻
有
大
志
先
皇
嘉
其
智
勇

之
其
一
千

累
遷
至
十
道
將
軍
反

立
接
因
政

無
拒
戰
怡
軍
范
总
俩
等
帥
諸
粉
攤
知
立
遂
稱
帝
而

代
丁
有
网
仍

花
闾
抗
宋
平
占

庹
震
懾
上
國

丹
良
寵
聲
譽
赫
然
其
其
為
治
意
天
庸
筒

軍

皮
紫
献
整
唹
民
法
供
造
军

发
质
帅

10a



XVIII

粥

璠
先
里
火

初
封
街
王
太
子
南
越
王
璉
亦
被
裁
定

因
公
阮
匐
外
甲
丁
沺
奉
霽
即
皇
帝
在
位
僅
八
月
黎
大
行

位
降
封
街
王
青
十
八

”
仍
太
平
体

但
丁
氏
二
帝
起
戊

九
十
三
年

寶
元
年

五
年

黎
大
行
皇
帝

性
黎

極
受
吽
人
生
而
丰
體
異
常
致
年
父
等
辛

有
观
察
者
以
同
姓
養
為
子
常
遇
冬
寒
覆
春
飲
夜

9b



XVII

权
惧
而
退
帘
收
除
役
戰
叔
乃
即
由
是
眾

心
推
服
分
戰

必
克
號

時
十
二
次
君
相
雄
划
帝
一
舉
平
之
混

一

區
宇
遊
自
立

建
國
號
大
瞿
越

华
间
創
朝
獲

定
軍
族
制
度
畧
俺
然
建
嗣
不
明
防
微
蓮
宮
庭
起
釁

而

命
隨
之
在
位
十
二
年
為

闪
人
杜
釋
所
轼
壽
五
十
六

紀
元
者

一

太
平

9a



XVI

丁
先
皇

F

海

而
平
質
秀
異
父
录
父
彞
辛
年
尚
。

必
命

以
芦
花
左
右
導

所
至
皆
服
諸
村
父
老
子
弟
附
其

航
初
初
不
抗
能

扎
酯
卓
中
紋
追
刺
之
見

8b



xv

十
二
使
君

拼
儿
李
平
據
三
管
家
常
菜
。如
要
天

唐
林
杜
景
頭
稱
:

江
李
主
稱
李
朗
公
撼

阮
守
捷
阃
阮
令

這
呂
唐
稱
呂
传
公
橡

綳
江
玩
超
公
稱
阮
右
據
扶
;

82



XIV

後

六
年
壽
四
十
七

H
í

諦
文
前
吴
王
义

病
荦
道
命
估
弟
揚
三
帝
輔
具
示
王

稱
半
王
吴
王
長
于
昌
发
惧
命
逃

兵
攻

三
觉
而
即
位
初
吴
子

兄
昌
反
同
理
因
改
稱
為
南
曾
在
位

十
一
年
前
無
嗣

易
識
能
立
是
為
吴
湖

7b



XIII

性
晃

绘
蘼
朴
人
世
為
贵
族
父
是
為
可
收
生
有
得
尤

及
長
有
智
勇
公

公
美
所
送
榨
自
尝
卅
起
無

羨
會
南

會
南
漢
主

破
之
拎
弘
夜
就
珍
贼
台
正
工
犹
建
那
夜
这
功
烈
緣
戏
汇

都
螺
城
置
百
官
到
刺
後
定
服
更
亂
摸
海
有
可

在
使

7a



XII

仍
稱
南
帝
號
都
烏
鴷
還
嵙
吭
在
位
四
十
七
年
陶
道

當
沼
大

右
前
李

三
主
起
辛
阙

1
4
年

終
玉
戍
檔
備
年
九
六
十

翹
時
先
有

四
鑱
惰
性
氘
三
百
四
年

未
能
復
館
因
為
乘
恃
奋
起
均
稱
豪
僕
息
役
虐
末
有
高
薪
来
治
南

消
一
特
蒙
利
功
業
之
威
後
世
猶
稱
道

南
北
分
争

三
十
二
年

即
交
卅
人
由
箱
撼
叶
治

甄
子
承
美
為
所

6b



XI

哩

否
之
役
與

帝
講
和

有
異
志
潜

逼
王
势
乐
南
奔
路
窮
找找
于
海
據
國
二
十
四
年

南
帝
遂

王
野
能

其
眾
與
趙
子
越
王
相
拒
其
後
:

白
い

6a
ཞུ



X

龍

源
頭
對
能
同
地
產
基
城
否
之
犹
野
能
處
南
帶
斑
不

为
天
在
位
七
年
班

附
趙
玉

姓

朱
詩
人
成
壮
勇
烈
從
南
帝
征
伐
有
功
拜

退
乐
寮
時
委
安
國
與
伯
先
相
持
度
不
能

婆
之
賜

知
不
退
禱
天

大

5b



IX

名
天
寶

家
世
豪
右
有
文
武
才
仕

不
得
志
乃
歸
太
平
厭
以
勇
之
亂
奋
起
美
無
逐

萧
洛
破
林
邑
遂
稱
南
越
帝
即
位
改
元
置
百
官

萬
春
其
後
果
遣
陳
裕
先
來
佳
和
與
戰
軍
或
退
隊

僚
向
逆
殂
于
高
中
在
位
凡
八
年

牢
見
提
江

5a



VIII

眾
各
潰
散
王
與

把
戰
附
國
統
遂

七
六

徵
工
亡
後
又
属
東
漢
起
建
武
十
九
年
至
献
帝
建
安
十

王
百
六
十
年
之
间

惟
以
良
好
為
依
歸
元

九
一
百
六
十
七
年
按
當
時
守
牧
之
臂
前
曾
珠
之
管
良

百
姓
教
父
後
有
士
變
之
兗
厚
國
人
呼

又
的
蜀
吴
雷
宅
齊
梁
紀
起
晃
碌
權
黃
武
元
年

武
帝
大
同
六
年
九
三
百
二
十
三
年

前
李
南
帝

A
N
E

46



VII

徵

元
封
元
年
至
光
武
建
武
十
五
年
九

一
百
四
十
年

按
乐
東
漢
交
特
弧
炉
有
錫
光
教
式
礼
美
尤
真
守
有
任

延
訓
民
耕
植
礼
法
民
皆
都
立
生
祠
領
南
文
風
是

梁
俊
武

玉

守
之
女
朱
鳶
縣
詩
索
之妾

徵
名
渺
峯
州
麗
令

还
佛
畧
定
崮
南
五
十
餘

年
羹

警
之
乃
與
妹

起

見
漢
知
盛
自
度
不
支
乃
退
保
禁

4a



VI

金
光
神
经
反
秦
末
趙
仲

弩
射
之
他
敗
走

通
好
遣
子

贺
王
要

以
如
枱
潜
毁
弩
机

五
十
年

從
他
役
来
侵
王
舉
鵟
机
圻
軍
遺
玉
走

八
海
蜀
亡
在
位

終
紫
ㄥ
當
载
二
世

起
武
帝
至
柎
陽
天
九
九
十
七
年

計
殺
之
立
術
嘅
玉
漢

八
校
慰
征
之
趙
遂
亡

趙
氏
傳
五
世
武
帝
抗
武
淼
文
稿
為
主
文
王
缵
承
舊
業
亦
樂
貫

君
至
明
王

相
呂

吗



V

同
落
不
提
防
今
無
别
等
底
其
正
甞
文
身
鼙
餃
相
與
语

汪
無
事
號
樨
至
德
之
世
云

右
鴻
尼
氏
自
涇
陽
王
與
帝
宜
同
特
至
雄
王
當
周
赧
王

末
訪
二
千
六
百
二
十
三
年

半
巴
蜀
人
周
末
起
起
兵
攻
文
祁
國
改
併
之
改

甌
貉
都
封
溪
椉
螺
城
成

水
以
投
嘱

以
用

夏
王
乃
命
其
臣

命
其
臣

曾
以
水
為
機
石

3a



IV

=

卵 胞

四

ང

嘗
一
日
謂
佢
以
寡
人
是
竜
類
姬
是

仙
類
心
火
相

村
合
併
寔
難
乃
與
之
相
别
分
五
十
子
從
父

海
五

十
五
徒
母

仙
推
其
雄
餮
者
与
玉
刷
岩
位
建
航
天

屈

中
為
十
五
部
犹
王
子
曰
官
候
女
日
你
使
甜
日
落
慄
時

「
對
相
傳
十
八
公

當
是
時
也
君
臣
的
耕
父
子

26



III

東
分
事
跡

日
帝
王
之
統
曰
勲
臣
之
雃

曰
名
良
之
相
田
德
案

之
儒
曰
節
義
之
臣
綻
名
人
物
誌

乃
備
考
云

帝
王
之
夜

王

眾
民
之
裔
為
我
越
始
吉
初

眾
三
世
孫
帝

明
迎
仔
海
南
遇
婺
仙
女
納
之
王
子

歡
立
為
嗣
祿
生

其
兄
宋
明
帝
乃
封
之
對
是

君
女
生
浴
包
君
、

23



II
真
元

,
摽
芳
有
表
歲
寒
而
見
要
多

足
識
上
下
有
餘 餘
年
森
罪
市
出
而
本
紀
之
外
列

博
阀
畧
考
古
者

猫
别
哉
羔
常
為
民

物
之
生
必
有
同

考
其
統
系
也
一
代
之
典
谷
有
位
命

訶
夫
之
儒
學

石
忠
臣
患

之
徇
美
總
娴
世
運
是
你

古

皆
宜
備
著
台

:

臼
史
採
遺

1b



歷
朝
憲
章
類
誌
卷
六
卷
七

人
物
誌

有

以
人
為
本
而
人
品
之
間
高
下
不
同
上
焉
君

下
則
士
夫
之
出
處
览
否
相
列
治
亂

分
故
論

人
才
述
古
湏

以

言

紀
列
傳
之
書

人
物
九
等
之
誌
皆
所
以
詳
事
疑
绿
而
別
等
著
者

也
我

其
間
盛
帝
明

王
之
选
。
起
石
獅
良良
左
之
有

世
出
英
能
代
生
俊
儀
式

於
男

或
著
猜

有

la





歴
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